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1. Thông tin chung
· Phương thức kết nối: Doanh nghiệp thực hiện trao đổi thông tin (Request, Response) qua địa chỉ Web Service hoặc Web API được cơ quan Hải quan công bố.
· Phương thức truyền nhận: Sử dụng giao thức HTTP hoạt động trên lớp bảo mật SSL/TLS.
· Kiểu thông điệp trao đổi: JSON DataFormat.
2. Phương thức trao đổi dữ liệu
· Content-type: application/json; charset=utf-8
· Dữ liệu gửi đi: JSON
Ví dụ:
private static readonly HttpClient client = new HttpClient();
 public async Task<CustomsResponse> SendDocumentAsync()
 {
     var url = "https://domain/api/customs/documents";
     string jsonData = JsonConvert.SerializeObject(new Customs()
     {
         Header = new
         {
             Application_Name = "CUSTOMS-DIGID",
             Application_Version = "1.0",
             Sender_Code = "XXXXXXXXXX",
  Sender_Auth = "F9004007A0160CELU77DWAP2FOAA14”,
             Sender_Name = "Công ty TNHH",
             Message_For_App = "100010",
             Message_Version = "1.1",
             Message_Type = "CO",
             Message_Type_Sub = "100",
  Message_Function="0",
             Transaction_Date = "2026-04-19T14:30:00",
             Transaction_ID = "4001F8EF-3532-4647-BF82-9D641AA45443"
  Request_ID="",
         },
         Data = new { Content = "Nội dung JSON của chứng từ được base64" },
         SignedInfo = new
         {
             Signature = "Base64 ký số",
             PublicCertificate = "Base64 public của chữ ký số"
         }
     });

     var content = new StringContent(jsonData, Encoding.UTF8, "application/json");
     var response = await client.PostAsync(url, content);
      
     response.EnsureSuccessStatusCode();          
     var result = await response.Content.ReadFromJsonAsync<CustomsResponse>();
     return result;
 }




2.1. Mô tả kiểu dữ liệu trong thông điệp dữ liệu
- a: chữ cái (Ascii)							
- A: chữ cái viết hoa (Ascii)							
- u: chữ cái unicode (utf-8)							
- U: chữ cái unicode viết hoa (utf-8)							
- n: chữ số							
- an: xâu ký tự bao gồm cả chữ cái (Ascii) và chữ số							
- aX: xâu ký tự chỉ bao gồm chữ cái (Ascii) có độ dài X ký tự							
- An: Xâu ký tự bao gồm chữ cái viết hoa (Ascii) và chữ số							
- AX: xâu ký tự chỉ bao gồm chữ cái viết hoa (Ascii) có độ dài X ký tự							
- un: xâu ký tự bao gồm cả chữ cái unicode (utf-8) và chữ số							
- uX: xâu ký tự chỉ bao gồm chữ cái unicode (utf-8) có độ dài X ký tự							
- Un: xâu ký tự bao gồm cả chữ cái unicode viết hoa (utf-8) và chữ số							
- aX: xâu ký tự chỉ bao gồm chữ cái (Ascii) có độ dài X ký tự							
- a..X: xâu ký tự chỉ bao gồm chữ cái có độ dài tối đa X ký tự							
- nX: số có độ dài X chữ số							
- n..X: số có độ dài tối đa X chữ số							
- n..X,Y: số có độ dài tối đa X chữ số, trong đó có tối đa Y chữ số thập phân	
- dX: Kiểu dữ liệu datetime có độ dài X ký tự.

2.2. Thông điệp gửi yêu cầu khai báo chứng từ (Request)
	STT
	Tên thẻ (Tag)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Danh mục
	Mô tả, ghi chú

	
	Thông điệp gửi yêu cầu khai báo chứng từ

	1
	Customs
	
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Application_Name
	3
	Tên ứng dụng Hải quan
	an..50
	x
	
	
	CUSTOMS-DIGID

	4
	
	Application_Version
	3
	Version của ứng dụng Hải quan
	an..50
	x
	
	
	1.0

	5
	
	Sender_Code
	3
	Mã số thuế
	An..13
	x
	
	
	Không có dấu gạch ngang "-". Nếu là mã chi nhánh thì bỏ dấu gạch ngang và viết liền 13 ký tự số

	6
	
	Sender_Name
	3
	Tên Doanh nghiệp
	u..500
	x
	
	
	

	7
	
	Sender_Auth
	
	Đây là thông tin xác thực tài khoản.
	an..50
	x
	
	
	Đối với App tiếp nhận chứng từ: Sender_Auth được đặt theo quy tắc: 8 ký tự đầu tiên(User ID), 6 ký tự tiếp theo (Terminal ID), 16 ký tự tiếp theo (Terminal Access Key); 
- Tổng số ký tự: 30
-Ví dụ: F9004007A0160CELU77DWAP2FOAA14

	8
	
	Message_For_App
	3
	Mã của hệ thống tiếp nhận (ở đây là hệ thống tiếp nhận chứng từ)
	an..15
	x
	
	
	100010

	9
	
	Message_Version
	3
	Version của chứng từ
	an..5
	x
	
	
	Xem mô tả bảng mã nghiệp vụ

	10
	
	Message_Type
	3
	Mã nhóm chứng từ
	an..12
	x
	x
	
	Xem mô tả bảng mã nghiệp vụ

	11
	
	Message_Type_Sub
	3
	Mã Chứng từ
	an..12
	
	
	
	Xem mô tả bảng mã nghiệp vụ

	12
	
	Message_Function
	3
	Loại khai cho chứng từ
	an..3
	x
	
	
	0 - Khai mới, 1- Khai sửa, 2- Khai hủy

	13
	
	Transaction_Date
	3
	Ngày giờ gửi yêu cầu
	d19
	x
	
	
	Kiểu ngày có định dạng: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss
Ví dụ: 2026-03-25T14:30:00

	14
	
	Transaction_ID
	3
	ID của yêu cầu
	an..50
	x
	
	
	Id được khởi tạo bên gửi yêu cầu

	15
	
	Request_ID
	
	là Transaction_ID của yêu cầu đã tiếp nhận
	an..50
	
	
	
	Không bắt buộc, nếu không có để trống

	16
	Data
	
	2
	
	
	
	
	
	

	17
	
	Content
	3
	Nội dung JSON của chứng từ đã được base64
	
	x
	
	
	

	18
	SignedInfo
	
	2
	Ký toàn bộ thẻ Header và Data
	
	
	
	
	

	19
	
	Signature
	3
	Kết quả ký số (Base64)
	An..4000
	x
	
	
	

	20
	
	PublicCertificate
	3
	Public của chữ ký số(Base64 )
	An..4000
	x
	
	
	



Nội dung JSON của Content: Xem thông điệp dữ liệu cho từng loại chứng từ bên dưới.

2.3. Thông điệp phản hồi tiếp nhận lần khai báo chứng từ (Response)
	STT
	Tên thẻ (Tag)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Danh mục
	Mô tả, ghi chú

	
	Thông điệp phản hồi (Response) lần khai báo chứng từ

	1
	Customs
	
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Application_Name
	3
	Tên ứng dụng Hải quan
	an..50
	x
	
	
	CUSTOMS-DIGID

	4
	
	Application_Version
	3
	Version của ứng dụng Hải quan
	an..50
	x
	
	
	1.0

	5
	
	Sender_Code
	3
	Mã số thuế
	An..13
	x
	
	
	Không có dấu gạch ngang "-". Nếu là mã chi nhánh thì bỏ dấu gạch ngang và viết liền 13 ký tự số

	6
	
	Sender_Name
	3
	Tên Doanh nghiệp
	u..500
	x
	
	
	

	7
	
	Sender_Auth
	
	Đây là thông tin xác thực tài khoản.
	an..50
	x
	
	
	Đối với App tiếp nhận chứng từ: Sender_Auth được đặt theo theo quy tắc: 8 ký tự đầu tiên(User ID), 6 ký tự tiếp theo (Terminal ID), 16 ký tự tiếp theo (Terminal Access Key); 

- Tổng số ký tự: 30
-Ví dụ: F9004007A0160CELU77DWAP2FOAA14

	8
	
	Message_For_App
	3
	Mã của hệ thống tiếp nhận(ở đây là hệ thống tiếp nhận chứng từ)
	an..15
	x
	
	
	100010

	9
	
	Message_Version
	3
	Version của chứng từ
	an..5
	x
	
	
	

	10
	
	Message_Type
	3
	Mã nhóm chứng từ
	an..12
	x
	x
	
	

	11
	
	Message_Type_Sub
	3
	Mã Chứng từ
	an..12
	
	
	
	

	12
	
	Message_Function
	3
	Loại khai cho chứng từ
	an..3
	x
	
	
	0 - Khai mới, 1- Khai sửa, 2- Khai hủy

	13
	
	Transaction_Date
	3
	Ngày giờ gửi yêu cầu
	d19
	x
	
	
	Kiểu ngày có định dạng: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss 
Ví dụ: 2026-03-25T14:30:00

	14
	
	Transaction_ID
	3
	ID của yêu cầu
	an..50
	x
	
	
	Id được khởi tạo bên gửi yêu cầu

	15
	
	Request_ID
	
	là Transaction_ID của yêu cầu đã tiếp nhận
	an..50
	
	
	
	Không bắt buộc, nếu không có để trống

	16
	Data
	
	2
	
	
	
	
	
	

	17
	
	Content
	3
	Nội dung chi tiết phản hồi
	
	x
	
	
	Là JSON kết quả đã được base64

	18
	Status
	
	2
	Trạng thái tiếp phản hồi tiếp nhận
	
	
	
	
	

	19
	
	Message
	3
	Nội dung thông báo lỗi của Hải quan
	an..255
	
	
	
	

	20
	
	Code
	3
	Mã trạng thái tiếp nhận
	n..5
	
	
	
	Mã trạng thái tiếp nhận:
= 200. Tiếp nhận thành công, kết quả nằm trong Content
= Khác : có lỗi xảy ra(Xem danh sách mã lỗi trong Sheet Danh sách mã lỗi). Chi tiết lỗi nằm trong Content

	21
	SignedInfo
	
	2
	Ký toàn bộ thẻ Header, Data, Status
	
	
	
	
	

	22
	
	Signature
	3
	Kết quả ký số (Base64)
	An..4000
	x
	
	
	

	23
	
	PublicCertificate
	3
	Public của chữ ký số(Base64 )
	An..4000
	x
	
	
	



Nội dung JSON của Content sau khi giải mã Base64:

a. Nếu thông điệp phản hồi thành công  (200)
Thông điệp trả về JSON_001  trong  [2.7. Thông điệp dữ liệu phản hồi kết quả trong thẻ Content]

{
    "ReceptionNumber": "2604140836104",		
    "ReceptionDate": "2026-04-14T15:36:10.7304755+07:00",		
    "Errors": []
}

b. Nếu có lỗi xảy ra, thẻ Error sẽ có thêm chi tiết nội dung
Thông điệp trả về JSON_003  trong  [2.7. Thông điệp dữ liệu phản hồi kết quả trong thẻ Content]

{	
    "Errors": 
        [
             {
                "Code":"207_sct",		
                "Description":"Số vận đơn không được để trống"
             },		
             {
                "Code":"207_ipn",		
                "Description":"Độ dài Tên người nhập khẩu không được vượt quá 255 ký tự"
             }		
        ]		
}
2.4. Thông điệp gửi yêu cầu lấy kết quả phản hồi (Request)
	STT
	Tên thẻ (Tag)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Danh mục
	Mô tả, ghi chú

	
	Thông điệp yêu cầu lấy phản hồi kết quả

	1
	Customs
	
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Application_Name
	3
	Tên ứng dụng Hải quan
	an..50
	x
	
	
	CUSTOMS-DIGID

	4
	
	Application_Version
	3
	Version của ứng dụng Hải quan
	an..50
	x
	
	
	1.0

	5
	
	Sender_Code
	3
	Mã số thuế
	An..13
	x
	
	
	Không có dấu gạch ngang "-". Nếu là mã chi nhánh thì bỏ dấu gạch ngang và viết liền 13 ký tự số

	6
	
	Sender_Name
	3
	Tên Doanh nghiệp
	u..500
	x
	
	
	

	7
	
	Sender_Auth
	
	Đây là thông tin xác thực tài khoản.
	an..50
	x
	
	
	Đối với App tiếp nhận chứng từ: Sender_Auth được đặt theo theo quy tắc: 8 ký tự đầu tiên(User ID), 6 ký tự tiếp theo (Terminal ID), 16 ký tự tiếp theo (Terminal Access Key); 
- Tổng số ký tự: 30
-Ví dụ: F9004007A0160CELU77DWAP2FOAA14

	8
	
	Message_For_App
	3
	Mã của hệ thống tiếp nhận(ở đây là hệ thống tiếp nhận chứng từ)
	an..15
	x
	
	
	100010

	9
	
	Message_Version
	3
	Version của chứng từ
	an..5
	
	
	
	Để trống

	10
	
	Message_Type
	3
	Mã nhóm chứng từ
	an..12
	
	
	
	Để trống

	11
	
	Message_Type_Sub
	3
	Mã Chứng từ
	an..12
	
	
	
	Để trống

	12
	
	Message_Function
	3
	Loại khai cho chứng từ
	an..3
	x
	
	
	99 - Lấy phản hồi

	13
	
	Transaction_Date
	3
	Ngày giờ gửi yêu cầu
	d19
	x
	
	
	Kiểu ngày có định dạng: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss 
Ví dụ: 2026-03-25T14:30:00

	14
	
	Transaction_ID
	3
	ID của yêu cầu
	an..50
	x
	
	
	Id được khởi tạo bên gửi yêu cầu

	15
	
	Request_ID
	
	là Transaction_ID của yêu cầu đã tiếp nhận
	an..50
	
	
	
	Không bắt buộc, nếu không có để trống

	16
	Data
	
	2
	
	
	
	
	
	

	17
	
	Content
	3
	Số tham chiếu của giao dịch hỏi kết quả.
Là giá trị RefId trong kết quả phản hồi, nếu lần đầu lấy thì thiết lập là REF000
	
	x
	
	
	- Cách lấy phản hồi giống VNACCS. Hỏi lấy thông điệp đến khi nào hết thì dừng.
- Mỗi lần trả về sẽ kèm theo một số Ref, lần tiếp theo Doanh nghiệp gửi yêu cầu lấy phản hồi mới thì gửi kèm theo số Ref đã nhận trước đó để hệ thống xác nhận là đã nhận phản hồi thành công. Cứ như thế cho đến khi không còn thông điệp nào.

	18
	SignedInfo
	
	2
	Ký toàn bộ thẻ Header và Data
	
	
	
	
	

	19
	
	Signature
	3
	Kết quả ký số (Base64)
	An..4000
	x
	
	
	

	20
	
	PublicCertificate
	3
	Public của chữ ký số(Base64 )
	An..4000
	x
	
	
	



2.5. Thông điệp phản hồi trả kết quả cho yêu cầu lấy phản hồi (Response)
	STT
	Tên thẻ (Tag)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Danh mục
	Mô tả, ghi chú

	
	Thông điệp trả kết quả phản hồi (Response) cho yêu cầu lấy phản hồi

	1
	Customs
	
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Application_Name
	3
	Tên ứng dụng Hải quan
	an..50
	x
	
	
	CUSTOMS-DIGID

	4
	
	Application_Version
	3
	Version của ứng dụng Hải quan
	an..50
	x
	
	
	1.0

	5
	
	Sender_Code
	3
	Mã số thuế
	An..13
	x
	
	
	Không có dấu gạch ngang "-". Nếu là mã chi nhánh thì bỏ dấu gạch ngang và viết liền 13 ký tự số

	6
	
	Sender_Name
	3
	Tên Doanh nghiệp
	u..500
	x
	
	
	

	
	
	Sender_Auth
	
	Đây là thông tin xác thực tài khoản.
	an..50
	x
	
	
	Đối với App tiếp nhận chứng từ: Sender_Auth được đặt theo theo quy tắc: 8 ký tự đầu tiên(User ID), 6 ký tự tiếp theo (Terminal ID), 16 ký tự tiếp theo (Terminal Access Key); 

- Tổng số ký tự: 30
-Ví dụ: F9004007A0160CELU77DWAP2FOAA14

	8
	
	Message_For_App
	3
	Mã của hệ thống tiếp nhận(ở đây là hệ thống tiếp nhận chứng từ)
	an..15
	x
	
	
	100010

	9
	
	Message_Version
	3
	Version của chứng từ
	an..5
	
	
	
	Để trống

	10
	
	Message_Type
	3
	Mã nhóm chứng từ
	an..12
	
	
	
	Để trống

	11
	
	Message_Type_Sub
	3
	Mã Chứng từ
	an..12
	
	
	
	Để trống

	12
	
	Message_Function
	3
	Loại khai cho chứng từ
	an..3
	x
	
	
	99 - Lấy phản hồi

	13
	
	Transaction_Date
	3
	Ngày giờ gửi yêu cầu
	d19
	x
	
	
	Kiểu ngày có định dạng: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss 
Ví dụ: 2026-03-25T14:30:00

	14
	
	Transaction_ID
	3
	ID của yêu cầu
	an..50
	x
	
	
	

	11
	
	Request_ID
	3
	là Transaction_ID của yêu cầu đã tiếp nhận
	an..50
	x
	
	
	

	16
	Data
	
	2
	
	
	
	
	
	

	17
	
	Content
	3
	Nội dung JSON kết quả được base64
	
	x
	
	
	

	18
	Status
	
	2
	Trạng thái tiếp phản hồi tiếp nhận
	
	
	
	
	

	19
	
	Message
	3
	Nội dung thông báo lỗi của Hải quan
	an..255
	
	
	
	

	20
	
	Code
	3
	Mã trạng thái tiếp nhận
	n..5
	
	
	
	Mã trạng thái tiếp nhận:
= 200. Tiếp nhận thành công, kết quả nằm trong Content
= 100 : Hết thông điệp trả về. Content = null
= Khác : có lỗi xảy ra(Xem danh sách mã lỗi trong Sheet Danh sách mã lỗi). Chi tiết lỗi nằm trong Content

	21
	SignedInfo
	
	2
	Ký toàn bộ thẻ Header, Data, Status
	
	
	
	
	

	22
	
	Signature
	3
	Kết quả ký số (Base64)
	An..4000
	x
	
	
	

	23
	
	PublicCertificate
	3
	Public của chữ ký số(Base64 )
	An..4000
	x
	
	
	



Nội dung JSON của Content khi giải mã Base64:

a. Trường hợp là Json thành công  (200)
Thông điệp trả về JSON_002  trong  [2.7. Thông điệp dữ liệu phản hồi kết quả trong thẻ Content]

{
    "RefId":"76676adb-bff8-402c-975a-b0d6c31f51d2",		
    "ReceptionNumber": "2604140836104",		
    "ReceptionDate": "2026-04-14T15:36:10.7304755+07:00",		
    "RequestID": "2822ea1a-fd2e-484e-a1c0-ec0c2b4e59ef"	
}

b. Trường hợp hết thông điệp trả về (100)

Content = null;

c. Trường lỗi, thẻ Error sẽ có thêm chi tiết nội dung về lỗi
Thông điệp trả về JSON_003  trong  [2.7. Thông điệp dữ liệu phản hồi kết quả trong thẻ Content]

{		
    	  "Errors": 
           [
              {
                	"Code":"207_sct",		
                	"Description":"Số vận đơn không được để trống"
              },		
              {
                	"Code":"207_ipn",		
                	"Description":"Độ đài Tên người nhập khẩu không được vượt quá 255 ký tự"
              }		
           ]		
}
d. Trường hợp trả về trạng thái xử lý chứng từ đối với chứng từ Đăng ký kiểm hóa lấy mẫu  (mã 101).
Khi lấy phản hồi chứng từ Đăng ký kiểm hóa lấy mẫu, hệ thống trả về trạng thái xử lý chứng từ với 2 trường hợp:
–	Chứng từ của tờ khai...đang được xử lý.
–	Thông tin tờ khai, cán bộ công chức kiểm tra, kiểm hóa tờ khai.
Thông điệp trả về JSON_004  trong  [2.7. Thông điệp dữ liệu phản hồi kết quả trong thẻ Content]

{
    "STK":"102545655520",		
    "NTK": "2026-06-30",		
    "SLH": "A11",		
    "CH": "03YY"	
    "KTN":"Nguyễn Văn Sơ",		
    "KTP": "0912555789",		
    "KHN": "Nguyễn Văn Kiểm",		
    "KHP": "0904566785"
}

2.6. Danh sách bảng mã trạng thái tiếp nhận trả về
	Stt
	Mã
	Mô tả
	Ghi chú

	1
	200
	Tiếp nhận thành công
	

	2
	201
	Lỗi Header
	Sai hoặc thiếu thông tin Header

	3
	202
	Loại chứng từ gửi lên không tồn tại
	

	4
	203
	Lỗi Nội dung gửi lên không hợp lệ
	Content không phải Base64 hoặc sai cấu trúc JSON

	5
	204
	Lỗi Logic Dữ liệu
	Vi phạm ràng buộc của dữ liệu (độ dài, thông tin bắt buộc, dữ liệu không nằm trong danh mục ...)

	6
	206
	Lỗi liên quan đến Chữ ký số
	Nội dung ký không hợp lệ/ Chữ ký số chưa được đăng ký hoặc hết hiệu lực

	7
	401
	Tài khoản khai báo không hợp lệ
	Token hết hạn/ sai thông tin người gửi(mã số thuế, thông tin xác thực...)

	8
	404
	Không tìm thấy
	Số tiếp nhận không tồn tại

	9
	500
	Lỗi hệ thống
	Lỗi phát sinh trong quá trình xử lý.

	10
	100
	Hết thông điệp trả về
	Khi lấy phản hồi mà hết thông điệp trả về hệ thống sẽ phản hồi mã lỗi 
100

	11
	101
	Thông điệp trả về trạng thái xử lý chứng từ Đăng ký kiểm hóa lấy mẫu
	Khi lấy phản hồi chứng từ đã khai báo, hệ thống trả về trạng thái xử lý chứng từ với 2 trường hợp:
· Chứng từ của tờ khai...đang được xử lý.
· Thông tin tờ khai, cán bộ công chức kiểm tra, kiểm hóa tờ khai



2.7. Thông điệp dữ liệu phản hồi kết quả trong thẻ Content
	a. Phản hồi tiếp nhận chứng từ thành công(JSON_001)
	
	
	
	

	STT
	Tên thẻ (Tag)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Thẻ lặp
	Mô tả dữ liệu
	Ghi chú

	1
	ReceptionNumber
	
	1
	Số tiếp nhận
	1-1
	an..15
	

	2
	ReceptionDate
	
	1
	Ngày tiếp nhận
	1-1
	d19
	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss
Ví dụ: 2026-03-25T14:30:00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Phản hồi hỏi kết quả xử lý thành công(JSON_002)
	
	
	
	

	STT
	Tên thẻ (Tag)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Thẻ lặp
	Thuộc tính
	Ghi chú

	2
	RefId
	
	1
	Số tham chiếu trả về
	1-1
	an..50
	

	3
	ReceptionNumber
	
	1
	Số tiếp nhận
	1-1
	an..15
	

	4
	ReceptionDate
	
	1
	Ngày tiếp nhận
	1-1
	d19
	

	5
	RequestID
	
	1
	Transaction_ID của chứng từ khai báo
	1-1
	an..50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. Phản hồi lỗi(JSON_003)
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên thẻ (Tag)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Thẻ lặp
	Thuộc tính
	Ghi chú

	3
	Errors
	
	1
	Danh sách mã lỗi trả về
	1-1
	None
	

	4
	
	ErrorItem
	2
	Thông tin lỗi chi tiết theo từng nhóm lỗi
	1-n
	None
	

	5
	
	Code
	3
	Mã lỗi chi tiết
	1-1
	an..10
	

	6
	
	Description
	3
	Mô tả lỗi chi tiết
	1-1
	an..255
	




	d. Phản hồi trạng thái xử lý chứng từ Đăng ký kiểm hóa, lấy mẫu (JSON_004)

	
	

	STT
	Tên thẻ (Tag)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Thẻ lặp
	Thuộc tính
	Ghi chú

	1
	STK
	
	1
	Số tờ khai của chứng từ
	1-1
	n..12
	

	2
	NTK
	
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	1-1
	d..8
	

	3
	SLH
	
	1
	Mã loại hình của tờ khai
	1-1
	An..6
	

	4
	CH
	
	1
	Mã cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai
	1-1
	An..6
	

	5
	KTN
	
	1
	Công chức kiểm tra hồ sơ
	1-1
	un...100
	

	6
	KTP
	
	1
	Số điện thoại công chức kiểm tra hồ sơ
	1-1
	an..20
	

	7
	KHN
	
	1
	Công chức kiểm tra thực tế hàng hóa
	1-1
	un...100
	

	8
	KHP
	
	1
	Số điện thoại công chức kiểm tra thực tế hàng hóa
	1-1
	an..20
	





3. Danh sách chứng từ điện tử liên quan đến hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu
	STT
	Tên chứng từ
	Văn bản quy định
	Message_Version
	Message_Type
	Message_Type_Sub
	Ghi chú

	1
	Hóa đơn thương mại 
	Thông tư 121
	1.2
	HDM
	01
	 

	2
	Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương
	Thông tư 121
	1.2
	VTD
	01
	 

	3
	Thông tin giấy phép (kể cả giấy phép trích, giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan)
	Thông tư 121
	1.2
	GP
	01
	 

	4
	Thông tin giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
	Thông tư 121
	1.2
	KQ
	01
	 

	5
	Chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư
	Thông tư 121
	1.1
	CT
	01
	 

	6
	Hợp đồng ủy thác
	Thông tư 121
	1.2
	HD
	01
	 

	7
	Chứng từ chứng nhận xuất xứ (C/O)
	Thông tư 121
	1.2
	CO
	01
	 

	8
	Giấy chứng nhận chất lượng hoặc các văn bản có giá trị tương đương do nhà sản xuất hàng hóa ban hành
	Thông tư 121
	1.2
	KQ
	02
	 

	9
	Văn bản xác nhận đã ký quỹ bảo đảm đối với phế liệu nhập khẩu
	Thông tư 121
	1.2
	CT
	02
	 

	10
	Bản cam kết về việc xử lý hàng hóa trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu
	Thông tư 121
	1.2
	CT
	03
	 

	11
	Bản mô tả phế liệu nhập khẩu
	Thông tư 121
	1.1
	CT
	04
	 

	12
	Đơn đăng ký nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà
	Thông tư 121
	1.1
	GP
	03
	 

	13
	Giấy phép phân phối rượu
	Thông tư 121
	1.1
	GP
	04
	 

	14
	Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
	Thông tư 121
	1.1
	GP
	05
	 

	15
	Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
	Thông tư 121
	1.1
	GP
	06
	 

	16
	Thông tin giấy giám định lượng
	Thông tư 121
	1.1
	KQ
	04
	 

	17
	Các chứng từ khác liên quan đến lượng hàng hóa
	Thông tư 121
	1.1
	KQ
	05
	 

	18
	Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
	Thông tư 121
	1.1
	GP
	07
	 

	[bookmark: _Hlk228884487]19
	Thông tin phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
	Thông tư 121
	1.2
	CTK
	01
	 

	20
	Hợp đồng bán hàng theo kết quả đấu thầu hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ do cơ sở trúng thầu hoặc được chỉ định thầu hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ 
	Thông tư 121
	1.2
	HD
	02
	 

	21
	Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ cho các tổ chức thực hiện chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hoặc hợp đồng khoa học và công nghệ giữa bên đặt hàng với bên nhận đặt hàng thực hiện hợp đồng khoa học và công nghệ đối với máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ
	Thông tư 121
	1.1
	GP
	02
	 

	22
	Hợp đồng ký với bên nước ngoài đối với trường hợp thuê máy bay, trực thăng, tàu lượn, giàn khoan, tàu thuyền thuộc loại trong nước chưa sản xuất được dùng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê
	Thông tư 121
	1.2
	HD
	03
	 

	23
	Giấy xác nhận hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho quốc phòng của Bộ Quốc phòng hoặc phục vụ trực tiếp cho an ninh của Bộ Công an;
	Thông tư 121
	1.2
	GP
	10
	 

	24
	Đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp cho thuê tài chính để cho doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu và hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài đưa trực tiếp vào doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan
	Thông tư 121
	1.2
	HD
	04
	 

	25
	Hàng hóa của các nhà thầu nhập khẩu từ nước ngoài đưa trực tiếp vào khu phi thuế quan để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị theo kết quả đấu thầu
	Thông tư 121
	1.2
	HD
	05
	 

	26
	Tài liệu kỹ thuật 
	Thông tư 121
	1.2
	CTK
	02
	 

	27
	Chứng thư phân tích, giám định
	Thông tư 121
	1.2
	CTK
	03
	 

	28
	Bảng phân tích thành phần
	Thông tư 121
	1.2
	KQ
	06
	 

	29
	Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc các Chương 84, 85 và 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời
	Thông tư 121
	1.2
	CT
	05
	 

	30
	Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa nhập khẩu thuộc các Chương 84, 85 và 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời
	Thông tư 121
	1.2
	CT
	06
	 

	31
	Hóa đơn thanh toán các khoản điều chỉnh
	Thông tư 121
	1.1
	HDM
	02
	 

	32
	Chứng từ bảo hiểm (nếu có)
	Thông tư 121
	1.2
	CTK
	04
	 

	33
	Thông tin giấy phép tạm nhập, tái xuất
	Thông tư 121
	1.2
	GP
	08
	 

	34
	Hợp đồng mua bán hàng hóa
	Thông tư 121
	1.2
	HD
	06
	 

	35
	Thông tin giấy phép quá cảnh 
	Thông tư 121
	1.2
	GP
	11
	 

	36
	Văn bản đề nghị thực hiện chuyển tải, lưu kho, thay đổi phương thức vận chuyển,  PTVT, đóng chung với hàng xuất khẩu
	Thông tư 121
	1.2
	CTK
	05
	 

	37
	Đề nghị hủy tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu 
	Thông tư 38, 39
	1.2
	CTK
	06
	 

	38
	Thông báo thông tin hàng hóa dự kiến xuất khẩu 
	Thông tư 38,39
	1.2
	CTK
	07
	 

	39
	Thông báo lấy mẫu phục vụ việc kiểm tra chuyên ngành 
	Thông tư 38,39
	1.2
	CTK
	08
	 

	40
	Đề nghị đưa hàng về bảo quản
	Thông tư 38,39
	1.2
	CTK
	09
	 

	41
	Thông báo hàng hóa đưa về bảo quản đã đến đích 
	Thông tư 38,39
	1.2
	CTK
	10
	 

	42
	Thông tin tờ khai kiểm hóa, lấy mẫu
	Thông tư 38,39
	1.2
	KH
	01
	 

	43
	Thông tin chứng từ khác
	 
	1.1
	CTK
	99
	 

	44
	Khai bổ sung về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	Thông tư 121/2025/TT-BTC
	1.0
	CTK
	11
	 

	45
	Bản kê hàng hóa quá cảnh/trung chuyển
	Thông tư 121/2025/TT-BTC
	1.0
	CTK
	12
	 

	46
	Bản kê chi tiết hàng hóa quá cảnh/trung chuyển
	Thông tư 121/2025/TT-BTC
	1.0
	CTK
	13
	 

	47
	Bản kê danh sách container/kiện/gói
	Thông tư 121/2025/TT-BTC
	1.0
	CTK
	14
	 

	48
	Bản kê vận đơn/tờ khai xuất khẩu
	Thông tư 121/2025/TT-BTC
	1.0
	CTK
	15
	 

	49
	Thông báo tách vận đơn đối với hàng hóa nhập khẩu
	Thông tư 121/2025/TT-BTC
	1.0
	TB
	01
	 

	50
	Thông báo thông tin hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp không có vận đơn
	Thông tư 121/2025/TT-BTC
	1.0
	TB
	02
	 

	51
	Thông báo đóng ghép chung container/chung phương tiện chứa hàng của hàng hóa thuộc nhiều tờ khai xuất khẩu
	Thông tư 121/2025/TT-BTC
	1.0
	TB
	03
	 

	52
	Thông tin đề nghị lấy mẫu phục vụ việc khai hải quan
	Thông tư 121/2025/TT-BTC
	1.0
	CTK
	16
	 

	53
	Thông báo cơ sở sản xuất
	Thông tư 121/2025/TT-BTC
	1.0
	TB
	04
	 

	54
	Hợp đồng gia công
	Thông tư 121/2025/TT-BTC
	1.0
	HD
	07
	 

	55
	Phụ lục hợp đồng gia công
	Thông tư 121/2025/TT-BTC
	1.0
	HD
	08
	 

	56
	Thông báo đề nghị tiêu hủy nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị; phế liệu, phế phẩm
	Thông tư 121/2025/TT-BTC
	1.0
	TB
	05
	 

	57
	Báo cáo hàng hóa gửi kho thuê bên ngoài DNCX
	Thông tư 121/2025/TT-BTC
	1.0
	CTK
	17
	 

	58
	Hợp đồng gia công lại
	Thông tư 121/2025/TT-BTC
	1.0
	HD
	09
	 

	59
	Phụ lục hợp đồng gia công lại
	Thông tư 121/2025/TT-BTC
	1.0
	HD
	10
	 

	60
	Báo cáo quyết toán nhập-xuất-tồn kho nguyên liệu, vật tư gia công hoặc sản xuất xuất khẩu
	Thông tư 121/2025/TT-BTC
	1.0
	CTK
	18
	 

	61
	Báo cáo quyết toán nhập - xuất- tồn kho sản phẩm xuất khẩu
	Thông tư 121/2025/TT-BTC
	1.0
	CTK
	19
	 

	62
	Định mức thực tế sản phẩm xuất khẩu
	Thông tư 121/2025/TT-BTC
	1.0
	CTK
	20
	 

	63
	Báo cáo quyết toán nhập-xuất-tồn kho nguyên liệu, vật tư xuất khẩu đặt gia công ở nước ngoài
	Thông tư 121/2025/TT-BTC
	1.0
	CTK
	21
	 

	64
	Báo cáo quyết toán nhập-xuất-tồn kho sản phẩm gia công nhập khẩu đặt gia công ở nước ngoài
	Thông tư 121/2025/TT-BTC
	1.0
	CTK
	22
	 

	65
	Thông tin quản lý nhập-xuất-tồn kho nguyên liệu, vật tư, sản phẩm xuất khẩu của hàng hóa gia công, SXXK, DNCX
	Thông tư 121/2025/TT-BTC
	1.0
	CTK
	23
	 

	66
	Bản kê phương tiện chứa hàng tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập
	Thông tư 121/2025/TT-BTC
	1.0
	CTK
	24
	 

	67
	Báo cáo tình hình sử dụng phương tiện quay vòng tạm nhập/tạm xuất
	Thông tư 39/2018/TT-BTC
	1.0
	CTK
	25
	 

	68
	Văn bản đề nghị chuyển khẩu hàng hóa
	Thông tư 38/2015/TT-BTC
	1.0
	CTK
	26
	 

	69
	Bảng kê chi tiết hàng hóa nhập khẩu theo tổ hợp, dây chuyền
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CT
	07
	 

	70
	Công văn đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CV
	01
	 

	71
	Công văn đề nghị không thu thuế
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CV
	02
	 

	72
	Hợp đồng cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí trong đó ghi rõ giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu trong trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa cho hoạt động dầu khí
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	HD
	11
	 

	73
	Hợp đồng cho thuê tài chính trong trường hợp cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa cung cấp cho đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế, trong đó ghi rõ giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	HD
	12
	 

	74
	Chứng từ chuyển nhượng hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế đối với trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế chuyển nhượng cho đối tượng miễn thuế khác, trong đó ghi rõ giá chuyển nhượng hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CT
	08
	 

	75
	Văn bản xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với phương tiện vận tải
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	KQ
	07
	 

	76
	Giấy phép lao động hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến công tác, làm việc tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	GP
	12
	 

	77
	Văn bản chứng minh việc chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt thời hạn lao động ở nước ngoài đối với tổ chức, công dân Việt Nam có hoạt động ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên sau khi kết thúc hoạt động trở về nước
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CT
	09
	 

	78
	Hộ chiếu (có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu trên thị thực rời đối với trường hợp hộ chiếu được cấp thị thực rời) hoặc giấy tờ thay hộ chiếu còn giá trị (có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu) đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký thường trú tại Việt Nam
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CTK
	27
	 

	79
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc miễn thuế đối với tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CT
	10
	 

	80
	Văn bản thỏa thuận biếu tặng trong trường hợp người nhận quà tặng là tổ chức
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CT
	11
	 

	81
	Văn bản của cơ quan chủ quản cấp trên về việc cho phép tiếp nhận để sử dụng hàng hóa miễn thuế
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	GP
	13
	 

	82
	Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc bộ, ngành chủ quản đối với quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	GP
	14
	 

	83
	Thông tin về số định danh cá nhân hoặc xuất trình Giấy thông hành biên giới.
Trường hợp cơ quan hải quan không khai thác được thông tin của người nộp thuế theo các phương thức quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, người nộp thuế xuất trình một trong các giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CTK
	28
	 

	84
	Văn bản chỉ định giao hàng hóa tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài (Khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ đối với hàng hóa quy định, người xuất khẩu tại chỗ phải nộp thêm văn bản này)
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	GP
	15
	 

	85
	Văn bản của Ngân hàng Nhà nước cho phép tổ chức được phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng phục vụ hoạt động in, đúc tiền
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	GP
	16
	 

	86
	Công văn đề nghị miễn thuế của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố hoặc bộ hoặc cấp tương đương trong đó nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại và trị giá hàng hóa, số tiền đề nghị được miễn thuế
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CV
	03
	 

	87
	Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CT
	12
	 

	88
	Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố hoặc bộ hoặc cấp tương đương về việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ yêu cầu cứu trợ khẩn cấp, trong đó nêu rõ tình hình thiệt hại do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh gây ra trên địa bàn;
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	KQ
	08
	 

	89
	Danh mục hàng hóa nhập khẩu trực tiếp phục vụ cứu trợ khẩn cấp
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CT
	13
	 

	90
	Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã do cơ quan Kiểm lâm địa phương hoặc cơ quan do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ định cấp
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	GP
	17
	 

	91
	Giấy xác nhận số lượng trăn được giết mổ có nguồn gốc từ gây nuôi sinh sản do cơ quan Kiểm lâm địa phương xác nhận mỗi lần làm thủ tục xuất khẩu
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	KQ
	09
	 

	92
	Giấy tờ chứng minh đã hoàn thành việc tái xuất khẩu hoặc tiêu hủy hoặc chuyển nhượng
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	KQ
	10
	 

	93
	Văn bản xác nhận của Bộ Ngoại giao đối với trường hợp nhập khẩu hàng hóa
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	KQ
	11
	 

	94
	Quyết định miễn thuế của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp nhập khẩu hàng hóa quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CT
	14
	 

	95
	Bảng kê khai thông tin, nội dung miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CT
	15
	 

	96
	Giấy phép môi trường (GPMT) hoặc GPMT thành phần
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	GP
	18
	 

	97
	Hợp đồng chứng minh điều kiện đảm bảo chất lượng hàng hóa xuất khẩu theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	HD
	13
	 

	98
	Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	GP
	19
	 

	99
	Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	GP
	20
	 

	100
	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	GP
	21
	 

	101
	Bảng kê khai thông tin, nội dung miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng để sử dụng trong công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CT
	16
	 

	102
	Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CTK
	29
	 

	103
	Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CT
	17
	 

	104
	Hợp đồng mua bán hàng hóa (trong đó có danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng để sử dụng trong công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường) phục vụ triển khai dự án, cơ sở thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung và dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt tập trung.
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	HD
	14
	 

	105
	Giấy chứng nhận hoặc công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ chiến lược, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	GP
	22
	 

	106
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	GP
	23
	 

	107
	Hợp đồng dầu khí
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	HD
	15
	 

	108
	Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động dầu khí
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CT
	18
	 

	109
	Văn bản của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chương trình công tác năm và ngân sách hàng năm về hoạt động dầu khí
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	GP
	24
	 

	110
	Hợp đồng đóng tàu
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	HD
	16
	 

	111
	Hợp đồng xuất khẩu tàu biển
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	HD
	17
	 

	112
	Hợp đồng thuê chế tạo máy móc, thiết bị hoặc chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	HD
	18
	 

	113
	Hợp đồng bảo hiểm
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	HD
	19
	 

	114
	Thông báo trả tiền bồi thường của tổ chức nhận bảo hiểm
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	TB
	06
	 

	115
	Xác nhận của tổ chức bảo hiểm về việc hợp đồng không bao gồm nội dung bồi thường về thuế
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	HD
	20
	 

	116
	Hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận đền bù của hãng vận tải
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	HD
	21
	 

	117
	Văn bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	KQ
	12
	 

	118
	Biên bản xác nhận vụ cháy của cơ quan công an có thẩm quyền
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	KQ
	13
	 

	119
	Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	KQ
	14
	 

	120
	Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CTK
	30
	 

	121
	Hợp đồng xuất khẩu
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	HD
	22
	 

	122
	Hợp đồng nhập khẩu
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	HD
	23
	 

	123
	Văn bản thỏa thuận với khách hàng nước ngoài về việc nhận lại hàng hóa
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CT
	19
	 

	124
	Thông báo của khách hàng nước ngoài về việc từ chối nhận hàng
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	TB
	07
	 

	125
	Văn bản thông báo của hãng vận tải về việc không có người nhận hàng có nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại hàng hóa trả lại đối với trường hợp hàng hóa do khách hàng trả lại
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	KQ
	15
	 

	126
	Văn bản thỏa thuận trả lại hàng hóa
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CT
	20
	 

	127
	Chứng từ thanh toán của các hãng tàu biển nước ngoài
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	HDM
	03
	 

	128
	Văn bản thông báo của doanh nghiệp bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế về việc không giao được cho người nhận
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	KQ
	16
	 

	129
	Văn bản xác nhận của doanh nghiệp cung ứng tàu biển về số lượng, trị giá hàng hóa mua của doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu đã thực cung ứng cho tàu biển nước ngoài
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	KQ
	17
	 

	130
	Quyết định của đơn vị chủ quản về việc giao nhiệm vụ quản lý và thực hiện dự án hoặc quyết định phê duyệt dự án ODA của cơ quan chủ quản dự án trong đó ghi rõ hình thức cung cấp là ODA không hoàn lại
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CT
	21
	 

	131
	Danh mục chi tiết hàng hóa viện trợ cho nước ngoài do đơn vị thực hiện dự án lập
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CT
	22
	 

	132
	Giấy xác nhận nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xuất bản đối với hàng hóa là báo, tạp chí, bản tin, đặc san, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học-kỹ thuật, sách phục vụ thông tin đối ngoại, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CT
	23
	 

	133
	Quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án và văn kiện chương trình, dự án, phi dự án
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CT
	24
	 

	134
	Văn kiện chương trình, dự án, phi dự án
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CT
	25
	 

	135
	Điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận cụ thể về vốn ODA không hoàn lại
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CT
	26
	 

	136
	Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án hoặc Quyết định đầu tư chương trình và Văn kiện dự án
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CT
	27
	 

	137
	Văn kiện hoặc điều chỉnh văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai của cơ quan có thẩm quyền
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CT
	28
	 

	138
	Hợp đồng cung cấp hàng hóa cho dự án ODA viện trợ không hoàn lại cho nước ngoài
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	HD
	24
	 

	139
	Công văn đề nghị gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CV
	04
	 

	140
	Công văn đề nghị hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CV
	05
	 

	141
	Thông báo tiếp nhận/không tiếp nhận hồ sơ
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	TB
	08
	 

	142
	Thông báo về việc không được miễn thuế/giảm thuế/hoàn thuế/không thu thuế/xử lý tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa/gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt/miễn tiền chậm nộp/xoá nợ/phục hồi xoá nợ
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	TB
	09
	 

	143
	Công văn đề nghị miễn tiền chậm nộp
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CV
	06
	 

	144
	Công văn đề nghị hoàn thuế
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CV
	07
	 

	145
	Thông báo bổ sung hồ sơ
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	TB
	10
	 

	146
	Thông báo chuyển nhượng dự án
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	TB
	11
	 

	147
	Thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	TB
	12
	 

	148
	Thông báo hoàn thành chế tạo máy móc, thiết bị
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	TB
	13
	 

	149
	Thông báo hoàn thành lắp đặt tổ hợp, dây chuyền
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	TB
	14
	 

	150
	Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CV
	08
	 

	151
	Công văn đề nghị phục hồi tiền thuế nợ đã được xóa
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CV
	09
	 

	152
	Công văn đề nghị nộp dần tiền thuế nợ
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CV
	10
	 

	153
	Công văn đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CV
	11
	 

	154
	Công văn yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CV
	12
	 

	155
	Công văn yêu cầu cung cấp thông tin về khoản tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CV
	13
	 

	156
	Công văn đề nghị cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CV
	14
	 

	157
	Công văn yêu cầu cung cấp thông tin về tiền, tài sản đang nắm giữ hoặc công nợ phải trả đối với người nộp thuế bị cưỡng chế
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CV
	15
	 

	158
	Công văn xác minh tài sản
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CV
	16
	 

	159
	Công văn đề nghị cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CV
	17
	 

	160
	Công văn đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CV
	18
	 

	161
	Công văn đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CV
	19
	 

	162
	Báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	CTK
	31
	 

	163
	Tài liệu chứng minh có quyền sở hữu cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	KQ
	18
	 

	164
	Tài liệu chứng minh có quyền sử dụng cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	KQ
	19
	 

	165
	Tài liệu chứng minh có quyền sở hữu đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	KQ
	20
	 

	166
	Tài liệu chứng minh có quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa
	Thông tư 86/2026/TT-BTC
	1.0
	KQ
	21
	 



3.1. Chỉ tiêu thông tin chứng từ hóa đơn
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	IPC
	1
	Mã người phát hành hóa đơn
	String
	An..13
	
	
	Mã người phát hành hóa đơn

	17
	
	IPN
	1
	Tên người phát hành hóa đơn
	String
	un..100
	x
	
	Tên người phát hành hóa đơn

	18
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người phát hành hóa đơn
	String
	un..250
	
	
	Địa chỉ người phát hành hóa đơn

	19
	
	EPC
	1
	Mã người mua hàng 
	String
	An..13
	
	
	Mã người mua hàng 

	20
	
	EPN
	1
	Tên người mua hàng 
	String
	un..100
	x
	
	Tên người mua hàng 

	21
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người mua hàng
	String
	un..250
	
	
	Địa chỉ người mua hàng

	22
	
	IV1
	1
	Mã phân loại hình thức hóa đơn
	String
	an..1
	x
	x
	1: Hóa đơn thương mại
2: Chứng từ thay thế hóa đơn
3: Bản kê hóa đơn 

	23
	
	SCT
	1
	Số hóa đơn thương mại 
	String
	An..100
	x
	
	Số hóa đơn thương mại hoặc số của Chứng từ thay thế hóa đơn hoặc số của Bản kê hóa đơn

	24
	
	NCT
	1
	Ngày phát hành
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày phát hành hóa đơn thương mại hoặc ngày phát hành của Chứng từ thay thế hóa đơn hoặc ngày phát hành của Bản kê hóa đơn

	25
	
	IP4
	1
	Tổng trị giá hóa đơn
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổng trị giá của hóa đơn hoặc chứng từ thay thế hóa đơn

	26
	
	IP3
	1
	Đồng tiền thanh toán
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ thanh toán

	27
	
	DTT
	1
	Điều kiện thanh toán
	String
	un..300
	
	
	Điều kiện thanh toán: người khai tự nhập thông tin

	28
	
	IVP
	1
	Phương thức thanh toán
	String
	An..7
	x
	x
	Phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối

	29
	
	IP2
	1
	Điều kiện giao hàng
	String
	An..3
	x
	x
	Điều kiện giao hàng theo tập quán thương mại quốc tế

	30
	
	XXU
	1
	Xuất xứ
	String
	An..2
	
	x
	Xuất xứ hàng hóa

	31
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	32
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác liên quan đến hóa đơn thương mại

	33
	DanhSachHoaDon
	
	1
	Thông tin danh sách các hóa đơn
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	34
	
	IVN
	2
	Số hóa đơn thương mại 
	String
	An..100
	
	
	Số hóa đơn thương mại 

	35
	
	IVD
	2
	Ngày hóa đơn thương mại
	Date
	d..8
	
	
	Ngày hóa đơn thương mại

	36
	
	IVT
	2
	Trị giá hóa đơn thương mại
	Number
	n..20,4
	
	
	Tổng trị giá của hóa đơn

	37
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin chi tiết hàng hóa
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	38
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x
	
	

	39
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	an..12
	
	
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)

	40
	
	CMN
	2
	Tên hàng hoá
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa.

	41
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	42
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa

	43
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hàng hóa 

	44
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được cấp phép

	45
	
	BRD
	2
	Đơn giá
	Number
	n..20
	x
	
	

	46
	
	GT
	2
	Các khoản được giảm trừ (nếu có)
	Number
	n..20
	
	
	Các khoản được giảm trừ (nếu có)

	47
	
	GTT
	2
	Mô tả các khoản chi phí điều chỉnh cộng
	String
	un..500
	
	
	Mô tả các khoản chi phí điều chỉnh cộng

	48
	
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác về hàng hóa



3.2. Chỉ tiêu thông tin chứng từ vận đơn
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	16
	
	IPC
	1
	Mã người gửi hàng 
	String
	An..13
	
	x
	Mã người gửi hàng 

	17
	
	IPN
	1
	Tên người gửi hàng
	String
	un..100
	x
	
	Tên người gửi hàng

	18
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người gửi hàng
	String
	un..250
	
	
	Địa chỉ người gửi hàng

	19
	
	EPC
	1
	Mã người nhận hàng 
	String
	An..13
	
	
	Mã người nhận hàng 

	20
	
	EPN
	1
	Tên người nhận hàng 
	String
	un..100
	x
	
	Tên người nhận hàng 

	21
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người gửi hàng
	String
	un..250
	
	
	Địa chỉ người nhận hàng 

	22
	
	SCT
	1
	Số vận đơn
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số của vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương

	23
	
	NCT
	1
	Ngày phát hành
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày phát hành vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương (nếu có)

	24
	
	MVC
	1
	Mã người vận chuyển
	String
	An..13
	
	x
	Nhập mã của người phát hành vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương cho lô hàng (nếu có).
(Tham khảo mã người vận chuyển tại bảng “Mã người vận chuyển” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn)

	25
	
	TVC
	1
	Tên người vận chuyển
	String
	un..100
	
	
	Tên của người phát hành vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương

	26
	
	VSC
	1
	Mã loại phương tiện vận chuyển
	String
	an..9
	
	
	Nhập hô hiệu (call sign) trong trường hợp vận chuyển bằng đường biển/sông. Nếu thông tin cơ bản của tàu chưa được đăng kí vào hệ thống thì nhập “9999”.

	27
	
	VSN
	1
	Tên phương tiện vận chuyển
	String
	An..35
	x
	
	Nhập tên phương tiện vận chuyển (căn cứ vào chứng từ vận tải: B/L, AWB, hợp đồng vận chuyển…)
(1) Nhập tên tàu trong trường hợp vận chuyển bằng đường biển/sông.
(2) Trường hợp vận chuyển hàng không: nhập mã hãng hàng không (02 kí tự), số chuyến bay (04 kí tự), gạch chéo (01 kí tự), ngày/tháng (ngày: 02 kí tự, tháng 03 kí tự viết tắt của các tháng bằng tiếng Anh).
Ví dụ: AB0001/01JAN
(3) Trường hợp vận chuyển đường bộ: nhập số xe tải. 
(4) Trường hợp vận chuyển đường sắt: nhập số tàu.


	28
	
	ARR
	1
	Ngày xếp hàng lên boong (on-board)
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày hàng hóa được xếp lên boong (on-board)

	29
	
	DST
	1
	Địa điểm dỡ hàng
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã địa điểm dỡ hàng: 

	30
	
	DSN
	1
	Tên cảng dỡ hàng
	String
	An..35
	x
	
	Nhập mã cảng dỡ hàng (đường không, đường biển) theo vận đơn (B/L, AWB,…);

	31
	
	PSC
	1
	Địa điểm xếp hàng
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã địa điểm xếp hàng theo UN LOCODE. (Tham khảo các bảng mã “Địa điểm nước ngoài”, “Sân bay nước ngoài” trên website của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn).

	32
	
	PSN
	1
	Tên cảng xếp hàng
	String
	An..35
	x
	
	Nhập tên địa điểm xếp hàng lên phương tiện vận tải

	33
	
	CDC
	1
	Cảng đích
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã cảng đích

	34
	
	TDN
	1
	Tên cảng đích
	String
	An..35
	x
	
	Nhập tên cảng đích

	35
	
	COC
	1
	Số lượng container
	Number
	n..3
	
	
	Nhập tổng số lượng container thể hiện trên vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương

	36
	
	SLK
	1
	Số lượng kiện
	Number
	n..8
	
	
	Nhập tổng số lượng kiện hàng hóa thể hiện trên vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương

	37
	
	DVK
	1
	Mã đơn vị tính số lượng kiện
	String
	An..3
	
	x
	Nhập mã đơn vị tính của kiện hàng.
(Tham khảo bảng “Mã loại kiện” trên Website Hải quan: www.customs.gov.vn)

	38
	
	TW
	1
	Tổng trọng lượng (Gross Weight)
	Number
	n..9,3
	x
	
	Nhập tổng trọng lượng Gross Weight

	39
	
	GWT
	1
	Mã đơn vị tính của tổng trọng lượng
	String
	An..3
	x
	x
	Nhập mã đơn vị tính của trọng lượng hàng hóa thể hiện trên vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương

	40
	
	PGH
	1
	Phương thức giao hàng
	String
	an..1
	x
	x
	Lựa chọn một trong các phương thức sau:
1. CY/CY
2. CFS/CFS
3. CY/CFS
4. Khác

	41
	
	SLN
	1
	Số lượng vận đơn nhánh
	Number
	n..8,0
	
	
	Nhập số lượng vận đơn được tách từ vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương này

	42
	
	SVN
	1
	Số vận đơn nhánh
	String
	An..200
	
	
	Nhập lần lượt số các vận đơn nhánh

	43
	
	BNC
	1
	Nơi cấp vận đơn
	String
	un..500
	
	
	Nơi cấp vận đơn

	44
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	45
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác liên quan đến vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương này

	46
	DanhSachCont

	
	1
	Thông tin chi tiết container
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	47
	
	SHC
	2
	Số hiệu container
	String
	An..20
	
	
	Bắt buộc nhập số Container nếu hàng hóa chứa trong container

	48
	
	SEAL
	2
	Số seal hãng tàu/Số seal kiểm tra
	String
	An..20
	
	
	Số seal hãng tàu/Số seal kiểm tra

	49
	
	SEHQ
	2
	Số seal Hải quan
	String
	An..20
	
	
	Số seal hãng tàu/Số seal kiểm tra

	50 
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin chi tiết hàng hóa
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	51 
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	an..12
	
	x
	Mã HS của hàng hóa được cấp phép theo biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)

	52 
	
	CMN
	2
	Tên hàng hoá
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa được cấp phép.

	53 
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	
	
	Số lượng hàng hóa được cấp phép

	54
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	
	x
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa được cấp phép

	55
	
	QN2
	2
	Số khối
	Number
	n..12,4
	
	
	Số khối hàng hóa đối với hàng lỏng, hàng rời

	56 
	
	QT2
	2
	Đơn vị tính
	String
	An.4
	
	x
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa được cấp phép

	57 
	
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác về hàng hóa




3.3. Chỉ tiêu thông tin chứng từ giấy phép
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã người khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã người được ủy thác làm thủ tục hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên người khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên, địa chỉ người được ủy thác

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người được ủy thác

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	16
	
	IPC
	1
	Mã người được cấp giấy phép
	String
	An..13
	x
	x
	Mã số của người được cấp giấy phép

	17
	
	IPN
	1
	Tên Người được cấp giấy phép
	String
	un..100
	x
	
	địa chỉ người được cấp giấy phép

	18
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người được cấp giấy phép
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người được cấp giấy phép

	19
	
	EPC
	1
	Mã cơ sở xuất nhập khẩu
	String
	An..13
	
	
	Mã cơ sở xuất nhập khẩu

	20
	
	EPN
	1
	Tên cơ sở xuất nhập khẩu
	String
	un..200
	x
	
	Tên cơ sở xuất khẩu trên giấy phép

	21
	
	EPA
	1
	Địa chỉ cơ sở xuất nhập khẩu
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ cơ sở xuất nhập khẩu

	22
	
	SS1
	1
	Mã phân loại giấy phép
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập mã phân loại giấy phép theo hướng dẫn tại tiêu chí 1.38 mẫu số 01 hoặc tiêu chí 2.33 mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC

	23
	
	SS4
	1
	Tên giấy phép
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên giấy phép

	24
	
	SS2
	1
	Loại giấy phép
	String
	an..1
	x
	x
	- Nhập 1 trong trường hợp được cấp dưới dạng Thông điệp dữ liệu điện tử
- Nhập 2 trong trường hợp chuyển đổi sang dữ liệu từ Bản giấy sang dữ liệu điện tử

	25
	
	SCT
	1
	Số giấy phép
	String
	An..100
	x
	
	Số giấy phép gốc hoặc số giấy phép trích (trong trường hợp trích giấy phép để làm thủ tục hải quan tại đơn vị hải quan khác)

	26
	
	NCT
	1
	Ngày cấp giấy phép
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ban hành giấy phép gốc hoặc ngày cấp giấy phép trích (trong trường hợp trích giấy phép để làm thủ tục hải quan tại đơn vị hải quan khác)

	27
	
	NHL
	1
	Ngày hiệu lực giấy phép
	Date
	d..8
	
	
	Ngày có hiệu lực giấy phép gốc hoặc ngày có hiệu lực giấy phép trích (trong trường hợp trích giấy phép để làm thủ tục hải quan tại đơn vị hải quan khác)

	28
	
	NHH
	1
	Ngày hết hạn giấy phép
	Date
	d..8
	
	
	Ngày hết hạn giấy phép gốc hoặc ngày hết hạn giấy phép trích (trong trường hợp trích giấy phép để làm thủ tục hải quan tại đơn vị hải quan khác)

	29
	
	SS5
	1
	Nơi cấp giấy phép
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan cấp giấy phép

	30
	
	NCK
	1
	Ngày bắt đầu của chu kỳ cấp phép
	Date
	d..8
	
	
	Ngày bắt đầu của chu kỳ cấp phép (trong trường hợp giấy phép được chia thành nhiều chu kỳ sử dụng)

	31
	
	HCK
	1
	Ngày hết hạn của chu kỳ cấp phép
	Date
	d..8
	
	
	Ngày hết hạn của chu kỳ cấp phép (trong trường hợp giấy phép được chia thành nhiều chu kỳ/giai đoạn sử dụng)

	32
	
	NDG
	1
	Thông tin khác về giấy phép
	String
	un..500
	
	
	Nhập các thông tin khác có liên quan đến giấy phép

	33
	
	MD
	1
	Mục đích xuất khẩu/nhập khẩu
	String
	un..500
	
	
	Mục đích xuất khẩu/nhập khẩu hàng hóa theo giấy phép

	34
	
	PSC
	1
	Mã Cửa khẩu xuất/nhập trên giấy phép
	String
	An..6
	
	x
	Cửa khẩu xuất/nhập trên giấy phép

	35
	
	PSN
	1
	Tên Cửa khẩu xuất/nhập trên giấy phép
	String
	An..35
	
	
	Cửa khẩu xuất/nhập trên giấy phép

	36
	
	IV
	1
	Số hóa đơn thương mại
	String
	An..35
	
	
	Nhập số hóa đơn thương mại thể hiện trên giấy phép

	37
	
	IVD
	1
	Ngày hóa đơn thương mại
	Date
	d..8
	
	
	Nhập ngày hóa đơn thương mại thể hiện trên giấy phép

	38
	
	BL
	1
	Số vận đơn/hợp đồng vận chuyển
	String
	An..35
	
	
	Nhập số vận đơn/hợp đồng vận chuyển thể hiện trên giấy phép

	39
	
	NCC0
	1
	Nhà cung cấp
	String
	un..100
	
	
	Nhập thông tin nhà cung cấp

	40
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	41
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác trên giấy phép

	42
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa kèm theo giấy phép
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	44
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	45
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	an..12
	
	x
	Mã HS của hàng hóa được cấp phép theo biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)

	46
	
	CMN
	2
	Tên hàng hoá
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa được cấp phép.

	47
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa được cấp phép

	48
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa được cấp phép

	49
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	
	
	Trị giá hàng hóa được cấp phép (nếu có)

	50
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	
	x
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được cấp phép (nếu có)

	51
	
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác về hàng hóa

	52
	DanhSachHang2
	
	1
	Thông tin khác kèm theo giấy phép
	
	..
	
	
	

	53
	
	GP1
	2
	Số đơn đặt hàng/ Văn bản giao kết hợp đồng 
	String
	An..50
	
	
	Số đơn đặt hàng/Văn bản giao kết /Hợp đồng gia công

	54
	
	GP2
	2
	Ngày đơn đặt hàng/văn bản giao kết hợp đồng
	Date
	d..8
	
	
	Ngày … tháng…. Năm…. Ký kết Đơn đặt hàng/Văn bản giao kết/Hợp đồng gia công



3.4. Chỉ tiêu thông tin giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế khai báo hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị khai báo hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	16
	
	SS5
	1
	Tên cơ quan cấp
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan cấp giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành

	17
	
	IPC
	1
	Mã số người được cấp
	String
	An..13
	x
	x
	Mã số của người được cấp giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành

	18
	
	IPN
	1
	Tên người được cấp
	String
	un..100
	x
	
	Tênngười được cấp giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành

	19
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người được cấp
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người được cấp giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành

	20
	
	EPC
	1
	Mã cơ sở XNK
	String
	An..13
	
	
	Mã cơ sở xuất nhập khẩu

	21
	
	EPN
	1
	Tên cơ sở XNK
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ sở xuất khẩu trên giấy phép

	22
	
	EPA
	1
	Địa chỉ cơ sở xuất nhập khẩu
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ cơ sở xuất nhập khẩu

	23
	
	SS1
	1
	Mã phân loại giấy chứng nhận
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập mã phân loại giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn tại tiêu chí 1.38 mẫu số 01 hoặc tiêu chí 2.33 mẫu số 02 Phụ lục này

	24
	
	SS2
	1
	Loại giấy chứng nhận
	String
	an..1
	x
	x
	- Nhập 1 trong trường hợp được cấp dưới dạng Thông điệp dữ liệu điện tử
- Nhập 2 trong trường hợp chuyển đổi sang dữ liệu từ Bản giấy sang dữ liệu điện tử

	25
	
	SS3
	1
	Mã phân loại tên giấy phép
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập 1 trong trường hợp là Giấy thông báo miễn kiểm tra 
Nhập 2 trong trường hợp là Giấy thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành
Nhập 3 trong trường hợp là Giấy đăng ký kiểm tra có xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành
Nhập 4 trong trường hợp là Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc chứng từ tương đương
Nhập 5 trong trường hợp là Bản tự công bố sản phẩm
Nhập 6 trong trường hợp là Chứng thư giám định chất lượng
Nhập 9 trong trường hợp là Chứng từ khác theo quy định của pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành

	26
	
	SS4
	1
	Tên giấy chứng nhận
	String
	un..500
	x
	
	Nhập 1 trong trường hợp là Giấy thông báo miễn kiểm tra 
Nhập 2 trong trường hợp là Giấy thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành
Nhập 3 trong trường hợp là Giấy đăng ký kiểm tra có xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành
Nhập 4 trong trường hợp là Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc chứng từ tương đương
Nhập 5 trong trường hợp là Bản tự công bố sản phẩm
Nhập 6 trong trường hợp là Chứng thư giám định chất lượng
Nhập 9 trong trường hợp là Chứng từ khác theo quy định của pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành

	27
	
	SCT
	1
	Số giấy chứng nhận
	String
	An..100
	x
	
	

	28
	
	NCT
	1
	Ngày giấy chứng nhận
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ban hành giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành

	29
	
	NHH
	1
	Ngày hết hạn giấy chứng nhận
	Date
	d..8
	
	
	Ngày hết hạn giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành. Nếu giấy chứng nhận không ghi ngày hết hạn thì không nhập liệu chỉ tiêu này.

	30
	
	PSC
	1
	Mã Cửa khẩu xuất/nhập
	String
	An..6
	
	x
	Nhập Mã cửa khẩu xuất/nhập

	31
	
	PSN
	1
	Tên Cửa khẩu xuất/nhập
	String
	An..35
	
	
	Nhập tên cửa khẩu xuất/nhập

	32
	
	IV
	1
	Số hóa đơn thương mại
	String
	An..35
	
	
	Nhập số hóa đơn trên giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành

	33
	
	BL
	1
	Số vận đơn
	String
	An..35
	
	
	Nhập số vận đơn trên giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành

	34
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	35
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác trên giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành

	36
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa kèm theo giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	38
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	39
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	an..12
	
	x
	Mã HS của hàng hóa được kiểm tra chuyên ngành theo biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)

	40
	
	CMN
	2
	Tên hàng hoá
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa được được kiểm tra chuyên ngành

	41
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa được được kiểm tra chuyên ngành

	42
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa được kiểm tra chuyên ngành

	43
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	
	
	Trị giá hàng hóa được kiểm tra chuyên ngành (nếu có)

	44
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	
	x
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được kiểm tra chuyên ngành (nếu có)

	45
	
	XXU
	2
	Xuất xứ
	String
	An..2
	x
	x
	Nước sản xuất

	46
	
	NCC
	2
	Nhà sản xuất
	String
	un..100
	x
	
	Nhà sản xuất

	47
	
	KL
	2
	Kết luận của cơ quan KTCN
	String
	un..300
	x
	
	Kết luận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành

	48
	
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác về hàng hóa



3.5. Chỉ tiêu thông tin Chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số của người khai hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số của người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên, địa chỉ người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	16
	
	SS5
	1
	Tên cơ quan cấp
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan cấp giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành

	17
	
	SS4
	1
	Tên chứng từ
	String
	un..500
	x
	
	Tên chứng từ

	18
	
	SCT
	1
	Số chứng từ 
	String
	An..100
	x
	
	Số Chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư

	19
	
	NCT
	1
	Ngày phát hành chứng từ
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày phát hành Chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư

	20
	
	MDA
	1
	Mã số dự án
	String
	an..100
	
	
	Mã số dự án trên giấy chứng nhận đầu tư

	21
	
	TDA
	1
	Tên dự án
	String
	un..300
	
	
	Tên dự án đầu tư

	22
	
	MSA
	1
	Mã số tổ chức thực hiện dự án
	String
	An..13
	
	
	Mã số tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư

	23
	
	TSA
	1
	Tên tổ chức kinh tế
	String
	un..100
	
	
	Tên Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư

	24
	
	LH
	1
	Loại hình hoạt động
	String
	un..100
	
	x
	- Doanh nghiệp chế xuất:
- Doanh nghiệp thường:

	25
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	26
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác liên quan đến hóa đơn thương mại



3.6. Chỉ tiêu thông tin Hợp đồng ủy thác
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã hải quan khai báo

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế khai báo hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Nhập mã đơn vị khai báo hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ đơn vị khai báo hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	16
	
	SCT
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	
	Số hợp đồng ủy thác

	17
	
	NCT
	1
	Ngày hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hợp đồng ủy thác

	18
	
	NHH
	1
	Thời hạn hợp đồng
	Date
	d..8
	
	
	Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng ủy thác/ Ngày hết hạn hợp đồng

	19
	
	NMC
	1
	Mã số người ủy thác
	String
	An..13
	
	
	Mã số người ủy thác (trường hợp là thương nhân)Mã số định danh người ủy thác

	20
	
	NMN
	1
	Tên người ủy thác
	String
	un..100
	x
	
	Tên, địa chỉ của người ủy thác

	21
	
	DNM
	1
	Địa chỉ của người ủy thác
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người ủy thác

	22
	
	IPC
	1
	Mã số người nhận ủy thác
	String
	An..13
	
	
	Mã số người nhận ủy thác 

	23
	
	IPN
	1
	Tên người nhận ủy thác
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người nhận ủy thác

	24
	
	IPA
	1
	Địa chỉ của người nhận ủy thác
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người nhận ủy thác/ 

	25
	
	PUT
	1
	Phí ủy thác
	Number
	n..20,4
	x
	
	Khoản phí ủy thác được thỏa thuận

	26
	
	DTT
	1
	Điều kiện thanh toán
	String
	un..300
	x
	
	Điều kiện thanh toán theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối

	27
	
	IVP
	1
	Phương thức thanh toán
	String
	An..7
	x
	x
	Phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối

	28
	
	IP2
	1
	Điều kiện giao hàng
	String
	An..3
	x
	x
	Điều kiện giao hàng theo tập quán thương mại quốc tế

	29
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	30
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác liên quan đến hợp đồng

	31
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin chi tiết
	
	..
	
	
	Được lạp lại nhiều lần

	32
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	an..12
	
	
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)

	33
	
	CMN
	2
	Tên hàng hoá
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa.

	34
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	35
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa

	36
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hàng hóa 

	37
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	
	x
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được cấp phép (nếu có)

	38
	
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác về hàng hóa



3.7. Chỉ tiêu thông tin Chứng từ chứng nhận xuất xứ (C/O)
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế khai báo hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị khai báo hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	16
	
	SCT
	1
	Số tham chiếu
	String
	An..100
	x
	
	Số tham chiếu chứng từ chứng nhận xuất xứ

	17
	
	NCT
	1
	Ngày chứng từ
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày cấp CO

	18
	
	LCO
	1
	Loại chứng từ chứng nhận xuất xứ
	Number
	n1
	x
	x
	1. Chứng từ tự chứng nhận
2. C/O

	19
	
	LCO1
	1
	Loại mẫu chứng từ
	String
	An..4
	x
	x
	1. Loại chứng từ = 2. C/O chọn mẫu D, E, AK...
2. Loại chứng từ = 1. Chứng từ tự chứng nhận chọn Packing list, Hóa đơn, Khác

	20
	
	SS4
	1
	Tên chứng từ chứng nhận xuất xứ
	String
	un..500
	x
	
	Tên chứng từ chứng nhận xuất xứ (C/O D, AK...)

	21
	
	NCP
	1
	Nước cấp chứng nhận xuất xứ
	String
	an..2
	x
	x
	nước cấp CO

	22
	
	EPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	
	
	Mã nhà xuất khẩu đủ điều kiện cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (mã REX theo Hiệp định EVFTA, mã EORI theo Hiệp định UKVFTA, mã CE theo Hiệp định ATIGA hoặc RCEP)

	23
	
	EPN
	1
	Người xuất khẩu
	String
	un..100
	x
	
	Tên, địa chỉ (bao gồm quốc gia)

	24
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người xuất khẩu
	String
	un..250
	x
	
	địa chỉ

	25
	
	
	1
	Các thông tin khác (cộng gộp, giáp lưng, de minimis, cấp
	
	..
	
	
	Trong trường hợp C/O được cấp thay thế, cấp sau, cộng gộp, giáp lưng... thì phải khai báo thông tin.

	26
	
	TPI1
	1
	Third Country/Party Invoicing
	Number
	n1
	
	
	Check tích chọn giá trị 

	27
	
	TPI2
	1
	Back-to-Back/Movement Certificate
	Number
	n1
	
	
	Check tích chọn giá trị 

	28
	
	TPI3
	1
	Accumulation
	Number
	n1
	
	
	Check tích chọn giá trị 

	29
	
	TPI4
	1
	Partial Cumulation
	Number
	n1
	
	
	Check tích chọn giá trị 

	30
	
	TPI5
	1
	Full Cumulation
	Number
	n..1
	
	
	Check tích chọn giá trị 

	31
	
	TPI6
	1
	Exhibition
	Number
	n1
	
	
	Check tích chọn giá trị 

	32
	
	TPI7
	1
	De minimis
	Number
	n1
	
	
	Check tích chọn giá trị 

	33
	
	TPI8
	1
	Cấp sau (Issued Retroactively)
	Number
	n1
	
	
	Check tích chọn giá trị 

	34
	
	TPI9
	1
	Cấp thay thế
	Number
	n1
	
	
	Check tích chọn giá trị 

	35
	
	TPI10
	1
	Trừ lùi
	Number
	n1
	
	
	Check tích chọn giá trị 

	36
	
	TPI11
	1
	Chuyển đổi mục đích sử dụng
	Number
	n1
	
	
	Check tích chọn giá trị 

	37
	
	CTN
	1
	Chứng từ tự chứng nhận
	String
	un..100
	
	
	Trường hợp tự chứng nhận xuất xứ (Hiệp định EVFTA, UKFTA, ATIGA,…)
(Mỗi một tiêu chí sẽ có 1 ô tích chọn có khai báo hay không, và 1 ô nhập giá trị khai báo)

	38
	
	TTSX
	1
	Thông tin người sản xuất
	String
	un..300
	
	
	Tên người sản xuất, địa chỉ người sản xuất, số điện thoại, email

	39
	
	TTCN
	1
	Thông tin người tự chứng nhận
	String
	un..300
	
	
	Bắt buộc nếu chọn mẫu CPTPP
Tên, địa chỉ, số điện thoại, email

	40
	
	IPC
	1
	Mã số thuế người nhập khẩu
	String
	An..13
	
	
	Mã số thuế người nhập

	41
	
	IPN
	1
	Tên người nhập khẩu
	String
	un..100
	x
	
	Người nhập khẩu

	42
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người nhập khẩu
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người nhập khẩu

	43
	
	ISVC
	1
	Có thông tin vận chuyển
	Number
	n1
	
	
	Có hoặc không.
Nếu có thì bắt buộc nhập phương thức vận tải, tên ptvt, cảng dỡ hàng, ngày vận chuyển

	44
	
	VSC
	1
	Mã phương tiện vận chuyển
	String
	An..9
	
	x
	Mã phương tiện vận chuyển

	45
	
	VSN
	1
	Tên phương tiện vận chuyển
	String
	An..35
	
	
	Tên phương tiện vận chuyển

	46
	
	DST
	1
	Cảng dỡ hàng
	String
	An..6
	
	x
	Cảng dỡ hàng

	47
	
	DSN
	1
	Tên Cảng dỡ hàng
	String
	An..35
	
	
	Tên cảng dỡ

	48
	
	NVC
	1
	Ngày vận chuyển
	Date
	d..8
	
	
	Ngày vận chuyển

	49
	
	SS5
	1
	Cơ quan cấp
	String
	un..100
	x
	
	Tổ chức của người ký

	50
	
	SS6
	1
	Chữ ký
	String
	un..100
	
	
	Tên người ký

	51
	
	BL
	1
	Vận đơn
	String
	An..35
	
	
	Kiểm tra trường hợp hàng quá cảnh qua nước thứ 3

	52
	
	CS
	1
	Cơ sở pháp lý
	String
	un..300
	
	
	Các Thông tư của Bông Công Thương quy định quy tắc xuất xứ các Hiệp định (mẫu D : 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020, mẫu E : 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019, …)

	53
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	54
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác

	55
	Stamp
	 
	1
	Thông tin chữ ký và con dấu
	 
	 
	x 
	 
	 File ảnh

	56
	 
	ATT
	2
	Tên file
	String
	un..100
	 x
	 
	Tên file

	57
	 
	TYF
	2
	Loại file
	String
	an..5
	 x
	 
	Chỉ chấp nhận các file: png, jpg, jpeg

	58
	 
	ND
	2
	Nội dung base64 file
	String
	none
	x 
	 
	 Nội dung file

	59
	
	FS
	2
	Dung lượng file
	Number
	n..10,2
	
	
	Dung lượng file

	60 
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin chi tiết hàng hóa
	
	..
	
	
	Được lạp lại nhiều lần

	61 
	
	STT
	2
	[bookmark: _Hlk238483534]Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	62 
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hoá
	String
	an..12
	
	
	Mô tả, mã số theo từng dòng hàng hóa. Riêng Hiệp định EVFTA và UK-VNFTA thì không cần khai báo

	63 
	
	CMN
	2
	Mô tả hàng hoá
	String
	un..500
	x
	
	Mô tả, mã số theo từng dòng hàng hóa. Riêng Hiệp định EVFTA và UK-VNFTA thì không cần khai báo

	64 
	
	QN1
	2
	Số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng theo từng dòng hàng

	65 
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng theo từng dòng hàng

	66 
	
	DPR
	2
	Trị giá FOB
	Number
	n..20,4
	
	
	

	67 
	
	XXU
	2
	Nước xuất xứ Hàng hóa
	String
	An..2
	x
	x
	Nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ xuất xứ hàng hóa

	68 
	
	TXX
	2
	Tiêu chí xuất xứ
	String
	un..100
	
	
	Tiêu chí xuất xứ theo quy định của từng Hiệp định

	69 
	
	IVN
	2
	Số hoá đơn trên C/O
	String
	An..50
	
	
	Số hoá đơn trên C/O

	70
	
	IVD
	2
	Ngày hóa đơn
	Date
	d..8
	
	
	Nhập ngày hóa đơn

	71 
	
	NCC
	2
	Công ty phát hành hóa đơn
	String
	un..100
	
	
	Trong trường hợp hóa đơn bên thứ 3

	72
	
	ACC
	2
	Địa chỉ người phát hành hóa đơn
	String
	un..250
	
	
	Địa chỉ người phát hành hóa đơn



3.8. Chỉ tiêu thông tin Giấy chứng nhận chất lượng hoặc các văn bản có giá trị tương đương do nhà sản xuất hàng hóa ban hành
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	X
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	X
	

	12
	
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan 
	String
	An..13
	x
	
	Mã số của người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan 
	String
	un..100
	x
	
	Tên, địa chỉ người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan 
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	16
	
	SS5
	1
	Nơi cấp
	String
	un..100
	x
	
	 Tên nhà sản xuất hàng hóa cấp giấy chứng nhận chất lượng

	17
	
	SCT
	1
	Số giấy chứng nhận
	String
	An..100
	x
	
	Số giấy chứng nhận chất lượng do nhà sản xuất cấp

	18
	
	NCT
	1
	Ngày giấy chứng nhận
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày giấy chứng nhận chất lượng do nhà sản xuất cấp

	19
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	20
	
	GCK
	1
	Ghi  chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác

	21
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa kèm theo giấy chứng nhận
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	23
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	24
	
	CMN
	2
	Tên hàng hoá
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa 

	25
	
	QN1
	2
	Số lượng hàng hóa
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	26
	
	NSX
	2
	Ngày sản xuất hàng hóa
	Date
	d..8
	
	
	





3.9. Chỉ tiêu thông tin Văn bản xác nhận đã ký quỹ bảo đảm đối với phế liệu nhập khẩu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã đơn vị khai hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số của người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị
	String
	un..100
	x
	
	Tên người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	x
	
	Tên địa chỉ người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	16
	
	IPC
	1
	Mã người thực hiện ký quỹ
	String
	An..13
	x
	
	Mã người thực hiện ký quỹ

	17
	
	IPN
	1
	Tên người thực hiện ký quỹ
	String
	un..100
	x
	
	Tên người thực hiện ký quỹ

	18
	
	IPA
	1
	Địa người thực hiện ký quỹ
	String
	un..250
	x
	
	Địa người thực hiện ký quỹ

	19
	
	SCT
	1
	Số văn bản ký quỹ
	String
	An..100
	x
	
	Số giấy chứng nhận chất lượng do nhà sản xuất cấp

	20
	
	NCT
	1
	Ngày văn bản ký quỹ
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày giấy chứng nhận chất lượng do nhà sản xuất cấp

	21
	
	SS7
	1
	Ngày xác nhận văn bản ký quỹ
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày cơ quan/tổ chức xác nhận văn bản ký quỹ

	22
	
	SS5
	1
	Nơi xác nhận văn bản ký quỹ
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan/tổ chức xác nhận ký quỹ

	23
	
	TKN
	1
	Tên tài khoản phong toả
	String
	un..100
	x
	
	Tên tài khoản phong toả ghi trên văn bản xác nhận.

	24
	
	TKS
	1
	Số tài khoản phong tỏa
	String
	An..50
	x
	
	Số tài khoản phong toả ghi trên văn bản xác nhận

	25
	
	THP
	1
	Thời hạn phong toả tài khoản
	Date
	d..8
	
	
	Thời hạn phong toả tài khoản ( nếu có)

	26
	
	KQT
	1
	Số tiền ký quỹ
	Number
	n..20
	x
	
	Số tiền ký quỹ

	27
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	28
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác trên văn bản xác nhận ký quỹ

	29
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa kèm theo văn bản xác nhận ký quỹ
	
	..
	
	
	Được lạp lại nhiều lần

	30
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	31
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	an..12
	
	
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)

	32
	
	CMN
	2
	Tên hàng hoá
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa.

	33
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	34
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa

	35
	
	QN2
	2
	Số lượng hàng hóa còn lại
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa còn lại đối với trường hợp văn bản ký quỹ sử dụng cho nhiều lần xuất nhập khẩu

	36
	
	QT2
	2
	Đơn vị tính hàng hóa còn lại
	String
	An..4
	
	x
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa còn lại được ký quỹ

	37
	
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác về hàng hóa


3.10. Chỉ tiêu thông tin Bản cam kết về việc xử lý hàng hóa trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số của người khai hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số của người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Tên địa chỉ người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	16
	
	IPC
	1
	Mã người lập văn bản cam kết
	String
	An..13
	x
	
	Mã người thực hiện ký quỹ

	17
	
	IPN
	1
	Tên người lập văn bản cam kết
	String
	un..100
	x
	
	Tên người thực hiện ký quỹ

	18
	
	IPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	x
	
	Địa người thực hiện ký quỹ

	19
	
	SS6
	1
	Tên người ký văn bản cam kết
	String
	un..100
	x
	
	Họ và tên người ký văn bản cam kết 

	20
	
	NKC
	1
	Chức vụ
	String
	un..100
	x
	
	Chức vụ của người ký văn bản cam kết (giám đốc/phó giám đốc…)

	21
	
	PAX
	1
	Phương án xử lý
	String
	un..200
	x
	
	Phương án cam kết xử lý nếu hàng hóa không đảm bảo chất lượng theo quy định (tái xuất, tiêu hủy…)

	22
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	23
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa kèm theo văn bản xác nhận ký quỹ
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	30
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	25
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	An..12
	
	
	Mã HS của hàng hóa được cam kết theo biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)

	26
	
	CMN
	2
	Tên hàng hoá
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa được cam kết.

	27
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa được cam kết

	28
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa được cam kết


3.11. Chỉ tiêu thông tin Bản mô tả phế liệu nhập khẩu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã đơn vị khai hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số của người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị
	String
	un..100
	x
	
	Tên người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	x
	
	Tên địa chỉ người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	16
	
	SS6
	1
	Tên người ký bản mô tả
	String
	un..100
	
	
	Họ tên người ký bản mô tả

	17
	
	NKC
	1
	Chức vụ người ký bản mô tả
	String
	un..100
	
	
	Chức vụ người ký bản mô tả (như: giám đốc…)

	18
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	19
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa kèm theo Bản mô tả phế liệu nhập khẩu
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	20
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	21
	
	CMN
	2
	Tên phế liệu nhập khẩu
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa được cam kết.

	22
	
	CMD
	2
	Mã số phế liệu nhập khẩu
	String
	an..12
	
	
	Nhập mã số hàng hóa của phế liệu nhập khẩu

	23
	
	GCH
	2
	Thông tin mô tả phế liệu nhập khẩu
	String
	un..500
	
	
	Thông tin mô tả phế liệu nhập khẩu



3.12. Chỉ tiêu thông tin Đơn đăng ký nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	X
	

	12
	
	IMC
	1
	Mã số của người khai hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số của người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên, địa chỉ người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	16
	
	IPC
	1
	Mã thương nhân nhập khẩu
	String
	An..13
	
	
	mã số thương nhận

	17
	
	IPN
	1
	Tên thương nhân nhập khẩu
	String
	un..100
	x
	
	Tên thương nhân đăng ký nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà 

	18
	
	IPA
	1
	Địa thương nhân nhập khẩu
	String
	un..250
	
	
	Địa thương nhân nhập khẩu

	19
	
	SS2
	1
	Loại chứng từ
	String
	an..1
	x
	X
	1: bản điện tử
2: bản scan

	20
	
	SCT
	1
	Số đơn đăng ký
	String
	An..100
	x
	
	Số đơn đăng ký

	21
	
	NCT
	1
	Ngày đơn đăng ký
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày đơn đăng ký

	22
	
	SS5
	1
	Nơi xác nhận đơn đăng ký
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan xác nhận đơn đăng ký

	23
	
	SS6
	1
	Người xác nhận đơn đăng ký
	String
	un..100
	x
	
	Người có thẩm quyền xác nhận đơn đăng ký

	24
	
	CNX
	1
	Nước xuất khẩu
	String
	An..2
	x
	X
	Tên nước xuất khẩu

	25
	
	SHD
	1
	Số hợp đồng nhập khẩu
	String
	An..50
	x
	
	Số hợp đồng nhập khẩu

	26
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	27
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác trên đơn đăng ký

	28
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa kèm theo giấy phép
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	29
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	30
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	an..12
	x
	
	Mã HS của hàng hóa đăng ký

	31
	
	CMN
	2
	Tên hàng hoá
	String
	un..500
	x
	
	Tên, nhãn hiệu hàng đăng ký

	32
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa đăng ký

	33
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa đăng ký

	34
	
	DPR
	2
	Trị giá hàng hóa đăng ký
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hàng hóa đăng ký (USD)

	35
	
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác về hàng hóa



3.13. Chỉ tiêu thông tin Giấy phép phân phối rượu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	

	12
	
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan 
	String
	An..13
	x
	
	Mã số của người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan 
	String
	un..100
	x
	
	Tên, địa chỉ người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan 
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	16
	
	IPC
	1
	Mã người được cấp giấy phép
	String
	An..13
	
	
	Mã người được cấp giấy phép

	17
	
	IPN
	1
	Tên người được cấp giấy phép
	String
	un..100
	x
	
	Tên người được cấp giấy phép

	18
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người được cấp giấy phép
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người được cấp giấy phép

	19
	
	SS1
	1
	Mã phân loại giấy phép
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập mã phân loại giấy phép theo hướng dẫn tại tiêu chí 1.38 mẫu số 01 hoặc tiêu chí 2.33 mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC

	20
	
	SS2
	1
	Loại giấy phép
	String
	an..1
	x
	x
	1: bản điện tử
2: bản scan

	21
	
	SCT
	1
	Số giấy phép
	String
	An..100
	x
	
	Số giấy phép gốc hoặc số giấy phép trích (trong trường hợp trích giấy phép để làm thủ tục hải quan tại đơn vị hải quan khác)

	22
	
	NCT
	1
	Ngày cấp giấy phép
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ban hành giấy phép gốc hoặc ngày cấp giấy phép trích (trong trường hợp trích giấy phép để làm thủ tục hải quan tại đơn vị hải quan khác)

	23
	
	NHH
	1
	Ngày hết hạn giấy phép
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hết hạn giấy phép gốc hoặc ngày hết hạn giấy phép trích (trong trường hợp trích giấy phép để làm thủ tục hải quan tại đơn vị hải quan khác)

	24
	
	SS5
	1
	Nơi cấp giấy phép
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan cấp giấy phép

	25
	
	SS6
	1
	Người cấp giấy phép
	String
	un..100
	x
	
	Người có thẩm quyền cấp giấy phép

	26
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	27
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác trên giấy phép

	28
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa kèm theo giấy phép
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	29
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	30
	
	CMN
	2
	Tên hàng hoá
	String
	un..500
	x
	
	Tên loại rượu được mua

	31
	
	NCC
	2
	Nhà cung cấp rượu nước ngoài
	String
	un..100
	x
	
	Tên nhà cung cấp rượu ở nước ngoài

	32
	
	GCH
	2
	Ghi chú hàng
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú hàng



3.14. Chỉ tiêu thông tin Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan 
	String
	An..13
	x
	
	Mã số của người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan 
	String
	un..100
	x
	
	Tên, địa chỉ người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan 
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	16
	
	IPC
	1
	Mã người được cấp giấy phép
	String
	An..13
	x
	
	Mã người được cấp giấy phép

	17
	
	IPN
	1
	Tên người được cấp giấy phép
	String
	un..100
	x
	
	Tên người được cấp giấy phép

	18
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người được cấp giấy phép
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người được cấp giấy phép

	19
	
	SS1
	1
	Mã phân loại giấy phép
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập mã phân loại giấy phép theo hướng dẫn tại tiêu chí 1.38 mẫu số 01 hoặc tiêu chí 2.33 mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC

	20
	
	SS2
	1
	Loại giấy phép
	String
	an..1
	x
	x
	1: bản điện tử
2: bản scan

	21
	
	SCT
	1
	Số giấy phép
	String
	An..100
	x
	
	Số giấy phép gốc hoặc số giấy phép trích (trong trường hợp trích giấy phép để làm thủ tục hải quan tại đơn vị hải quan khác)

	22
	
	NCT
	1
	Ngày cấp giấy phép
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ban hành giấy phép gốc hoặc ngày cấp giấy phép trích (trong trường hợp trích giấy phép để làm thủ tục hải quan tại đơn vị hải quan khác)

	23
	
	NHH
	1
	Ngày hết hạn giấy phép
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hết hạn giấy phép gốc hoặc ngày hết hạn giấy phép trích (trong trường hợp trích giấy phép để làm thủ tục hải quan tại đơn vị hải quan khác)

	24
	
	SS5
	1
	Nơi cấp giấy phép
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan cấp giấy phép

	25
	
	SS6
	1
	Người cấp giấy phép
	String
	un..100
	x
	
	Người có thẩm quyền cấp giấy phép

	26
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	27
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác trên giấy phép

	28
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa kèm theo giấy phép
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	29
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	30
	
	CMN
	2
	Tên hàng hoá
	String
	un..500
	x
	
	Nhập các thông tin về tên hàng, xuất xứ, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất, thông số kĩ thuật, thành phần cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công dụng, năm sản xuất, tình trạng hàng hóa và các thông tin có liên quan khác của hàng hóa. 

	31
	
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác về hàng hóa 


3.15. Chỉ tiêu thông tin Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan 
	String
	An..13
	x
	
	Mã người khai hải quan 

	13
	
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan 
	String
	un..100
	x
	
	Tên công ty đăng ký

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan 
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người khai hải quan 

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	16
	
	SQD
	1
	Số Quyết định
	String
	un..300
	
	
	Số Quyết định ban hành Danh mục thuốc được cấp số đăng ký lưu hành

	17
	
	SCT
	1
	Số đăng ký lưu hành
	String
	An..100
	x
	
	Số giấy đăng ký lưu hành

	18
	
	NCT
	1
	Ngày cấp chứng từ
	Date
	d..8
	x
	
	

	19
	
	NHH
	1
	Ngày hết hạn SĐK
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hết hạn SĐK

	20
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	21
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	

	22
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin thuốc đăng ký lưu hành
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	24
	
	CMN
	2
	Tên thuốc
	String
	un..500
	x
	
	Tên thuốc

	25
	
	HL
	2
	Hoạt chất chính/Hàm lượng
	String
	un..300
	x
	
	Hoạt chất chính/Hàm lượng

	26
	
	NC
	2
	Năm cấp
	Number
	n..4
	x
	
	Năm cấp

	27
	
	DBC
	2
	Dạng bào chế
	String
	un..100
	x
	
	Dạng bào chế

	28
	
	QC
	2
	Quy cách đóng gói
	String
	un..100
	x
	
	Quy cách đóng gói

	29
	
	TT
	2
	Tuổi thọ (tháng)
	Number
	n..8
	x
	
	Tuổi thọ (tháng)

	30
	
	IPN
	2
	Tên công ty đăng ký
	String
	un..100
	x
	
	Tên, địa chỉ (bao gồm quốc gia)

	31
	
	IPA
	2
	Địa chỉ  công ty đăng ký
	String
	un..250
	x
	
	

	32
	
	CNN1
	2
	Nước đăng ký
	String
	An..2
	
	x
	

	33
	
	EPN
	2
	Tên công ty sản xuất
	String
	un..100
	x
	
	Tên công ty sản xuất

	34
	
	EPA
	2
	Địa chỉ công ty sản xuất
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ công ty sản xuất

	35
	
	XXU
	2
	Nước công ty sản xuất
	String
	An..2
	x
	x
	Nước công ty sản xuất



3.16. Chỉ tiêu thông tin Giấy giám định lượng (xăng)
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Địa chỉ người khai hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã Người khai hải quan
	String
	An..13
	x
	
	

	13
	
	IMN
	1
	Tên Người khai hải quan
	String
	un..100
	x
	
	

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ Người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	
	

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	

	16
	
	IPC
	1
	Mã người được cấp
	String
	An..13
	
	
	Mã người được cấp giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành

	17
	
	IPN
	1
	Tên người được cấp
	String
	un..100
	x
	
	Tên, địa chỉ người được cấp giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành

	18
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người được cấp
	String
	un..250
	x
	
	Tên, địa chỉ người được cấp giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành

	19
	
	SS2
	1
	Loại giấy
	String
	an..1
	x
	x
	1: Bản điện tử
2: Bản scan

	20
	
	SS3
	1
	Mã giấy giám định lượng
	String
	An..4
	
	x
	1: Chứng thư giám định lượng
2: Giấy đăng ký giám định lượng

	21
	
	SS4
	1
	Tên giấy giám định lượng
	String
	un..500
	x
	x
	1: Chứng thư giám định lượng
2: Giấy đăng ký giám định lượng

	22
	
	SCT
	1
	Số giấy giám định lượng
	String
	An..100
	x
	
	Số giấy giám định lượng

	23
	
	NCT
	1
	Ngày giấy giám định lượng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ban hành giấy giám định lượng

	24
	
	SS5
	1
	Nơi cấp giấy giám định lượng
	String
	un..100
	x
	
	Đơn vị cấp giấy giám định lượng

	25
	
	SS6
	1
	Người cấp giấy giám định lượng
	String
	un..100
	x
	
	Người có thẩm quyền cấp giấy giám định lượng

	26
	
	NNK
	1
	Ngày nhập khẩu
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày nhập khẩu


	27
	
	NXH
	1
	Ngày xếp hàng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày xếp khẩu


	28
	
	PSC
	1
	Địa điểm xếp hàng
	String
	An..6
	x
	x
	Cảng xếp hàng


	29
	
	PSN
	1
	Tên cảng xếp hàng
	String
	An..35
	x
	
	Tên cảng xếp hàng

	30
	
	DST
	1
	Địa điểm dỡ hàng
	String
	An..6
	x
	x
	Cảng dỡ hàng

	31
	
	DSN
	1
	Tên cảng dỡ hàng
	String
	An..35
	x
	
	Tên cảng dỡ hàng

	32
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	33
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác trên giấy giám định lượng

	34
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa kèm theo giấy giám định lượng
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	35
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	36
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	an..12
	
	
	Mã HS của hàng hóa được kiểm tra chuyên ngành theo biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)

	37
	
	CMN
	2
	Tên hàng hoá
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa

	38
	
	VOL
	2
	Thể tích
	Number
	n..20,3
	
	
	Thể tích

	39
	
	WEI
	2
	Khối lượng
	Number
	n..20,3
	
	
	Khối lượng

	40
	
	LOS
	2
	Tỷ lệ hao hụt
	Number
	n..20,3
	
	
	Tỷ lệ hao hụt(%)

	41
	
	NTL
	2
	Thời gian yêu cầu giám định
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày yêu cầu giám định



3.17. Chỉ tiêu thông tin Các chứng từ khác liên quan đến lượng hàng hóa (xăng)
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã đơn vị
	String
	An..13
	x
	
	Tên, địa chỉ người được cấp chứng từ

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị
	String
	un..100
	x
	
	Tên, địa chỉ người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo hải quan

	16
	
	IPC
	1
	Mã Người được cấp chứng từ
	String
	An..13
	
	
	Mã Người được cấp chứng từ

	17
	
	IPN
	1
	Tên người được cấp chứng từ
	String
	un..100
	x
	
	Tên người được cấp chứng từ

	18
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người được cấp chứng từ
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người được cấp chứng từ

	19
	
	SS2
	1
	Loại giấy giám định lượng
	String
	an..1
	x
	x
	1: Bản điện tử
2: Bản scan

	20
	
	SS3
	1
	Mã loại chứng từ
	String
	An..4
	x
	x
	1. Văn bản xác nhận tổng nguồn phân giao của Bộ Công Thương (đối với xăng dầu)
2. Biên bản xác nhận chỉ số đồng hồ của Thương nhân xuất khẩu khí, nguyên liệu và các Thương nhân nhập khẩu khí, nguyên liệu (đối với khí, nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường ống)
3. Đơn đặt hàng (order) của thuyền trưởng hoặc chủ tàu hoặc đại lý chủ tàu hoặc người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền (đối với xăng dầu xuất khẩu, tái xuất cho tàu biển)
4. Biên bản giao nhận nhiên liệu giữa phương tiện vận tải vận chuyển xăng dầu và tàu biển (đối với xăng dầu xuất khẩu, tái xuất cho tàu biển)
5. Phiếu xuất kho (đối với xăng dầu xuất khẩu, tái xuất cho tàu biển)

	21
	
	SS4
	1
	Tên chứng từ
	String
	un..500
	x
	x
	1. Văn bản xác nhận tổng nguồn phân giao của Bộ Công Thương (đối với xăng dầu)
2. Biên bản xác nhận chỉ số đồng hồ của Thương nhân xuất khẩu khí, nguyên liệu và các Thương nhân nhập khẩu khí, nguyên liệu (đối với khí, nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường ống)
3. Đơn đặt hàng (order) của thuyền trưởng hoặc chủ tàu hoặc đại lý chủ tàu hoặc người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền (đối với xăng dầu xuất khẩu, tái xuất cho tàu biển)
4. Biên bản giao nhận nhiên liệu giữa phương tiện vận tải vận chuyển xăng dầu và tàu biển (đối với xăng dầu xuất khẩu, tái xuất cho tàu biển)
5. Phiếu xuất kho (đối với xăng dầu xuất khẩu, tái xuất cho tàu biển)

	22
	
	SCT
	1
	Số chứng từ
	String
	An..100
	x
	
	Số chứng từ

	23
	
	NCT
	1
	Ngày chứng từ
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ký, ban hành chứng từ

	24
	
	SS5
	1
	Nơi cấp chứng từ
	String
	un..100
	x
	
	Đơn vị cấp chứng từ
Các bên ký giao nhận chứng từ

	25
	
	SS6
	1
	Người cấp chứng từ
	String
	un..100
	x
	
	Người có thẩm quyền ký chứng từ

	26
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	27
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác trên giấy giám định lượng



3.18. Chỉ tiêu thông tin Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	

	12
	
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan 
	String
	An..13
	x
	
	Mã địa chỉ người được cấp chứng từ

	13
	
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan 
	String
	un..100
	x
	
	Tên, địa chỉ người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan 
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	

	16
	
	NMN
	1
	Tên thương nhân nước ngoài
	String
	un..100
	x
	
	Tên của thương nhân nước ngoài

	17
	
	DNM
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ nơi cư trú hoặc trụ sở chính của thương nhân nước ngoài

	18
	
	CNM
	1
	Quốc tịch
	String
	An..2
	x
	x
	Quốc tịch của thương nhân nước ngoài

	19
	
	LHN
	1
	Loại hàng hoá được thực hiện quyền xuất khẩu
	String
	an..12
	
	
	Khai theo Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

	20
	
	LHX
	1
	Loại hàng hoá được thực hiện quyền nhập khẩu
	String
	an..12
	
	
	Khai theo Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

	21
	
	SS7
	1
	Thời hạn
	Date
	d..8
	x
	
	Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

	22
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	23
	
	NOX
	2
	Loại hàng hóa (Xuất khẩu, Nhập khẩu)
	String
	An..1
	x
	x
	I: Nhập khẩu
E: Xuất khẩu

	24
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	an..12
	
	
	

	25
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	



3.19. Thông tin phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	

	12
	
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan 
	String
	An..13
	x
	
	Mã số của người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan 
	String
	un..100
	x
	
	Tên người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Tên địa chỉ người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	

	16
	
	SCT
	1
	Số quản lý
	String
	An..100
	x
	
	Số quản lý của phương tiện theo đăng kiểm
Trường hợp thông tin số quản lý đã có trên Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia thì hệ thống tự động lấy thông tin số quản lý

	17
	
	NHI
	1
	Nhãn hiệu
	String
	un..100
	x
	
	Nhãn hiệu của phương tiện

	18
	
	TTM
	1
	Tên thương mại
	String
	un..100
	x
	
	Tên thương mại của phương tiện

	19
	
	MXE
	1
	Màu xe
	String
	un..30
	x
	
	Màu sắc phương tiện

	20
	
	SKH
	1
	Số khung
	String
	un..50
	x
	
	Số khung của phương tiện

	21
	
	SDC
	1
	Số động cơ
	String
	un..50
	x
	
	Số động cơ của phương tiện

	22
	
	DTX
	1
	Dung tích xi lanh
	String
	an..50
	x
	
	Dung tích xi lanh của động cơ phương tiện

	23
	
	NC
	1
	Năm sản xuất
	Number
	n..4
	x
	
	Năm sản xuất của phương tiện

	24
	
	XXU
	1
	Nước sản xuất
	String
	An..2
	x
	x
	Nước sản xuất của phương tiện

	25
	
	TTX
	1
	Tình trạng xe/mã giấy phép
	String
	An..20
	x
	x
	1. Trường hợp phương tiện đã qua sử dụng khai “CU”
2. Trường hợp phương tiện chưa qua sử dụng khai “MO”

	26
	
	GCK
	1
	Mô tả khác
	String
	un..500
	
	
	Các thông tin ảnh hưởng đến chính sách thuế, chính sách mặt hàng khác của phương tiện



3.20. Chỉ tiêu thông tin Hợp đồng bán hàng theo kết quả đấu thầu hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ do cơ sở trúng thầu hoặc được chỉ định thầu hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan 
	String
	An..13
	x
	
	Mã số của người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan 
	String
	un..100
	x
	
	Tên người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Tên địa chỉ người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo hải quan

	16
	
	SQD
	1
	Số quyết định/văn kiện
	String
	un..100
	
	
	Số quyết định của dự án/đề án

	17
	
	HQD
	1
	Hạng mục
	String
	un..300
	
	
	Nêu rõ số hạng mục liên quan đến hợp đồng thầu

	18
	
	TGT
	1
	Tổng trị giá hạng mục
	Number
	n..20,4
	
	
	Nhập số tiền

	19
	
	NTG
	1
	Mã nguyên tệ
	String
	An..3
	
	x
	Mã nguyên tệ

	20
	
	SCT
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	
	Số hợp đồng mua bán hàng hóa

	21
	
	NCT
	1
	Ngày ký hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ký hợp đồng

	22
	
	IPC
	1
	Mã người mua hàng
	String
	An..13
	
	
	Mã người mua hàng

	23
	
	IPN
	1
	Tên người mua hàng
	String
	un..100
	x
	
	Tên người mua hàng

	24
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người mua hàng
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người mua hàng

	25
	
	EPC
	1
	Mã người bán
	String
	An..13
	
	
	Mã số người bán (nếu có)

	26
	
	EPN
	1
	Tên người bán
	String
	un..100
	x
	
	Tên người bán hàng

	27
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người bán 
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người bán hàng 

	28
	
	IP4
	1
	Tổng giá trị hợp đồng
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổng giá trị của hợp đồng

	29
	
	KVT
	1
	Giá hợp đồng bán hàng không bao gồm thuế GTGT
	Number
	n..1
	
	
	Giá hợp đồng bán hàng không bao gồm thuế GTGT (checkbox true false)

	30
	
	IP3
	1
	Đồng tiền thanh toán
	String
	An..3
	x
	x
	Mã đồng tiền thanh toán

	31
	
	DTT
	1
	Điều kiện thanh toán
	String
	un..300
	x
	
	Điều kiện thanh toán

	32
	
	IVP
	1
	Phương thức thanh toán
	String
	An..7
	x
	x
	Phương thức thanh toán

	33
	
	IP2
	1
	Điều kiện giao hàng
	String
	An..3
	x
	x
	Điều kiện giao hàng

	34
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác về hợp đồng

	35
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin chi tiết hàng hóa
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	36
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	37
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	an..12
	
	
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)

	38
	
	CMN
	2
	Tên hàng hoá
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa.

	39
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	40
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa

	41
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hàng hóa 

	42
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	
	x
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được cấp phép (nếu có)

	43
	
	SS9
	2
	Trị giá tương đương VNĐ
	Number
	n..20
	
	
	(Chỉ tiêu dự phòng)

	44
	
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác về hàng hóa



3.21. Chỉ tiêu thông tin Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan 
	String
	An..13
	x
	
	Mã số của người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan 
	String
	un..100
	x
	
	Tên người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Tên địa chỉ người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo hải quan

	16
	
	HTV
	1
	Hình thức văn bản
	String
	an..1
	
	x
	1. Văn bản của cơ quan…
2. Hợp đông công nghệ…

	17
	
	NMC
	1
	Mã người được giao nhiệm vụ
	String
	An..13
	x
	
	Mã của người giao nhiệm vụ

	18
	
	NMN
	1
	Tên, của người được giao nhiệm vụ
	String
	un..100
	x
	
	Tên, của người được giao nhiệm vụ

	19
	
	DNM
	1
	Địa chỉ của người được giao nhiệm vụ
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người được giao nhiệm vụ

	20
	
	SS2
	1
	Loại văn bản giao nhiệm vụ
	String
	an..1
	x
	x
	1: bản điện tử (khai số hóa chọn mã 1)
2: bản scan

	21
	
	SCT
	1
	Số văn bản giao nhiệm vụ
	String
	An..100
	x
	
	Số văn bản giao nhiệm vụ

	22
	
	NCT
	1
	Ngày giao nhiệm vụ
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày giao nhiệm vụ

	23
	
	NHH
	1
	Ngày hết hạn giao nhiệm vụ
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hết hạn giao nhiệm vụ

	24
	
	SS5
	1
	Nơi giao nhiệm vụ
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan giao nhiệm vụ (cơ quan phát hành văn bản)

	25
	
	SS6
	1
	Người giao nhiệm vụ
	String
	un..100
	x
	
	Người có thẩm quyền nhiệm vụ

	26
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	27
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác ghi trên văn bản giao nhiệm vụ

	28
	
	SHD
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..50
	x
	
	Nhập số hợp đồng

	29
	
	HDD
	1
	Ngày hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ký hợp đồng

	30
	
	IPC
	1
	Mã số thuế người mua hàng
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người mua hàng

	31
	
	IPN
	1
	Tên người mua hàng
	String
	un..100
	x
	
	Tên người mua hàng

	32
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người mua hàng
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người mua hàng

	33
	
	EPC
	1
	Mã số thuế người bán hàng
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế người bán hàng

	34
	
	EPN
	1
	Tên người bán hàng
	String
	un..100
	x
	
	Tên người bán hàng

	35
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người bán hàng
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người bán hàng

	36
	
	TTG
	1
	Tổng giá trị hợp đồng
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổng giá trị của hợp đồng

	37
	
	IP3
	1
	Đồng tiền thanh toán
	String
	An..4
	x
	x
	Mã nguyên tệ thanh toán

	38
	
	KVT
	1
	Giá hợp đồng không bao gồm thuế GTGT
	Number
	n..1
	
	
	Nhập Giá hợp đồng không bao gồm thuế GTGT
(Tích chọn có hoặc không)

	39
	
	GCK1
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác ghi trên hợp đồng



3.22. Chỉ tiêu thông tin Hợp đồng ký với bên nước ngoài đối với trường hợp thuê tàu bay, giàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được dùng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan 
	String
	An..13
	x
	
	Mã số của người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan 
	String
	un..100
	x
	
	Tên người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Tên địa chỉ người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	
	Số hợp đồng mua bán hàng hóa

	17
	
	NCT
	1
	Ngày ký hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ký hợp đồng

	18
	
	NHL
	1
	Ngày hiệu lực
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hiệu lực hợp đồng

	19
	
	IPC
	1
	Mã người thuê
	String
	An..13
	x
	
	Mã người người thuê

	20
	
	IPN
	1
	Tên người thuê
	String
	un..100
	x
	
	Tên người người thuê

	21
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người thuê
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người thuê

	22
	
	EPC
	1
	Mã người cho thuê
	String
	An..13
	
	
	Mã người cho thuê (nếu có)

	23
	
	EPN
	1
	Tên người cho thuê
	String
	un..100
	x
	
	Tên người cho thuê

	24
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người cho thuê
	String
	un..250
	
	
	Địa chỉ người cho thuế

	25
	
	CNX
	1
	Mã nước người cho thuê
	String
	An..2
	
	
	Mã nước người cho thuê

	26
	
	IP4
	1
	Tổng giá trị hợp đồng
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổng giá trị của hợp đồng

	27
	
	IP3
	1
	Đồng tiền thanh toán
	String
	An..3
	x
	x
	Mã đồng tiền thanh toán

	28
	
	DTT
	1
	Điều kiện thanh toán
	String
	un..300
	x
	
	Điều kiện thanh toán

	29
	
	IVP
	1
	Phương thức thanh toán
	String
	An..7
	x
	x
	Phương thức thanh toán

	30
	
	IP2
	1
	Điều kiện giao hàng
	String
	An..3
	x
	x
	Điều kiện giao hàng

	31
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác về hợp đồng

	32
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin chi tiết hàng hóa
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	34
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	an..12
	
	
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)

	35
	
	CMN
	2
	Tên hàng hoá
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa.

	36
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	37
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa

	38
	
	DPR
	2
	Trị giá thuê
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hàng hóa 

	39
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	
	x
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được cấp phép (nếu có)

	40
	
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác về hàng hóa



3.23. Chỉ tiêu thông tin Giấy xác nhận hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho quốc phòng của Bộ Quốc phòng hoặc phục vụ trực tiếp cho an ninh của Bộ Công an;
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	 
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	 
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	 
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	 
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	 
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	 
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	 
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	 
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	 
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	 
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	 
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	 
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	 x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	 
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	 

	12
	 
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan 
	String
	An..13
	x
	 
	Mã số của người khai hải quan

	13
	 
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan 
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người khai hải quan

	14
	 
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	 
	Tên địa chỉ người khai hải quan

	15
	 
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	 
	 
	 

	16
	 
	SS2
	1
	Loại văn bản
	String
	an..1
	x
	x
	1: bản điện tử
2: bản scan

	17
	 
	SCT
	1
	Số văn bản xác nhận
	String
	An..100
	x
	 
	Số văn bản xác nhận

	18
	 
	NCT
	1
	Ngày xác nhận
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày xác nhận

	19
	 
	NHH
	1
	Ngày hết hạn
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày hết hạn giao nhiệm vụ

	20
	 
	SS5
	1
	Nơi xác nhận
	String
	un..100
	x
	 
	Cơ quan xác nhận

	21
	 
	SS6
	1
	Người xác nhận
	String
	un..100
	x
	 
	Người có thẩm quyền xác nhận

	22
	 
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	 
	 
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	23
	 
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	 
	 
	Ghi chú khác ghi trên văn bản xác nhận

	24
	DanhSachHang
	 
	1
	Thông tin chi tiết hàng hóa
	 
	..
	 
	 
	Được lặp lại nhiều lần

	25
	 
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x 
	 
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	26
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	an..12
	 
	 
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)

	27
	 
	CMN
	2
	Tên hàng hoá
	String
	un..500
	x 
	 
	Tên hàng hoá

	28
	 
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	 x
	 
	Số lượng hàng hóa

	29
	 
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	 x
	x
	Đơn vị tính hàng hoá

	30
	 
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	 x
	 
	Trị giá thuê hàng hóa

	31
	 
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	 
	x
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được cấp phép (nếu có)

	32
	 
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	 
	 
	 



3.24. Chỉ tiêu thông tin Đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp cho thuê tài chính để cho doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu và hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài đưa trực tiếp vào doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	 
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	 
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	 
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	 
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	 
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	 
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	 
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	 
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	 
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	 
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	 
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	 
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x 
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	 
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	

	12
	 
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan 
	String
	An..13
	x
	 
	Mã số của người khai hải quan

	13
	 
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan 
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người khai hải quan

	14
	 
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	 
	Tên địa chỉ người khai hải quan

	15
	 
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	 
	 
	 

	16
	 
	SCT
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	 
	Số hợp đồng mua bán hàng hóa

	17
	 
	NCT
	1
	Ngày ký hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày ký hợp đồng

	18
	 
	NHL
	1
	Ngày hiệu lực
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày hiệu lực

	19
	 
	IPC
	1
	Mã người thuê tài chính
	String
	An..13
	x
	 
	Mã người thuê tài chính

	20
	 
	IPN
	1
	Tên người thuê tài chính
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người thuê tài chính

	21
	 
	IPA
	1
	Địa chỉ người thuê tài chính
	String
	un..250
	x
	 
	Địa chỉ người thuê tài chính

	22
	 
	ICX
	1
	Người thuê tài chính là DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan
	Number
	n..1
	
	 
	Đánh dấu nếu là DNCX, DN trong khu phi thuế quan (checkbox true false)

	23
	 
	EPC
	1
	Mã người cho thuê tài chính
	String
	An..13
	x
	 
	Mã người cho thuê tài chính

	24
	 
	EPN
	1
	Tên người cho thuê tài chính
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người cho thuê tài chính

	25
	 
	EPA
	1
	Địa chỉ người cho thuê tài chính
	String
	un..250
	x
	 
	Địa chỉ người cho thuê tài chính

	26
	 
	IP4
	1
	Tổng giá trị hợp đồng
	Number
	n..20,4
	x
	 
	Tổng giá trị của hợp đồng

	27
	 
	IP3
	1
	Đồng tiền thanh toán
	String
	An..3
	x
	x
	Mã đồng tiền thanh toán

	28
	 
	DTT
	1
	Điều kiện thanh toán
	String
	un..300
	x
	 
	Điều kiện thanh toán

	29
	 
	IVP
	1
	Phương thức thanh toán
	String
	An..7
	x
	x
	Phương thức thanh toán

	30
	 
	IP2
	1
	Điều kiện giao hàng
	String
	An..3
	x
	x
	Điều kiện giao hàng

	31
	 
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	 
	 
	Ghi chú khác về hợp đồng

	32
	DanhSachHang
	 
	1
	Thông tin chi tiết hàng hóa
	 
	..
	 
	 
	Được lặp lại nhiều lần

	33
	 
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x 
	 
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	34
	 
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	an..12
	 
	 
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)

	35
	 
	CMN
	2
	Tên hàng hoá
	String
	un..500
	x
	 
	Tên hàng hóa.

	36
	 
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	 
	Số lượng hàng hóa

	37
	 
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa

	38
	 
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	 
	Trị giá hàng hóa 

	39
	 
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	 
	x
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được cấp phép (nếu có)

	40
	 
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	 
	 
	Các ghi chú khác về hàng hóa



3.25. Chỉ tiêu thông tin Hàng hóa của các nhà thầu nhập khẩu từ nước ngoài đưa trực tiếp vào khu phi thuế quan để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị theo kết quả đấu thầu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	 
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	 
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	 
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	 
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	 
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	 
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	 
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	 
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	 
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	 
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	 
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	 
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x 
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	 
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	 

	12
	 
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan 
	String
	An..13
	x
	 
	Mã số của người khai hải quan

	13
	 
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan 
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người khai hải quan

	14
	 
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	 
	Tên địa chỉ người khai hải quan

	15
	 
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	 
	 
	 

	16
	 
	SCT
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	 
	Số hợp đồng mua bán hàng hóa

	17
	 
	NCT
	1
	Ngày ký hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày ký hợp đồng

	18
	 
	NHL
	1
	Ngày hiệu lực
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày hiệu lực

	19
	 
	IPC
	1
	Mã người mua
	String
	An..13
	x
	 
	Mã người thuê tài chính

	20
	 
	IPN
	1
	Tên người mua
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người thuê tài chính

	21
	 
	IPA
	1
	Địa chỉ người mua
	String
	un..250
	x
	 
	Địa chỉ người thuê tài chính

	22
	 
	ICX
	1
	Người thuê tài chính là DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan
	Number
	n..1
	
	 
	Checkbox đánh dấu nếu là DNCX, DN trong khu phi thuế quan

	23
	 
	EPC
	1
	Mã người bán
	String
	An..13
	x
	 
	Mã số người bán (nếu có)

	24
	 
	EPN
	1
	Tên người bán
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người bán hàng

	25
	 
	EPA
	1
	Địa chỉ người bán 
	String
	un..250
	x
	 
	Địa chỉ người bán hàng 

	26
	 
	IP4
	1
	Tổng giá trị hợp đồng
	Number
	n..20,4
	x
	 
	Tổng giá trị của hợp đồng

	27
	 
	KVT
	1
	Giá hợp đồng bán hàng không bao gồm thuế nhập khẩu
	Number
	n..1
	
	 
	Giá hợp đồng bán hàng không bao gồm thuế nhập khẩu (0,1)

	28
	 
	IP3
	1
	Đồng tiền thanh toán
	String
	An..3
	x
	x
	Mã đồng tiền thanh toán

	29
	 
	DTT
	1
	Điều kiện thanh toán
	String
	un..300
	x
	 
	Điều kiện thanh toán

	30
	 
	IVP
	1
	Phương thức thanh toán
	String
	An..7
	x
	x
	Phương thức thanh toán

	31
	 
	IP2
	1
	Điều kiện giao hàng
	String
	An..3
	x
	x
	Điều kiện giao hàng

	32
	 
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	 
	 
	Ghi chú khác về hợp đồng

	33
	DanhSachHang
	 
	1
	Thông tin chi tiết hàng hóa
	 
	..
	 
	 
	Được lặp lại nhiều lần

	34
	 
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x 
	 
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	35
	 
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	an..12
	 
	 
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)

	36
	 
	CMN
	2
	Tên hàng hoá
	String
	un..500
	x
	 
	Tên hàng hóa.

	37
	 
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	 
	Số lượng hàng hóa

	38
	 
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa

	39
	 
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	 
	Trị giá hàng hóa 

	40
	 
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	 
	x
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được cấp phép (nếu có)

	41
	 
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	 
	 
	Các ghi chú khác về hàng hóa



3.26. Tài liệu kỹ thuật
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	 
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	 
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	 
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	 
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	 
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	 
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	 
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	 
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	 
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	 
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	 
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	 
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	 x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	 
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	 
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan 
	String
	An..13
	x
	 
	Mã số của người khai hải quan

	13
	 
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan 
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người khai hải quan

	14
	 
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	 
	Tên địa chỉ người khai hải quan

	15
	 
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	 
	 
	 

	16
	 
	SS4
	1
	Tên tài liệu kỹ thuật
	String
	un..500
	x
	 
	Tên của tài liệu kỹ thuật

	17
	 
	SCT
	1
	Số hiệu tài liệu
	String
	An..100
	x
	 
	Số văn bản tài liệu kỹ thuật

	18
	 
	NCT
	1
	Ngày ban hành tài liệu
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày ban hành tài liệu kỹ thuật

	19
	 
	SS5
	1
	Nơi ban hành
	String
	un..100
	x
	 
	Nơi ban hành tài liệu kỹ thuật

	20
	 
	NCC
	1
	Nhà sản xuất
	String
	un..100
	x
	 
	Nhà sản xuất của hàng hóa

	21
	 
	TTM
	1
	Tên thương mại
	String
	un..200
	x
	 
	Tên thương mại của hàng hóa

	22
	 
	TGK
	1
	Tên gọi theo cấu tạo, công dụng
	String
	un..200
	x
	 
	Tên gọi theo cấu tạo, công dụng của hàng hóa

	23
	 
	KYH
	1
	Ký, mã hiệu, chủng loại
	String
	un..100
	x
	 
	Ký, mã hiệu, chủng loại của hàng hóa

	24
	 
	TPC
	1
	Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học
	String
	un..5000
	x
	 
	Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học của hàng hóa

	25
	 
	CCH
	1
	Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng
	String
	un.. 5000
	x
	 
	Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng của hàng hóa

	26
	 
	HL
	1
	Hàm lượng tính trên trọng lượng
	String
	un.. 5000
	x
	 
	Hàm lượng tính trên trọng lượng của hàng hóa

	27
	 
	DKT
	1
	Thông số kỹ thuật
	String
	un.. 5000
	x
	 
	Thông số kỹ thuật của hàng hóa

	28
	 
	SXQ
	1
	Quy trình sản xuất
	String
	un.. 5000
	x
	 
	Quy trình sản xuất của hàng hóa

	29
	 
	CDT
	1
	Công dụng theo thiết kế
	String
	un.. 5000
	x
	 
	Công dụng theo thiết kế của hàng hóa

	30
	DanhSachHang
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 31
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai


	32
	 
	ATT
	2
	Tên file
	String
	un..100
	x 
	 
	 

	33
	
	MTF
	2
	Mô tả
	String
	Un..255
	
	
	

	34
	
	TYF
	2
	Loại file
	String
	An..5
	x
	
	Chỉ chấp nhận các file: pdf, doc, docx, xls, xlsx, png, jpg, jpeg

	35
	 
	ND
	2
	Nội dung file base64
	String
	none
	 x
	 
	Bản scan hình ảnh của hàng hóa

	36
	
	FS
	2
	Dung lượng file
	Number
	n..10
	
	
	



3.27. Chứng thư phân tích, giám định
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	 
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	 
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	 
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	 
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	 
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	 
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	 
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	 
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	 
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	 
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	 
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	 
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x 
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	 
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	 
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan 
	String
	An..13
	x
	 
	Mã số của người khai hải quan

	13
	 
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan 
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người khai hải quan

	14
	 
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	 
	Tên địa chỉ người khai hải quan

	15
	 
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	 
	 
	Mã đại lý khai báo

	16
	 
	SCT
	1
	Số chứng thư
	String
	An..100
	x
	 
	Số chứng thư phân tích, giám định

	17
	 
	SS4
	1
	Tên chứng thư
	String
	un..500
	x
	 
	Tên chứng thư phân tích, giám định

	18
	 
	NCT
	1
	Ngày cấp 
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày chứng thư phân tích, giám định

	19
	 
	SS6
	1
	Đơn vị thực hiện phân tích, giám định
	String
	un..100
	x
	 
	Đơn vị thực hiện phân tích, giám định

	20
	 
	NYC
	1
	Người yêu cầu
	String
	un..200
	x
	 
	Người yêu cầu phân tích, giám định

	21
	 
	SS5
	1
	Nơi lấy mẫu
	String
	un..200
	x
	 
	Nơi thực hiện lấy mẫu

	22
	 
	 
	1
	Thông tin chi tiết hàng hóa (tách phần phía dưới thành chi tiết hàng)
	 
	..
	 
	 
	 

	23
	 
	TTM1
	1
	Tên thương mại
	String
	un..200
	x
	 
	Tên thương mại của hàng hóa yêu cầu phân tích, giám định

	24
	 
	TGK
	1
	Tên gọi theo cấu tạo, công dụng
	String
	un..200
	 
	 
	Tên gọi theo cấu tạo, công dụng của hàng hóa yêu cầu phân tích, giám định

	25
	 
	KYH
	1
	Ký, mã hiệu, chủng loại
	String
	un..100
	x
	 
	Ký, mã hiệu, chủng loại của hàng hóa yêu cầu phân tích, giám định

	26
	 
	NCC
	1
	Nhà sản xuất
	String
	un..100
	x
	 
	Nhà sản xuất của hàng hóa yêu cầu phân tích, giám định

	27
	 
	CCH
	1
	Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng
	String
	un..5000
	x
	 
	Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng của hàng hóa yêu cầu phân tích, giám định

	28
	 
	DKT
	1
	Thông số kỹ thuật
	String
	un..5000
	x
	 
	Thông số kỹ thuật của hàng hóa yêu cầu phân tích, giám định

	29
	 
	SXQ
	1
	Quy trình sản xuất
	String
	un..5000
	x
	 
	Quy trình sản xuất của hàng hóa yêu cầu phân tích, giám định

	30
	 
	CDT
	1
	Công dụng theo thiết kế
	String
	un..5000
	x
	 
	Công dụng theo thiết kế của hàng hóa yêu cầu phân tích, giám định

	31
	 
	GCH
	1
	Kết quả phân tích, giám định khác
	String
	un..5000
	 
	 
	Kết quả phân tích, giám định khác (ngoài các tiêu chí đã nêu)

	32
	DSThanhPhan
	
	1
	Danh sách thành phần
	
	
	
	
	Có thể lặp lại nhiều lần

	33
	 
	TPC
	2
	Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học
	String
	un..100
	x
	 
	Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học của hàng hóa yêu cầu phân tích, giám định

	34
	 
	TLE
	2
	Tỷ lệ thành phần
	String
	an..10
	x
	 
	Tỷ lệ thành phần (%)

	35
	 
	HL
	2
	Hàm lượng tính trên trọng lượng
	String
	un..300
	x
	 
	Hàm lượng tính trên trọng lượng của hàng hóa yêu cầu phân tích, giám định



3.28. Bảng phân tích thành phần
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	 
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	 
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	 
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	 
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	 
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	 
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	 
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	 
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	 
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	 
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	 
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	 
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x 
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	 
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	 
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan 
	String
	An..13
	x
	 
	Mã người khai hải quan 

	13
	 
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan 
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người khai hải quan

	14
	 
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	 
	Tên địa chỉ người khai hải quan

	15
	 
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	 
	 
	Mã đại lý khai báo

	16
	 
	SS6
	1
	Tên đơn vị phân tích
	String
	un..100
	x
	 
	Tên đơn vị phân tích

	17
	 
	SCT
	1
	Số hiệu bảng phân tích
	String
	An..100
	x
	 
	Số hiệu bảng phân tích

	18
	 
	NCT
	1
	Ngày ban hành
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày ban hành

	19
	 
	CMN0
	1
	Tên hàng hóa
	String
	un..200
	x
	 
	Tên hàng hóa

	20
	 
	NHI
	1
	Ký, mã hiệu, chủng loại
	String
	un..100
	x
	 
	Ký, mã hiệu, chủng loại

	21
	 
	NCC
	1
	Nhà sản xuất
	String
	un..100
	x
	 
	Nhà sản xuất

	22
	 
	QT1
	1
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	 
	Đơn vị tính

	23
	 
	GCH
	1
	Các nội dung phân tích khác
	String
	un..300
	 
	 
	Các nội dung phân tích khác

	24
	DSThanhPhan
	
	1
	Danh sách thành phần
	
	
	
	
	Có thể lặp lại nhiều lần

	25
	 
	TPC
	2
	Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học
	String
	un..100
	x
	 
	Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học của hàng hóa yêu cầu phân tích, giám định

	26
	 
	TLE
	2
	Tỷ lệ thành phần
	String
	an..10
	x
	 
	Tỷ lệ thành phần (%)

	27
	 
	HL
	2
	Hàm lượng tính trên trọng lượng
	String
	un..300
	x
	 
	Hàm lượng tính trên trọng lượng của hàng hóa yêu cầu phân tích, giám định



3.29. Chỉ tiêu thông tin Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc các Chương 84, 85 và 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	 
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	 
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	 
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	 
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	 
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	 
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	 
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	 
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	 
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	 
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	 
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	 
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x 
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	 
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	 
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan 
	String
	An..13
	x
	 
	Mã số của người khai hải quan

	13
	 
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan 
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người khai hải quan

	14
	 
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	 
	Tên địa chỉ người khai hải quan

	15
	 
	STL
	1
	Số điện thoại
	String
	an..20
	x
	 
	Số điện thoại

	16
	 
	SFL
	1
	Số FAX
	String
	an..20
	 
	 
	Số FAX

	17
	 
	IME
	1
	Email
	String
	an..50
	 
	 
	Email

	18
	 
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	 
	 
	Mã đại lý khai báo

	19
	 
	SCT
	1
	Số đăng ký Danh mục
	String
	An..100
	x
	 
	 

	20
	 
	NCT
	1
	Ngày xác nhận đăng ký
	Date
	d..8
	x
	 
	 

	21
	 
	THM
	1
	Tên máy liên hợp/tổ hợp máy
	String
	un..100
	x
	 
	Tên máy liên hợp/tổ hợp máy (Phần kê khai đối với hàng hóa là máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, 85 ,90)

	22
	 
	MTH
	1
	Tên máy thực hiện
	String
	un..100
	x
	 
	Tên máy thực hiện chức năng chính/bộ phận chính (Phần kê khai đối với hàng hóa là máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, 85 ,90)

	23
	 
	PCE
	1
	Tên thiết bị nguyên chiếc 
	String
	un..100
	x
	 
	Tên thiết bị nguyên chiếc (Phần kê khai đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời

	24
	 
	CMD0
	1
	Mã số hàng hóa
	String
	an..12
	x
	 
	Mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam

	25
	 
	NNK
	1
	Thời gian dự kiến nhập khẩu
	Date
	d..8
	x
	 
	Thời gian dự kiến nhập khẩu hàng hóa

	26
	 
	NLD
	1
	Địa điểm lắp đặt
	String
	un..250
	x
	 
	Địa điểm lắp đặt hàng hóa nhập khẩu

	27
	 
	CH1
	1
	Cơ quan hải quan đăng ký
	String
	An..6
	x
	x 
	Cơ quan hải quan xác nhận đăng ký danh mục

	28
	DanhSachHang
	 
	1
	Thông tin chi tiết Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu
	 
	..
	 
	 
	Được lặp lại nhiều lần

	29
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	30
	 
	CMN
	2
	Tên hàng, mô tả hàng hóa
	String
	un..500
	x
	 
	Tên hàng, mô tả hàng hóa

	31
	 
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	 
	Số lượng của hàng hóa

	32
	 
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	 x
	Đơn vị tính của hàng hóa

	33
	 
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	 
	 
	Trị giá của hàng hóa

	34
	 
	SS8
	2
	Trị giá (dự kiến)
	Number
	n..20,4
	 
	 
	Trị giá (dự kiến) của hàng hóa

	35
	 
	UPC
	2
	Đơn vị tiền tệ 
	String
	An..3
	x
	 x
	Đơn vị tiền tệ

	36
	 
	GCH
	2
	Ghi chú
	String
	un..500
	 
	 
	Ghi chú



3.30. Chỉ tiêu thông tin Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa nhập khẩu thuộc các Chương 84, 85 và 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	 
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	 
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	 
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	 
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	 
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	 
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	 
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	 
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	 
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	 
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	 
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	 
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	 x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	 
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	 
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan 
	String
	An..13
	x
	 
	Mã số của người khai hải quan

	13
	 
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan 
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người khai hải quan

	14
	 
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	 
	Tên địa chỉ người khai hải quan

	15
	 
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	 
	 
	Mã đại lý khai báo

	16
	 
	THM
	1
	Tên máy liên hợp/tổ hợp máy
	String
	un..100
	x
	 
	Tên máy liên hợp/tổ hợp máy (Phần kê khai đối với hàng hóa là máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, 85 ,90)

	17
	 
	MTH
	1
	Tên máy thực hiện chức năng chính/bộ phận chính
	String
	un..100
	x
	 
	Tên máy thực hiện chức năng chính/bộ phận chính (Phần kê khai đối với hàng hóa là máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, 85 ,90)

	18
	 
	PCE
	1
	Tên thiết bị nguyên chiếc 
	String
	un..100
	x
	 
	Tên thiết bị nguyên chiếc (Phần kê khai đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời

	19
	 
	CMD0
	1
	Mã số theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam
	String
	an..12
	x
	 
	Mã số theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam

	20
	 
	SCT
	1
	Số Danh mục đã đăng ký
	String
	An..100
	x
	 
	Số Danh mục đã đăng ký

	21
	 
	NCT
	1
	Ngày Danh mục đã đăng ký
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày Danh mục đã đăng ký

	22
	 
	CH1
	1
	Cơ quan hải quan đăng ký
	String
	An..6
	x
	x
	Cơ quan hải quan đăng ký danh mục

	23
	 
	XN0
	1
	Xác nhận đã nhập khẩu hết hàng hóa theo Danh mục
	Number
	n..1
	 
	 
	Checkbox lựa chọn
'- Nhập “Có” trong trường hợp đã nhập khẩu hết hàng hóa theo Danh mục;
-Nhập “Không” trong trường hợp chưa nhập khẩu hết hàng hóa theo Danh mục.
(theo mẫu 02 phụ lục V-TT121)

	24
	 
	CH0
	1
	Cơ quan hải quan xác nhận trừ lùi
	String
	An..6
	 
	x
	Cơ quan hải quan xác nhận trừ lùi

	25
	 
	NTL0
	1
	Ngày xác nhận trừ lùi
	Date
	d..8
	 
	 
	Ngày, tháng, năm cơ quan hải quan xác nhận trừ lùi

	26
	DanhSachHang
	 
	1
	Thông tin chi tiết Phiếu theo dõi trừ lùi Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu
	 
	..
	 
	 
	Được lặp lại nhiều lần

	27
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	28
	 
	ICN
	2
	Số, ký hiệu tờ khai hải quan
	Number
	n..12
	x
	 
	Số, ký hiệu tờ khai hải quan

	29
	 
	NDK
	2
	Ngày tờ khai hải quan
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày tờ khai hải quan

	30
	 
	CMN
	2
	Tên hàng, quy cách phẩm chất
	String
	un..500
	x
	 
	Tên hàng, quy cách phẩm chất của hàng hóa

	31
	 
	STT
	2
	STT dòng hàng trong Danh mục
	Number
	n..5
	x
	 
	STT dòng hàng trong Danh mục

	32
	 
	QN1
	2
	Lượng đăng ký
	Number
	n..12,4
	x
	 
	Lượng (theo ĐVT trong Danh mục)

	33
	 
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính của hàng hóa đã đăng ký
(Mã + Tên đơn vị tính theo thực tế trên mẫu hiển thị)

	34
	 
	QN3
	2
	Lượng (Hàng hóa nhập khẩu theo tờ khai hải quan)
	Number
	n..12,4
	x
	 
	Lượng hàng hóa nhập khẩu theo tờ khai hải quan (theo ĐVT trong Danh mục)

	35
	 
	QG3
	2
	Trị giá (Hàng hóa nhập khẩu theo tờ khai hải quan)
	Number
	n..20,4
	 
	 
	Trị giá hàng hóa nhập khẩu theo tờ khai hải quan (theo ĐVT trong Danh mục)

	36
	 
	UPC
	2
	Đơn vị tiền tệ 
	String
	An..3
	x
	x
	Đơn vị tiền tệ 

	37
	 
	QN2
	2
	Lượng (Hàng hóa còn lại chưa nhập khẩu)
	Number
	n..12,4
	x
	 
	Lượng hàng hóa còn lại chưa nhập khẩu (theo ĐVT trong Danh mục)



3.31. Chỉ tiêu thông tin Hóa đơn thanh toán các khoản điều chỉnh
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	 
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	 
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	 
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	 
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	 
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	 
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	 
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	 
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	 
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	 
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	 
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	 
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	 x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	 
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	 
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan 
	String
	An..13
	x
	 
	Mã số của người khai hải quan

	13
	 
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan 
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người khai hải quan

	14
	 
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	 
	Tên địa chỉ người khai hải quan

	15
	 
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	 
	 
	Mã đại lý khai báo

	16
	 
	IPC
	1
	Mã người cung cấp dịch vụ
	String
	An..13
	 
	 
	Mã người cung cấp dịch vụ

	17
	 
	IPN
	1
	Tên người cung cấp dịch vụ 
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người cung cấp dịch vụ 

	18
	 
	IPA
	1
	Địa chỉ cung cấp dịch vụ
	String
	un..250
	x
	 
	Địa chỉ cung cấp dịch vụ

	19
	 
	SCT
	1
	Số hiệu
	String
	an..100
	x
	 
	Số, ký hiệu của chứng từ

	20
	 
	NCT
	1
	Ngày phát hành
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày phát hành chứng từ

	21
	 
	CMN0
	1
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	 
	Tên hàng hóa (Tiếng Việt)

	22
	 
	TTG
	1
	Số tiền thanh toán
	Number
	n..20
	x
	 
	Số tiền thanh toán các khoản điều chỉnh



3.32. Chỉ tiêu thông tin Chứng từ bảo hiểm (nếu có)
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	 
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	 
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	 
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	 
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	 
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	 
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	 
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	 
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	 
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	 
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	 
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	 
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	 x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	 
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	 

	12
	 
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan 
	String
	An..13
	x
	
	Mã người khai hải quan 

	13
	 
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan 
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người khai hải quan 

	14
	 
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	 
	Địa chỉ người khai hải quan

	15
	 
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	 
	 
	Mã đại lý khai báo

	16
	 
	SCT
	1
	Số hiệu chứng từ bảo hiểm 
	String
	An..100
	x
	 
	Số hiệu chứng từ bảo hiểm 

	17
	 
	NCT
	1
	Ngày phát hành
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày phát hành chứng từ

	18
	 
	IPC
	1
	Mã công ty bảo hiểm
	String
	An..13
	 
	
	Mã công ty bảo hiểm

	19
	 
	IPN
	1
	Tên công ty bảo hiểm
	String
	un..100
	x
	 
	Tên công ty bảo hiểm

	20
	 
	IPA
	1
	Địa chỉ công ty bảo hiểm
	String
	un..250
	x
	 
	Địa chỉ công ty bảo hiểm

	21
	 
	EPC
	1
	Mã người mua bảo hiểm
	String
	An..13
	 
	 
	Mã người mua bảo hiểm

	22
	 
	EPN
	1
	Tên người mua bảo hiểm
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người mua bảo hiểm

	23
	 
	EPA
	1
	Địa chỉ người mua bảo hiểm
	String
	un..250
	x
	 
	Địa chỉ người mua bảo hiểm

	24
	 
	CMD0
	1
	Tên hàng hóa bảo hiểm
	String
	un..200
	x
	 
	Tên hàng hóa bảo hiểm

	25
	 
	SLK
	1
	Số lượng hàng bảo hiểm
	Number
	n..8
	x
	 
	Số lượng hàng bảo hiểm

	26
	 
	IP4
	1
	Trị giá hàng bảo hiểm
	Number
	n..20,4
	x
	 
	Trị giá hàng bảo hiểm

	27
	 
	PUT
	1
	Phí bảo hiểm
	Number
	n..20,4
	x
	 
	Tên hàng hóa (Tiếng Việt)

	28
	 
	DK
	1
	Điều kiện bảo hiểm
	String
	un..200
	x
	 
	Thể hiện điều kiện ràng buộc về chế độ bảo hiểm

	29
	 
	TTG
	1
	Tổng giá trị bảo hiểm
	Number
	n..20,4
	x
	 
	Tổng số tiền bảo hiểm





3.33. Chỉ tiêu thông tin Thông tin giấy phép tạm nhập, tái xuất
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	 
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	 
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	 
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	 
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	 
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	 
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	 
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	 
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	 
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	 
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	 
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	 
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x 
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	 
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	 
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan 
	String
	An..13
	x
	 
	Mã số của người khai hải quan

	13
	 
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan 
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người khai hải quan

	14
	 
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	 
	Tên địa chỉ người khai hải quan

	15
	 
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	 
	 
	Mã đại lý khai báo

	16
	 
	IPC
	1
	Mã người được cấp giấy phép
	String
	An..13
	x
	x
	Mã người được cấp giấy phép

	17
	 
	IPN
	1
	Tên người được cấp giấy phép
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người được cấp giấy phép

	18
	 
	IPA
	1
	Địa chỉ người được cấp giấy phép
	String
	un..250
	x
	 
	Địa chỉ người được cấp giấy phép

	19
	 
	SS6
	1
	Cơ quan cấp giấy phép
	String
	un..100
	x
	 
	Tên cơ quan cấp giấy phép

	20
	 
	SCT
	1
	Số giấy phép
	String
	An..100
	x
	 
	Số giấy phép được cấp

	21
	 
	NCT
	1
	Ngày cấp giấy phép
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày ban hành giấy phép gốc

	22
	 
	NHL
	1
	Ngày hiệu lực
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày hiệu lực

	23
	 
	NCK
	1
	Ngày hết hạn của giấy phép
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày hết hạn của giấy phép

	24
	 
	NNB
	1
	Tên Công ty nước ngoài bán hàng
	String
	un..100
	 
	 
	Nhập tên của Công ty nước ngoài bán hàng ghi tại giấy phép

	25
	 
	DCB
	1
	Địa chỉ Công ty nước ngoài bán hàng
	String
	un..250
	 
	 
	Địa chỉ của Công ty nước ngoài bán hàng ghi tại giấy phép

	26
	 
	HDN
	1
	Số hợp đồng nhập khẩu
	String
	An..50
	 
	 
	Số hợp đồng nhập khẩu

	27
	 
	NHN
	1
	Ngày hợp đồng nhập khẩu
	Date
	d..8
	 
	 
	Ngày hợp đồng nhập khẩu

	28
	 
	NNM
	1
	Tên Công ty nước ngoài mua hàng
	String
	un..100
	 
	 
	Tên của Công ty nước ngoài bán hàng ghi tại giấy phép

	29
	 
	DCM
	1
	Địa chỉ Công ty nước ngoài bán hàng
	String
	un..250
	 
	 
	Địa chỉ của Công ty nước ngoài bán hàng ghi tại giấy phép

	30
	 
	HDX
	1
	Số hợp đồng xuất khẩu
	String
	An..50
	 
	 
	Số hợp đồng xuất khẩu

	31
	 
	NHX
	1
	Ngày hợp đồng xuất khẩu
	Date
	d..8
	 
	 
	Ngày hợp đồng xuất khẩu

	32
	 
	DST
	1
	Mã cửa khẩu nhập
	String
	An..6
	 
	x 
	Mã cửa khẩu nhập

	33
	 
	DSN
	1
	Cửa khẩu nhập hàng
	String
	An..35
	 
	 
	Tên cửa khẩu nhập hàng

	34
	 
	PSC
	1
	Mã cửa khẩu xuất
	String
	An..6
	 
	x 
	Mã cửa khẩu xuất

	35
	 
	PSN
	1
	Cửa khẩu xuất hàng
	String
	An..35
	 
	 
	Tên cửa khẩu xuất hàng

	36
	 
	VSC
	1
	Loại phương tiện vận chuyển
	String
	An..35
	 
	 
	(1) Loại (ô tô/xà lan/tàu thủy/tàu hỏa/tàu hỏa/máy bay/khác)

	37
	 
	VSN
	1
	Tên Phương tiện vận chuyển
	String
	An..35
	 
	 
	(2) Số hiệu PTVC (nếu có)

	38
	 
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	 
	 
	Các ghi chú khác (nếu có)

	39
	DanhSachHang
	 
	1
	Thông tin chi tiết giấy phép tạm nhập, tái xuất
	 
	..
	 
	 
	Được lặp lại nhiều lần

	40
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	41
	 
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	an..12
	 
	 
	Mã số hàng hóa

	42
	 
	CMN
	2
	Tên hàng hoá
	String
	un..500
	x
	 
	Tên hàng hoá

	43
	 
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	 
	Số lượng

	44
	 
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính

	45
	 
	DPR
	2
	Trị giá nguyên tệ
	Number
	n..20,4
	 
	 
	Trị giá nguyên tệ

	46
	 
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	 
	 
	Ghi chú khác về hàng hóa



3.34. Chỉ tiêu thông tin Hợp đồng mua bán hàng hóa
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	 
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	 
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	 
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	 
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	 
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	 
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	 
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	 
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	 
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	 
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	 
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	 
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x 
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	 
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	 

	12
	 
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan 
	String
	An..13
	x
	 
	Mã số của người khai hải quan

	13
	 
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan 
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người khai hải quan

	14
	 
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	 
	Tên địa chỉ người khai hải quan

	15
	 
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	 
	 
	 

	16
	 
	SCT
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	 
	Số hợp đồng mua bán hàng hóa

	17
	 
	NCT
	1
	Ngày ký hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày ký hợp đồng

	18
	 
	IPC
	1
	Mã người mua hàng
	String
	An..13
	 
	
	Nhập mã số của người được cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất:

	19
	 
	IPN
	1
	Tên người mua hàng
	String
	un..100
	x
	 
	Nhập mã số của người được cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất:

	20
	 
	IPA
	1
	Địa chỉ  người mua hàng
	String
	un..250
	x
	 
	Nhập mã số của người được cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất:

	21
	 
	EPC
	1
	Mã người bán
	String
	An..13
	 
	 
	Mã số người bán (nếu có)

	22
	 
	EPN
	1
	Tên người bán
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người bán hàng

	23
	 
	EPA
	1
	Địa chỉ người bán 
	String
	un..250
	 
	 
	Địa chỉ người bán hàng 

	24
	 
	IP4
	1
	Tổng giá trị hợp đồng
	Number
	n..20,4
	x
	 
	Tổng giá trị của hợp đồng

	25
	 
	KVT
	1
	Giá hợp đồng bán hàng không bao gồm thuế GTGT
	Number
	n..20
	 
	 
	Giá hợp đồng bán hàng không bao gồm thuế GTGT

	26
	 
	IP3
	1
	Đồng tiền thanh toán
	String
	An..3
	x
	x
	Mã đồng tiền thanh toán

	27
	 
	DTT
	1
	Điều kiện thanh toán
	String
	un..300
	x
	 
	 

	28
	 
	IVP
	1
	Phương thức thanh toán
	String
	An..7
	x
	x
	Phương thức thanh toán (danh mục chuẩn

	29
	 
	IP2
	1
	Điều kiện giao hàng
	String
	An..3
	x
	x
	Điều kiện giao hàng (danh mục chuẩn)

	30
	 
	GNH
	1
	Địa điểm giao / nhận hàng
	String
	un..100
	x
	 
	Tên địa điểm giao / nhận hàng 

	31
	 
	DS
	1
	Dung sai
	Number
	n..20,4
	 
	 
	Trong trường hợp có thỏa thuận về dung sai (nếu có)

	32
	 
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	 
	 
	Ghi chú khác về hợp đồng

	33
	DanhSachHang
	 
	1
	Thông tin chi tiết hàng hóa
	 
	none
	 
	 
	Được lặp lại nhiều lần

	34
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	35
	 
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	an..12
	 
	 
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)

	36
	 
	CMN
	2
	Tên hàng hoá
	String
	un..500
	x
	 
	Tên hàng hóa.

	37
	 
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	 
	Số lượng hàng hóa

	38
	 
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa

	39
	 
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	 
	Trị giá hàng hóa 

	40
	 
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	 
	x
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được cấp phép (nếu có)

	41
	 
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	 
	 
	Các ghi chú khác về hàng hóa



3.35. Chỉ tiêu thông tin Thông tin giấy phép quá cảnh
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	 
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	 
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	 
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	 
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	 
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	 
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	 
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	 
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	 
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	 
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	 
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	 
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	 x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	 
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	 
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan 
	String
	An..13
	x
	 
	Mã số của người khai hải quan

	13
	 
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan 
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người khai hải quan

	14
	 
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	 
	Tên địa chỉ người khai hải quan

	15
	 
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	 
	 
	Mã đại lý khai báo

	16
	 
	IPC
	1
	Mã người được cấp giấy phép
	String
	An..13
	x
	
	Mã người được cấp giấy phép

	17
	 
	IPN
	1
	Tên người được cấp giấy phép
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người được cấp giấy phép

	18
	 
	IPA
	1
	Địa chỉ người được cấp giấy phép
	String
	un..250
	x
	 
	Địa chỉ người được cấp giấy phép

	19
	 
	SS6
	1
	Cơ quan cấp giấy phép
	String
	un..100
	x
	 
	Tên cơ quan cấp giấy phép

	20
	 
	SCT
	1
	Số giấy phép
	String
	An..100
	x
	 
	Số giấy phép được cấp

	21
	 
	NCT
	1
	Ngày cấp giấy phép
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày ban hành giấy phép gốc

	22
	 
	NHL
	1
	Ngày hiệu lực
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày hiệu lực

	23
	 
	NCK
	1
	Ngày hết hạn của giấy phép
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày hết hạn của giấy phép

	24
	 
	DST
	1
	Cửa khẩu nhập hàng
	String
	An..6
	x
	x 
	Tên cửa khẩu nhập hàng

	25
	 
	DSN
	1
	Tên cửa khẩu nhập hàng
	String
	An..35
	x
	 
	Tên cửa khẩu nhập hàng

	26
	 
	PSC
	1
	Cửa khẩu xuất hàng
	String
	An..6
	x
	 x
	Cửa khẩu xuất hàng

	27
	 
	PSN
	1
	Tên cửa khẩu xuất hàng
	String
	An..35
	x
	 
	Tên cửa khẩu xuất hàng

	28
	 
	VSC
	1
	Loại phương tiện vận chuyển
	String
	An..35
	 
	 
	(1) Loại (ô tô/xà lan/tàu thủy/tàu hỏa/tàu hỏa/máy bay/khác).

	29
	 
	VSN
	1
	Tên Phương tiện vận chuyển
	String
	An..35
	 
	 
	Tên Phương tiện vận chuyển

	30
	 
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	 
	 
	Ghi chú khác về hợp đồng

	31
	DanhSachHang
	 
	1
	Thông tin chi tiết hàng hóa
	 
	..
	 
	 
	Được lặp lại nhiều lần

	32
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	33
	 
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	an..12
	 
	 
	Nhập mã số hàng hóa (HS) được cấp phép theo quy định tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

	34
	 
	CMN
	2
	Tên hàng hoá
	String
	un..500
	x
	 
	Tên, mô tả hàng hóa theo thông tin được ghi tại giấy phép

	35
	 
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	 
	Số lượng hàng hóa được cấp phép

	36
	 
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa được cấp phép

	37
	 
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	 
	Trị giá của lô hàng được cấp phép

	38
	 
	KYH
	2
	Ký mã hiệu bao bì
	String
	un..100
	 
	 
	Bao bì và ký mã hiệu bao bì của hàng hóa quá cảnh được cấp phép



3.36. Chỉ tiêu thông tin Văn bản thông báo thực hiện chuyển tải, lưu kho, thay đổi phương thức vận chuyển,  PTVT, đóng chung với hàng xuất khẩu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	 
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	 
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	 
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	 
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	 
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	 
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	 
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	 
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	 
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	 
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	 
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	 
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	 x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	 
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	 
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan 
	String
	An..13
	x
	 
	Mã số của người khai hải quan

	13
	 
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan 
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người khai hải quan

	14
	 
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	 
	Tên địa chỉ người khai hải quan

	15
	 
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	 
	 
	Mã đại lý khai báo

	16
	 
	IPC
	1
	Mã đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển
	String
	An..13
	x
	
	Mã đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển

	17
	 
	IPN
	1
	Tên đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển
	String
	un..100
	x
	 
	Tên đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển

	18
	 
	IPA
	1
	Địa chỉ đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển
	String
	un..250
	x
	 
	Địa chỉ đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển

	19
	 
	CH1
	1
	Cơ quan Hải quan
	String
	An..6
	x
	 x
	(Ô 1) Nhập mã Hải quan (nơi đăng ký tờ khai vận chuyển độc lập của lô hàng)
(Ô 2) Nhập mã Hải quan nơi giám sát (giám sát việc thực hiện chuyển tải, lưu kho, thay đổi phương thức vận chuyển, PTVT, đóng chung với hàng xuất khẩu để đảm bảo công tác quản lý, giám sát theo quy định)
Tham khảo bảng “Mã Chi cục Hải quan-Đội thủ tục” trên website của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn
2.

	20
	 
	SCT
	1
	Số tờ khai vận chuyển độc lập
	String
	An..100
	x
	 
	Số giấy phép được cấp

	21
	 
	NCT
	1
	Ngày đăng ký tờ khai vận chuyển độc lập
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày ban hành giấy phép gốc

	22
	 
	NDVC1
	1
	Nội dung đề nghị 1: Chuyển tải, lưu kho;
	Number
	n..1
	 
	x
	Checkbox
Nếu chọn 1 hoặc 3, thì không bắt buộc nhập thông tin vận chuyển
Lưu ý: Người khai có thể chọn một hoặc đồng thời các mã nội dung đề nghị

	23
	 
	NDVC2
	1
	Nội dung đề nghị 2: Thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải;
	Number
	n..1
	 
	x
	Checkbox
Nếu chọn chỉ tiêu này, thì bắt buộc nhập thông tin vận chuyển (Loại phương tiện vận chuyển)
Lưu ý: Người khai có thể chọn một hoặc đồng thời các mã nội dung đề nghị

	24
	 
	NDVC3
	1
	Nội dung đề nghị 3: Đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng với hàng hóa xuất khẩu;
	Number
	n..1
	 
	x
	Checkbox
Nếu chọn 1 hoặc 3, thì không bắt buộc nhập thông tin vận chuyển
Lưu ý: Người khai có thể chọn một hoặc đồng thời các mã nội dung đề nghị

	25
	
	NDVC4
	1
	[bookmark: _Hlk238484719]Nội dung đề nghị 4: thay đổi cửa khẩu xuất;
	Number
	n..1
	 
	x
	Checkbox
Nếu chọn 1 hoặc 3, 4, thì không bắt buộc nhập thông tin vận chuyển
Lưu ý: Người khai có thể chọn một hoặc đồng thời các mã nội dung đề nghị

	26
	 
	ST0
	1
	Mã địa điểm lưu kho
	String
	An..7
	x
	x
	(1) Tên, mã địa điểm thực hiện do cơ quan hải quan cấp
Tham khảo bảng mã “Địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến, địa điểm trung chuyển cho vận chuyển bảo thuế, địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” trên website của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn
Trường hợp điạ điểm thực hiện chưa được Hải quan mã hóa thì sử dụng mã dùng chung của Hải quan quản lý địa điểm nơi đề nghị thực hiện (ví dụ mã dùng chung của Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ là 03EEOZZ) để khai báo
(2) Trường hợp thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải theo từng chặng thì khai báo cụ thể từng chặng vận chuyển
hàng hóa vận chuyển theo nhiều chặng; ví dụ:
Chặng 1: Hải Phòng (03EES01) – Hồ Chí Minh (02CIS01); Chặng 2: Hồ Chí Minh (02CIS01) –  Cái Mép (51CIS20)

	27
	 
	NST0
	1
	Tên địa điểm lưu kho
	String
	An..35
	x
	 
	(1) Tên, mã địa điểm thực hiện do cơ quan hải quan cấp
Tham khảo bảng mã “Địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến, địa điểm trung chuyển cho vận chuyển bảo thuế, địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” trên website của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn
Trường hợp điạ điểm thực hiện chưa được Hải quan mã hóa thì sử dụng mã dùng chung của Hải quan quản lý địa điểm nơi đề nghị thực hiện (ví dụ mã dùng chung của Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ là 03EEOZZ) để khai báo
(2) Trường hợp thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải theo từng chặng thì khai báo cụ thể từng chặng vận chuyển
hàng hóa vận chuyển theo nhiều chặng; ví dụ:
Chặng 1: Hải Phòng (03EES01) – Hồ Chí Minh (02CIS01); Chặng 2: Hồ Chí Minh (02CIS01) –  Cái Mép (51CIS20)

	28
	 
	SDT
	1
	Ngày dự kiến vận chuyển
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày dự kiến vận chuyển

	29
	 
	SDH
	1
	Giờ dự kiến
	Number
	n..6
	x
	 
	Giờ dự kiến

	30
	 
	EDT
	1
	Ngày dự kiến kết thúc
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày dự kiến kết thúc

	31
	 
	EDH
	1
	Giờ kết thúc
	Number
	n..6
	x
	 
	Giờ kết thúc

	32
	 
	VSC
	1
	Loại phương tiện vận chuyển
	String
	An..35
	x
	x 
	Lựa chọn một trong các loại phương tiện vận chuyển hàng hóa theo mã gồm:
6: Máy bay
11: Tàu thủy
16: Xà lan
25: Tàu hỏa
31: Ô tô
17: Khác

	33
	 
	VSN
	1
	Tên Phương tiện vận chuyển
	String
	An..35
	 
	 
	Nhập số hiệu phương tiện vận chuyển thực tế (nếu có)

	34
	 
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	 
	 
	 



3.37. Chỉ tiêu thông tin Đề nghị hủy tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	 
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	 
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	 
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	 
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	 
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	 
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	 
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	 
	STK
	1
	Số tờ khai đề nghị hủy
	Number
	n..12
	x
	 
	Nhập vào số tờ khai cần đề nghị hủy

	9
	 
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	 
	Nhập ngày khai báo xuất khẩu hoặc nhập khẩu của tờ khai ban đầu.

	10
	 
	CPD
	1
	Ngày được cấp phép
	Date
	d..8
	 
	 
	Nhập ngày thông quan của tờ khai xuất khẩu hoặc nhập khẩu ban đầu.

	11
	 
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	 x
	Nhập mã loại hình của tờ khai xuất khẩu hoặc nhập khẩu đề nghị hủy

	12
	 
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai ban đầu.

	13
	 
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan
	String
	An..13
	x
	 
	Nhập mã số thuế của người khai hải quan.

	14
	 
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan
	String
	un..100
	x
	 
	Nhập tên người khai hải quan trong trường hợp chưa được đăng ký với Hệ thống.

	15
	 
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	 
	 
	(1) Nhập địa chỉ của người khai hải quan (không phải nhập trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị).
(2) Trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị địa chỉ khác với khai báo thì nhập lại địa chỉ đúng.

	16
	 
	STL
	1
	Số điện thoại
	String
	an..20
	 
	 
	(1) Nhập số điện thoại của người khai hải quan.
(2) Không phải nhập trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị.
(3) Trong trường hợp số điện thoại tự động hiển thị không đúng, nhập lại số điện thoại đúng.

	17
	 
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	 
	 
	Mã đại lý khai báo

	18
	 
	REC
	1
	Mã lý do hủy
	String
	an..1
	x
	x
	Nhập một trong các mã lý do hủy sau:
“1”: Hủy do quá thời hạn hiệu lực của tờ khai.
“2”: Hủy do khai trùng thông tin tờ khai.
“3”: Hủy do Hệ thống gặp sự cố.
“4”: Hủy do hàng hóa không xuất khẩu, nhập khẩu.
“5”: Hủy do đưa vào nội địa để sửa chữa, tái chế.
“6”: Hủy do không đáp ứng yêu cầu kiểm tra chuyên ngành.
“7”: Hủy do khai sai các tiêu chí không được khai bổ sung.
“8”: Các lý do khác.

	19
	 
	GCK
	1
	Lý do hủy
	String
	un..300
	x
	 
	Nhập chi tiết lý do hủy tờ khai

	20
	DanhSachHang
	 
	1
	Thông tin chi tiết chứng từ chứng minh
	 
	..
	 
	 
	Được lặp lại nhiều lần

	21
	 
	ATT
	2
	Tên file
	String
	un..100
	 x
	 
	Liệt kê các chứng từ chứng minh việc hủy tờ khai gửi kèm 

	22
	
	MTF
	2
	Mô tả
	String
	un..255
	x
	
	Mô tả chứng từ

	23
	
	TYF
	2
	Loại file
	String
	an..5
	x
	
	Chỉ chấp nhận các loại file: PDF, WORD, EXCEL, IMAGE

	24
	 
	ND
	2
	Nội dung base64 file
	String
	none
	 x
	 
	 

	25
	
	FS
	2
	Dung lượng file
	Number
	n..10
	
	
	




3.38. Chỉ tiêu thông tin Thông báo thông tin hàng hóa dự kiến xuất khẩu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	 
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	 
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	 
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	 
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	 
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	 
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	 
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	 
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	 
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	 
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	 
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	 
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x 
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	 
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	 

	12
	 
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan
	String
	An..13
	x
	 
	Mã người đơn vị/Mã số của người khai hải quan

	13
	 
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người đơn vị/tên của người khai hải quan

	14
	 
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	 
	Địa chỉ người đơn vị /địa chỉ của người khai hải quan

	15
	 
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	 
	 
	 

	16
	 
	SCT
	1
	Số quản lý hàng hóa
	String
	An..100
	x
	 
	Nhập số quản lý hàng hóa

	17
	 
	PNK
	1
	Mã phân loại người khai hải quan
	String
	an..1
	x
	x
	1: Người xuất khẩu
2: Đại lý hải quan

	18
	 
	EPC
	1
	Mã người xuất khẩu
	String
	An..13
	x
	 
	Mã số thuế của người xuất khẩu

	19
	 
	EPN
	1
	Tên người xuất khẩu
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người xuất khẩu

	20
	 
	EPA
	1
	Địa chỉ người xuất khẩu
	String
	un..250
	x
	 
	Địa chỉ người xuất khẩu

	21
	 
	PGH
	1
	Phương thức giao hàng
	String
	an..1
	 
	x
	Lựa chọn một trong các phương thức sau:
1. CY/CY
2. CFS/CFS
3. CY/CFS
4. Khác

	22
	 
	COC
	1
	Số lượng container
	Number
	n..3,0
	 
	 
	Nhập tổng lượng container trong trường hợp phương thức giao hàng là CY/CY hoặc CY/CFS

	23
	 
	TW
	1
	Tổng trọng lượng (Gross)
	Number
	n..9,3
	 
	 
	Nhập tổng trọng lượng hàng hóa thể hiện trên vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương

	24
	 
	GWT
	1
	Đơn vị tính tổng trọng lượng
	String
	An..3
	 
	x
	Nhập mã đơn vị tính của tổng trọng lượng hàng hóa 

	25
	 
	SLK
	1
	Số lượng kiện
	Number
	n..12,0
	 
	 
	Nhập tổng số lượng kiện hàng hóa thể hiện trên vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương

	26
	 
	DVK
	1
	Đơn vị tính số lượng kiện
	String
	An..3
	 
	x
	Nhập mã đơn vị tính của kiện hàng.
(Tham khảo bảng “Mã loại kiện” trên Website Hải quan: www.customs.gov.vn)

	27
	 
	VOL0
	1
	Thể tích
	Number
	n..20,3
	 
	 
	Nhập thể tích hoặc kích thước đo dưới dạng thể tích của lô hàng

	28
	 
	DVV0
	1
	Mã đơn vị tính thể tích
	String
	An..3
	 
	x
	DonViTinh lấy ra các mã: FTQ, MTG, TNE

	29
	 
	MVC
	1
	Mã người vận chuyển
	String
	An..13
	 
	 
	Nhập mã của người vận chuyển sẽ phát hành vận đơn xuất khẩu cho lô hàng hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương.

	30
	 
	TVC
	1
	Tên người vận chuyển
	String
	un..100
	 
	 
	Tên của người vận chuyển tương ứng với mã người vận chuyển

	31
	 
	VSC
	1
	Hô hiệu PTVC
	String
	an..9
	 
	 
	Hô hiệu/số hiệu (call sign) của phương tiện vận chuyển 

	32
	 
	VSN
	1
	Tên phương tiện vận chuyển
	String
	An..35
	 
	 
	 

	33
	 
	VOY
	1
	Số chuyến (Voyage No)
	String
	An..35
	 
	 
	 

	34
	 
	ROU
	1
	Tuyến đường vận chuyển
	String
	An..35
	 
	 
	 

	35
	 
	SDT
	1
	Thời gian dự kiến vận chuyển
	Date
	d..8
	 
	 
	 

	36
	 
	ST0
	1
	Địa điểm tập kết
	String
	An..7
	 
	x
	Mã địa điểm tập kết hàng hóa chờ xuất khẩu theo chỉ định của người vận chuyển
(Tham khảo mã địa điểm tập kết hàng chờ xuất khẩu tại bảng “Địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn)

	37
	 
	NST0
	1
	Tên địa điểm tập kết
	String
	An..35
	 
	 
	Tên của địa điểm tập kết hàng chờ xuất khẩu

	38
	 
	PSC
	1
	Địa điểm xếp hàng
	String
	An..6
	 
	x
	Mã địa điểm xếp hàng lên phương tiện vận tải xuất cảnh
(Tham khảo mã địa điểm xếp hàng lên phương tiện vận tải xuất cảnh tại bảng “Địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn)

	39
	 
	PSN
	1
	Tên địa điểm xếp hàng
	String
	An..35
	 
	 
	Tên của địa điểm xếp hàng lên phương tiện vận tải xuất cảnh 

	40
	 
	DST
	1
	Địa điểm nhận hàng cuối cùng
	String
	An..6
	 
	x
	Nhập mã địa điểm nhận hàng cuối cùng theo UNLOCODE (tham khảo bảng mã “Cảng nước ngoài” hoặc “Sân bay nước ngoài” trên website Hải quan” www.customs.gov.vn)

	41
	 
	DSN
	1
	Tên địa điểm nhận hàng cuối cùng
	String
	An..35
	 
	 
	Tên của địa điểm nhận hàng cuối cùng

	42
	 
	ARR
	1
	Ngày hàng đi dự kiến
	Date
	d..8
	 
	 
	Nhập ngày hàng đi dự kiến (ngày/tháng/năm)

	43
	 
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	 
	 
	Nhập thông tin ghi chú khác

	44
	DanhSachHang
	 
	1
	Thông tin chi tiết hàng hóa
	 
	..
	 
	 
	Được lặp lại nhiều lần

	45
	 
	CMN
	2
	Mô tả hàng hóa
	String
	un..500
	x
	 
	Nhập mô tả chung về hàng hóa (theo dự kiến vận đơn xuất khẩu)

	46
	 
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	 
	 
	Nhập thông tin ghi chú khác về hàng hóa



3.39. Chỉ tiêu thông tin Thông báo lấy mẫu phục vụ việc kiểm tra chuyên ngành
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	 
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	 
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	 
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	 
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	 
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	 
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	 
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	 
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	 
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	 
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	 
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	 
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	 x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	 
	PXN
	1
	Mã phân loại xuất nhập khẩu
	String
	an..1
	 
	x
	1: Xuất khẩu
2: Nhập khẩu

	12
	 
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã cơ quan hải quan nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa

	13
	 
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan
	String
	An..13
	x
	 
	Mã người đơn vị/Mã số của người khai hải quan

	14
	 
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người đơn vị/tên của người khai hải quan

	15
	 
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	 
	Địa chỉ người đơn vị /địa chỉ của người khai hải quan

	16
	 
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	 
	 
	 

	17
	 
	IPC
	1
	Mã người thông báo 
	String
	An..13
	 
	 
	Mã người thông báo 

	18
	 
	IPN
	1
	Tên người thông báo 
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người thông báo 

	19
	 
	IPA
	1
	Địa chỉ người thông báo 
	String
	un..250
	x
	 
	Địa chỉ người thông báo 

	20
	 
	SS5
	1
	Cơ quan kiểm tra chuyên ngành
	String
	un..100
	x
	 
	Nhập tên cơ quan kiểm tra chuyên ngành yêu cầu lấy mẫu

	21
	 
	SCT
	1
	Số giấy đăng ký
	String
	An..100
	x
	 
	Nhập Số giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành đã được cơ quan kiểm tra chuyên ngành chấp nhận

	22
	 
	PMD
	1
	Phân loại mục đích
	String
	an..1
	x
	x
	1: Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật
2: Kiểm dịch thực vật
3: Kiểm tra chất lượng 
4: Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
5: Kiểm tra y tế
6: Kiểm tra văn hóa
9: Kiểm tra khác

	23
	 
	SHD
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..50
	 
	 
	Nhập số hợp đồng  (nếu có) 

	24
	 
	HDD
	1
	Ngày hợp đồng
	Date
	d..8
	 
	 
	Nhập ngày hợp đồng (nếu có) 

	25
	 
	IV
	1
	Số hóa đơn thương mại
	String
	An..35
	x
	 
	Nhập số hóa đơn thương mại

	26
	 
	IVD
	1
	Ngày hóa đơn thương mại
	Date
	d..8
	x
	 
	Nhập ngày hóa đơn thương mại

	27
	 
	BL
	1
	Số vận đơn/ số quản lý hàng hóa
	String
	An..35
	x
	 
	Nhập số vận đơn/số quản lý hàng hóa có hàng hóa đề nghị lấy mẫu

	28
	 
	BLD
	1
	Ngày phát hành
	Date
	d..8
	 
	 
	Ngày phát hành vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương (nếu có)

	29
	 
	MTC
	1
	Mã hiệu phương thức vận chuyển
	String
	an..1
	x
	x
	Căn cứ phương thức vận chuyển để lựa chọn một trong các mã sau: 
“1”: Đường không
“2”: Đường biển (container)
“3”: Đường biển (hàng rời, lỏng...)
“4”: Đường bộ (xe tải)
“5”: Đường sắt
“6”: Đường sông
“9”: Khác

	30
	 
	MVC
	1
	Mã người vận chuyển
	String
	An..13
	x
	 
	Nhập mã của người vận chuyển phát hành vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương.
(Tham khảo mã người vận chuyển tại bảng “Mã người vận chuyển” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn) 

	31
	 
	TVC
	1
	Tên người vận chuyển
	String
	un..100
	 
	 
	Tên của người vận chuyển đã phát hành vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương

	32
	 
	ARR
	1
	Ngày hàng đến/đi (dự kiến)
	Date
	d..8
	x
	 
	Nhập ngày hàng đến/đi dự kiến (ngày tháng năm)

	33
	 
	ST0
	1
	Địa điểm tập kết
	String
	An..7
	x
	x
	Nhập mã địa điểm nơi lưu hàng hóa (nơi tập kết hàng hóa) khi khai báo tờ khai nhập khẩu 

	34
	 
	NST0
	1
	Tên địa điểm tập kết
	String
	An..35
	 
	 
	Nhập Tên địa điểm nơi lưu hàng hóa (nơi tập kết hàng hóa) khi khai báo tờ khai nhập khẩu 

	35
	 
	COC
	1
	Số lượng container
	Number
	n..3,0
	x
	 
	Nhập tổng lượng container trong trường hợp phương thức giao hàng là CY/CY hoặc CY/CFS

	36
	 
	TW
	1
	Tổng trọng lượng (Gross)
	Number
	n..9,3
	x
	 
	Nhập tổng trọng lượng hàng hóa thể hiện trên vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương

	37
	 
	GWT
	1
	Đơn vị tính tổng trọng lượng
	String
	An..3
	x
	x
	Nhập mã đơn vị tính của tổng trọng lượng hàng hóa 

	38
	 
	SLK
	1
	Số lượng kiện
	Number
	n..12,0
	x
	 
	Nhập tổng số lượng kiện hàng hóa thể hiện trên vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương

	39
	 
	DVK
	1
	Đơn vị tính số lượng kiện
	String
	An..3
	x
	x
	Nhập mã đơn vị tính của kiện hàng.
(Tham khảo bảng “Mã loại kiện” trên Website Hải quan: www.customs.gov.vn)

	40
	 
	VOL0
	1
	Thể tích
	Number
	n..20,3
	x
	 
	Nhập thể tích hoặc kích thước đo dưới dạng thể tích của lô hàng

	41
	 
	DVV0
	1
	Mã đơn vị tính thể tích
	String
	An..3
	x
	x
	DonViTinh lấy ra các mã: FTQ, MTQ, TNE

	42
	 
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	 
	 
	 

	43
	DanhSachHang
	 
	1
	Thông tin chi tiết hàng hóa
	 
	..
	 
	 
	Được lặp lại nhiều lần

	44
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai
	Number
	n..12,0
	
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	45
	 
	CMN
	2
	Mô tả hàng hóa
	String
	un..500
	x
	 
	Nhập mô tả về hàng hóa theo hóa đơn thương mại, vận đơn

	46
	 
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	 
	 
	Nhập thông tin ghi chú khác về hàng hóa



3.40. Chỉ tiêu thông tin Đề nghị đưa hàng về bảo quản
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	 
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	 
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	 
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	 
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	 
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	 
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	 
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	 
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu 

	9
	 
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan
	String
	An..13
	x
	 
	Mã người đơn vị/Mã số của người khai hải quan

	10
	 
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người đơn vị/tên của người khai hải quan

	11
	 
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	 
	Địa chỉ người đơn vị /địa chỉ của người khai hải quan

	12
	 
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	x
	 
	 

	13
	 
	PDN
	1
	Mã phân loại đề nghị
	String
	an..1
	 
	x
	1: Đưa hàng về bảo quản theo chỉ định của cơ quan chuyên ngành
2: Đưa hàng về bảo quản theo đề nghị của người khai hải quan

	14
	 
	IPC
	1
	Mã người đề nghị
	String
	An..13
	x
	 
	Mã số thuế của người đề nghị đưa hàng về bảo quản

	15
	 
	IPN
	1
	Tên người đề nghị
	String
	un..100
	x
	 
	Tên của người đề nghị đưa hàng về bảo quản

	16
	 
	IPA
	1
	Địa chỉ người đề nghị
	String
	un..250
	x
	 
	Địa chỉ của người đề nghị đưa hàng về bảo quan

	17
	 
	PNK2
	1
	Mã phân loại người khai hải quan
	String
	an..1
	 
	x
	1: Người nhập khẩu
2: Người vận chuyển quốc tế

	18
	 
	EPC
	1
	Mã người nhập khẩu
	String
	An..13
	x
	 
	Mã số thuế của người nhập khẩu

	19
	 
	EPN
	1
	Tên người nhập khẩu
	String
	un..100
	 
	 
	Tên của người nhập khẩu

	20
	 
	EPA
	1
	Địa chỉ người nhập khẩu
	String
	un..250
	 
	 
	Địa chỉ của người nhập khẩu

	21
	 
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	 
	Nhập số tờ khai hải quan có hàng hóa đề nghị đưa về bảo quản (nhập 11 số đầu tiên của tờ khai)

	22
	 
	ST0
	1
	Mã địa điểm đưa hàng về bảo quản
	String
	An..7
	
	x
	- Không nhập với lần đầu tiên đề nghị đưa hàng về bảo quản theo Thông tư này
- Đối với lần thứ 2 đề nghị đưa hàng về bảo quản, sử dụng mã địa điểm do cơ quan hải quan cấp để khai báo.

	23
	 
	NST0
	1
	Tên địa điểm
	String
	An..35
	
	 
	Nhập tên địa điểm đưa hàng về bảo quản theo đúng tên các chứng từ chứng minh địa điểm đưa hàng về bảo quản

	24
	 
	SDT
	1
	Thời gian dự kiến bắt đầu (ngày)
	Date
	d..8
	x
	 
	Khai ngày dự kiến bắt đầu vận chuyển 

	25
	 
	SDH
	1
	Thời gian dự kiến bắt đầu (giờ)
	Number
	n..6
	x
	 
	Khai giờ dự kiến bắt đầu vận chuyển

	26
	 
	EDT
	1
	Thời gian dự kiến kết thúc (ngày)
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày dự kiến kết thúc vận chuyển khai báo phải trùng hoặc sau ngày (>=) dự kiến bắt đầu vận chuyển.
Đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ, thời gian dự kiến kết thúc vận chuyển không quá 01 ngày đối với quãng đường dưới 500 km và không quá 03 ngày đối với quãng đường từ 500 km trở lên.
Đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy nội địa, thời gian dự kiến kết thúc vận chuyển không quá 02 ngày đối với quãng đường dưới 500 km và không quá 05 ngày đối với quãng đường từ 500 km trở lên .

	27
	 
	EDH
	1
	Thời gian dự kiến kết thúc (giờ)
	Number
	n..6
	x
	 
	Khai giờ dự kiến kết thúc vận chuyển.

	28
	 
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	 
	 
	Nhập thông tin ghi chú khác

	29
	DanhSachHang
	 
	1
	Thông tin chi tiết 1 (Giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành)
	 
	..
	 
	 
	Được lặp lại nhiều lần

	30
	 
	SS52
	2
	Cơ quan kiểm tra chuyên ngành yêu cầu lấy mẫu
	String
	un..100
	x
	 
	Nhập tên cơ quan kiểm tra chuyên ngành yêu cầu lấy mẫu

	31
	 
	SCT2
	2
	Số đăng ký kiểm tra chuyên ngành
	String
	an..100
	x
	 
	Nhập Số giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành đã được cơ quan kiểm tra chuyên ngành chấp nhận

	32
	 
	PMD2
	2
	Phân loại mục đích lấy mẫu phục vụ kiểm tra
	String
	an..1
	x
	x
	1: Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật;
2: Kiểm dịch thực vật;
3: Kiểm tra chất lượng ;
4: Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm;
5: Kiểm tra y tế;
6: Kiểm tra văn hóa;
9: Kiểm tra khác;

	33
	DanhSachHang2
	 
	1
	Thông tin chi tiết 2 (Tài liệu chứng minh địa điểm đưa hàng về bảo quản)
	 
	..
	 
	 
	Được lặp lại nhiều lần

	34
	 
	PDD
	2
	Phân loại địa điểm bảo quản
	String
	an..1
	x
	x
	1: Trụ sở, cơ sở sản xuất của người khai hải quan đã được đăng ký theo giấy phép đăng ký kinh doanh;
2: Địa điểm kiểm tra tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy;
3: Địa điểm đưa hàng về bảo quản khác.

	35
	 
	ATT
	2
	Tài liệu chứng minh địa điểm đưa hàng về bảo quản
	String
	un..100
	x
	 
	

	36
	
	MTF
	2
	Mô tả
	String
	un..255
	
	
	

	37
	
	TYF
	2
	Loại file
	String
	an..5
	x
	
	Chỉ chấp nhận các file: pdf, doc, docx, xls, xlsx, png, jpg, jpeg

	38
	 
	ND
	2
	Nội dung file đính kèm
	String
	none
	x 
	 
	Định dạng dữ liệu base64

	39
	 
	FS
	2
	Dung lượng file
	Number
	n..10
	 
	 
	



3.41. Chỉ tiêu thông tin Thông báo hàng hóa đưa về bảo quản đã đến đích
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	 
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	 
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	 
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	 
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	 
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	 
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	 
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	 
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	 

	9
	 
	IMC
	1
	Mã người khai hải quan
	String
	An..13
	x
	 
	Mã người đơn vị/Mã số của người khai hải quan

	10
	 
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người đơn vị/tên của người khai hải quan

	11
	 
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	 
	Địa chỉ người đơn vị /địa chỉ của người khai hải quan

	12
	 
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	 
	 
	 

	13
	 
	IPC
	1
	Mã người đề nghị
	String
	An..13
	x
	 
	Mã người đơn vị/Mã số của người khai hải quan

	14
	 
	IPN
	1
	Tên người đề nghị
	String
	un..100
	x
	 
	Tên người đơn vị/tên của người khai hải quan

	15
	 
	IPA
	1
	Địa chỉ người đề nghị
	String
	un..250
	x
	 
	Địa chỉ người đơn vị /địa chỉ của người khai hải quan

	16
	 
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	 
	Nhập vào số tờ khai cần thông báo

	17
	 
	EDT
	1
	Thời gian kết thúc (ngày)
	Date
	d..8
	x
	 
	Nhập ngày thực tế hàng hóa đã được vận chuyển về địa điểm bảo quản hàng hóa

	18
	 
	EDH
	1
	Thời gian kết thúc (giờ)
	Number
	n..6
	x
	 
	Nhập giờ thực tế hàng hóa đã được vận chuyển về địa điểm bảo quản hàng hóa

	19
	 
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	 
	 
	Nhập giờ thực tế hàng hóa đã được vận chuyển về địa điểm bảo quản hàng hóa



3.42. Chỉ tiêu thông tin Thông tin tờ khai kiểm hóa, lấy mẫu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	 
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	 
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	 
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	 
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	 
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	 
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	 
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	 
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	 
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	 
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	 
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	 
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	 x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	 
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	 
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	 
	Mã số người khai hải quan

	13
	 
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	 
	Tên của người khai hải quan

	14
	 
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	 
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo hải quan
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo hải quan

	16
	 
	STKG
	1
	Số tờ khai gốc
	Number
	n..12
	
	 
	Số tờ khai gốc

	17
	
	STKC
	1
	Số tờ khai chung cont
	Number
	n..12
	
	
	Số tờ khai chung cont

	18
	 
	LDT
	1
	Loại hình đăng ký
	String
	An..10
	x
	x 
	 Chọn thông tin loại hình đăng ký: Kiểm hóa/ Lấy mẫu/ Kiểm hóa và lấy mẫu.

	19 
	 
	NDC
	1
	Ngày kiểm tra, lấy mẫu
	Date
	d..8
	x
	 
	Ngày kiểm tra, lấy mẫu

	20
	
	GDC
	1
	Giờ kiểm tra, lấy mẫu
	Number
	n..6
	x
	
	Giờ kiểm tra, lấy mẫu

	21 
	 
	TLH
	1
	Tên người liên hệ
	String
	un..50
	x
	 
	Tên người liên hệ

	22 
	 
	STL
	1
	Số điện thoại
	String
	an..20
	x
	 
	Số điện thoại

	23
	
	CCD
	1
	Số căn cước công dân
	String 
	An..20
	x
	
	Số căn cước công dân


3.43. Chỉ tiêu Thông tin chứng từ khác
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Ghi chú

	1
	 
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	 
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	 
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	 
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	 
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	 
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	 
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	 
	 
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	 
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	 
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	 
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	 
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	 
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	 x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	 
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	 
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	 
	Mã số người khai hải quan

	13
	 
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	 
	Tên của người khai hải quan

	14
	 
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	 
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	 
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	 
	 
	Mã đại lý khai báo

	16
	 
	SCT
	1
	Số chứng từ
	String
	An..100
	x
	 
	 Nhập thông tin số chứng từ

	17
	 
	SS4
	1
	Tên chứng từ
	String
	un..500
	x
	 
	Nhập tên chứng từ 

	18
	 
	NCT
	1
	Ngày chứng từ
	Date
	d..8
	x
	 
	 Nhập ngày chứng từ

	19
	 
	SS5
	1
	Nơi phát hành
	String
	un..500
	
	 
	 Nhập thông tin nơi phát hành chứng từ

	20
	 
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	 
	 
	 

	21
	Files
	 
	1
	Thông tin file đính kèm
	 
	 
	x 
	 
	Được lặp lại nhiều lần

	22
	 
	ATT
	2
	Tên file
	String
	un..100
	x 
	 
	 

	23
	 
	MTF
	2
	Mô tả
	String
	un..255
	 
	 
	 

	24
	 
	TYF
	2
	Loại file
	String
	an..5
	 x
	 
	Chỉ chấp nhận các file: pdf, doc, docx, xls, xlsx, png, jpg, jpeg

	25
	 
	ND
	2
	Nội dung base64 file
	String
	none
	x 
	 
	 

	
	
	FS
	2
	Dung lượng file
	Number
	n..10,2
	
	
	



3.44. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Khai bổ sung về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống hải quan tự động cấp số tờ khai bổ sung

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống hải quan tự động ghi nhận ngày đăng ký tờ khai bổ sung

	3
	
	STKBS
	1
	Số tờ khai bổ sung
	Number
	n..15
	
	
	Không nhập liệu hệ thống trả về

	4
	
	NTKBS
	1
	Ngày đăng ký tờ khai bổ sung
	Date
	d..8
	
	
	Không nhập liệu hệ thống trả về

	5
	
	DAA
	1
	Giờ đăng ký chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống hải quan tự động ghi nhận giờ đăng ký tờ khai bổ sung

	6
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	9
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	10
	
	STK
	1
	Số tờ khai ban đầu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	11
	
	NTK
	1
	Ngày khai báo xuất nhập khẩu
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	12
	
	NTQ
	1
	Ngày cấp phép xuất nhập khẩu
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày thông quan của tờ khai Xuất khẩu hoặc nhập khẩu ban đầu.

	13
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loại hình tờ khai

	14
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	15
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người khai hải quan.

	16
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người khai hải quan trong trường hợp chưa được đăng ký với Hệ thống.

	17
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	(1) Nhập địa chỉ của người khai hải quan (không phải nhập trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị).
(2) Trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị địa chỉ khác với khai báo thì nhập lại địa chỉ đúng.

	18
	
	IMP
	1
	Số điện thoại của người khai
	String
	An..20
	
	
	(1) Nhập số điện thoại của người khai hải quan.
(2) Không phải nhập trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị.
(3) Trong trường hợp số điện thoại tự động hiển thị không đúng, nhập lại số điện thoại đúng.

	19
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	20
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin chi tiết hàng hóa
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	21
	
	CBS
	2
	Chỉ tiêu thông tin khai bổ sung
	String
	un..500
	x
	
	Tên chỉ tiêu thông tin cần khai bổ sung.

	22
	
	TBS
	2
	Nội dung trước khi khai bổ sung
	String
	un..500
	x
	
	Nhập nội dung trước khi khai bổ sung

	23
	
	SBS
	2
	Nội dung sau khi khai bổ sung
	String
	un..500
	x
	
	Nhập nội dung sau khi khai bổ sung

	24
	
	LD
	2
	Lý do
	String
	un..500
	x
	
	Nhập lý do khai bổ sung

	25
	Files
	
	1
	Tài liệu kèm theo
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	26
	
	ATT
	2
	Tên file
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào tên file đính kèm

	27
	
	TYF
	2
	Loại file
	String
	an..5
	x
	
	Chỉ chấp nhận các file: pdf, doc, docx, xls, xlsx, png, jpg, jpeg

	28
	
	ND
	2
	Nội dung base64 file
	String
	none
	x
	
	Nội dung file đính kèm đã được Base64

	29
	
	FS
	2
	Dung lượng file
	Number
	n..10,2
	
	
	Dung lượng file


3.45. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Bản kê hàng hóa quá cảnh/trung chuyển
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập liệu, Hệ thống tự động trả về số tiếp nhận

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp ngày cấp

	3
	
	DAA
	1
	Giờ đăng ký chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống hải quan tự động ghi nhận giờ đăng ký tờ khai bổ sung

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	(1) Nhập mã Hải quan nơi đăng ký Bản kê theo quy định của pháp luật.
Trường hợp không nhập, Hệ thống sẽ tự động xác định mã Hải quan nơi đăng ký tờ khai dựa trên địa điểm lưu giữ hàng chờ thông quan.
 (2) Tham khảo bảng “Mã Chi cục Hải quan-Đội thủ tục” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn

	9
	
	IMC
	1
	Mã người khai Bản kê
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người khai Bản kê

	10
	
	IMN
	1
	Tên người khai Bản kê
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai Bản kê

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ của người khai Bản kê
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai Bản kê

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	13
	
	SBK
	1
	Số Bản kê
	String
	An..100
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp số Bản kê theo cấu trúc “AAAABBC”, trong đó “AAAA” là mã Hải quan nơi tiếp nhận Bản kê, “BB” là 2 số cuối của năm tiếp nhận, “C” là số thứ tự theo số tự nhiên (bắt đầu từ 000001); ví dụ: năm 2026, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 khi tiếp nhận Bản kê thì cấp số là 02CI26000001

	14
	
	NBK
	1
	Ngày Bản kê
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp ngày Bản kê

	15
	
	LVC
	1
	Mã loại hình vận chuyển
	String
	An..3
	x
	x
	Người vận chuyển theo mục đích vận chuyển để chọn một trong các mã sau: 
"CTR": Hàng hóa quá cảnh
"CTM": Hàng hóa trung chuyển

	16
	
	MTC
	1
	Mã hiệu phương thức vận chuyển
	String
	An..1
	x
	x
	Căn cứ phương thức vận chuyển để lựa chọn một trong các mã sau: 
“1”: Đường không
“2”: Đường biển (container)

	17
	
	MVC
	1
	Mã đơn vị kinh doanh dịch vụ quá cảnh/trung chuyển
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của đơn vị kinh doanh dịch vụ quá cảnh/trung chuyển.

	18
	
	TVC
	1
	Tên đơn vị kinh doanh dịch vụ quá cảnh/trung chuyển
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị kinh doanh dịch vụ quá cảnh/trung chuyển

	19
	
	AVC
	1
	Địa chỉ đơn vị kinh doanh dịch vụ quá cảnh/trung chuyển
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ đơn vị kinh doanh dịch vụ quá cảnh/trung chuyển

	20
	
	VSN
	1
	Tên, số hiệu phương tiện nhập cảnh
	String
	An..35
	x
	
	Nhập tên, số hiệu phương tiện nhập cảnh chở hàng hóa quá cảnh/trung chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam:
(1) Nhập tên tàu trong trường hợp vận chuyển bằng đường biển.
(2) Trường hợp vận chuyển hàng không: nhập mã hãng hàng không (02 ký tự), số chuyến bay (04 ký tự), gạch chéo (01 ký tự), ngày/tháng (ngày: 02 ký tự, tháng 03 ký tự viết tắt của các tháng bằng tiếng Anh). Ví dụ: AB0001/01JAN

	21
	
	DNC
	1
	Ngày phương tiện nhập cảnh
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày phương tiện chở hàng hóa quá cảnh/trung chuyển nhập cảnh vào Việt Nam

	22
	
	PSC
	1
	Mã cảng dỡ hàng/xếp hàng
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã cảng mà hàng hóa quá cảnh/trung chuyển dỡ xuống/xếp hàng lên PTVT xuất cảnh (đường không, đường biển) theo vận đơn (B/L, AWB,…) 
Tham khảo các bảng mã “Cảng-ICD trong nước” và “Sân bay trong nước” trên website của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn.

	23
	
	PSN
	1
	Tên cảng dỡ hàng/xếp hàng
	String
	An..35
	x
	
	Tên cảng dỡ hàng: Hệ thống hỗ trợ xuất ra tên địa điểm dỡ hàng dựa trên mã địa điểm.

	24
	
	SCT
	1
	Giấy phép quá cảnh
	String
	An..100
	
	
	Nhập số giấy phép quá cảnh trong các trường hợp hàng hóa phải có giấy phép quá cảnh trước khi vận chuyển hàng hóa quá cảnh;

	25
	
	NCT
	1
	Ngày giấy phép
	Date
	d..8
	
	
	Nhập ngày của giấy phép (nếu có)

	26
	
	NHH
	1
	Ngày hết hạn của giấy phép
	Date
	d..8
	
	
	Nhập ngày hết hạn của giấy phép (nếu có)

	27
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin chi tiết hàng hóa
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	28
	
	BL
	2
	Số vận đơn
	String
	An.35
	x
	
	Nhập số vận đơn bao gồm cả phần số, phần chữ và các ký tự đặc biệt (nếu có) (số B/L, AWB).

	29
	
	CON
	2
	Số lượng container/Phương tiện chứa
	Number
	n..3
	x
	
	Nhập số lượng container/Phương tiện chứa hàng hóa quá cảnh/trung chuyển xuất cảnh

	30
	
	LCO
	2
	Loại container/Phương tiện chứa
	String
	An..1
	x
	x
	Căn cứ loại phương tiện chứa hàng để nhập các mã sau:
“2”: container 20ft
“4”: container 40ft
“L”: container 45ft
“M”: container 48ft
“T”: Bồn chứa khí, chất lỏng
“9”: Loại khác

	31
	
	SHC
	2
	Số hiệu container/Phương tiện chứa
	String
	An.20
	x
	
	Nhập số hiệu của từng container/Phương tiện chứa

	32
	
	SEAL
	2
	Số seal hãng tàu
	String
	An..20
	x
	
	Nhập số niêm phong của hãng vận chuyển (tàu bay, tàu biển)

	33
	
	CMN
	2
	Tên hàng
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên hàng hóa quá cảnh/trung chuyển

	34
	
	CMD
	2
	Mã số HS
	String
	an..12
	x
	
	Nhập đầy đủ mã số hàng hóa quy định tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi và các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành.

	35
	
	SLK
	2
	Số lượng hàng hóa
	Number
	n..8,0
	x
	
	Nhập tổng số lượng kiện hàng hóa (căn cứ vào vận đơn)
Lưu ý:
- Không nhập phần thập phân;
- Nhập là “1” đối với hàng hóa không thể thể hiện bằng đơn vị tính (kiện, thùng,…).

	36
	
	DVK
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập mã đơn vị tính 
Ví dụ: CS: thùng, BX: hộp,….
(Tham khảo bảng “Mã loại kiện” trên website Hải quan:
www.customs.gov.vn

	37
	
	IPN
	2
	Tên người nhập khẩu
	String
	un..100
	x
	
	Khai báo người nhập khẩu hàng hóa quá cảnh/ trung chuyển

	38
	
	IPA
	2
	Địa chỉ của người nhập khẩu
	String
	un..250
	x
	
	Khai báo địa chỉ của người nhập khẩu hàng hóa quá cảnh/ trung chuyển theo nguyên tắc: 2 ký tự cuối cùng là Mã nước bao gồm 02 ký tự theo bảng mã UN LOCODE (tham khảo bảng “Mã nước” tại Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn).
Ví dụ: 123 Main Street, San Francisco, CA 94105, US

	39
	
	EPN
	2
	Tên người xuất khẩu
	String
	un..100
	x
	
	Khai báo tên người xuất khẩu hàng hóa quá cảnh/ trung chuyển.

	40
	
	EPA
	2
	Địa chỉ của người xuất khẩu
	String
	un..250
	x
	
	Khai báo địa chỉ của người xuất khẩu hàng hóa quá cảnh/ trung chuyển theo nguyên tắc: 2 ký tự cuối cùng là Mã nước bao gồm 02 ký tự theo bảng mã UN LOCODE (tham khảo bảng “Mã nước” tại Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn).
Ví dụ: 1-3-2 Kasumigaseki, Chiyod-ku, Tokyo, 100-8919, JP

	41
	
	VSQ
	2
	Tên phương tiện vận tải xuất cảnh
	String
	An..35
	x
	
	Nhập tên, số hiệu phương tiện xuất cảnh chở hàng hóa quá cảnh/trung chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài 
(1) Nhập tên tàu trong trường hợp vận chuyển bằng đường biển.
(2) Trường hợp vận chuyển hàng không: nhập mã hãng hàng không (02 ký tự), số chuyến bay (04 ký tự), gạch chéo (01 ký tự), ngày/tháng (ngày: 02 ký tự, tháng 03 ký tự viết tắt của các tháng bằng tiếng Anh).
Ví dụ: AB0001/01JAN

	42
	
	NXC
	2
	Ngày xuất cảnh
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày xuất cảnh phương tiện vận tải chở hàng hóa quá cảnh/trung chuyển ra khỏi Việt Nam


3.46. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Bản kê chi tiết hàng hóa quá cảnh/trung chuyển
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập liệu, Hệ thống tự động trả về số tiếp nhận

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp ngày cấp

	3
	
	DAA
	1
	Giờ đăng ký chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống hải quan tự động ghi nhận giờ đăng ký tờ khai bổ sung

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	(1) Nhập mã Hải quan nơi đăng ký Bản kê theo quy định của pháp luật.
 (2) Tham khảo bảng “Mã Chi cục Hải quan-Đội thủ tục” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn

	9
	
	IMC
	1
	Mã người khai Bản kê
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người khai Bản kê

	10
	
	IMN
	1
	Tên người khai Bản kê
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai Bản kê

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ của người khai Bản kê
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai Bản kê

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	13
	
	SBK
	1
	Số Bản kê
	String
	An..100
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp số Bản kê theo cấu trúc “AAAABBC”, trong đó “AAAA” là mã Hải quan nơi tiếp nhận Bản kê, “BB” là 2 số cuối của năm tiếp nhận, “C” là số thứ tự theo số tự nhiên (bắt đầu từ 000001); ví dụ: năm 2026, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 khi tiếp nhận Bản kê thì cấp số là 02CI26000001

	14
	
	NBK
	1
	Ngày Bản kê
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp ngày Bản kê.

	15
	
	STK
	1
	Số tờ khai vận chuyển độc lập
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập số tờ khai vận chuyển độc lập đã đăng ký với Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi

	16
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai vận chuyển độc lập
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày tờ khai vận chuyển độc lập đã đăng ký với Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi

	17
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin chi tiết hàng hóa
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	18
	
	CMN
	2
	Tên hàng
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên hàng hóa quá cảnh/trung chuyển
Lưu ý: Khai báo cụ thể tên của từng mặt hàng trong lô hàng vận chuyển

	19
	
	CMD
	2
	Mã số HS
	String
	an..12
	x
	
	(1) Nhập đầy đủ mã số hàng hóa quy định tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi và các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành theo từng mặt hàng trong lô hàng vận chuyển

	20
	
	SLK
	2
	Số lượng hàng hóa
	Number
	n..8
	x
	
	Nhập tổng số lượng kiện hàng hóa (căn cứ vào vận đơn)
Lưu ý:
- Không nhập phần thập phân;
- Nhập là “1” đối với hàng hóa không thể thể hiện bằng đơn vị tính (kiện, thùng,…).

	21
	
	DVK
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập mã đơn vị tính 
Ví dụ: CS: thùng, BX: hộp,….
(Tham khảo bảng “Mã loại kiện” trên website Hải quan:
www.customs.gov.vn


3.47. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Bản kê danh sách container/kiện/gói
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập liệu, Hệ thống tự động trả về số tiếp nhận

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp ngày cấp

	3
	
	DAA
	1
	Giờ đăng ký chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống hải quan tự động ghi nhận giờ đăng ký tờ khai bổ sung

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	(1) Nhập mã Hải quan nơi đăng ký Bản kê theo quy định của pháp luật.
Trường hợp không nhập, Hệ thống sẽ tự động xác định mã Hải quan đăng ký tờ khai dựa trên địa điểm lưu giữ hàng chờ thông quan.
 (2) Tham khảo bảng “Mã Chi cục Hải quan-Đội thủ tục” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn

	9
	
	IMC
	1
	Mã người khai Bản kê
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người khai Bản kê

	10
	
	IMN
	1
	Tên người khai Bản kê
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai Bản kê

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ của người khai Bản kê
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai Bản kê

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	13
	
	SBK
	1
	Số Bản kê
	String
	An..100
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp số Bản kê theo cấu trúc “AAAABBC”, trong đó “AAAA” là mã Hải quan nơi tiếp nhận Bản kê, “BB” là 2 số cuối của năm tiếp nhận, “C” là số thứ tự theo số tự nhiên (bắt đầu từ 000001); ví dụ: năm 2026, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 khi tiếp nhận Bản kê thì cấp số là 02CI26000001

	14
	
	NBK
	1
	Ngày Bản kê
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp ngày Bản kê.

	15
	
	STK
	1
	Số tờ khai vận chuyển độc lập
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập số tờ khai vận chuyển độc lập đã đăng ký với Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi

	16
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai vận chuyển độc lập
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày tờ khai vận chuyển độc lập đã đăng ký với Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi

	17
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin chi tiết hàng hóa
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	18
	
	BL
	2
	Số vận đơn (Số B/L, số AWB v.v.)
	String
	An.35
	x
	
	Nhập số vận đơn bao gồm cả phần số, phần chữ và các ký tự đặc biệt (nếu có) (số B/L, AWB).

	19
	
	SHC
	2
	Số hiệu container/Phương tiện chứa
	String
	An.20
	
	
	Nhập số hiệu của từng container

	20
	
	SLK
	2
	Số lượng hàng hóa
	Number
	n..8
	x
	
	Nhập tổng số lượng kiện hàng hóa (căn cứ vào vận đơn)
Lưu ý:
- Không nhập phần thập phân;
- Nhập là “1” đối với hàng hóa không thể thể hiện bằng đơn vị tính (kiện, thùng,…).

	21
	
	DVK
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập mã đơn vị tính 
Ví dụ: CS: thùng, BX: hộp,….
(Tham khảo bảng “Mã loại kiện” trên website Hải quan:
www.customs.gov.vn

	22
	
	SEAL
	2
	Số seal hãng tàu
	String
	An..20
	
	
	Nhập số niêm phong của hãng vận chuyển (nếu có)

	23
	
	SEHQ
	2
	Số seal hải quan
	String
	An..20
	
	
	Nhập số niêm phong của hải quan (nếu có)


3.48. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Bản kê vận đơn/tờ khai xuất khẩu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập liệu, Hệ thống tự động trả về số tiếp nhận

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp ngày cấp

	3
	
	DAA
	1
	Giờ đăng ký chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống hải quan tự động ghi nhận giờ đăng ký tờ khai bổ sung

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	(1) Nhập mã Hải quan nơi đăng ký Bản kê theo quy định của pháp luật.
Trường hợp không nhập, Hệ thống sẽ tự động xác định mã Hải quan đăng ký tờ khai dựa trên địa điểm lưu giữ hàng chờ thông quan.
 (2) Tham khảo bảng “Mã Chi cục Hải quan-Đội thủ tục” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn

	9
	
	IMC
	1
	Mã người khai Bản kê
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người khai Bản kê

	10
	
	IMN
	1
	Tên người khai Bản kê
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào tên người khai Bản kê

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ của người khai Bản kê
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai Bản kê

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	13
	
	SBK
	1
	Số Bản kê
	String
	An..100
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp số Bản kê theo cấu trúc “AAAABBC”, trong đó “AAAA” là mã Hải quan nơi tiếp nhận Bản kê, “BB” là 2 số cuối của năm tiếp nhận, “C” là số thứ tự theo số tự nhiên (bắt đầu từ 000001); ví dụ: năm 2026, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 khi tiếp nhận Bản kê thì cấp số là 02CI26000001

	14
	
	NBK
	1
	Ngày Bản kê
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp ngày Bản kê.

	15
	
	STK
	1
	Số tờ khai vận chuyển độc lập
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập số tờ khai vận chuyển độc lập đã đăng ký với Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi

	16
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai vận chuyển độc lập
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày tờ khai vận chuyển độc lập đã đăng ký với Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi

	17
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin chi tiết vận đơn
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	18
	
	BL
	2
	Số vận đơn hoặc Số tờ khai xuất khẩu
	String
	An.35
	x
	
	Nhập số vận đơn/số tờ khai xuất khẩu theo từng vận đơn/từng tờ khai xuất khẩu
Lưu ý: số vận đơn bao gồm cả phần số, phần chữ và các ký tự đặc biệt (nếu có) (số B/L, AWB).

	19
	
	IPN
	2
	Tên người gửi hàng
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người gửi hàng

	20
	
	IPA
	2
	Địa chỉ của người gửi hàng
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của người gửi hàng

	21
	
	EPN
	2
	Tên người nhận hàng
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người nhận hàng

	22
	
	EPA
	2
	Địa chỉ của người nhận hàng
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của người nhận hàng


3.49. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Thông báo tách vận đơn đối với hàng hóa nhập khẩu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập liệu, Hệ thống tự động trả về số tiếp nhận

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp ngày cấp

	3
	
	DAA
	1
	Giờ đăng ký chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống hải quan tự động ghi nhận giờ đăng ký tờ khai bổ sung

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	10
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã cơ quan hải quan tiếp nhận thông tin tách vận đơn đối với hàng hóa nhập khẩu

	11
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	12
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	13
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	14
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	15
	
	NTVD
	1
	Người đề nghị tách vận đơn
	String
	An..1
	x
	x
	1: Người phát hành vận đơn hoặc người được người phát hành vận đơn ủy quyền
2. Người nhận hàng ghi trên vận đơn (người nhập khẩu)

	16
	
	TVDC
	1
	Mã người đề nghị tách vận đơn
	String
	An..13
	x
	
	- Trường hợp là người đề nghị tách vận đơn là người vận chuyển: nhập mã của người phát hành vận đơn đề nghị tách. (Tham khảo mã người vận chuyển tại bảng “Mã người vận chuyển” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn)
- Trường hợp là người nhận hàng ghi trên vận đơn: Nhập mã số thuế của người nhận hàng ghi trên vận đơn.

	17
	
	TVDN
	1
	Tên người đề nghị tách vận đơn
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người đề nghị tách vận đơn

	18
	
	TVDA
	1
	Địa chỉ người đề nghị tách vận đơn
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người đề nghị tách vận đơn

	19
	
	VDG
	1
	Số vận đơn gốc
	String
	An..35
	x
	
	Nhập số vận đơn gốc

	20
	
	MVDG
	1
	Mã người vận chuyển đã phát hành vận đơn gốc
	String
	An..13
	x
	x
	Nhập mã của người vận chuyển đã phát hành vận đơn gốc hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương.
(Tham khảo mã người vận chuyển tại bảng “Mã người vận chuyển” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn)

	21
	
	SVDN
	1
	Số lượng vận đơn nhánh
	Number
	n..2
	x
	
	Nhập số lượng vận đơn sẽ tách từ vận đơn gốc

	22
	
	LTVD
	1
	Phân loại tách vận đơn
	String
	An..1
	x
	x
	1: Tách vận đơn cơ học (áp dụng khi hàng hóa có thể tách biệt theo đơn vị tính khai báo, có thể khai báo và lấy hàng đơn lẻ theo từng vận đơn mà không ảnh hưởng đến lượng hàng còn lại của vận đơn gốc. Ví dụ 1 vận đơn gốc có 2 container hàng hóa, container 1 chứa mặt hàng A, container 2 chứa mặt hàng B thì có thể lấy tách thành 2 vận đơn để khai báo 2 tờ khai riêng biệt với mặt hàng A để lấy container 1 trước, mặt hàng B sau...)
2: Tách vận đơn lý thuyết (áp dụng trong trường hợp không thể tách biệt hàng hóa được đóng trong phương tiện chứa hàng theo vận đơn (container, kiện...) khi tách vận đơn và việc tách vận đơn chỉ phục vụ việc khai hải quan, khi lấy hàng phải lấy toàn bộ hàng hóa thuộc tất cả các vận đơn đã tách.

	23
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin chi tiết các vận đơn nhánh (có thể nhập tối đa 99 vận đơn nhánh)
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	24
	
	STT
	2
	Số thứ tự vận đơn nhánh
	Number
	n..2
	x
	
	Nhập số thứ tự của số vận đơn nhánh

	25
	
	TVD
	2
	Tổng số nhánh
	Number
	n..2
	x
	
	Nhập tổng số vận đơn nhánh sẽ được tách ra từ vận đơn gốc. Tổng số vận đơn nhánh được tách từ vận đơn gốc tối đa là 99

	26
	
	SVN
	2
	Số vận đơn nhánh
	String
	An..35
	x
	
	Nhập số vận đơn nhánh theo định dạng sau đây:
Số vận đơn nhánh = “Số vận đơn gốc” + “-” + “Số nhánh”
Trong đó:
- “Số vận đơn gốc”: số vận đơn gốc thể hiện trên vận đơn
- “-”: dấu gạch ngang
- “Số nhánh”: từ 00-99.

	27
	
	IPC
	2
	Mã người gửi hàng
	String
	An..13
	
	
	Mã người gửi hàng

	28
	
	IPN
	2
	Tên người gửi hàng
	String
	un..100
	x
	
	Tên người gửi hàng

	29
	
	IPA
	2
	Địa chỉ của người gửi hàng
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người gửi hàng

	30
	
	EPC
	2
	Mã người nhận hàng
	String
	An..13
	
	
	Mã người nhận hàng

	31
	
	EPN
	2
	Tên người nhận hàng
	String
	un..100
	x
	
	Tên người nhận hàng

	32
	
	EPA
	2
	Địa chỉ của người nhận hàng
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người nhận hàng

	33
	
	CON
	2
	Số lượng container
	Number
	n..3
	x
	
	Nhập số lượng container quá cảnh/trung chuyển xuất cảnh

	34
	
	SLK
	2
	Số lượng kiện
	Number
	n..8
	x
	
	Nhập tổng số lượng kiện hàng hóa của vận đơn nhánh

	35
	
	DVK
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập mã đơn vị tính của kiện hàng.
(Tham khảo bảng “Mã loại kiện” trên Website Hải quan: www.customs.gov.vn).
Lưu ý: mã đơn vị tính của số lượng kiện trên vận đơn nhánh phải là mã đơn vị tính của số lượng kiện ghi trên vận đơn gốc.

	36
	
	TW
	2
	Tổng trọng lượng (Gross Weight)
	Number
	n..9,3
	x
	
	Nhập tổng trọng lượng hàng hóa của vận đơn nhánh.

	37
	
	GWT
	2
	Mã đơn vị tính của tổng trọng lượng
	String
	An..3
	x
	x
	Nhập mã đơn vị tính của trọng lượng hàng hóa của vận đơn nhánh.
Lưu ý: mã đơn vị tính của tổng trọng lượng trên vận đơn nhánh phải là mã đơn vị tính của tổng trọng lượng ghi trên vận đơn gốc.

	38
	DanhSachCont
	
	2
	Danh sách container
	
	
	
	
	Thông tin danh sách Container

	39
	
	SHC
	3
	Số container
	String
	An..20
	
	
	Số container

	40
	
	SEAL
	3
	Số Seal
	String
	An..20
	
	
	Số Seal

	41
	
	GCK
	3
	Ghi chú
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú


3.50. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Thông báo thông tin hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp không có vận đơn
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập liệu, Hệ thống tự động trả về số tiếp nhận

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp ngày cấp

	3
	
	DAA
	1
	Giờ đăng ký chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống hải quan tự động ghi nhận giờ đăng ký tờ khai bổ sung

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã cơ quan hải quan tiếp nhận thông tin tách vận đơn đối với hàng hóa nhập khẩu

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	13
	
	SBK
	1
	Số quản lý hàng hóa
	String
	An..100
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp số Quản lý hàng hóa theo cấu trúc “AAAABBC”, trong đó “AAAA” là mã Hải quan nơi tiếp nhận Số quản lý, “BB” là 2 số cuối của năm tiếp nhận, “C” là số thứ tự theo số tự nhiên (bắt đầu từ 000001); ví dụ: năm 2026, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 khi tiếp nhận Bản kê thì cấp số là 02CI26000001

	14
	
	NBK
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	x
	
	Không phải nhập liệu, Hệ thống tự động cấp ngày quản lý hàng hóa

	15
	
	MPL
	1
	Phân loại người khai hải quan
	String
	An..1
	x
	x
	1: Người nhập khẩu
2: Người vận chuyển quốc tế

	16
	
	TVC
	1
	Tên người vận chuyển quốc tế
	String
	un..100
	x
	
	Tên người vận chuyển quốc tế

	17
	
	AVC
	1
	Địa chỉ người vận chuyển quốc tế
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người vận chuyển quốc tế

	18
	
	IPN
	1
	Người gửi hàng
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người gửi hàng ở nước ngoài (Consignor/Shipper)

	19
	
	IPA
	1
	Nhập địa chỉ người gửi hàng
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ người gửi hàng ở nước ngoài

	20
	
	EPN
	1
	Người nhận hàng
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người nhận hàng tại Việt Nam (Consignee)

	21
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người nhận hàng
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ người nhận hàng tại Việt Nam

	22
	
	NPN1
	1
	Người được thông báo
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người được thông báo (Notify Party)

	23
	
	NPA1
	1
	Địa chỉ người thông báo
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ người được thông báo

	24
	
	NPN2
	1
	Người được thông báo 2
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người được thông báo (Notify Party) 2

	25
	
	NPA2
	1
	Địa chỉ người thông báo 2
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ người được thông báo 2

	26
	
	PGH
	1
	Phương thức giao hàng
	String
	An..1
	x
	x
	Lựa chọn một trong các phương thức sau:
1. CY/CY
2. CFS/CFS
3. CY/CFS
4. Khác

	27
	
	MTC
	1
	Mã hiệu phương thức vận chuyển
	String
	An..1
	x
	x
	Căn cứ phương thức vận chuyển để lựa chọn một trong các mã sau: 
“1”: Đường không
“2”: Đường biển (container)
“3”: Đường biển (hàng rời, lỏng...)
“4”: Đường bộ (xe tải)
“5”: Đường sắt
“6”: Đường sông
“9”: Khác

	28
	
	VSC
	1
	Mã phương tiện vận chuyển
	String
	An..7
	
	
	Hô hiệu (call sign) của phương tiện vận chuyển (nếu có)

	29
	
	VSN
	1
	Tên phương tiện vận chuyển
	String
	An..35
	x
	
	Tên phương tiện vận chuyển. Trường hợp vận chuyển bằng đường bộ thì ghi rõ vận chuyển bằng xe ô tô tải, xe chở container, xe chở hàng siêu trường siêu trọng…

	30
	
	VOY
	1
	Số chuyến vận chuyển
	String
	An..35
	x
	
	Số chuyến vận chuyển (Voyage No.). Trường hợp vận chuyển bằng đường bộ thì ghi biển số xe và rơ mooc

	31
	
	PSC
	1
	Địa điểm xếp hàng
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã địa điểm xếp hàng tại nước ngoài theo UN LOCODE. (Tham khảo các bảng mã “Địa điểm nước ngoài”, “Sân bay nước ngoài” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn).

	32
	
	PSN
	1
	Tên điểm xếp hàng
	String
	An..35
	x
	
	Nhập tên địa điểm xếp hàng lên phương tiện vận tải tại nước ngoài.

	33
	
	DST
	1
	Địa điểm dỡ hàng
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã địa điểm dỡ hàng tại Việt Nam. 
(Tham khảo các bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cửa khẩu đường bộ - Ga đường sắt” và “Sân bay trong nước” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn)

	34
	
	DSN
	1
	Tên địa điểm dỡ hàng
	String
	An..35
	x
	
	Nhập tên địa điểm dỡ hàng: hệ thống hỗ trợ xuất ra tên địa điểm dỡ hàng dựa trên mã địa điểm. Trường hợp không có mã địa điểm dỡ hàng thì phải nhập tên địa điểm dỡ hàng.

	35
	
	ST0
	1
	Địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến
	String
	An..7
	x
	x
	Nhập mã địa điểm nơi lưu hàng hóa (nơi tập kết hàng hóa) khi khai báo tờ khai nhập khẩu

	36
	
	NST0
	1
	Tên Địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến
	String
	An..35
	x
	
	Nhập mã địa điểm nơi lưu hàng hóa (nơi tập kết hàng hóa) khi khai báo tờ khai nhập khẩu

	37
	
	ARR
	1
	Ngày hàng đến (dự kiến)
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày hàng hóa dự kiến đến Việt Nam

	38
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	39
	
	CMN
	2
	Mô tả hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Nhập mô tả hàng hóa của lô hàng

	40
	
	CON
	2
	Số lượng container
	Number
	n..3
	x
	
	Nhập tổng lượng container trong trường hợp vận chuyển bằng container

	41
	
	TN
	2
	Trọng lượng tịnh (Net weight)
	Number
	n..9,3
	x
	
	Nhập trọng lượng tịnh của lô hàng.

	42
	
	GNT
	2
	Mã đơn vị tính của trọng lượng tịnh
	String
	An..3
	x
	x
	Nhập mã đơn vị tính của trọng lượng tịnh

	43
	
	TW
	2
	Tổng trọng lượng (Gross Weight)
	Number
	n..9,3
	x
	
	Nhập tổng trọng lượng của lô hàng.

	44
	
	GWT
	2
	Mã đơn vị tính của tổng trọng lượng
	String
	An..3
	x
	x
	Nhập mã đơn vị tính của tổng trọng lượng

	45
	
	SLK
	2
	Số lượng kiện
	Number
	n..8
	x
	
	Nhập tổng số lượng kiện hàng hóa của vận đơn nhánh

	46
	
	DVK
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập mã đơn vị tính của kiện hàng.
(Tham khảo bảng “Mã loại kiện” trên Website Hải quan: www.customs.gov.vn).
Lưu ý: mã đơn vị tính của số lượng kiện trên vận đơn nhánh phải là mã đơn vị tính của số lượng kiện ghi trên vận đơn gốc.

	47
	
	TW2
	2
	Tổng trọng lượng (Gross Weight) vận đơn nhánh
	Number
	n..9,3
	x
	
	Nhập tổng trọng lượng hàng hóa của vận đơn nhánh.

	48
	
	GWT2
	2
	Mã đơn vị tính của tổng trọng lượng
	String
	An..3
	x
	x
	Nhập mã đơn vị tính của trọng lượng hàng hóa của vận đơn nhánh.
Lưu ý: mã đơn vị tính của tổng trọng lượng trên vận đơn nhánh phải là mã đơn vị tính của tổng trọng lượng ghi trên vận đơn gốc.

	49
	
	VOL
	2
	Thể tích
	Number
	n..20,3
	x
	
	Nhập thể tích hoặc kích thước đo dưới dạng thể tích của lô hàng

	50
	
	DVV
	2
	Mã đơn vị tính thể tích
	String
	An..3
	x
	x
	DonViTinh lấy ra các mã: FTQ, MTG, TNE


3.51. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Thông báo đóng ghép chung container/chung phương tiện chứa hàng của hàng hóa thuộc nhiều tờ khai xuất khẩu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập liệu, Hệ thống tự động trả về số tiếp nhận

	2
	
	ICD
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp ngày cấp

	3
	
	DAA
	1
	Giờ đăng ký chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống hải quan tự động ghi nhận giờ đăng ký tờ khai bổ sung

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã cơ quan hải quan tiếp nhận thông tin tách vận đơn đối với hàng hóa nhập khẩu

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	13
	
	PKB
	1
	Phân loại người khai hải quan
	String
	An..1
	x
	
	1: Người xuất khẩu
2: Đại lý hải quan

	14
	
	EPC
	1
	Mã số thuế người xuất khẩu
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế người xuất khẩu

	15
	
	EPN
	1
	Tên người xuất khẩu
	String
	un..100
	x
	
	Tên người xuất khẩu

	16
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người xuất khẩu
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người xuất khẩu

	17
	
	CON
	1
	Số lượng container
	Number
	n..3
	x
	
	Nhập số lượng container sẽ thực hiện đóng ghép

	18
	
	SLTK
	1
	Số lượng tờ khai
	Number
	n..12,0
	x
	
	Nhập số lượng tờ khai hải quan có hàng hóa sẽ thực hiện đóng ghép trong các container

	19
	
	STK0
	1
	Danh sách số tờ khai xuất khẩu
	String
	un..500
	
	
	Danh sách số tờ khai xuất khẩu (nếu đã đăng ký tờ khai) nhập phân cách nhau bằng dấu ,

	20
	
	SQL0
	1
	Danh sách số quản lý hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Danh sách số quản lý hàng hóa xuất khẩu tương ứng với lượng hàng hóa sẽ đóng ghép trong các container tương ứng. Nhập nhiều số phân cách bằng dấu ,

	21
	
	LCON
	1
	Loại đóng chung
	String
	An..1
	x
	x
	1. Chung container;
2. Chung phương tiện chứa hàng.

	22
	
	CON1
	1
	Số lượng container, phương tiện chứa hàng
	Number
	n..3
	
	
	Số lượng container, phương tiện chứa hàng

	23
	
	DVC
	1
	Đơn vị của số lượng container, phương tiện chứa hàng.
	String
	An..4
	
	
	Đơn vị của số lượng container, phương tiện chứa hàng.

	24
	DanhSachCont
	
	1
	Thông tin danh sách container
	
	..
	
	
	Danh sách số hiệu container sẽ thực hiện đóng ghép (cho phép nhập nhiều lần)

	25
	
	SHC
	2
	Số hiệu container
	String
	An..20
	x
	
	Nhập số hiệu container

	26
	
	LCO
	2
	Loại container
	String
	An..1
	x
	x
	Căn cứ loại phương tiện chứa hàng để nhập các mã sau:
“2”: container 20ft
“4”: container 40ft
“L”: container 45ft
“M”: container 48ft
“T”: Bồn chứa khí, chất lỏng
“9”: Loại khác

	27
	
	TN
	2
	Trọng lượng tịnh
	Number
	n..9,3
	x
	
	Trọng lượng tịnh


3.52. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Thông tin đề nghị lấy mẫu phục vụ việc khai hải quan
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập liệu, Hệ thống tự động trả về số tiếp nhận

	2
	
	ICD
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp ngày cấp

	3
	
	DAA
	1
	Giờ đăng ký chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống hải quan tự động ghi nhận giờ đăng ký tờ khai bổ sung

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã cơ quan hải quan nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	13
	
	PL
	1
	Phân loại xuất khẩu/nhập khẩu
	String
	An..1
	x
	x
	1: Xuất khẩu
2: Nhập khẩu

	14
	
	IPC
	1
	Mã người đề nghị lấy mẫu
	String
	An..13
	x
	
	Mã người đề nghị lấy mẫu

	15
	
	IPN
	1
	Tên người đề nghị lấy mẫu
	String
	un..100
	x
	
	Tên người đề nghị lấy mẫu

	16
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người đề nghị lấy mẫu
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người đề nghị lấy mẫu

	17
	
	BL
	1
	Số vận đơn/số quản lý hàng hóa
	String
	An..35
	x
	
	Nhập số vận đơn/số quản lý hàng hóa có hàng hóa đề nghị lấy mẫu

	18
	
	DBL
	1
	Ngày phát hành
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày phát hành vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương (nếu có)

	19
	
	MTC
	1
	Mã hiệu phương thức vận chuyển
	String
	An..1
	x
	x
	Căn cứ phương thức vận chuyển để lựa chọn một trong các mã sau: 
“1”: Đường không
“2”: Đường biển (container)
“3”: Đường biển (hàng rời, lỏng...)
“4”: Đường bộ (xe tải)
“5”: Đường sắt
“6”: Đường sông
“9”: Khác

	20
	
	MVC
	1
	Mã người vận chuyển
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã của người vận chuyển đã phát hành vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương.
(Tham khảo mã người vận chuyển tại bảng “Mã người vận chuyển” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn)

	21
	
	TVC
	1
	Tên người vận chuyển
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người vận chuyển phát hành vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương

	22
	
	ARR
	1
	Ngày hàng đến/đi (dự kiến)
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày hàng đến/đi dự kiến (ngày tháng năm)

	23
	
	CMN
	1
	Mô tả hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Nhập mô tả về hàng hóa theo hóa đơn thương mại, vận đơn

	24
	
	ST0
	1
	Địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến
	String
	An..7
	x
	x
	Nhập mã địa điểm nơi lưu hàng hóa (nơi tập kết hàng hóa) khi khai báo tờ khai nhập khẩu

	25
	
	CMN0
	1
	Mô tả hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Nhập mô tả hàng hóa của lô hàng

	26
	
	CON
	1
	Số lượng container
	Number
	n..3
	x
	
	Nhập tổng lượng container trong trường hợp phương thức giao hàng là CY/CY hoặc CY/CFS

	27
	
	TW
	1
	Tổng trọng lượng (Gross Weight)
	Number
	n..9,3
	x
	
	Nhập tổng trọng lượng hàng hóa thể hiện trên vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương

	28
	
	GTW
	1
	Mã đơn vị tính của tổng trọng lượng
	String
	An..3
	x
	x
	Nhập mã đơn vị tính của tổng trọng lượng hàng hóa

	29
	
	SLK
	1
	Số lượng kiện
	Number
	n..8
	x
	
	Nhập tổng số lượng kiện hàng hóa thể hiện trên vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương

	30
	
	DVK
	1
	Mã đơn vị tính số lượng kiện
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập mã đơn vị tính của kiện hàng.

	31
	
	VOL
	1
	Thể tích
	Number
	n..20,3
	x
	
	Nhập thể tích hoặc kích thước đo dưới dạng thể tích của lô hàng

	32
	
	DVV
	1
	Mã đơn vị tính thể tích
	String
	An..3
	x
	x
	Nhập mã đơn vị tính của thể tích.


3.53. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Thông báo cơ sở sản xuất
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập liệu, Hệ thống tự động trả về số tiếp nhận

	2
	
	ICD
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp ngày cấp

	3
	
	DAA
	1
	Giờ đăng ký chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống hải quan tự động ghi nhận giờ đăng ký tờ khai bổ sung

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan tiếp nhận báo cáo quyết toán
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Chi cục Hải quan khu vực dự kiến nộp BCQT của doanh nghiệp

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã doanh nghiệp trực tiếp thực hiện hợp đồng gia công, SXXK, chế xuất

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên người khai chứng từ (doanh nghiệp trực tiếp thực hiện hợp đồng gia công, SXXK, chế xuất)

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Tên tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động gia công, SXXK, chế xuất

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Thông số đại lý khai báo hải quan

	13
	
	
	
	Thông tin Doanh nghiệp XNK chi tiết
	
	
	x
	
	

	14
	
	IPC
	1
	Mã tổ chức/cá nhân
	String
	An..13
	
	
	Mã số thuế của tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động gia công, SXXK, chế xuất. (Trường hợp dự án đầu tư của DNCX trước khi đi vào hoạt động sản xuất, chưa có mã số thuế thì không cần khai mục này nhưng phải khai mã số dự án)

	15
	
	IPN
	1
	Tên Tổ chức/cá nhân
	String
	un..100
	x
	
	Tên tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động gia công, SXXK, chế xuất

	16
	
	IPA
	1
	Địa chỉ trụ sở chính
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động gia công, SXXK, chế xuất

	17
	
	LTS
	1
	Loại trụ sở
	Number
	An..1
	x
	x
	Tổ chức, cá nhân khai rõ trụ sở 
1:thuộc quyền sở hữu 
2: trụ sở đi thuê

	18
	
	NTC
	1
	Ngày kết thúc năm tài chính
	Date
	d..8
	x
	
	Khai ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế quản lý
DD-MM

	19
	
	LDN
	1
	Loại hình doanh nghiệp
	Number
	An..1
	x
	x
	Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp, chọn một trong các mã sau:
1: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
2: Doanh nghiệp chế xuất
3: Doanh nghiệp đầu tư trong nước

	20
	
	
	
	Thông tin Doanh nghiệp XNK trước khi thay đổi
	
	
	
	
	

	21
	
	DNT
	1
	Tên doanh nghiệp trước khi thay đổi
	String
	un..200
	
	
	Tên doanh nghiệp trước khi thay đổi

	22
	
	MDT
	1
	Mã doanh nghiệp trước khi thay đổi
	String
	An..13
	
	
	Danh mục chuẩn

	23
	
	LD
	1
	Lý do chuyển đổi trước khi thay đổi
	String
	un..255
	
	
	Sáp nhập, chia, tách, thay đổi mã số

	24
	
	
	
	Thông tin người Đại diện pháp luật
	
	
	
	
	Thông tin người Đại diện pháp luật

	25
	
	DPL
	1
	Họ và tên của người đại diện theo pháp luật
	String
	un..100
	x
	
	Họ và tên của người đại diện theo pháp luật

	26
	
	CCDPL
	1
	Số CCCD/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật
	String
	an..20
	x
	
	Số CCCD/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật

	27
	
	CCNPL
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày cấp;

	28
	
	CCAPL
	1
	Nơi cấp
	String
	un..200
	x
	
	Nơi cấp

	29
	
	CCTPL
	1
	Số điện thoại của người đại diện theo pháp luật
	String
	an..20
	x
	
	Số điện thoại của người đại diện theo pháp luật

	30
	
	TCT
	1
	Tên của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên)
	String
	un..100
	
	
	Tên của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên)

	31
	
	CCDCT
	1
	Số CCCD/Hộ chiếu
	String
	An..20
	
	
	Số CCCD/Hộ chiếu

	32
	
	CCNCT
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	
	
	Ngày cấp

	33
	
	CCACT
	1
	Nơi cấp
	String
	un..200
	
	
	Nơi cấp

	34
	
	CCTCT
	1
	Số điện thoại
	String
	an..20
	
	
	Số điện thoại Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên)

	35
	
	TGD
	1
	Tên của Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc)
	String
	un..100
	x
	
	Tên của Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc)

	36
	
	CCDGD
	1
	Số CCCD/Hộ chiếu
	String
	An..20
	x
	
	Số CCCD/Hộ chiếu

	37
	
	CCNGD
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày cấp

	38
	
	CCAGD
	1
	Nơi cấp
	String
	un..200
	x
	
	Nơi cấp

	39
	
	CCTGD
	1
	Số điện thoại
	String
	an..20
	x
	
	Số điện thoại Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc)

	40
	
	
	
	Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương
	
	
	
	
	

	41
	
	MSA
	1
	Mã số dự án
	String
	An..100
	
	
	Mã số dự án trong trường hợp dự án đầu tư chưa có mã số thuế

	42
	
	SCN
	1
	Số chứng nhận
	String
	An..100
	
	
	Số giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương, 
(Đối với trường hợp nhà đầu tư được ghi nhận mục tiêu thành lập DNCX tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (sau đây gọi tắt là Giấy CNĐKĐT) thì trước khi nhập khẩu lô hàng máy móc, thiết bị...đầu tiên khai đầy đủ thông tin tại mục 20.24 đến 20.26)

	43
	
	NCN
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	
	
	Ngày cấp số chứng nhận

	44
	
	CNA
	1
	Nơi cấp
	String
	un..200
	
	
	Nơi cấp số chứng nhận

	45
	
	SDC
	1
	Số lần điều chỉnh
	Number
	n..10
	
	
	Số lần điều chỉnh giấy đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương

	46
	
	NDC
	1
	Ngày cấp điều chỉnh
	Date
	d..8
	
	
	Ngày cấp điều chỉnh mới nhất

	47
	
	
	
	Khai thông tin của các nhà đầu tư gồm
	
	
	
	
	

	48
	
	TDT
	1
	Tên nhà đầu tư
	String
	un..200
	
	
	Tên nhà đầu tư

	49
	
	OC
	1
	Mã nước
	String
	An..2
	
	x
	Mã nước nhà đầu tư

	50
	
	ON
	1
	Tên nước
	String
	An..35
	
	
	Tên nước

	51
	
	VDT
	1
	Vốn đầu tư góp thực hiện dự án
	Number
	n…18,4
	
	
	Vốn đầu tư góp thực hiện dự án

	52
	
	TL
	1
	Tỷ lệ chiếm
	Number
	n..8,3
	
	
	Tỷ lệ(%)

	53
	
	
	
	Thông tin dự án đầu tư (bao gồm cả DNCX)
	
	
	
	
	(Đối với trường hợp nhà đầu tư được ghi nhận mục tiêu thành lập DNCX tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (sau đây gọi tắt là Giấy CNĐKĐT) thì trước khi nhập khẩu lô hàng máy móc, thiết bị...đầu tiên khai đầy đủ thông tin tại mục này)

	54
	
	DDA
	1
	Địa điểm thực hiện dự án
	String
	un..500
	
	
	Địa điểm thực hiện dự án

	55
	
	DSD
	1
	Diện tích đất sử dụng
	Number
	n..18,4
	
	
	Diện tích đất sử dụng

	56
	
	LSTDA
	1
	Loại trụ sở
	Number
	An..1
	
	x
	1:Trụ sở thuộc quyền sở hữu
2: Trụ sở thuê

	57
	
	NXD
	1
	Thời điểm dự án bắt đầu xây dựng
	Date
	d..8
	
	
	Thời điểm dự án bắt đầu xây dựng

	58
	
	DAHD
	1
	Thời điểm dự án dự kiến chính thức đi vào hoạt động
	Date
	d..8
	
	
	Thời điểm dự án dự kiến chính thức đi vào hoạt động

	59
	
	HDT
	1
	Thời hạn hoạt động của dự án từ ngày
	Date
	d..8
	
	
	Thời hạn hoạt động của dự án từ ngày

	60
	
	HDD
	1
	Đến ngày
	Date
	d..8
	
	
	Đến ngày

	61
	
	
	
	Ngành nghề sản xuất
	
	
	x
	
	

	62
	
	NSX
	1
	Ngành nghề sản xuất
	String
	un..500
	x
	
	Khai ngành nghề sản xuất trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc chứng từ tương đương

	63
	
	ISGC
	1
	Gia công cho thương nhân nước ngoài
	Number
	n..1
	
	
	Trường hợp gia công cho thương nhân nước ngoài tích vào.

	64
	
	
	1
	Sản xuất xuất khẩu
	Number
	n..1
	
	
	Trường hợp Sản xuất xuất khẩu tích vào.

	65
	
	ISSX
	1
	DNCX thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu
	Number
	n..1
	
	
	Trường hợp DNCX thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu tích vào.

	66
	
	ISKDK
	1
	Hoạt động kinh doanh khác
	String
	un..500
	
	
	Hoạt động kinh doanh khác

	67
	
	MTSX
	1
	Mô tả quy trình sản xuất tổng quát
	String
	un..500
	
	
	Mô tả quy trình sản xuất tổng quát

	68
	
	PMK
	1
	Doanh nghiệp theo dõi nhập – xuất – tồn nguyên liệu, vật tư, sản phẩm bằng
	String
	un..500
	
	
	Khai phần mềm hoặc cách thức quản lý, theo dõi nguyên liệu, vật tư, sản phẩm tại doanh nghiệp

	69
	
	HQQT
	1
	Mã cơ quan hải quan dự kiến nộp báo cáo quyết toán
	String
	An..6
	x
	x
	Mã cơ quan hải quan dự kiến nộp báo cáo quyết toán

	70
	
	TNL
	1
	Tổng năng lực sản xuất sản phẩm
	Number
	n..18,4
	x
	
	Trong trường hợp có nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp khai báo tổng năng lực sản xuất sản phẩm tính cho tất cả các cơ sở sản xuất trong 01 năm/quý/tháng/tuần/ngày.

	71
	
	TMM
	1
	Tổng số lượng máy móc, dây chuyền trang thiết bị
	Number
	n..18,4
	x
	
	Trong trường hợp có nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp khai báo tổng số lượng máy móc, dây chuyền trang thiết bị tính cho tất cả các cơ sở sản xuất.

	72
	
	NSXC
	1
	Ngành hàng sản xuất chính
	String
	Un..4
	x
	x
	Căn cứ ngành hàng gia công, sản xuất để lựa chọn một trong các mã sau:
“DG”: Da giày;
“MM”: May mặc;
“ĐT”: Điện tử, điện lạnh;
“CBTP”: Chế biến thực phẩm;
“CK”: Cơ khí;
“ G”: Gỗ;
“NH”: Nhựa;
“NS”: Nông sản;
“LK”: Loại khác.

	73
	
	BP
	1
	Bộ phận quản lý
	Number
	n10
	x
	
	Tình hình nhân lực tính cho tất cả các cơ sở sản xuất, khai cụ thể số lượng người của Bộ phận quản lý và số lượng công nhân.

	74
	
	TCN
	1
	Số lượng công nhân
	Number
	n10
	x
	
	Tình hình nhân lực tính cho tất cả các cơ sở sản xuất, khai cụ thể số lượng người của số lượng công nhân.

	75
	
	
	
	Về sự tuân thủ pháp luật
	
	
	
	
	Khai các thông tin trong vòng 730 ngày, tổ chức, cá nhân có hay không

	76
	
	ISBL
	1
	Bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế
	Number
	n..1
	
	
	Nếu Bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế tích vào.

	77
	
	ISTT
	1
	Bị xử phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế
	Number
	n..1
	
	
	Nếu Bị xử phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế tích vào

	78
	
	ISKT
	1
	Bị các cơ quan quản lý nhà nước xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán
	Number
	n..1
	
	
	Nếu Bị các cơ quan quản lý nhà nước xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán tích vào

	79
	
	
	
	Lịch sử kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất
	
	
	
	
	Có thì nhập thông tin vùng này

	80
	
	ISD
	1
	Chưa được cơ quan hải quan kiểm tra
	Number
	n..1
	
	
	Nếu Chưa được cơ quan hải quan kiểm tra tích chọn

	81
	
	ISC
	1
	Đã được cơ quan hải quan kiểm tra
	Number
	n..1
	
	
	Nếu Đã được cơ quan hải quan kiểm tra tích chọn

	82
	ThongTinKiemTra
	
	2
	Thông tin kiểm tra
	
	
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	83
	
	SBB
	2
	Số biên bản kiểm tra
	String
	an..50
	x
	
	Số biên bản kiểm tra

	84
	
	NBB
	2
	Ngày số biên bản
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày số biên bản

	85
	
	SKL
	2
	Số kết luận kiểm tra
	String
	an..50
	x
	
	Số kết luận kiểm tra

	86
	
	NKL
	2
	Ngày số kết luận
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày số kết luận

	87
	ThongTinCSSX
	
	1
	Thông tin Cơ sở sản xuất (CSSX)
	1
	
	
	
	Lặp lại được nhiều lần

	88
	
	MCS
	2
	Mã CSSX
	String
	An..100
	
	
	Mã CSSX do hệ thống cấp: Cấp theo nguyên tắc: Mã số thuế hoặc Mã số dự án_CSSX_Số thứ tự (3 số) ví dụ: 0010001001_CSSX_001

	89
	
	DCS
	2
	Địa chỉ cơ sở để sản xuất
	String
	un..500
	x
	
	Khai địa chỉ cơ sở để sản xuất hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất; địa chỉ kho lưu giữ nguyên liệu, vật tư, thành phẩm, phế liệu, phế phẩm.

	90
	
	TCS
	2
	Tọa độ cơ sở sản xuất
	String
	un..500
	x
	
	Tọa độ cơ sở sản xuất

	91
	
	HQCS
	2
	Cơ quan hải quan quản lý CSSX
	String
	An..6
	x
	x
	Khai mã cơ quan hải quan quản lý địa bàn có cơ sở sản xuất (Mã Hải quan tiếp nhận thông tin CSSX này)

	92
	
	LCS
	2
	Loại cơ sở sản xuất
	Number
	An..1
	x
	x
	Khai cơ sở để sản xuất hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, thành phẩm, phế liệu, phế phẩm 
1: Trong khu vực nhà máy Hoặc
2: Ngoài khu vực nhà máy

	93
	
	LSH
	2
	Loại sở hữu
	Number
	An..1
	x
	x
	1. CSSX thuộc quyền sở hữu của DN       
2. CSSX thuê 
Nếu CSSX đi thuê thì phải nhập thông tin thời hạn thuê

	94
	
	TTN
	2
	Thời hạn thuê từ ngày
	Date
	d..8
	
	
	Thời hạn thuê từ ngày…

	95
	
	TDN
	2
	Đến ngày
	Date
	d..8
	
	
	Thời hạn thuê đến ngày….

	96
	
	TSH
	2
	Số lượng sở hữu
	Number
	n..12
	x
	
	Số lượng máy móc, dây chuyền trang thiết bị của cơ sở để sản xuất hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất sở hữu

	97
	
	TST
	2
	Số lượng đi thuê
	Number
	n..12
	x
	
	Số lượng máy móc, dây chuyền trang thiết bị đi thuê

	98
	
	TLK
	2
	Số lượng khác
	Number
	n..12
	x
	
	Số lượng máy móc, dây chuyền trang thiết bị khác

	99
	
	TSL
	2
	Tổng số lượng
	Number
	n..12
	x
	
	Tổng số lượng

	100
	
	NLCS
	2
	Năng lực sản xuất của cơ sở
	String
	un..500
	x
	
	Khai năng lực sản xuất của cơ sở để sản xuất hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất: Nêu rõ năng lực sản xuất sản phẩm xuất khẩu tối đa trong một năm/quý/tháng/tuần/ngày.

	101
	NganhNgheCSSX
	
	2
	Ngành nghề,Chu kỳ sản xuất sản phẩm,Năng lực sản xuất sản phẩm
	
	
	
	
	Thẻ lặp khi có nhiều ngành nghề

	102
	
	LNN
	3
	Loại ngành nghề
	String
	Un..4
	x
	x
	Khai cơ sở sản xuất trên phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc ngành hàng theo mã sau:
“DG”: Da giày
“MM”: May mặc
“ĐT”: Điện tử, điện lạnh
“CBTP”: Chế biến thực phẩm
“CK”: Cơ khí
“ G”: Gỗ
“NH”: Nhựa
“NS”: Nông sản
“LK”: Loại khác

	103
	
	CMN
	3
	Mô tả sản phẩm
	String
	un..500
	x
	
	Mô tả sản phẩm

	104
	
	CMD
	3
	Mã HS
	String
	an..12
	x
	
	Mã HS

	105
	
	CKTG
	3
	Chu kỳ sản xuất (thời gian)
	Number
	n..5
	x
	
	Chu kỳ sản xuất

	106
	
	CKSX
	3
	Chu kỳ sản xuất (ĐVT)
	Number
	n..1
	x
	x
	1. Năm
2. Quý
3. Tháng
4. Tuần
5. Ngày

	107
	
	DVT
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Mã đơn vị tính

	108
	
	SSP
	3
	Số lượng sản phẩm
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng sản phẩm

	109
	ThongTinMayMoc
	
	1
	Thông tin về nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm, phế liệu, phế phẩm
	
	
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	110
	
	MLG
	2
	Mã nơi lưu giữ
	String
	An..50
	
	
	Mã nơi lưu giữ do hệ thống tự động cấp theo cấu trúc:Mã số thuế hoặc Mã số dự án_NLG_Số thứ tự (3 số)

	111
	
	DLG
	2
	Địa chỉ
	String
	un..250
	X
	
	Địa chỉ nơi lưu giữ

	112
	
	TLG
	2
	Tọa độ nơi lưu giữ
	String
	un..500
	
	
	Tọa độ nơi lưu giữ

	113
	
	TTSD
	2
	Tình trạng sử dụng
	Number
	An..1
	x
	x
	1: Còn sử dụng; 
2:Kết thúc sử dụng;

	114
	
	ISNLG
	2
	Nơi lưu giữ thuộc quyền sở hữu của DN
	Number
	n..1
	x
	
	Nơi lưu giữ thuộc quyền sở hữu của DN (Tích chọn ô xác định nơi lưu giữ là sở hữu. Nếu sở hữu thì phải khai số giấy chứng nhận, thời hạn. Nếu không tích  thì không phải khai.

	115
	
	SGCN
	2
	Số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	String
	An..100
	
	
	Số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của doanh nghiệp

	116
	
	THCN
	2
	Thời hạn sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Number
	n..4
	
	
	Số năm được sử dụng đất

	117
	
	ISNT
	2
	Nơi lưu giữ thuê
	Number
	n..1
	x
	
	Nơi lưu giữ thuê (Tích chọn ô xác định nơi lưu giữ là thuê. Nếu thuê thì phải khai thời hạn thuê, Nếu không tích thuê thì không phải khai thời hạn)

	118
	
	THDB
	2
	Thời hạn thuê từ ngày
	Date
	d..8
	
	
	Thời hạn thuê từ ngày

	119
	
	THKT
	2
	Đến ngày
	Date
	d..8
	
	
	Đến ngày

	120
	
	DSLG
	2
	Diện tích
	Number
	n..20,4
	x
	
	Diện tích

	121
	
	CSLG
	2
	Công suất lưu giữ
	String
	un..500
	x
	
	Công suất lưu giữ

	122
	CoSoSXThueGCL
	
	1
	Thông tin về cơ sở sản xuất thuê gia công lại
	
	
	
	
	Thẻ lặp khi có nhiều đối tác

	123
	
	EPC
	2
	Mã số thuế đối tác nhận gia công lại
	String
	an..20
	x
	
	Mã số thuế đối tác nhận gia công lại

	124
	
	EPN
	2
	Tên đối tác nhận gia công lại
	String
	an..255
	x
	
	Tên đối tác nhận gia công lại

	125
	
	EPA
	2
	Địa chỉ đối tác nhận gia công lại
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ đối tác nhận gia công lại

	126
	
	DTGC
	2
	Đối tác nhận gia công lại
	String
	An..1
	x
	x
	Chọn 1 trong 2 giá trị 
1: Đối tác nhận gia công lại là hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình hoặc 
2: Cơ sở nhận gia công lại thuộc sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông.
Cần nhập thông tin chứng minh số cổ đông và số đăng ký thành viên

	127
	
	SCD
	2
	Sổ cổ đông của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần
	Number
	n.1
	
	
	Sổ cổ đông của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần tích chọn nếu có

	128
	
	STV
	2
	Sổ đăng ký thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên
	Number
	n..1
	
	
	Sổ đăng ký thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên tích chọn nếu có

	129
	
	CNKD
	2
	Số giấy chứng nhận
	String
	An..100
	x
	
	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

	130
	
	NKD
	2
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày cấp

	131
	
	NCKD
	2
	Nơi cấp
	String
	un..200
	x
	
	Nơi cấp

	132
	
	CNDT
	2
	Số chứng nhận đầu tư hoặc tương đương
	String
	An..100
	
	
	Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương GCNĐKĐT số:...ngày... tháng ...năm... Nơi cấp …

	133
	
	NCDT
	2
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	
	
	Ngày cấp

	134
	
	CDT
	2
	Nơi cấp
	String
	un..200
	
	
	Nơi cấp

	135
	
	DLHD
	2
	Điều lệ về tổ chức hoạt động của đơn vị nhận gia công lại
	Number
	n..1
	x
	
	Điều lệ về tổ chức hoạt động của đơn vị nhận gia công lại tích chọn

	136
	
	BCTC
	2
	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
	Number
	n..1
	x
	
	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tích chọn

	137
	HopDongGCL
	
	2
	Hợp đồng thuê gia công lại
	1
	none
	
	
	Thẻ lặp khi có nhiều hợp đồng với 1 đối tác

	138
	
	SHD
	3
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	
	Số hợp đồng

	139
	
	NHD
	3
	Ngày hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hợp đồng

	140
	
	NHH
	3
	Ngày hết hạn hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hết hạn hợp đồng

	141
	
	CDGC
	3
	Công đoạn gia công
	Number
	An..1
	x
	x
	1:Gia công lại toàn bộ;
2: Gia công công đoạn

	142
	
	MTCD
	3
	Mô tả công đoạn thuê gia công lại
	String
	un..500
	x
	
	Mô tả công đoạn thuê gia công lại

	143
	CoSoGCL
	
	2
	Khai địa chỉ cơ sở để sản xuất hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất; địa chỉ kho lưu giữ nguyên liệu, vật tư, thành phẩm, phế liệu, phế phẩm.
	1
	
	x
	
	Thẻ lặp khi có nhiều CSSX

	144
	
	MGCL
	3
	Mã cơ sở gia công lại
	String
	An..50
	
	
	Mã cơ sở gia công lại do hệ thống cấp theo cấu trúc Mã số thuế hoặc Mã số dự án_GCL_Số thứ tự (3 số)

	145
	
	DGCL
	3
	Địa chỉ cơ sở gia công lại
	String
	un..250
	
	
	Địa chỉ của cơ sở sản xuất gia công lại

	146
	
	TGCL
	3
	Tọa độ cơ sở gia công lại
	String
	un..500
	
	
	Tọa độ cơ sở gia công lại

	147
	
	LCSG
	3
	Loại cơ sở sản xuất
	Number
	An..1
	x
	x
	1.CSSX Trong nhà máy
2: CSSX ngoài nhà máy

	148
	
	LSHG
	3
	Loại sở hữu
	Number
	An..1
	x
	x
	1: Thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp 
hoặc 
2: Doanh nghiệp đi thuê

	149
	
	TGTG
	3
	Thời hạn thuê từ ngày
	Date
	d..8
	x
	
	Thời hạn thuê từ ngày

	150
	
	TGDG
	3
	Đến ngày
	Date
	d..8
	x
	
	Đến ngày

	151
	
	TSHG
	3
	Số lượng sở hữu
	Number
	n..12
	x
	
	Số lượng máy móc, dây chuyền trang thiết bị của cơ sở để sản xuất hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất sở hữu

	152
	
	TSTG
	3
	Số lượng đi thuê
	Number
	n..12
	x
	
	Số lượng máy móc, dây chuyền trang thiết bị đi thuê

	153
	
	TSKG
	3
	Số lượng khác
	Number
	n..12
	x
	
	Số lượng máy móc, dây chuyền trang thiết bị khác

	154
	
	TSLG
	3
	Tổng số lượng
	Number
	n..12
	x
	
	Tổng số lượng

	155
	
	NLG
	3
	Năng lực sản xuất của cơ sở
	String
	un..500
	x
	
	Khai năng lực sản xuất của cơ sở để sản xuất hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất: Nêu rõ năng lực sản xuất sản phẩm xuất khẩu tối đa trong một năm/quý/tháng/tuần/ngày.

	156
	NganhNgheGCL
	
	2
	Ngành nghề,Chu kỳ sản xuất sản phẩm,Năng lực sản xuất sản phẩm
	1
	
	
	
	Thẻ lặp khi có nhiều ngành nghề

	157
	
	LNNG
	3
	Loại ngành nghề
	String
	Un..4
	x
	x
	Khai cơ sở sản xuất trên phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc ngành hàng theo mã sau:
“DG”: Da giày
“MM”: May mặc
“ĐT”: Điện tử, điện lạnh
“CBTP”: Chế biến thực phẩm
“CK”: Cơ khí
“ G”: Gỗ
“NH”: Nhựa
“NS”: Nông sản
“LK”: Loại khác

	158
	
	CMN1
	3
	Mô tả sản phẩm
	String
	un..500
	x
	
	Mô tả sản phẩm

	159
	
	CMD1
	3
	Mã HS
	String
	an..12
	x
	
	Mã HS

	160
	
	CKTG1
	3
	Chu kỳ sản xuất (thời gian)
	Number
	n..5
	x
	
	Chu kỳ sản xuất (thời gian)

	161
	
	CKSX1
	3
	Chu kỳ sản xuất (ĐVT)
	Number
	n..1
	x
	x
	1. Năm
2. Quý
3. Tháng
4. Tuần
5. Ngày

	162
	
	DVT1
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính

	163
	
	SSP1
	3
	Số lượng sản phẩm
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng sản phẩm

	164
	DanhSachToChuc
	
	1
	Thông tin về tổ chức, cá nhân nhận ủy thác đối với trường hợp tổ chức cá nhân có hoạt động SXXK ủy thác nhập khẩu, ủy thác xuất khẩu
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	165
	
	UTC
	2
	Mã số thuế đối tác nhận ủy thác
	String
	An..13
	
	
	Mã số thuế đối tác nhận ủy thác

	166
	
	UTN
	2
	Tên đối tác nhận ủy thác
	String
	un..100
	
	
	Tên đối tác nhận ủy thác

	167
	
	UTA
	2
	Địa chỉ đối tác nhận ủy thác
	String
	un..250
	
	
	Địa chỉ đối tác nhận ủy thác

	168
	
	HDUT
	2
	Hợp đồng ủy thác số
	String
	An..100
	
	
	Hợp đồng ủy thác số

	169
	
	NUT
	2
	Ngày hợp đồng
	Date
	d..8
	
	
	Ngày hợp đồng

	170
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.54. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Hợp đồng gia công
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	13
	
	IPC
	1
	Mã bên nhận gia công
	String
	An..13
	x
	
	Mã số bên nhận gia công (bắt buộc phải có nếu là doanh nghiệp tại Việt Nam)

	14
	
	IPN
	1
	Tên bên nhận gia công
	String
	un..100
	x
	
	Tên của bên nhận gia công thể hiện trong hợp đồng gia công

	15
	
	IPA
	1
	Địa chỉ bên nhận gia công
	String
	un.250
	x
	
	Địa chỉ của bên nhận gia công thể hiện trong hợp đồng gia công

	16
	
	NGC
	1
	Nước nhận gia công
	String
	An..2
	x
	x
	Quốc tịch bên nhận gia công. Tham khảo bảng “Mã nước” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn

	17
	
	EPC
	1
	Mã bên thuê gia công
	String
	An..13
	
	
	Mã số của bên thuê gia công (bắt buộc phải có nếu là doanh nghiệp tại Việt Nam)

	18
	
	EPN
	1
	Tên bên thuê gia công
	String
	un..100
	x
	
	Tên bên thuê gia công thể hiện trong hợp đồng gia công

	19
	
	EPA
	1
	Địa chỉ bên thuê gia công
	String
	un.250
	x
	
	Địa chỉ của bên thuê gia công thể hiện trong hợp đồng gia công

	20
	
	TGC
	1
	Nước thuê gia công
	String
	An..2
	x
	x
	Quốc tịch của bên thuê gia công. Tham khảo bảng “Mã nước” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn

	21
	
	SHD
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	
	Số của hợp đồng gia công (Nếu hợp đồng gia công có thời hạn lớn hơn 1 năm thì số hợp đồng là số phụ lục hợp đồng tách theo từng năm, do doanh nghiệp tự đặt, được đăng ký như hợp đồng gia công)

	22
	
	NHD
	1
	Ngày ký hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ký hợp đồng gia công

	23
	
	NHH
	1
	Ngày hết hạn/phụ lục hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hết hạn của hợp đồng gia công (Nếu hợp đồng gia công có thời hạn lớn hơn 1 năm thì ngày hết hạn của hợp đồng là ngày hết hạn của phụ lục hợp đồng được tách theo từng năm)

	24
	
	NGH
	1
	Ngày gia hạn hợp đồng
	Date
	d..8
	
	
	Ngày gia hạn của hợp đồng gia công đối với trường hợp hợp đồng gia công hết hạn

	25
	
	IVP
	1
	Phương thức thanh toán
	String
	An..7
	
	x
	Nhập vào phương thức thanh toán

	26
	
	IP3
	1
	Đồng tiền thanh toán
	String
	An..3
	
	x
	Nhập vào mã đồng tiền thanh toán

	27
	NhomSP
	
	1
	Danh sách nhóm sản phẩm, nhãn hiệu sản phẩm gia công
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	28
	
	GRP
	2
	Mã nhóm sản phẩm
	String
	An..35
	x
	
	Nhập mã nhóm sản phẩm gia công

	29
	
	GRN
	2
	Tên nhóm sản phẩm
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên nhóm sản phẩm gia công

	30
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..18,6
	x
	
	Nhập vào số lượng sản phẩm theo nhóm

	31
	
	DPR
	2
	Trị giá sản phẩm
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập trị giá gia công của nhóm sản phẩm

	32
	
	TCO
	2
	Trị giá tiền công
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập trị giá tiền công

	33
	
	GCK
	1
	Ghi chú
	String
	un..500
	
	
	Nhãn hiệu hàng hoá theo thoả thuận của hợp đồng gia công

	34
	DSNguyenPhuLieu
	
	1
	Thông tin danh sách nguyên liệu do bên thuê GC cung cấp
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	35
	
	RMC
	2
	Mã nguyên liệu, vật tư do bên đặt gia công cung cấp
	String
	an..100
	x
	
	Mã các nguyên liệu, vật tư theo thỏa thuận của hợp đồng gia công (doanh nghiệp tự đặt để quản lý)

	36
	
	RMN
	2
	Nguyên liệu, vật tư do bên đặt gia công cung cấp
	String
	un..500
	x
	
	Tên các nguyên liệu, vật tư theo thỏa thuận của hợp đồng gia công

	37
	
	CMD
	2
	Mã số HS nguyên liệu, vật tư do bên đặt gia công cung cấp
	String
	an..12
	x
	
	Mã số HS các nguyên liệu, vật tư theo thỏa thuận của hợp đồng gia công

	38
	
	QT2
	2
	Đơn vị tính nguyên liệu, vật tư do bên đặt gia công cung cấp
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính các nguyên liệu, vật tư theo thỏa thuận của hợp đồng gia công

	39
	
	QN2
	2
	Số lượng nguyên liệu, vật tư do bên đặt gia công cung cấp
	Number
	n..18,6
	x
	
	Số lượng các nguyên liệu, vật tư theo thỏa thuận của hợp đồng gia công

	40
	
	NNL
	1
	Nguồn nguyên liệu
	String
	An..1
	x
	x
	1: Nhập khẩu, 2: Tự cung ứng

	41
	DSMayMocTB
	
	1
	Thông tin Máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	42
	
	MEC
	2
	Mã Máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	An..100
	x
	
	Mã Máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công (mã do doanh nghiệp tự đặt để quản lý)

	43
	
	MEN
	2
	Tên máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	un..500
	x
	
	Tên máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công

	44
	
	CMD2
	2
	Mã số HS máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	an..12
	x
	
	Mã số HS máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công

	45
	
	QT3
	2
	Đơn vị tính máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công

	46
	
	QN3
	2
	Số lượng máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	Number
	n..18,6
	x
	
	Số lượng máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công

	47
	
	XXU
	2
	Nước xuất xứ
	String
	An..2
	x
	x
	Nhập vào nước xuất xứ của thiết bị

	48
	
	STU
	2
	Tình trạng
	String
	An..1
	x
	x
	Nhập tình trạng của máy móc, thiết bị:
- 0: Mới
- 1: Cũ

	49
	
	DPR2
	2
	Trị giá hải quan
	Number
	n..20,4
	
	
	Nhập vào trị giá hải quan dự kiến

	50
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	
	x
	Nhập vào mã nguyên tệ trị giá hải quan

	51
	DSSanPhamGC
	
	1
	Thông tin Sản phẩm gia công
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	52
	
	PRC
	2
	Mã Sản phẩm gia công
	String
	an..100
	x
	
	Mã sản phẩm gia công (do doanh nghiệp tự đặt và quản lý)

	53
	
	PRN
	2
	Tên Sản phẩm gia công
	String
	un..500
	x
	
	Tên chi tiết sản phẩm gia công

	54
	
	CMD3
	2
	Mã số HS Sản phẩm gia công
	String
	an..12
	x
	
	Mã số HS của sản phẩm

	55
	
	GRP2
	2
	Nhóm sản phẩm gia công
	String
	An..35
	x
	x
	Chọn nhóm loại sản phẩm gia công

	56
	
	QN4
	2
	Số lượng Sản phẩm gia công
	Number
	n..18,6
	x
	
	Số lượng sản phẩm đăng ký gia công

	57
	
	QT4
	2
	Đơn vị tính Sản phẩm gia công
	String
	An..4
	x
	x
	Mã đơn vị tính của sản phẩm

	58
	
	BRD
	2
	Đơn giá gia công của Sản phẩm
	Number
	n..20,6
	x
	
	Đơn giá gia công của sản phẩm

	59
	DSHangMau
	
	1
	Thông tin hàng mẫu
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	60
	
	HMC
	2
	Mã hàng mẫu
	String
	An..100
	x
	
	Nhập vào mã hàng mẫu theo quản lý của doanh nghiệp

	61
	
	HMN
	2
	Tên hàng mẫu
	String
	un..500
	x
	
	Nhập vào tên hàng mẫu theo quản lý của doanh nghiệp

	62
	
	CMD4
	2
	Mã số hàng hóa (HS code)
	String
	an..12
	x
	
	Nhập vào mã số HS của hàng mẫu

	63
	
	QN5
	2
	Số lượng
	Number
	n..18,6
	x
	
	Nhập đơn vị tính của hàng mẫu

	64
	
	QT5
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của hàng mẫu

	65
	DinhMucThoaThuan
	
	1
	Thông tin định mức thỏa thuận
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	66
	
	SPRC
	2
	Mã sản phẩm nhập khẩu
	String
	an..100
	x
	
	Mã sản phẩm nhập khẩu tại cột này phải thống nhất với mã sản phẩm đã khai trên tờ khai hải quan

	67
	
	SPRN
	2
	Tên sản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu
	String
	un..500
	x
	
	Tên sản phẩm nhập khẩu tại cột này phải thống nhất với tên sản phẩm xuất khẩu đã khai trên tờ khai hải quan

	68
	
	SQT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính của sản phẩm nhập khẩu: sử dụng thống nhất với mã đơn vị tính doanh nghiệp quản lý tại nhà xưởng sản xuất, với đơn vị tính đã khai báo trên tờ khai hải quan

	69
	Detail
	
	2
	Danh sách nguyên liệu tham gia định mức
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	70
	
	NRMC
	3
	Mã nguyên liệu
	String
	An..100
	x
	
	Mã của nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả nhập khẩu, mua trong nước) để sản xuất ra 01 đơn vị sản phẩm, phải thống nhất với mã nguyên liệu, vật tư đã khai trên tờ khai hải quan

	71
	
	NRMN
	3
	Tên nguyên liệu
	String
	un..500
	x
	
	Tên của nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả nhập khẩu, mua trong nước) để sản xuất ra 01 đơn vị sản phẩm.

	72
	
	NQT1
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính của nguyên liệu, vật tư: sử dụng thống nhất với mã đơn vị tính doanh nghiệp quản lý tại nhà xưởng sản xuất, với đơn vị tính đã khai báo trên tờ khai hải quan

	73
	
	NQN1
	3
	Lượng NL, VT dự kiến cấu thành để sản xuất sản phẩm nhập khẩu
	Number
	n..18,6
	x
	
	Lượng NL, VT dự kiến sử dụng do các bên thỏa thuận tại hợp đồng gia công bao gồm lượng nguyên liệu, vật tư cấu thành sản phẩm và lượng nguyên liệu, vật tư tiêu hao, tạo thành phế liệu, phế phẩm dự kiến

	74
	
	GCH
	3
	Ghi chú
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú


3.55. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Phụ lục hợp đồng gia công
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số đăng ký hợp đồng
	String
	An..100
	x
	
	Số tham chiếu hợp đồng gia công do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp sau khi Hệ thống đã chấp nhận hợp đồng
(Bắt buộc hoặc thiết kế phụ lục thành một thông tin lặp lại của hợp đồng thì không yêu cầu khai các thông tin hợp đồng mà gọi hợp đồng đã khai để bổ sung phụ lục)

	17
	
	SHD
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	
	Số hợp đồng gia công

	18
	
	NHD
	1
	Ngày hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hợp đồng gia công

	19
	
	SPL
	1
	Số phụ lục
	String
	An..100
	x
	
	Số phụ lục hợp đồng gia công

	20
	
	NPL
	1
	Ngày ký phụ lục
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ký phụ lục hợp đồng gia công

	
	DanhSachPhuLuc
	
	1
	Danh sách phụ lục
	
	
	
	
	Có thể lặp lại nhiều lần

	21
	
	LPL
	2
	Loại phụ lục
	String
	An..10
	x
	x
	Phụ lục sửa đổi nội dung của hợp đồng được sắp xếp theo nhóm.
 802 - Bổ sung Sản phẩm
 803 - Bổ sung nguyên phụ liệu
 804 - Bổ sung thiết bị
 805 - Bổ sung hàng mẫu
 502 - Sửa sản phẩm
 503 - Sửa Nguyên phụ liệu
 504 - Sửa thiết bị
 505 - Sửa hàng mẫu
 102 - Hủy Sản phẩm
 103 - Hủy Nguyên phụ liệu
 104 - Hủy thiết bị
 105 - Hủy Hàng mẫu
 101 - Hủy hợp đồng
 201 - Gia hạn hợp đồng
 501 - Sửa thông tin hợp đồng

	22
	
	TPL
	2
	Tên phụ lục
	String
	un..500
	x
	
	Nhập vào tên gợi nhớ

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 802: Phụ lục bổ sung Sản phẩm
	
	
	
	
	Được lặp lại. Chỉ khai chỉ tiêu của phụ lục này nếu loại phụ lục là 802

	1
	
	BPRC
	3
	Mã sản phẩm
	String
	An..100
	x
	
	Nhập vào mã sản phẩm theo quản lý của doanh nghiệp

	2
	
	BPRN
	3
	Tên sản phẩm
	String
	un..500
	x
	
	Nhập vào tên sản phẩm theo quản lý của doanh nghiệp

	3
	
	BCMD
	3
	Mã số hàng hóa (HS code)
	String
	an..12
	x
	
	Nhập vào mã số HS của sản phẩm

	4
	
	BGRS
	3
	Nhóm sản phẩm gia công
	String
	An..35
	x
	x
	Chọn nhóm loại sản phẩm gia công

	5
	
	BQT1
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của sản phẩm

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 803: Phụ lục bổ sung Nguyên phụ liệu
	
	
	
	
	Được lặp lại. Chỉ khai chỉ tiêu của phụ lục này nếu loại phụ lục là 803

	1
	
	BRMC
	3
	Mã nguyên phụ liệu
	String
	An..100
	x
	
	Nhập vào mã nguyên phụ liệu theo quản lý của doanh nghiệp

	2
	
	BRMN
	3
	Tên nguyên phụ liệu
	String
	un..500
	x
	
	Nhập vào tên nguyên phụ liệu theo quản lý của doanh nghiệp

	3
	
	BCMD2
	3
	Mã số hàng hóa (HS code)
	String
	an..12
	x
	
	Nhập vào mã số HS của nguyên phụ liệu

	4
	
	BNNL
	3
	Nguồn nguyên liệu
	String
	An..1
	x
	x
	1: Nhập khẩu, 2: Tự cung ứng

	5
	
	BQT2
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của nguyên phụ liệu

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 804: Phụ lục bổ sung Thiết bị
	
	
	
	
	Được lặp lại. Chỉ khai chỉ tiêu của phụ lục này nếu loại phụ lục là 804

	1
	
	BMEC
	3
	Mã Máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	An..100
	x
	
	Mã Máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công (mã do doanh nghiệp tự đặt để quản lý)

	2
	
	BMEN
	3
	Tên máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	un..500
	x
	
	Tên máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công

	3
	
	BCMD3
	3
	Mã số HS máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	an..12
	x
	
	Mã số HS máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công

	4
	
	BQN3
	3
	Số lượng máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	Number
	n..18,6
	x
	
	Số lượng máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công

	5
	
	BQT3
	3
	Đơn vị tính máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công

	6
	
	BXXU
	3
	Nước xuất xứ
	String
	An..2
	x
	x
	Nhập vào nước xuất xứ của thiết bị

	7
	
	BSTU
	3
	Tình trạng
	String
	An..1
	x
	x
	Nhập tình trạng của máy móc, thiết bị:
- 0: Mới
- 1: Cũ

	8
	
	BDPS
	3
	Trị giá hải quan
	Number
	n..20,4
	
	
	Nhập vào trị giá hải quan dự kiến

	9
	
	BUPC
	3
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	
	x
	Nhập vào mã nguyên tệ trị giá hải quan

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 805: Phụ lục bổ sung Hàng mẫu
	
	
	
	
	

	1
	
	BHMC
	3
	Mã hàng mẫu
	String
	An..100
	x
	
	Nhập vào mã hàng mẫu theo quản lý của doanh nghiệp

	2
	
	BHMN
	3
	Tên hàng mẫu
	String
	un..500
	x
	
	Nhập vào tên hàng mẫu theo quản lý của doanh nghiệp

	3
	
	BCMD4
	3
	Mã số hàng hóa (HS code)
	String
	an..12
	x
	
	Nhập vào mã số HS của hàng mẫu

	4
	
	BQN2
	3
	Số lượng
	Number
	n..18,6
	x
	
	Nhập đơn vị tính của hàng mẫu

	5
	
	BQT4
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của hàng mẫu

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 806: Phụ lục bổ sung Nhóm sản phẩm
	
	
	
	
	Được lặp lại. Chỉ khai chỉ tiêu của phụ lục này nếu loại phụ lục là 806

	1
	
	BGRP
	3
	Mã nhóm sản phẩm
	String
	An..35
	x
	
	Nhập mã nhóm sản phẩm gia công

	2
	
	BGRN
	3
	Tên nhóm sản phẩm
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên nhóm sản phẩm gia công

	3
	
	BQN1
	3
	Số lượng
	String
	n..18,6
	x
	
	Nhập vào số lượng sản phẩm theo nhóm

	4
	
	BDPR
	3
	Trị giá sản phẩm
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập trị giá gia công của nhóm sản phẩm

	5
	
	BTCO
	3
	Trị giá tiền công
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập trị giá tiền công

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 502: Phụ lục sửa Sản phẩm
	
	
	
	
	Được lặp lại. Chỉ khai chỉ tiêu của phụ lục này nếu loại phụ lục là 502

	1
	
	SPRCO
	3
	Mã sản phẩm cần sửa
	String
	An..100
	x
	
	Nhập vào mã sản phẩm đang cần sửa

	2
	
	SPRC
	3
	Mã sản phẩm mới
	String
	an..100
	x
	
	Nhập vào mã sản phẩm mới

	3
	
	SPRN
	3
	Tên sản phẩm mới
	String
	un..500
	x
	
	Nhập vào tên sản phẩm mới

	4
	
	SCMD
	3
	Mã số hàng hóa mới (HS code)
	String
	an..12
	x
	
	Nhập vào mã số HS của sản phẩm mới

	5
	
	SGRP
	3
	Nhóm sản phẩm gia công mới
	String
	An..35
	x
	x
	Chọn nhóm loại sản phẩm gia công mới

	6
	
	SQT1
	3
	Đơn vị tính mới
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của sản phẩm mới

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 503: Phụ lục sửa Nguyên phụ liệu
	
	
	
	
	Được lặp lại. Chỉ khai chỉ tiêu của phụ lục này nếu loại phụ lục là 503

	1
	
	SRMCO
	3
	Mã nguyên phụ liệu cần sửa
	String
	An..100
	x
	
	Nhập vào mã nguyên phụ liệu cần sửa

	2
	
	SRMC
	3
	Mã nguyên phụ liệu mới
	String
	an..100
	x
	
	Nhập vào mã nguyên phụ liệu mới

	3
	
	SRMN
	3
	Tên nguyên phụ liệu mới
	String
	un..500
	x
	
	Nhập vào tên nguyên phụ liệu mới

	4
	
	SCMD2
	3
	Mã số hàng hóa mới (HS code)
	String
	an..12
	x
	
	Nhập vào mã số HS của nguyên phụ liệu

	5
	
	SNNL
	3
	Nguồn nguyên liệu mới
	String
	An..1
	x
	x
	1: Nhập khẩu, 2: Tự cung ứng

	6
	
	SQT2
	3
	Đơn vị tính mới
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của nguyên phụ liệu

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 504: Phụ lục sửa Thiết bị
	
	
	
	
	Được lặp lại. Chỉ khai chỉ tiêu của phụ lục này nếu loại phụ lục là 504

	1
	
	SMECO
	3
	Mã Máy móc, thiết bị cần sửa
	String
	An..100
	x
	
	Mã Máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công cần sửa đổi

	2
	
	SMEC
	3
	Mã Máy móc, thiết bị mới
	String
	An..100
	x
	
	Mã Máy móc, thiết bị mới

	3
	
	SMEN
	3
	Tên máy móc, thiết bị mới
	String
	un..500
	x
	
	Tên máy móc, thiết bị mới

	4
	
	SCMD3
	3
	Mã số HS máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	an..12
	x
	
	Mã số HS máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công

	5
	
	SQN1
	3
	Số lượng máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	Number
	n..18,6
	x
	
	Số lượng máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công

	6
	
	SQT3
	3
	Đơn vị tính máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công

	7
	
	SXXU
	3
	Nước xuất xứ
	String
	An..2
	x
	x
	Nhập vào nước xuất xứ của thiết bị

	8
	
	SSTU
	3
	Tình trạng
	String
	An..1
	x
	x
	Nhập tình trạng của máy móc, thiết bị:
- 0: Mới
- 1: Cũ

	9
	
	SDPR
	3
	Trị giá hải quan
	Number
	n..20,4
	
	
	Nhập vào trị giá hải quan dự kiến

	10
	
	SUPC
	3
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	
	x
	Nhập vào mã nguyên tệ trị giá hải quan

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 505: Phụ lục sửa Hàng mẫu
	
	
	
	
	Được lặp lại. Chỉ khai chỉ tiêu của phụ lục này nếu loại phụ lục là 505

	1
	
	SHMCO
	3
	Mã hàng mẫu cần sửa
	String
	An..100
	x
	
	Nhập vào mã hàng mẫu cần sửa đổi

	2
	
	SHMC
	3
	Mã hàng mẫu mới
	String
	an..100
	x
	
	Nhập vào mã hàng mẫu mới

	3
	
	SHMN
	3
	Tên hàng mẫu mới
	String
	un..500
	x
	
	Nhập vào tên hàng mẫu mới

	4
	
	SCMD4
	3
	Mã số hàng hóa (HS code)
	String
	an..12
	x
	
	Nhập vào mã số HS của hàng mẫu

	5
	
	SQN2
	3
	Số lượng
	Number
	n..18,6
	x
	
	Nhập đơn vị tính của hàng mẫu

	6
	
	SQT4
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của hàng mẫu

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 102: Phụ lục hủy Sản phẩm
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	1
	
	HPRC
	3
	Mã sản phẩm cần hủy
	String
	An..100
	x
	
	Nhập vào mã sản phẩm đang cần hủy

	3
	
	HPRN
	3
	Tên sản phẩm
	String
	un..500
	x
	
	Nhập vào tên sản phẩm cần hủy

	4
	
	HCMD1
	3
	Mã số hàng hóa (HS code)
	String
	an..12
	x
	
	Nhập vào mã số HS của sản phẩm cần hủy

	6
	
	HQT1
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của sản phẩm cần hủy

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 103: Phụ lục hủy Nguyên phụ liệu
	
	
	
	
	Được lặp lại. Chỉ khai chỉ tiêu của phụ lục này nếu loại phụ lục là 103

	1
	
	HRMC
	3
	Mã nguyên phụ liệu
	String
	An..100
	x
	
	Nhập vào mã nguyên phụ liệu cần hủy

	2
	
	HRMN
	3
	Tên nguyên phụ liệu
	String
	un..500
	x
	
	Nhập vào tên nguyên phụ liệu cần hủy

	3
	
	HCMD2
	3
	Mã số hàng hóa (HS code)
	String
	an..12
	x
	
	Nhập vào mã số HS của nguyên phụ liệu cần hủy

	4
	
	HNNL
	3
	Nguồn nguyên liệu
	String
	An..1
	x
	x
	1: Nhập khẩu, 2: Tự cung ứng

	5
	
	HQT2
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của nguyên phụ liệu cần hủy

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 104: Phụ lục hủy Thiết bị
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	1
	
	HMEC
	3
	Mã Máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	An..100
	x
	
	Mã Máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công cần hủy

	2
	
	HMEN
	3
	Tên máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	un..500
	x
	
	Tên máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công cần hủy

	3
	
	HCMD3
	3
	Mã số HS máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	an..12
	x
	
	Mã số HS máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công cần hủy

	4
	
	HQN1
	3
	Số lượng máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	Number
	n..18,6
	x
	
	Số lượng máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công cần hủy

	5
	
	HQT3
	3
	Đơn vị tính máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công cần hủy

	6
	
	HXXU
	3
	Nước xuất xứ
	String
	An..2
	x
	x
	Nhập vào nước xuất xứ của thiết bị cần hủy

	7
	
	HSTU
	3
	Tình trạng
	String
	An..1
	x
	x
	Nhập tình trạng của máy móc, thiết bị cần hủy:
- 0: Mới
- 1: Cũ

	8
	
	HDPR
	3
	Trị giá hải quan
	Number
	n..20,4
	
	
	Nhập vào trị giá hải quan dự kiến

	9
	
	HUPC
	3
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	
	x
	Nhập vào mã nguyên tệ trị giá hải quan

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 105: Phụ lục hủy Hàng mẫu
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	1
	
	HHMC
	3
	Mã hàng mẫu
	String
	An..100
	x
	
	Nhập mã hàng mẫu cần hủy

	2
	
	HHMN
	3
	Tên hàng mẫu
	String
	un..500
	x
	
	Nhập vào tên hàng mẫu cần hủy

	3
	
	HCMD4
	3
	Mã số hàng hóa (HS code)
	String
	an..12
	x
	
	Nhập vào mã số HS của hàng mẫu cần hủy

	5
	
	HQT4
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của hàng mẫu cần hủy

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 501: Phụ lục sửa thông tin chung hợp đồng
	
	
	
	
	

	1
	
	IPC
	3
	Mã bên nhận gia công
	String
	An..13
	
	
	Mã số bên nhận gia công (bắt buộc phải có nếu là doanh nghiệp tại Việt Nam)

	2
	
	IPN
	3
	Tên bên nhận gia công
	String
	un..100
	
	
	Tên của bên nhận gia công thể hiện trong hợp đồng gia công

	3
	
	IPA
	3
	Địa chỉ bên nhận gia công
	String
	un.250
	
	
	Địa chỉ của bên nhận gia công thể hiện trong hợp đồng gia công

	4
	
	NGC
	3
	Nước nhận gia công
	String
	An..2
	
	
	Quốc tịch bên nhận gia công. Tham khảo bảng “Mã nước” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn

	5
	
	EPC
	3
	Mã bên thuê gia công
	String
	An..13
	
	
	Mã số của bên thuê gia công (bắt buộc phải có nếu là doanh nghiệp tại Việt Nam)

	6
	
	EPN
	3
	Tên bên thuê gia công
	String
	un..100
	
	
	Tên bên thuê gia công thể hiện trong hợp đồng gia công

	7
	
	EPA
	3
	Địa chỉ bên thuê gia công
	String
	un.250
	
	
	Địa chỉ của bên thuê gia công thể hiện trong hợp đồng gia công

	8
	
	TGC
	3
	Nước thuê gia công
	String
	An..2
	
	
	Quốc tịch của bên thuê gia công. Tham khảo bảng “Mã nước” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn

	9
	
	IVP
	3
	Phương thức thanh toán
	String
	An..7
	x
	x
	Nhập vào phương thức thanh toán

	10
	
	IP3
	3
	Đồng tiền thanh toán
	String
	An..3
	
	x
	Nhập vào mã đồng tiền thanh toán

	11
	
	GCK1
	3
	Thông tin ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Thông tin ghi chú khác

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 101: Phụ lục Hủy hợp đồng
	
	
	
	
	

	1
	
	GCK2
	3
	Lý do hủy hợp đồng
	String
	un..500
	
	
	Nhập vào chi tiết lý do hủy hợp đồng

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 201: Phụ lục Gia hạn hợp đồng
	
	
	
	
	

	1
	
	NHH
	3
	Ngày hết hạn/phụ lục hợp đồng cũ
	Date
	d..8
	
	
	Nhập vào ngày hết hạn hiện tại

	2
	
	NGH
	3
	Ngày gia hạn hợp đồng
	Date
	d..8
	
	
	Nhập vào ngày gia hạn mới cho hợp đồng


3.56. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Thông báo đề nghị tiêu hủy nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị; phế liệu, phế phẩm
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	13
	
	PAT
	1
	Phương án tiêu hủy
	String
	un..250
	x
	
	Khai rõ cách thức, phương pháp tiêu hủy

	14
	
	THT
	1
	Thời gian tiêu hủy
	Date
	d..8
	x
	
	Thời gian dự kiến tiêu hủy

	15
	
	NLD
	1
	Địa điểm tiêu hủy
	String
	un..250
	x
	
	Địa điểm dự kiến tiêu hủy

	16
	
	IPC
	1
	Mã số Công ty thực hiện tiêu hủy
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế Công ty thực hiện tiêu hủy trong trường hợp thuê Công ty khác tiêu hủy hàng hóa

	17
	
	IPN
	1
	Tên Công ty thực hiện tiêu hủy
	String
	un..100
	x
	
	Tên Công ty thực hiện tiêu hủy trong trường hợp thuê Công ty khác tiêu hủy hàng hóa

	18
	
	SCT
	1
	Số giấy phép
	String
	An..100
	x
	
	Số/ngày giấy phép đối với trường hợp có giấy phép tiêu hủy.

	19
	DanhSachHang
	
	1
	Danh sách nguyên liệu vật tư
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	20
	
	RMC
	2
	Mã nguyên liệu, vật tư
	String
	An..100
	x
	
	Mã nguyên liệu, vật tư tại cột này phải thống nhất với mã nguyên liệu, vật tư đã khai trên tờ khai hải quan.

	21
	
	RMN
	2
	Tên nguyên liệu, vật tư
	String
	un..500
	x
	
	Tên nguyên liệu, vật tư tại cột này phải thống nhất với mã nguyên liệu, vật tư đã khai trên tờ khai hải quan.

	22
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính của nguyên liệu, vật tư: sử dụng thống nhất với mã đơn vị tính đã khai trên tờ khai hải quan.

	23
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..18,6
	x
	
	Số lượng nguyên liệu, vật tư tiêu hủy.

	24
	
	GCK
	2
	Ghi chú
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú

	25
	DanhSachHang2
	
	1
	Danh sách máy móc, thiết bị
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	26
	
	MEC
	2
	Mã máy móc, thiết bị
	String
	An..100
	x
	
	Mã máy móc, thiết bị tại cột này phải thống nhất với mô tả trên tờ khai hải quan.

	27
	
	MEN
	2
	Tên máy móc, thiết bị
	String
	un..500
	x
	
	Tên máy móc, thiết bị tại cột này phải thống nhất với mô tả trên tờ khai hải quan.

	28
	
	ICN
	2
	Số tờ khai nhập khẩu/ Mã loại hình
	Number
	n..12
	x
	
	Số tờ khai nhập khẩu máy móc, thiết bị

	29
	
	SLH
	2
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Mã loại hình tờ khai.

	30
	
	QT2
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	
	Đơn vị tính của máy móc, thiết bị: sử dụng thống nhất với mã đơn vị tính đã khai trên tờ khai hải quan.

	31
	
	QN2
	2
	Số lượng
	Number
	n..18,6
	x
	
	Số lượng máy móc, thiết bị đề nghị tiêu hủy.

	32
	
	GCH2
	2
	Ghi chú
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú

	33
	DanhSachHang3
	
	1
	Danh sách phế liệu
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	34
	
	PLC
	2
	Mã phế liệu
	String
	An..100
	x
	
	Mã phế liệu dự kiến tiêu hủy.

	35
	
	PLN
	2
	Tên phế liệu
	String
	un..500
	x
	
	Tên phế liệu dự kiến tiêu hủy.

	36
	
	QT3
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Mã đơn vị tính phế liệu.

	37
	
	QN3
	2
	Số lượng
	Number
	n..18,6
	x
	
	Số lượng phế liệu dự kiến tiêu hủy.

	38
	
	GCH3
	2
	Ghi chú
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú

	39
	DanhSachHang4
	
	1
	Danh sách phế phẩm
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	40
	
	PPC
	2
	Mã phế phẩm
	String
	An..100
	x
	
	Mã phế phẩm dự kiến tiêu hủy

	41
	
	PPN
	2
	Tên phế phẩm
	String
	un..500
	x
	
	Tên phế phẩm dự kiến tiêu hủy

	42
	
	QT4
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Mã đơn vị tính phế phẩm

	43
	
	QN4
	2
	Số lượng
	Number
	n..18,6
	x
	
	Số lượng phế phẩm dự kiến tiêu hủy

	44
	
	GCH4
	2
	Ghi chú
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú

	45
	DanhSachHang5
	
	1
	Danh sách hàng hóa khác
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	46
	
	HKC
	2
	Mã hàng hóa khác
	String
	An..100
	x
	
	Khai mã hàng hóa thống nhất với nội dung khai trên tờ khai hải quan (nếu có)

	47
	
	HKN
	2
	Tên hàng hóa khác
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế khác thực hiện tiêu hủy

	48
	
	QT5
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Mã đơn vị tính hàng hóa

	49
	
	QN5
	2
	Số lượng
	Number
	n..18,6
	x
	
	Số lượng hàng hóa tiêu hủy

	50
	
	GCH5
	2
	Ghi chú
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú


3.57. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Báo cáo hàng hóa gửi kho thuê bên ngoài DNCX
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	13
	
	NCK
	1
	Ngày bắt đầu thời kỳ báo cáo
	Date
	d..8
	x
	
	Quý, năm phát sinh lượng phế liệu, phế phẩm bán vào nội địa

	14
	
	HCK
	1
	Ngày kết thúc thời kỳ báo cáo
	Date
	d..8
	x
	
	Quý, năm phát sinh lượng phế liệu, phế phẩm bán vào nội địa

	15
	
	DKH
	1
	Địa chỉ kho thuê
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ kho thuê bên ngoài DNCX

	16
	
	ST0
	1
	Mã nơi lưu giữ do Hệ thống Hải quan cấp
	String
	An..7
	x
	
	Mã nơi lưu giữ do Hệ thống Hải quan cấp khi bổ sung thông tin nơi lưu giữ trong cơ sở sản xuất

	17
	DanhSachHang
	
	1
	Danh sách hàng hóa gửi kho thuê ngoài DNCX
	
	
	
	
	Có thể lặp lại nhiều lần

	18
	
	RMC
	2
	Mã hàng hóa
	String
	An..100
	x
	
	Mã nguyên liệu, vật tư, thành phẩm gửi kho thuê bên ngoài DNCX: sử dụng thống nhất với mã nguyên liệu, vật tư, thành phẩm khai báo trên tờ khai hải quan

	19
	
	RMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên nguyên liệu, vật tư, thành phẩm gửi kho thuê bên ngoài DNCX: sử dụng thống nhất với tên nguyên liệu, vật tư, thành phẩm khai báo trên tờ khai hải quan

	20
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Mã đơn vị tính nguyên liệu, vật tư, thành phẩm: sử dụng thống nhất với mã đơn vị tính trên tờ khai hải quan

	21
	
	QN1
	2
	Số lượng nhập kho trong kỳ
	Number
	n..18,6
	x
	
	Số lượng hàng hóa nhập kho trong kỳ

	22
	
	SCT
	2
	Số chứng từ nhập kho trong kỳ
	String
	An..100
	x
	
	Liệt kê số chứng từ thể hiện hàng hóa đưa từ DNCX đến kho thuê hoặc từ kho thuê đưa về DNCX như phiếu xuất kho, phiếu nhập kho hoặc các chứng từ khác tương đương.

	23
	
	QN2
	2
	Số lượng xuất kho trong kỳ
	Number
	n..18,6
	x
	
	Số lượng hàng hóa xuất kho trong kỳ

	24
	
	SCT2
	2
	Số chứng từ xuất kho trong kỳ
	String
	An..100
	
	
	Liệt kê số chứng từ thể hiện hàng hóa đưa từ DNCX đến kho thuê hoặc từ kho thuê đưa về DNCX như phiếu xuất kho, phiếu nhập kho hoặc các chứng từ khác tương đương.

	25
	
	QN3
	2
	Tồn kho
	Number
	n..18,6
	
	
	Số lượng hàng hóa tồn kho

	26
	
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác


3.58. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Hợp đồng gia công lại
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	13
	
	IPC
	1
	Mã bên nhận gia công lại
	String
	An..13
	x
	
	Mã số bên nhận gia công lại (bắt buộc phải có nếu là doanh nghiệp tại Việt Nam)

	14
	
	IPN
	1
	Tên bên nhận gia công lại
	String
	un..100
	x
	
	Tên của bên nhận gia công lại thể hiện trong hợp đồng gia công lại

	15
	
	IPA
	1
	Địa chỉ bên nhận gia công lại
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của bên nhận gia công lại thể hiện trong hợp đồng gia công lại

	16
	
	NGC
	1
	Nước nhận gia công lại
	String
	An..2
	x
	x
	Quốc tịch bên nhận gia công lại. Tham khảo bảng “Mã nước” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn

	17
	
	EPC
	1
	Mã bên thuê gia công lại
	String
	An..13
	
	
	Mã số của bên thuê gia công lại (bắt buộc phải có nếu là doanh nghiệp tại Việt Nam)

	18
	
	EPN
	1
	Tên bên thuê gia công lại
	String
	un..100
	x
	
	Tên bên thuê gia công lại thể hiện trong hợp đồng gia công lại

	19
	
	EPA
	1
	Địa chỉ bên thuê gia công lại
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của bên thuê gia công lại thể hiện trong hợp đồng gia công lại

	20
	
	TGC
	1
	Nước thuê gia công lại
	String
	An..2
	x
	x
	Quốc tịch của bên thuê gia công lại. Tham khảo bảng “Mã nước” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn

	21
	
	SHD2
	1
	Số hợp đồng gia công lại
	String
	An..100
	x
	
	Số của hợp đồng gia công lại (Nếu hợp đồng gia công có thời hạn lớn hơn 1 năm thì số hợp đồng là số phụ lục hợp đồng tách theo từng năm, do doanh nghiệp tự đặt, được đăng ký như hợp đồng gia công)

	22
	
	NHD2
	1
	Ngày ký hợp đồng gia công lại
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ký hợp đồng gia công lại

	23
	
	NHH
	1
	Ngày hết hạn hợp đồng gia công lại
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hết hạn của hợp đồng gia công lại

	24
	
	SHD
	1
	Số hợp đồng gia công
	String
	An..100
	x
	
	Là số của hợp đồng gia công mà bên thuê gia công lại đã ký kết với đối tác thuê gia công

	25
	
	NHD
	1
	Ngày hợp đồng gia công
	Date
	d..8
	x
	
	Là ngày của hợp đồng gia công mà bên thuê gia công lại đã ký kết với đối tác thuê gia công

	26
	
	CDG
	1
	Công đoạn thuê gia công lại
	String
	un..500
	x
	
	Liệt kê các công đoạn gia công lại, ví dụ như: nhuộm, thêu, cắt, may….

	27
	
	DDT
	1
	Thời gian đưa nguyên liệu, vật tư gia công đầu tiên
	Date
	d..8
	x
	
	Thời gian dự kiến đưa lô hàng nguyên liệu, vật tư gia công đầu tiên

	28
	
	NDT
	1
	Thời gian nhận lại sản phẩm gia công đầu tiên
	Date
	d..8
	x
	
	Thời gian dự kiến nhận lại sản phẩm gia công đầu tiên

	29
	
	NHI
	1
	Nhãn hiệu sản phẩm gia công lại
	String
	un..250
	x
	
	Nhãn hiệu hàng hoá theo thoả thuận của hợp đồng gia công

	30
	
	GCK
	1
	Thông tin ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Thông tin ghi chú khác

	31
	DSSanPhamGCL
	
	1
	Thông tin về sản phẩm gia công lại
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	32
	
	PRC
	2
	Mã sản phẩm gia công lại
	String
	An..100
	x
	
	Do doanh nghiệp tự đặt; sử dụng thống nhất trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng gia công và thống nhất với mã sản phẩm doanh nghiệp quản lý tại nhà xưởng sản xuất

	33
	
	PRN
	2
	Tên sản phẩm gia công lại
	String
	un..500
	x
	
	Tên sản phẩm gia công xuất khẩu theo thoả thuận hợp đồng gia công

	34
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính của sản phẩm gia công xuất khẩu; sử dụng thống nhất trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng gia công và thống nhất với mã đơn vị tính doanh nghiệp quản lý tại nhà xưởng sản xuất. Tham khảo bảng “Mã đơn vị tính” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn

	35
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..18,6
	x
	
	Nhập vào số lượng sản phẩm GCL

	36
	
	DPR
	2
	Trị giá tiền công gia công lại
	Number
	n..20,4
	x
	
	Là trị giá gia công thỏa trong hợp đồng gia công lại

	37
	DSNguyenPhuLieu
	
	1
	Thông tin nguyên liệu đưa đi gia công lại
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	38
	
	RMC
	2
	Mã nguyên liệu
	String
	An..100
	x
	
	Giống với mã nguyên liệu đã khai của hợp đồng gia công đã ký kết

	39
	
	RMN
	2
	Tên nguyên liệu
	String
	un..500
	x
	
	Giống tên nguyên liệu đã khai của hợp đồng gia công đã ký kết

	40
	
	QT2
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Giống đơn vị tính đã khai của hợp đồng gia công đã ký kết

	41
	
	QN2
	2
	Số lượng
	Number
	n..18,6
	x
	
	Giống số lượng đã khai của hợp đồng gia công đã ký kết

	42
	DSMayMocTB
	
	1
	Thông tin về máy móc, thiết bị thuê mượn hoặc tặng cho để phục vụ hợp đồng gia công lại
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	43
	
	MEC
	2
	Mã máy móc, thiết bị
	String
	An..100
	x
	
	Do doanh nghiệp tự đặt; sử dụng thống nhất trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng gia công và thống nhất với mã máy móc, thiết bị doanh nghiệp quản lý tại nhà xưởng sản xuất

	44
	
	MEN
	2
	Tên máy móc, thiết bị
	String
	un..500
	x
	
	Tên thiết bị theo thoả thuận hợp đồng gia công

	45
	
	QT3
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính của thiết bị; sử dụng thống nhất trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng gia công và thống nhất với mã đơn vị tính doanh nghiệp quản lý tại nhà xưởng sản xuất. Tham khảo bảng “Mã đơn vị tính” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn

	46
	
	QN3
	2
	Số lượng
	Number
	n..18,6
	x
	
	Số lượng của thiết bị; sử dụng thống nhất trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng gia công lại


3.59. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Phụ lục hợp đồng gia công lại
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	13
	
	SCT
	1
	Số đăng ký hợp đồng gia công lại
	String
	An..100
	x
	
	Số tham chiếu hợp đồng gia công do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp sau khi Hệ thống đã chấp nhận hợp đồng

	14
	
	SHD
	1
	Số hợp đồng gia công lại
	String
	An..100
	x
	
	Số của hợp đồng gia công lại

	15
	
	NHD
	1
	Ngày ký hợp đồng gia công lại
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ký hợp đồng gia công lại

	16
	
	SPL
	1
	Số phụ lục
	String
	An..100
	x
	
	Số phụ lục hợp đồng gia công lại

	17
	
	NPL
	1
	Ngày ký phụ lục
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ký phụ lục hợp đồng gia công lại

	18
	DanhSachHang
	
	1
	Danh sách phụ lục hợp đồng gia công lại
	
	
	
	
	Có thể lặp lại nhiều lần

	19
	
	LPL
	2
	Loại phụ lục
	String
	An..10
	x
	
	Phụ lục sửa đổi nội dung của hợp đồng được sắp xếp theo nhóm.
 802 - Bổ sung Sản phẩm
 803 - Bổ sung nguyên phụ liệu
 804 - Bổ sung thiết bị
 805 - Bổ sung hàng mẫu
 502 - Sửa sản phẩm
 503 - Sửa Nguyên phụ liệu
 504 - Sửa thiết bị
 505 - Sửa hàng mẫu
 102 - Hủy Sản phẩm
 103 - Hủy Nguyên phụ liệu
 104 - Hủy thiết bị
 105 - Hủy Hàng mẫu
 101 - Hủy hợp đồng
 201 - Gia hạn hợp đồng
 501 - Sửa thông tin hợp đồng

	20
	
	TPL
	2
	Tên phụ lục
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên của phụ lục

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 802: Phụ lục bổ sung Sản phẩm
	
	
	
	
	Được lặp lại. Chỉ khai chỉ tiêu của phụ lục này nếu loại phụ lục là 802

	1
	
	BPRC
	3
	Mã sản phẩm
	String
	An..100
	x
	
	Nhập vào mã sản phẩm theo quản lý của doanh nghiệp

	2
	
	BPRN
	3
	Tên sản phẩm
	String
	un..500
	x
	
	Nhập vào tên sản phẩm theo quản lý của doanh nghiệp

	3
	
	BCMD
	3
	Mã số hàng hóa (HS code)
	String
	an..12
	x
	
	Nhập vào mã số HS của sản phẩm

	4
	
	BGRS
	3
	Nhóm sản phẩm gia công
	String
	An..35
	x
	x
	Chọn nhóm loại sản phẩm gia công

	5
	
	BQT1
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của sản phẩm

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 803: Phụ lục bổ sung Nguyên phụ liệu
	
	
	
	
	Được lặp lại. Chỉ khai chỉ tiêu của phụ lục này nếu loại phụ lục là 803

	1
	
	BRMC
	3
	Mã nguyên phụ liệu
	String
	An..100
	x
	
	Nhập vào mã nguyên phụ liệu theo quản lý của doanh nghiệp

	2
	
	BRMN
	3
	Tên nguyên phụ liệu
	String
	un..500
	x
	
	Nhập vào tên nguyên phụ liệu theo quản lý của doanh nghiệp

	3
	
	BCMD2
	3
	Mã số hàng hóa (HS code)
	String
	an..12
	x
	
	Nhập vào mã số HS của nguyên phụ liệu

	4
	
	BNNL
	3
	Nguồn nguyên liệu
	String
	An..1
	x
	x
	1: Nhập khẩu, 2: Tự cung ứng

	5
	
	BQT2
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của nguyên phụ liệu

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 804: Phụ lục bổ sung Thiết bị
	
	
	
	
	Được lặp lại. Chỉ khai chỉ tiêu của phụ lục này nếu loại phụ lục là 804

	1
	
	BMEC
	3
	Mã Máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	An..100
	x
	
	Mã Máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công (mã do doanh nghiệp tự đặt để quản lý)

	2
	
	BMEN
	3
	Tên máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	un..500
	x
	
	Tên máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công

	3
	
	BCMD3
	3
	Mã số HS máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	an..12
	x
	
	Mã số HS máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công

	4
	
	BQN3
	3
	Số lượng máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	Number
	n..18,6
	x
	
	Số lượng máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công

	5
	
	BQT3
	3
	Đơn vị tính máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công

	6
	
	BXXU
	3
	Nước xuất xứ
	String
	An..2
	x
	x
	Nhập vào nước xuất xứ của thiết bị

	7
	
	BSTU
	3
	Tình trạng
	String
	An..1
	x
	x
	Nhập tình trạng của máy móc, thiết bị:
- 0: Mới
- 1: Cũ

	8
	
	BDPS
	3
	Trị giá hải quan
	Number
	n..20,4
	
	
	Nhập vào trị giá hải quan dự kiến

	9
	
	BUPC
	3
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	
	x
	Nhập vào mã nguyên tệ trị giá hải quan

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 805: Phụ lục bổ sung Hàng mẫu
	
	
	
	
	

	1
	
	BHMC
	3
	Mã hàng mẫu
	String
	An..100
	x
	
	Nhập vào mã hàng mẫu theo quản lý của doanh nghiệp

	2
	
	BHMN
	3
	Tên hàng mẫu
	String
	un..500
	x
	
	Nhập vào tên hàng mẫu theo quản lý của doanh nghiệp

	3
	
	BCMD4
	3
	Mã số hàng hóa (HS code)
	String
	an..12
	x
	
	Nhập vào mã số HS của hàng mẫu

	4
	
	BQN2
	3
	Số lượng
	Number
	n..18,6
	x
	
	Nhập đơn vị tính của hàng mẫu

	5
	
	BQT4
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của hàng mẫu

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 806: Phụ lục bổ sung Nhóm sản phẩm
	
	
	
	
	Được lặp lại. Chỉ khai chỉ tiêu của phụ lục này nếu loại phụ lục là 806

	1
	
	BGRP
	3
	Mã nhóm sản phẩm
	String
	An..35
	x
	
	Nhập mã nhóm sản phẩm gia công

	2
	
	BGRN
	3
	Tên nhóm sản phẩm
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên nhóm sản phẩm gia công

	3
	
	BQN1
	3
	Số lượng
	String
	n..18,6
	x
	
	Nhập vào số lượng sản phẩm theo nhóm

	4
	
	BDPR
	3
	Trị giá sản phẩm
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập trị giá gia công của nhóm sản phẩm

	5
	
	BTCO
	3
	Trị giá tiền công
	Number
	n..20,4
	x
	x
	Nhập trị giá tiền công

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 502: Phụ lục sửa Sản phẩm
	
	
	
	
	Được lặp lại. Chỉ khai chỉ tiêu của phụ lục này nếu loại phụ lục là 502

	1
	
	SPRCO
	3
	Mã sản phẩm cần sửa
	String
	An..100
	x
	
	Nhập vào mã sản phẩm đang cần sửa

	2
	
	SPRC
	3
	Mã sản phẩm mới
	String
	an..100
	x
	
	Nhập vào mã sản phẩm mới

	3
	
	SPRN
	3
	Tên sản phẩm mới
	String
	un..500
	x
	
	Nhập vào tên sản phẩm mới

	4
	
	SCMD
	3
	Mã số hàng hóa mới (HS code)
	String
	an..12
	x
	
	Nhập vào mã số HS của sản phẩm mới

	5
	
	SGRP
	3
	Nhóm sản phẩm gia công mới
	String
	An..35
	x
	x
	Chọn nhóm loại sản phẩm gia công mới

	6
	
	SQT1
	3
	Đơn vị tính mới
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của sản phẩm mới

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 503: Phụ lục sửa Nguyên phụ liệu
	
	
	
	
	Được lặp lại. Chỉ khai chỉ tiêu của phụ lục này nếu loại phụ lục là 503

	1
	
	SRMCO
	3
	Mã nguyên phụ liệu cần sửa
	String
	An..100
	x
	
	Nhập vào mã nguyên phụ liệu cần sửa

	2
	
	SRMC
	3
	Mã nguyên phụ liệu mới
	String
	an..100
	x
	
	Nhập vào mã nguyên phụ liệu mới

	3
	
	SRMN
	3
	Tên nguyên phụ liệu mới
	String
	un..500
	x
	
	Nhập vào tên nguyên phụ liệu mới

	4
	
	SCMD2
	3
	Mã số hàng hóa mới (HS code)
	String
	an..12
	x
	
	Nhập vào mã số HS của nguyên phụ liệu

	5
	
	SNNL
	3
	Nguồn nguyên liệu mới
	String
	An..1
	x
	x
	1: Nhập khẩu, 2: Tự cung ứng

	6
	
	SQT2
	3
	Đơn vị tính mới
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của nguyên phụ liệu

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 504: Phụ lục sửa Thiết bị
	
	
	
	
	Được lặp lại. Chỉ khai chỉ tiêu của phụ lục này nếu loại phụ lục là 504

	1
	
	SMECO
	3
	Mã Máy móc, thiết bị cần sửa
	String
	An..100
	x
	
	Mã Máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công cần sửa đổi

	2
	
	SMEC
	3
	Mã Máy móc, thiết bị mới
	String
	An..100
	x
	
	Mã Máy móc, thiết bị mới

	3
	
	SMEN
	3
	Tên máy móc, thiết bị mới
	String
	un..500
	x
	
	Tên máy móc, thiết bị mới

	4
	
	SCMD3
	3
	Mã số HS máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	an..12
	x
	
	Mã số HS máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công

	5
	
	SQN1
	3
	Số lượng máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	Number
	n..18,6
	x
	
	Số lượng máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công

	6
	
	SQT3
	3
	Đơn vị tính máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công

	7
	
	SXXU
	3
	Nước xuất xứ
	String
	An..2
	x
	x
	Nhập vào nước xuất xứ của thiết bị

	8
	
	SSTU
	3
	Tình trạng
	String
	An..1
	x
	x
	Nhập tình trạng của máy móc, thiết bị:
- 0: Mới
- 1: Cũ

	9
	
	SDPR
	3
	Trị giá hải quan
	Number
	n..20,4
	
	
	Nhập vào trị giá hải quan dự kiến

	10
	
	SUPC
	3
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	
	x
	Nhập vào mã nguyên tệ trị giá hải quan

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 505: Phụ lục sửa Hàng mẫu
	
	
	
	
	Được lặp lại. Chỉ khai chỉ tiêu của phụ lục này nếu loại phụ lục là 505

	1
	
	SHMCO
	3
	Mã hàng mẫu cần sửa
	String
	An..100
	x
	
	Nhập vào mã hàng mẫu cần sửa đổi

	2
	
	SHMC
	3
	Mã hàng mẫu mới
	String
	an..100
	x
	
	Nhập vào mã hàng mẫu mới

	3
	
	SHMN
	3
	Tên hàng mẫu mới
	String
	un..500
	x
	
	Nhập vào tên hàng mẫu mới

	4
	
	SCMD4
	3
	Mã số hàng hóa (HS code)
	String
	an..12
	x
	
	Nhập vào mã số HS của hàng mẫu

	5
	
	SQN2
	3
	Số lượng
	Number
	n..18,6
	x
	
	Nhập đơn vị tính của hàng mẫu

	6
	
	SQT4
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của hàng mẫu

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 102: Phụ lục hủy Sản phẩm
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	1
	
	HPRC
	3
	Mã sản phẩm cần hủy
	String
	An..100
	x
	
	Nhập vào mã sản phẩm đang cần hủy

	3
	
	HPRN
	3
	Tên sản phẩm
	String
	un..500
	x
	
	Nhập vào tên sản phẩm cần hủy

	4
	
	HCMD1
	3
	Mã số hàng hóa (HS code)
	String
	an..12
	x
	
	Nhập vào mã số HS của sản phẩm cần hủy

	6
	
	HQT1
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của sản phẩm cần hủy

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 103: Phụ lục hủy Nguyên phụ liệu
	
	
	
	
	Được lặp lại. Chỉ khai chỉ tiêu của phụ lục này nếu loại phụ lục là 103

	1
	
	HRMC
	3
	Mã nguyên phụ liệu
	String
	An..100
	x
	
	Nhập vào mã nguyên phụ liệu cần hủy

	2
	
	HRMN
	3
	Tên nguyên phụ liệu
	String
	un..500
	x
	
	Nhập vào tên nguyên phụ liệu cần hủy

	3
	
	HCMD2
	3
	Mã số hàng hóa (HS code)
	String
	an..12
	x
	
	Nhập vào mã số HS của nguyên phụ liệu cần hủy

	4
	
	HNNL
	3
	Nguồn nguyên liệu
	String
	An..1
	x
	x
	1: Nhập khẩu, 2: Tự cung ứng

	5
	
	HQT2
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của nguyên phụ liệu cần hủy

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 104: Phụ lục hủy Thiết bị
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	1
	
	HMEC
	3
	Mã Máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	An..100
	x
	
	Mã Máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công cần hủy

	2
	
	HMEN
	3
	Tên máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	un..500
	x
	
	Tên máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công cần hủy

	3
	
	HCMD3
	3
	Mã số HS máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	an..12
	x
	
	Mã số HS máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công cần hủy

	4
	
	HQN1
	3
	Số lượng máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	Number
	n..18,6
	x
	
	Số lượng máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công cần hủy

	5
	
	HQT3
	3
	Đơn vị tính máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công cần hủy

	6
	
	HXXU
	3
	Nước xuất xứ
	String
	An..2
	x
	x
	Nhập vào nước xuất xứ của thiết bị cần hủy

	7
	
	HSTU
	3
	Tình trạng
	String
	An..1
	x
	x
	Nhập tình trạng của máy móc, thiết bị cần hủy:
- 0: Mới
- 1: Cũ

	8
	
	HDPR
	3
	Trị giá hải quan
	Number
	n..20,4
	
	
	Nhập vào trị giá hải quan dự kiến

	9
	
	HUPC
	3
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	
	x
	Nhập vào mã nguyên tệ trị giá hải quan

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 105: Phụ lục hủy Hàng mẫu
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	1
	
	HHMC
	3
	Mã hàng mẫu
	String
	An..100
	x
	
	Nhập mã hàng mẫu cần hủy

	2
	
	HHMN
	3
	Tên hàng mẫu
	String
	un..500
	x
	
	Nhập vào tên hàng mẫu cần hủy

	3
	
	HCMD4
	3
	Mã số hàng hóa (HS code)
	String
	an..12
	x
	
	Nhập vào mã số HS của hàng mẫu cần hủy

	5
	
	HQT4
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của hàng mẫu cần hủy

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 501: Phụ lục sửa thông tin chung hợp đồng
	
	
	
	
	

	1
	
	IPC
	3
	Mã bên nhận gia công
	String
	An..13
	
	
	Mã số bên nhận gia công (bắt buộc phải có nếu là doanh nghiệp tại Việt Nam)

	2
	
	IPN
	3
	Tên bên nhận gia công
	String
	un..100
	
	
	Tên của bên nhận gia công thể hiện trong hợp đồng gia công

	3
	
	IPA
	3
	Địa chỉ bên nhận gia công
	String
	un.250
	
	
	Địa chỉ của bên nhận gia công thể hiện trong hợp đồng gia công

	4
	
	NGC
	3
	Nước nhận gia công
	String
	An..2
	
	
	Quốc tịch bên nhận gia công. Tham khảo bảng “Mã nước” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn

	5
	
	EPC
	3
	Mã bên thuê gia công
	String
	An..13
	
	
	Mã số của bên thuê gia công (bắt buộc phải có nếu là doanh nghiệp tại Việt Nam)

	6
	
	EPN
	3
	Tên bên thuê gia công
	String
	un..100
	
	
	Tên bên thuê gia công thể hiện trong hợp đồng gia công

	7
	
	EPA
	3
	Địa chỉ bên thuê gia công
	String
	un.250
	
	
	Địa chỉ của bên thuê gia công thể hiện trong hợp đồng gia công

	8
	
	TGC
	3
	Nước thuê gia công
	String
	An..2
	
	
	Quốc tịch của bên thuê gia công. Tham khảo bảng “Mã nước” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn

	9
	
	IVP
	3
	Phương thức thanh toán
	String
	An..7
	x
	x
	Nhập vào phương thức thanh toán

	10
	
	IP3
	3
	Đồng tiền thanh toán
	String
	An..3
	
	x
	Nhập vào mã đồng tiền thanh toán

	11
	
	GCK1
	3
	Thông tin ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Thông tin ghi chú khác

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 101: Phụ lục Hủy hợp đồng
	
	
	
	
	

	1
	
	GCK2
	3
	Lý do hủy hợp đồng
	String
	un..500
	
	
	Nhập vào chi tiết lý do hủy hợp đồng

	
	NoiDung
	
	2
	Phụ lục 201: Phụ lục Gia hạn hợp đồng
	
	
	
	
	

	1
	
	NHH
	3
	Ngày hết hạn/phụ lục hợp đồng cũ
	Date
	d..8
	
	
	Nhập vào ngày hết hạn hiện tại

	2
	
	NGH
	3
	Ngày gia hạn hợp đồng
	Date
	d..8
	
	
	Nhập vào ngày gia hạn mới cho hợp đồng


3.60. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Báo cáo quyết toán nhập-xuất-tồn kho nguyên liệu, vật tư gia công hoặc sản xuất xuất khẩu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	13
	
	LHB
	1
	Loại hình báo cáo
	String
	An..1
	x
	x
	Khai loại hình gia công hoặc SXXK.
1: Loại hình Gia công
2: Loại hình SXXK

	14
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	x
	
	1. Bán thành phẩm được tạo ra từ nguyên liệu nhập khẩu chưa được thể hiện chi tiết tại biểu mẫu này, tổ chức, cá nhân theo dõi, lưu giữ và giải trình khi cơ quan hải quan kiểm tra tình hình sử dụng, báo cáo quyết toán hoặc khi tính thuế, tiêu thụ nội địa.
2. Các ghi chú khác.

	15
	DanhSachHang
	
	1
	Danh sách nguyên vật liệu khai báo BCQT
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	16
	
	RMC
	2
	Mã nguyên liệu
	String
	An..100
	x
	
	Là mã của nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp tự xây dựng để quản lý nhập - xuất - tồn kho, quản lý sản xuất. Lưu ý, sử dụng mã theo quản trị của doanh nghiệp khi khai báo trên tờ khai hải quan. Trường hợp tổ chức, cá nhân có sử dụng mã nguyên liệu, vật tư, mã sản phẩm khác với mã đã khai báo trên tờ khai hải quan khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, xuất khẩu sản phẩm thì phải xây dựng, lưu giữ bảng quy đổi tương đương giữa các mã.

	17
	
	RMN
	2
	Tên nguyên liệu
	String
	un..500
	x
	
	Tên nguyên liệu giống tên nguyên liệu đã khai trên tờ khai nhập khẩu.

	18
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Là đơn vị tính của nguyên liệu, vật tư được sử dụng trong quản lý sản xuất, giao dịch mua bán hàng hóa với đối tác nước ngoài và được khai trên tờ khai hải quan.

	19
	
	QN1
	2
	Lượng nguyên liệu vật tư nhập khẩu tồn kho đầu kỳ
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là lượng nguyên liệu vật tư tồn cuối kỳ trước được chuyển sang kỳ báo cáo hiện tại

	20
	
	QN2
	2
	Lượng nguyên liệu vật tư nhập trong kỳ
	Number
	n..18,6
	x
	
	Gồm lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (bao gồm bán thành phẩm, thành phẩm để gắn với sản phẩm xuất khẩu thành sản phẩm đồng bộ) để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhập kho trong kỳ báo cáo; lượng nguyên liệu, vật tư nhận từ hợp đồng gia công khác chuyển sang; hàng nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, đang đi trên đường chưa nhập kho tại cuối kỳ báo cáo (Hàng đang đi trên đường đã phản ánh vào kỳ này thì không phản ánh lại vào kỳ sau); nhập lại kho khi dư thừa trên dây chuyền sản xuất; nhập kho sau khi thuê gia công lại; lượng nguyên liệu, vật tư của DNCX không làm thủ tục hải quan.

	21
	
	QN3
	2
	Tái xuất
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng phải xuất trả đối tác ở nước ngoài, xuất sang nước thứ 3 hoặc xuất vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc chuyển nguyên liệu, vật tư từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công cùng hoặc khác đối tác nhận gia công.

	22
	
	QN4
	2
	Chuyển mục đích sử dụng, tiêu thụ nội địa, tiêu huỷ
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không được sử dụng vào sản xuất hàng xuất khẩu mà được chuyển mục đích sử dụng, tiêu thụ nội địa, tiêu hủy (trường hợp tiêu hủy giải thích rõ tại chỉ tiêu ghi chú và cung cấp hồ sơ kèm theo nếu có).

	23
	
	QN5
	2
	Xuất kho để sản xuất
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là lượng nguyên liệu, vật tư thực tế đưa vào để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu, bao gồm cả phần nguyên liệu, vật tư đưa đi gia công lại.

	24
	
	QN6
	2
	Xuất kho khác
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là lượng nguyên liệu, vật tư thực tế cấp bù do phần nguyên liệu, vật tư tiêu hao, hao hụt tự nhiên, hao hụt do tạo thành phế liệu, phế phẩm trong quá trình sản xuất; xuất chuyển tiếp từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác hoặc lượng nguyên liệu, vật tư xuất kho mà chưa được chi tiết tại các chỉ tiêu 25.11.1, 25.11.2, 25.11.3 bao gồm nguyên liệu, vật tư thiếu hụt, hư hỏng mất mát do thiên tai, hỏa hoạn, nguyên liệu, vật tư sử dụng cho sản phẩm tái nhập để tái chế, sửa chữa........

	25
	
	QN7
	2
	Lượng nguyên liệu vật tư nhập khẩu tồn kho cuối kỳ
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là lượng nguyên liệu tồn tại kho cuối kỳ báo cáo

	26
	
	GCH
	2
	Ghi chú
	String
	un..500
	
	
	- Điền số/ngày quyết định miễn thuế đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư bị hỏng hóc, mất mát do thiên tai, hỏa hoạn…
- Các thông tin khác (nếu có)


3.61. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Báo cáo quyết toán nhập - xuất- tồn kho sản phẩm xuất khẩu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	13
	
	LHB
	1
	Loại hình báo cáo
	String
	An..1
	x
	x
	Khai loại hình gia công hoặc SXXK.
1: Loại hình Gia công
2: Loại hình SXXK

	14
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa xuất kho thì ghi rõ số tờ khai hàng hóa xuất khẩu.

	15
	DanhSachHang
	
	1
	Danh sách Sản phẩm khai báo BCQT
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	16
	
	PRC
	2
	Mã sản phẩm
	String
	An..100
	x
	
	Là mã của sản phẩm do doanh nghiệp tự xây dựng để quản lý nhập – xuất – tồn kho. Lưu ý sử dụng mã sản phẩm theo quản trị doanh nghiệp để khai báo trên tờ khai xuất khẩu.

	17
	
	PRN
	2
	Tên sản phẩm
	String
	un..500
	x
	
	Tên sản phẩm xuất khẩu giống với mô tả hàng hóa đã khai trên tờ khai xuất khẩu

	18
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Là đơn vị tính của sản phẩm được sử dụng trong quản lý sản xuất, giao dịch mua bán hàng hóa với đối tác nước ngoài và được khai trên tờ khai hải quan. Tham khảo bảng “Mã đơn vị tính” trên website của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn

	19
	
	QN1
	2
	Lượng sản phẩm tồn kho đầu kỳ
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là lượng sản phẩm tồn cuối kỳ trước được chuyển sang kỳ báo cáo hiện tại

	20
	
	QN2
	2
	Lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ từ sản xuất, gia công lại
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ báo cáo gồm sản phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất trong kỳ nhập kho thành phẩm; sản phẩm gia công lại; …

	21
	
	QN3
	2
	Lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ từ nguồn tái nhập
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ báo cáo từ sản phẩm đã xuất khẩu nhưng bị khách hàng trả lại;

	22
	
	QN4
	2
	Lượng sản phẩm thay đổi mục đích sử dụng, tiêu thụ nội địa, tiêu huỷ
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là lượng sản phẩm có sử dụng nguyên liệu, vật tư từ nguồn nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà được chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, tiêu hủy (trường hợp tiêu hủy giải thích rõ tại chỉ tiêu ghi chú và cung cấp hồ sơ kèm theo nếu có).

	23
	
	QN5
	2
	Sản xuất sản phẩm xuất khẩu
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là lượng sản phẩm có sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu thực tế đã xuất kho để xuất khẩu.

	24
	
	QN6
	2
	Xuất kho khác
	Number
	n..18,6
	x
	
	Trong trường hợp xuất kho chưa được chi tiết tại các chỉ tiêu thông tin số 26.11.1, 26.11.2 bao gồm sản phẩm xuất kho để xuất khẩu nhưng chưa đăng ký tờ khai; xuất cho nghiên cứu sản phẩm, hư hỏng mất mát do thiên tai, hỏa hoạn…

	25
	
	QN7
	2
	Lượng sản phẩm tồn kho cuối kỳ
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là lượng sản phẩm tồn tại kho cuối kỳ báo cáo

	26
	
	GCH
	2
	Ghi chú
	String
	un..500
	
	
	- Điền số/ngày quyết định miễn thuế đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư bị hỏng hóc, mất mát do thiên tai, hỏa hoạn...
- Các thông tin khác (nếu có)
- Trường hợp có sản phẩm đã xuất khẩu nhưng bị khách hàng trả lại tại cột 7 thì liệt kê số tờ khai tái nhập.


3.62. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Định mức thực tế sản phẩm xuất khẩu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	13
	DanhSachSP
	
	1
	Danh sách sản phẩm khai báo định mức
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	14
	
	PRC
	2
	Mã sản phẩm
	String
	An..100
	x
	
	Mã sản phẩm xuất khẩu tại cột này phải thống nhất với mã sản phẩm đã khai trên tờ khai hải quan

	15
	
	PRN
	2
	Tên sản phẩm
	String
	un..500
	x
	
	Tên sản phẩm xuất khẩu tại cột này phải thống nhất với tên sản phẩm xuất khẩu đã khai trên tờ khai hải quan

	16
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	
	Đơn vị tính của sản phẩm xuất khẩu sử dụng thống nhất với mã đơn vị tính doanh nghiệp quản lý tại nhà xưởng sản xuất và đơn vị tính đã khai báo trên tờ khai hải quan.

	17
	DanhSachNPL
	
	2
	Danh sách NPL thành phần tham gia định mức SP
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	18
	
	RMC
	3
	Mã nguyên liệu
	String
	An..100
	x
	
	Mã của nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả nhập khẩu, mua trong nước) để sản xuất ra 01 đơn vị sản phẩm. Trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì phải thống nhất với mã nguyên liệu, vật tư đã khai trên tờ khai hải quan.
- Trường hợp sản phẩm sửa chữa, tái chế từ sản phẩm tái nhập thì điền mã sản phẩm tái nhập đã khai trên tờ khai hải quan tái nhập (nếu có).

	19
	
	RMN
	3
	Tên nguyên liệu
	String
	un..500
	x
	
	Tên của nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả nhập khẩu, mua trong nước) để sản xuất ra 01 đơn vị sản phẩm.
- Trường hợp sản phẩm sửa chữa, tái chế từ sản phẩm tái nhập thì điền tên sản phẩm tái nhập đã khai trên tờ khai hải quan tái nhập.

	20
	
	QT2
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	
	Đơn vị tính của nguyên liệu, vật tư: sử dụng thống nhất với mã đơn vị tính doanh nghiệp quản lý tại nhà xưởng sản xuất, với đơn vị tính đã khai báo trên tờ khai hải quan

	21
	
	QN1
	3
	Lượng NL, VT thực tế sử dụng để sản xuất một sản phẩm
	Number
	n..18,6
	x
	
	Lượng NL, VT thực tế sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu bao gồm lượng nguyên liệu, vật tư cấu thành sản phẩm và lượng nguyên liệu, vật tư tiêu hao, tạo thành phế liệu, phế phẩm.
Định mức thực tế của một đơn vị sản phẩm theo từng nguyên liệu, vật tư
=Tổng lượng nguyên liệu, vật tư đã dùng để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu /Tổng số lượng sản phẩm thu được
Trong đó:
- Tổng lượng nguyên liệu, vật tư đã dùng để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu bằng tổng lượng nguyên liệu, vật tư đưa vào để sản xuất sản phẩm trừ lượng nguyên liệu vật tư thu hồi và lượng nguyên liệu, vật tư đang dở dang trên dây chuyền tính tới thời điểm xác định định mức để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu.
- Tổng số lượng sản phẩm thu được: là tổng số lượng thu được cho tới thời điểm xác định định mức.

	22
	
	GDM
	3
	Ghi chú
	String
	Un..35
	x
	
	Trường hợp nguyên liệu mua trong nước điền "X"; trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để trống; trường hợp vật tư không xây dựng được định mức điền "KXDĐM"; trường hợp nguyên liệu, vật tư thu hồi từ sản phẩm tái nhập điền "TH"; trường hợp sửa chữa, tái chế từ sản phẩm tái nhập thì điền "SPTN"


3.63. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Báo cáo quyết toán nhập-xuất-tồn kho nguyên liệu, vật tư xuất khẩu đặt gia công ở nước ngoài
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	- Hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa xuất kho thì ghi rõ số tờ khai hàng hóa xuất khẩu số.... 
- Các ghi chú khác

	17
	DanhSachHang
	
	1
	Danh sách nguyên liệu, vật tư
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	18
	
	RMC
	2
	Mã nguyên liệu
	String
	An..100
	x
	
	Là mã của nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp tự xây dựng để quản lý nhập - xuất - tồn kho, quản lý sản xuất. Lưu ý, sử dụng mã theo quản trị của doanh nghiệp khi khai báo trên tờ khai hải quan

	19
	
	RMN
	2
	Tên nguyên liệu
	String
	un..500
	x
	
	Tên nguyên liệu theo tờ khai xuất khẩu đã khai

	20
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Là đơn vị tính của nguyên liệu, vật tư được sử dụng trong quản lý sản xuất, giao dịch mua bán hàng hóa với đối tác nước ngoài và được khai trên tờ khai hải quan;

	21
	
	QN1
	2
	Lượng nguyên liệu vật tư tồn kho đầu kỳ
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là lượng nguyên liệu, vật tư cuối kỳ trước được chuyển sang kỳ báo cáo hiện tại.

	22
	
	QN2
	2
	Tái nhập nguyên liệu đã xuất khẩu
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là lượng nguyên liệu, vật tư tái nhập sau khi đã xuất khẩu để thuê gia công.

	23
	
	QN3
	2
	Nhập khác
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là lượng nguyên liệu, vật tư mua tại nội địa, nước ngoài, DNCX để làm nguyên liệu, vật tư cho hoạt động đặt gia công.

	24
	
	QN4
	2
	Lượng NL, VT xuất trong kỳ
	Number
	n..18,6
	x
	
	Lượng NL, VT xuất trong kỳ

	25
	
	QN5
	2
	Xuất khẩu để sản xuất sản phẩm
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là lượng nguyên liệu, vật tư xuất kho để xuất khẩu dùng cho sản xuất sản phẩm.

	26
	
	QN6
	2
	Thay đổi mục đích sử dụng, tiêu hủy
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là lượng nguyên liệu, vật tư đã xuất khẩu nhưng được bán, biếu, tặng, tiêu hủy, thiên tai, hỏa hoạn tại nước ngoài, DNCX, khu phi thuế quan

	27
	
	QN7
	2
	Lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu tồn kho cuối kỳ
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là lượng nguyên liệu tồn tại kho cuối kỳ báo cáo.

	28
	
	GCH
	2
	Ghi chú
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú (nếu có)


3.64. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Báo cáo quyết toán nhập-xuất-tồn kho sản phẩm gia công nhập khẩu đặt gia công ở nước ngoài
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	13
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa xuất kho thì ghi rõ số tờ khai hàng hóa xuất khẩu.

	14
	DanhSachHang
	
	1
	Danh sách Sản phẩm khai báo BCQT
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	15
	
	PRC
	2
	Mã sản phẩm
	String
	An..100
	x
	
	Là mã của sản phẩm do doanh nghiệp tự xây dựng để quản lý nhập - xuất - tồn kho. Lưu ý, sử dụng mã theo quản trị của doanh nghiệp khi khai báo trên tờ khai hải quan

	16
	
	PRN
	2
	Tên sản phẩm
	String
	un..500
	x
	
	Tên sản phẩm nhập khẩu đã khai báo trên tờ khai hải quan nhập khẩu

	17
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Là đơn vị tính của sản phẩm được sử dụng trong quản lý sản xuất, giao dịch mua bán hàng hóa với đối tác nước ngoài và được khai trên tờ khai hải quan

	18
	
	QN1
	2
	Lượng sản phẩm tồn kho đầu kỳ
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là lượng sản phẩm cuối kỳ trước được chuyển sang kỳ báo cáo hiện tại

	19
	
	QN2
	2
	Lượng sản phẩm đặt gia công nhập khẩu trong kỳ
	Number
	n..18,6
	x
	
	Lượng sản phẩm gia công nhập khẩu từ nước ngoài, DNCX, khu phi thuế quan

	20
	
	QN3
	2
	Lượng sản phẩm xuất kho trong kỳ
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là lượng sản phẩm gia công xuất kho trong kỳ.

	21
	
	QN4
	2
	Lượng sản phẩm tồn kho cuối kỳ
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là lượng sản phẩm tồn tại kho cuối kỳ báo cáo.

	22
	
	GCH
	2
	Ghi chú
	String
	un..500
	
	
	1. Khai lượng sản phẩm chuyển mục đích sử dụng, bán, biếu, tặng, tiêu hủy tại nước ngoài, DNCX, khu phi thuế quan.
2. Các ghi chú có liên quan khác (nếu có)


3.65. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Thông tin quản lý nhập-xuất-tồn kho nguyên liệu, vật tư, sản phẩm xuất khẩu của hàng hóa gia công, SXXK, DNCX
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	13
	
	IPC
	1
	Mã tổ chức, cá nhân
	String
	An..13
	x
	
	Mã tổ chức, cá nhân thực hiện kết nối, trao đổi thông tin với hệ thống của cơ quan hải quan

	14
	
	IPN
	1
	Tên tổ chức, cá nhân
	String
	un..100
	x
	
	Tên tổ chức, cá nhân thực hiện kết nối, trao đổi thông tin với hệ thống của cơ quan hải quan

	15
	
	IPA
	1
	Địa chỉ trụ sở chính
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động gia công, SXXK, chế xuất

	16
	
	MQD
	1
	Số lượng nguyên liệu vật tư tồn đầu kỳ
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là số lượng nguyên liệu, vật tư tồn cuối kỳ trao đổi thông tin trước được chuyển sang

	17
	
	MQC
	1
	Số lượng nguyên liệu vật tư tồn cuối kỳ
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là số lượng nguyên liệu, vật tư tồn cuối kỳ trao đổi thông tin

	18
	
	PQD
	1
	Số lượng sản phẩm tồn đầu kỳ
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là số lượng sản phẩm tồn cuối kỳ trao đổi thông tin trước được chuyển sang

	19
	
	PQC
	1
	Số lượng sản phẩm tồn cuối kỳ
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là số lượng sản phẩm tồn cuối kỳ trao đổi thông tin

	20
	DSPhieuNhapKhoNVL
	
	1
	Danh sách phiếu nhập kho nguyên liệu, vật tư
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	21
	
	BPH
	2
	Bộ phận
	String
	un..100
	x
	
	Là bộ phận nhập kho nguyên liệu, vật tư

	22
	
	SCT
	2
	Số phiếu nhập kho
	String
	An..100
	x
	
	Là số ghi trên phiếu nhập kho, do doanh nghiệp tự đặt để quản lý

	23
	
	NCT
	2
	Ngày, tháng, năm phiếu nhập kho
	Date
	d..8
	x
	
	Là ngày, tháng, năm nhập kho nguyên liệu, vật tư được ghi trên phiếu nhập kho của doanh nghiệp tại kỳ trao đổi thông tin với cơ quan hải quan

	24
	
	ICN
	2
	Số của tờ khai, chứng từ nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Là số/ngày, tháng, năm của tờ khai nhập khẩu hoặc lệnh nhập kho nguyên liệu, vật tư đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư đã xuất kho nhưng bị trả lại được ghi nhận trên phiếu nhập kho

	25
	
	NDK
	2
	Ngày, tháng, năm của tờ khai, chứng từ nhập khẩu
	Date
	d..8
	x
	
	Là số/ngày, tháng, năm của tờ khai nhập khẩu hoặc lệnh nhập kho nguyên liệu, vật tư đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư đã xuất kho nhưng bị trả lại được ghi nhận trên phiếu nhập kho

	26
	
	WHN
	2
	Nhập kho tại
	String
	un..100
	x
	
	Là tên kho để nhập nguyên liệu, vật tư được ghi trên phiếu nhập kho của doanh nghiệp tại kỳ trao đổi thông tin với cơ quan hải quan

	27
	
	WHA
	2
	Địa điểm
	String
	un..250
	x
	
	Là địa chỉ của kho để nhập nguyên liệu, vật tư được ghi trên phiếu nhập kho của doanh nghiệp tại kỳ trao đổi thông tin với cơ quan hải quan

	28
	DanhSachNPLNhapKho
	
	2
	Chi tiết danh sách nguyên liệu vật tư của phiếu nhập kho
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	29
	
	RMC
	3
	Mã số nguyên liệu, vật tư, sản phẩm
	String
	An..100
	x
	
	Là mã nguyên liệu, vật tư đã được khai báo trên tờ khai hải quan nhập khẩu. Thống nhất với mã được quản lý tại nhà máy của doanh nghiệp

	30
	
	RMN
	3
	Tên nguyên liệu, vật tư, sản phẩm
	String
	un..500
	x
	
	Là tên của nguyên liệu, vật tư đã được khai báo trên tờ khai hải quan. Thống nhất với tên gọi được quản lý tại nhà máy của doanh nghiệp

	31
	
	QT1
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	
	Là đơn vị tính của nguyên liệu, vật tư đã được khai báo trên tờ khai hải quan. Thống nhất với đơn vị tính trong quản lý tại nhà máy của doanh nghiệp

	32
	
	QN1
	3
	Số lượng theo chứng từ
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là số lượng của nguyên liệu, vật tư đã được ghi nhận trên tờ khai hải quan nhập khẩu hoặc lệnh nhập kho đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư đã xuất kho nhưng bị trả lại

	33
	
	QN2
	3
	Số lượng thực nhập
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là số lượng của nguyên liệu, vật tư thực tế được nhập kho

	34
	
	BRD
	3
	Đơn giá
	Number
	n..20,6
	x
	
	Là đơn giá của nguyên liệu, vật tư, nhập kho tại thời điểm nhập kho

	35
	
	DPR
	3
	Thành tiền
	Number
	n..20,4
	x
	
	Bằng đơn giá nhân với số lượng thực nhập

	36
	DSPhieuXuatKhoNVL
	
	1
	Thông tin phiếu xuất kho nguyên liệu
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	37
	
	BPH2
	2
	Bộ phận
	String
	un..100
	x
	
	Là bộ phận xuất kho nguyên liệu, vật tư

	38
	
	SCT2
	2
	Số phiếu xuất kho
	String
	An..100
	x
	
	Là số ghi trên phiếu xuất kho, do doanh nghiệp tự đặt để quản lý

	39
	
	NCT2
	2
	Ngày, tháng, năm phiếu xuất kho
	Date
	d..8
	x
	
	Là ngày, tháng, năm xuất kho nguyên liệu, vật tư được ghi trên phiếu xuất kho của doanh nghiệp tại kỳ trao đổi thông tin với cơ quan hải quan

	40
	
	LD
	2
	Lý do xuất kho
	String
	un..500
	x
	
	Là số hợp đồng hoặc hóa đơn hoặc lệnh xuất kho đối với trường hợp xuất bù nguyên liệu, vật tư được ghi nhận trên phiếu xuất kho.

	41
	
	WHN2
	2
	Xuất kho tại
	String
	un..100
	x
	
	Là tên kho xuất nguyên liệu, vật tư được ghi trên phiếu xuất kho của doanh nghiệp tại kỳ trao đổi thông tin với cơ quan hải quan

	42
	
	WHA2
	2
	Địa điểm
	String
	un..250
	x
	
	Là địa chỉ của kho xuất nguyên liệu, vật tư được ghi trên phiếu xuất kho của doanh nghiệp tại kỳ trao đổi thông tin với cơ quan hải quan

	43
	DanhSachNPLXuatKho
	
	2
	Chi tiết danh sách nguyên liệu vật tư của phiếu xuất kho
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	44
	
	RMC2
	3
	Mã số
	String
	An..100
	x
	
	Là mã nguyên liệu, vật tư đã được khai báo trên tờ khai hải quan nhập khẩu. Thống nhất với mã được quản lý tại nhà máy của doanh nghiệp

	45
	
	RMN2
	3
	Tên nguyên liệu, vật tư, sản phẩm
	String
	un..500
	x
	
	Là tên của nguyên liệu, vật tư đã được khai báo trên tờ khai hải quan nhập khẩu. Thống nhất với tên gọi được quản lý tại nhà máy của doanh nghiệp

	46
	
	QT2
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	
	Là đơn vị tính của nguyên liệu, vật tư, đã được khai báo trên tờ khai hải quan nhập khẩu. Thống nhất với đơn vị tính trong quản lý tại nhà máy của doanh nghiệp

	47
	
	QN3
	3
	Số lượng theo yêu cầu
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là số lượng của nguyên liệu, vật tư theo hợp đồng hoặc hóa đơn hoặc lệnh xuất bù

	48
	
	QN4
	3
	Số lượng thực xuất
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là số lượng của nguyên liệu, vật tư thực tế được xuất kho

	49
	
	BRD2
	3
	Đơn giá
	Number
	n..20,6
	x
	
	Là đơn giá của nguyên liệu, vật tư xuất kho tại thời điểm xuất kho

	50
	
	DPR2
	3
	Thành tiền
	Number
	n..20,4
	x
	
	Bằng đơn giá nhân với số lượng thực xuất

	51
	DSPhieuNhapKhoSP
	
	1
	Thông tin về phiếu nhập kho sản phẩm để xuất khẩu
	
	
	x
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	52
	
	BPH3
	2
	Bộ phận
	String
	un..100
	x
	
	Là bộ phận nhập kho sản phẩm

	53
	
	SCT3
	2
	Số phiếu nhập kho
	String
	An..100
	x
	
	Là số ghi trên phiếu nhập kho, do doanh nghiệp tự đặt để quản lý

	54
	
	NCT3
	2
	Ngày, tháng, năm phiếu nhập kho
	Date
	d..8
	x
	
	Là ngày, tháng, năm nhập kho sản phẩm được ghi trên phiếu nhập kho của doanh nghiệp tại kỳ trao đổi thông tin với cơ quan hải quan

	55
	
	SHD
	2
	Số chứng từ nhập sản phẩm để xuất khẩu
	String
	An..100
	x
	
	Là số/ngày, tháng năm của hợp đồng hoặc hóa đơn được ghi nhận trên phiếu nhập kho.
Lưu ý: Việc ghi nhận số hợp đồng hoặc số hóa đơn tại chỉ tiêu này phải phù hợp với chỉ tiêu lý do của chứng từ xuất sản phẩm để xuất khẩu, ví dụ mã sản phẩm là SP01 khi nhập kho lần doanh nghiệp đã ghi nhận trên phiếu nhập kho là số hợp đồng thì phiếu xuất kho cũng ghi nhận là số hợp đồng

	56
	
	NHD
	2
	Ngày của chứng từ nhập sản phẩm để xuất khẩu
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày của chứng từ nhập sản phẩm để xuất khẩu

	57
	
	WHN3
	2
	Nhập kho tại
	String
	un..100
	x
	
	Là tên kho để nhập sản phẩm được ghi trên phiếu nhập kho của doanh nghiệp tại kỳ trao đổi thông tin với cơ quan hải quan

	58
	
	WHA3
	2
	Địa điểm
	String
	un..250
	x
	
	Là địa chỉ của kho để nhập sản phẩm được ghi trên phiếu nhập kho của doanh nghiệp tại kỳ trao đổi thông tin với cơ quan hải quan

	59
	DanhSachSPNhapKho
	
	2
	Chi tiết danh sách sản phẩm của phiếu nhập kho sản phẩm
	
	
	x
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	60
	
	PRC
	3
	Mã số
	String
	An..100
	x
	
	Là mã sản phẩm sẽ được khai báo trên tờ khai hải quan xuất khẩu. Thống nhất với mã được quản lý tại nhà máy của doanh nghiệp

	61
	
	PRN
	3
	Tên nguyên liệu, vật tư, sản phẩm
	String
	un..500
	x
	
	Là tên sản phẩm sẽ được khai báo trên tờ khai hải quan xuất khẩu. Thống nhất với tên gọi được quản lý tại nhà máy của doanh nghiệp

	62
	
	QT3
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	
	Là đơn vị tính của sản phẩm sẽ được khai báo trên tờ khai hải quan xuất khẩu. Thống nhất với đơn vị tính trong quản lý tại nhà máy của doanh nghiệp

	63
	
	QN5
	3
	Số lượng theo chứng từ
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là số lượng của sản phẩm theo hợp đồng hoặc hóa đơn

	64
	
	QN6
	3
	Số lượng thực nhập
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là số lượng của sản phẩm thực tế được nhập kho

	65
	
	BRD3
	3
	Đơn giá
	Number
	n..20,6
	x
	
	Là đơn giá của sản phẩm nhập kho tại thời điểm nhập kho

	66
	
	DPR3
	3
	Thành tiền
	Number
	n..20,4
	x
	
	Bằng đơn giá nhân với số lượng thực nhập

	67
	DSPhieuXuatKhoSP
	
	1
	Thông tin phiếu xuất kho sản phẩm để xuất khẩu
	
	
	x
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	68
	
	BPH4
	2
	Bộ phận
	String
	un..100
	x
	
	Là bộ phận xuất kho sản phẩm

	69
	
	SCT4
	2
	Số phiếu xuất kho
	String
	An..100
	x
	
	Là số ghi trên phiếu xuất kho, do doanh nghiệp tự đặt để quản lý

	70
	
	NCT4
	2
	Ngày, tháng, năm phiếu xuất kho
	Date
	d..8
	x
	
	Là ngày, tháng, năm xuất kho sản phẩm được ghi trên phiếu xuất kho của doanh nghiệp tại kỳ trao đổi thông tin với cơ quan hải quan

	71
	
	LD2
	2
	Lý do xuất kho
	String
	un..500
	x
	
	Là số/ngày, tháng, năm của hợp đồng hoặc hóa đơn hoặc số tờ khai xuất khẩu (nếu có) hoặc lệnh xuất kho được ghi nhận trên phiếu xuất kho.
Lưu ý: Việc ghi nhận số hợp đồng hoặc số hóa đơn tại chỉ tiêu này phải phù hợp với chỉ tiêu Số/Ngày, tháng, năm của chứng từ nhập sản phẩm để xuất khẩu, ví dụ mã sản phẩm là SP01 khi nhập kho lần doanh nghiệp đã ghi nhận trên phiếu nhập kho là số hợp đồng thì phiếu xuất kho cũng ghi nhận là số hợp đồng

	72
	
	WHN4
	2
	Xuất kho tại
	String
	un..100
	x
	
	Là tên kho xuất sản phẩm được ghi trên phiếu xuất kho của doanh nghiệp tại kỳ trao đổi thông tin với cơ quan hải quan

	73
	
	WHA4
	2
	Địa điểm
	String
	un..250
	x
	
	Là địa chỉ của kho xuất sản phẩm được ghi trên phiếu xuất kho của doanh nghiệp tại kỳ trao đổi thông tin với cơ quan hải quan

	74
	DanhSachSPXuatKho
	
	2
	Chi tiết danh sách sản phẩm của phiếu xuất kho sản phẩm
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	75
	
	PRC2
	3
	Mã số
	String
	An..100
	x
	
	Là mã sản phẩm sẽ được khai báo trên tờ khai hải quan xuất khẩu. Thống nhất với mã được quản lý tại nhà máy của doanh nghiệp

	76
	
	PRN2
	3
	Tên nguyên liệu, vật tư, sản phẩm
	String
	un..500
	x
	
	Là tên của sản phẩm sẽ được khai báo trên tờ khai hải quan xuất khẩu. Thống nhất với tên gọi được quản lý tại nhà máy của doanh nghiệp

	77
	
	QT4
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	
	Là đơn vị tính của sản phẩm sẽ được khai báo trên tờ khai hải quan xuất khẩu. Thống nhất với đơn vị tính trong quản lý tại nhà máy của doanh nghiệp

	78
	
	QN7
	3
	Số lượng theo yêu cầu
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là số lượng của sản phẩm đã được ghi nhận trên hợp đồng hoặc hóa đơn hoặc tờ khai xuất khẩu (nếu có)

	79
	
	QN8
	3
	Số lượng thực xuất
	Number
	n..18,6
	x
	
	Là số lượng của sản phẩm thực tế được xuất kho

	80
	
	BRD4
	3
	Đơn giá
	Number
	n..20,6
	x
	
	Là đơn giá của sản phẩm xuất kho tại thời điểm xuất kho

	81
	
	DPR4
	3
	Thành tiền
	Number
	n..20,4
	x
	
	Bằng đơn giá nhân với số lượng thực xuất

	82
	DinhMucSuDung
	
	1
	Thông tin về định mức sử dụng nguyên liệu, vật tư theo từng mã sản phẩm
	
	
	x
	
	Định mức sử dụng nguyên liệu, vật tư theo từng mã sản phẩm được cung cấp cùng thời điểm cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động nhập kho thành phẩm của mã thành phẩm đầu tiên. Trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn cung cấp định mức thực tế thì không phải cung cấp thông tin định mức sử dụng nguyên liệu, vật tư theo từng mã sản phẩm.

	83
	
	PRC3
	2
	Mã sản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu
	String
	An..100
	x
	
	Mã sản phẩm xuất khẩu tại cột này phải thống nhất với mã sản phẩm đã khai trên tờ khai hải quan

	84
	
	PRN3
	2
	Tên sản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu
	String
	un..500
	x
	
	Tên sản phẩm xuất khẩu tại cột này phải thống nhất với tên sản phẩm xuất khẩu đã khai trên tờ khai hải quan

	85
	
	QT5
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	
	Đơn vị tính của sản phẩm xuất khẩu: sử dụng thống nhất với mã đơn vị tính doanh nghiệp quản lý tại nhà xưởng sản xuất, với đơn vị tính đã khai báo trên tờ khai hải quan.

	86
	DanhSachNPLSD
	
	2
	Chi tiết danh sách NPL tham gia định mức sử dụng theo từng mã SP
	
	
	x
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	87
	
	RMC3
	3
	Mã nguyên liệu
	String
	An..100
	x
	
	Mã của nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả nhập khẩu, mua trong nước) để sản xuất ra 01 đơn vị sản phẩm. Trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì phải thống nhất với mã nguyên liệu, vật tư đã khai trên tờ khai hải quan

	88
	
	RMN3
	3
	Tên nguyên liệu
	String
	un..500
	x
	
	Tên của nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả nhập khẩu, mua trong nước) để sản xuất ra 01 đơn vị sản phẩm.

	89
	
	QT6
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	
	Đơn vị tính của nguyên liệu, vật tư: sử dụng thống nhất với mã đơn vị tính doanh nghiệp quản lý tại nhà xưởng sản xuất, với đơn vị tính đã khai báo trên tờ khai hải quan

	90
	
	QN9
	3
	Lượng NL, VT dự kiến cấu thành để sản xuất sản phẩm xuất khẩu
	String
	n..18,6
	x
	
	Lượng NL, VT dự kiến sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu bao gồm lượng nguyên liệu, vật tư cấu thành sản phẩm và lượng nguyên liệu, vật tư tiêu hao, tạo thành phế liệu, phế phẩm dự kiến.

	91
	
	GDM
	3
	Ghi chú
	String
	Un..35
	x
	
	Trường hợp nguyên liệu mua trong nước điền "X"; trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để trống; trường hợp vật tư không xây dựng được định mức điền "KXDĐM"

	92
	DinhMucThucTe
	
	1
	Định mức thực tế sản phẩm xuất khẩu
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	93
	
	PRC4
	2
	Mã sản phẩm
	String
	An..100
	x
	
	Mã sản phẩm xuất khẩu tại cột này phải thống nhất với mã sản phẩm đã khai trên tờ khai hải quan

	94
	
	PRN4
	2
	Tên sản phẩm
	String
	un..500
	x
	
	Tên sản phẩm xuất khẩu tại cột này phải thống nhất với tên sản phẩm xuất khẩu đã khai trên tờ khai hải quan

	95
	
	QT7
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	
	Đơn vị tính của sản phẩm xuất khẩu: sử dụng thống nhất với mã đơn vị tính doanh nghiệp quản lý tại nhà xưởng sản xuất, với đơn vị tính đã khai báo trên tờ khai hải quan.

	96
	DanhSachNPLTT
	
	2
	Chi tiết danh sách NPL tham gia định mức thực tế
	
	
	x
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	97
	
	RMC4
	3
	Mã nguyên liệu
	String
	An..100
	x
	
	Mã của nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả nhập khẩu, mua trong nước) để sản xuất ra 01 đơn vị sản phẩm. Trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì phải thống nhất với mã nguyên liệu, vật tư đã khai trên tờ khai hải quan

	98
	
	RMN4
	3
	Tên nguyên liệu
	String
	un..500
	x
	
	Tên của nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả nhập khẩu, mua trong nước) để sản xuất ra 01 đơn vị sản phẩm.

	99
	
	QT8
	3
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	
	Đơn vị tính của nguyên liệu, vật tư: sử dụng thống nhất với mã đơn vị tính doanh nghiệp quản lý tại nhà xưởng sản xuất, với đơn vị tính đã khai báo trên tờ khai hải quan

	100
	
	QN10
	3
	Lượng NL, VT thực tế sử dụng để sản xuất một sản phẩm
	Number
	n..18,6
	x
	
	Lượng NL, VT thực tế sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu bao gồm lượng nguyên liệu, vật tư cấu thành sản phẩm và lượng nguyên liệu, vật tư tiêu hao, tạo thành phế liệu, phế phẩm.
Định mức thực tế của một đơn vị sản phẩm theo từng nguyên liệu, vật tư        
= Tổng lượng nguyên liệu, vật tư đã dùng để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu / Tổng số lượng sản phẩm thu được
Trong đó:
- Tổng lượng nguyên liệu, vật tư đã dùng để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu bằng tổng lượng nguyên liệu, vật tư đưa vào để sản xuất sản phẩm trừ lượng nguyên liệu vật tư thu hồi và lượng nguyên liệu, vật tư đang dở dang trên dây chuyền tính tới thời điểm xác định định mức để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu .
- Tổng số lượng sản phẩm thu được: là tổng số lượng thu được cho tới thời điểm xác định định mức.

	101
	
	GDM2
	3
	Ghi chú
	String
	Un..35
	x
	
	Trường hợp nguyên liệu mua trong nước điền "X"; trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để trống; trường hợp vật tư không xây dựng được định mức điền "KXDĐM"


3.66. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Bản kê phương tiện chứa hàng tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số Bản kê/Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận Bản kê
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận Bản kê
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa Bản kê
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy Bản kê
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	(1) Nhập mã Hải quan nơi đăng ký Bản kê theo quy định của pháp luật.
 (2) Tham khảo bảng “Mã Chi cục Hải quan-Đội thủ tục” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế người khai hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	13
	
	SDN
	1
	Loại hình đăng ký
	String
	An..1
	x
	
	Nhập mã loại hình đề nghị:
“1”: Tạm nhập, tái nhập
“2”: Tạm xuất, tái xuất

	14
	
	SS7
	1
	Thời hạn đăng ký
	Date
	d..8
	x
	
	(1) Ngày tạm nhập hoặc tạm xuất (ngày phương tiện chứa hàng dự kiến đến cửa khẩu)
(2) Ngày tái xuất hoặc tái nhập dự kiến (ngày phương tiện chứa hàng dự kiến xuất cảnh)

	15
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác (nếu có)

	16
	TTPhuongTienChuaHang
	
	1
	Thông tin phương tiện chứa hàng
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	17
	
	HTC
	2
	Chủ sở hữu phương tiện chứa (mã hãng vận chuyển)
	String
	An..13
	x
	
	(1) Nhập mã chủ sở hữu tàu theo bảng “mã hãng vận chuyển” theo công bố tại website của Cục Hải quan www.customs.gov.vn

	18
	
	HTN
	2
	Chủ sở hữu phương tiện chứa (tên hãng vận chuyển)
	String
	un..100
	x
	
	(2) Hệ thống hỗ trợ xuất ra tên, địa chỉ của chủ sở hữu phương tiện chứa hàng theo thông tin đăng ký
Trường hợp mã hãng vận chuyển nếu chưa được đăng ký trên hệ thống thì người khai hải quan cập nhật thông tin (bao gồm tên, địa chỉ) tại mục đăng ký “mã hãng vận chuyển” trên website của Cục Hải quan www.customs.gov.vn hoặc nhập tên chủ sở hữu tại ô này

	19
	
	HTA
	2
	Chủ sở hữu phương tiện chứa (địa chỉ hãng vận chuyển)
	String
	un..250
	x
	
	(2) Hệ thống hỗ trợ xuất ra tên, địa chỉ của chủ sở hữu phương tiện chứa hàng theo thông tin đăng ký
Trường hợp mã hãng vận chuyển nếu chưa được đăng ký trên hệ thống thì người khai hải quan cập nhật thông tin (bao gồm tên, địa chỉ) tại mục đăng ký “mã hãng vận chuyển” trên website của Cục Hải quan www.customs.gov.vn hoặc nhập địa chỉ chủ sở hữu tại ô này

	20
	
	VSN
	2
	Số ký hiệu phương tiện chứa hàng
	String
	An..35
	x
	
	Nhập số container hoặc số ký mã hiệu phương tiện chứa tạm nhập hoặc tạm xuất
Lưu ý: Nhập đầy đủ, chính xác số hiệu container/phương tiện chứa theo đúng định dạng, chuẩn dữ liệu (khai báo bằng chữ in hoa, phần chữ và phần số container phải viết liền (không nhập dấu cách) và không nhập ký tự đặc biệt như .,- (/\=!“%&*;<>@&|?:+‘’`~…)

	21
	
	KTC
	2
	Kích thước và loại phương tiện chứa hàng
	String
	An..1
	x
	
	Căn cứ loại phương tiện chứa hàng để nhập các mã sau:
“2”: container 20ft
“4”: container 40ft
“L”: container 45ft
“M”: container 48ft
“T”: Bồn chứa khí, chất lỏng
“9”: Loại khác

	22
	
	TTC
	2
	Tình trạng chứa hàng
	String
	An..1
	x
	
	Căn cứ thực tế tình trạng phương tiện chứa hàng tại thời điểm khai báo để nhập các mã sau:
“E”: rỗng
“F”: có chứa hàng

	23
	
	SHC
	2
	Phân loại sở hữu container/ PT chứa
	String
	An..6
	x
	
	Trường hợp container thuộc quyền sở hữu của hãng vận chuyển (COC - Carrier Owned Container) thì nhập thông tin là “COC”; Trường hợp container thuộc quyền sở hữu của người gửi hàng (SOC - Shipper Owned Container) thì nhập thông tin là “SOC”

	24
	
	SVB
	2
	[bookmark: _Hlk238485375]Số văn bản, ngày văn bản thỏa thuận tạm nhập/ tạm xuất (nếu có)
	String
	An..100
	
	
	Số văn bản, ngày văn bản thỏa thuận tạm nhập/ tạm xuất giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài (nếu có)

	25
	
	PSC
	2
	Cảng/cửa khẩu
	String
	An..6
	
	X
	Nhập mã cửa khẩu lưu trữ container/PT chứa theo UN LOCODE. (Tham khảo các bảng mã “Địa điểm nước ngoài”, “Sân bay nước ngoài” trên website của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn).

	26
	
	PSN
	2
	Tên cửa khẩu
	String
	An..35
	
	
	Nhập tên cửa khẩu lưu trữ container/PT

	27
	
	ST
	2
	Địa điểm lưu giữ
	String
	An..7
	
	X
	Nhập mã địa điểm lưu giữ container/PT

	28
	
	NST
	2
	Tên Địa điểm lưu giữ
	String
	An..35
	
	
	Nhập tên địa điểm lưu giữ container/PT chứa.

	29
	
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác (nếu có)

	30
	ThanhKhoanPTCH
	
	1
	Thanh khoản phương tiện chứa hàng
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	31
	
	MHD
	2
	Mã hoạt động
	String
	An..1
	x
	
	Nhập mã hoạt động đề nghị:
“1”: Tái nhập
“2”: Tái xuất

	32
	
	STN2
	2
	Số Bản kê/số tiếp nhận
	Number
	n..15
	x
	
	Nhập số tiếp nhận đã được hệ thống cấp để gọi ra thông tin Bản kê đã khai báo

	33
	
	NDK
	2
	Ngày đăng ký thanh khoản bản kê
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày đăng ký thanh khoản bản kê

	24
	
	IPC
	2
	Mã người khai hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người khai hải quan

	25
	
	IPN
	2
	Tên của người khai hải quan
	String
	un..100
	x
	
	(1) Nhập tên, địa chỉ của người khai hải quan
(2) Trường hợp thông tin người khai hải quan (theo mã số thuế) đã có trong cơ sở dữ liệu thì hệ thống hỗ trợ xuất ra tên, địa chỉ

	26
	
	IPA
	2
	Địa chỉ của người khai hải quan
	String
	un..250
	x
	
	(1) Nhập tên, địa chỉ của người khai hải quan
(2) Trường hợp thông tin người khai hải quan (theo mã số thuế) đã có trong cơ sở dữ liệu thì hệ thống hỗ trợ xuất ra tên, địa chỉ

	27
	
	CH2
	2
	Cơ quan hải quan
	String
	An..6
	x
	
	(1) Nhập mã cơ quan hải quan nơi làm thủ tục tái xuất hoặc tái nhập
(2) Tham khảo bảng mã cơ quan hải quan (Đội thông quan) trên website của Cục Hải quan www.customs.gov.vn

	28
	
	VSN2
	2
	Số ký hiệu phương tiện chứa hàng
	String
	An..35
	x
	
	(1) Hệ thống hỗ trợ xuất ra thông tin danh sách container/phương tiện chứa hàng tạm nhập hoặc tạm xuất theo số bản kê
(2) Trường hợp hệ thống không hỗ trợ xuất ra thông tin phương tiện chứa tạm nhập hoặc tạm xuất thì người khai phải nhập đầy đủ, chính xác số hiệu container/phương tiện chứa hàng cần thanh khoản theo đúng định dạng, chuẩn dữ liệu (khai báo bằng chữ in hoa, phần chữ và phần số container phải viết liền (không nhập dấu cách) và không nhập ký tự đặc biệt như: .,- (/\=!“%&*;<>@&|?:+‘’`~…)
Lưu ý: Hệ thống hải quan căn cứ số ký hiệu phương tiện chứa tái xuất hoặc tái nhập để tự động thanh khoản (trừ lùi với số ký hiệu phương tiện chưa thuộc bản kê tạm nhập hoặc tạm xuất) và lập báo cáo tình hình sử dụng, lưu giữ phương tiện chứa hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập

	29
	
	NTXN
	2
	Ngày tái xuất hoặc tái nhập
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày tái xuất hoặc tái nhập thực tế (ngày phương tiện chứa hàng xuất cảnh)


3.67. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Báo cáo tình hình sử dụng phương tiện quay vòng tạm nhập/tạm xuất
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	(1) Nhập mã Hải quan nơi đăng ký Bản kê theo quy định của pháp luật.
(2) Tham khảo bảng “Mã Chi cục Hải quan-Đội thủ tục” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn

	9
	
	NBD
	1
	Kỳ báo cáo từ ngày
	Date
	d..8
	X
	
	Ngày bắt đầu kỳ báo cáo

	10
	
	NKT
	1
	Kỳ báo cáo đến ngày
	Date
	d..8
	X
	
	Ngày kết thúc kỳ báo cáo

	11
	
	LPT
	1
	Loại hình phương tiện quay vòng
	String
	An..1
	X
	x
	Chọn một trong hai loại: 
1:Tạm nhập
2:Tạm xuất; không được chọn đồng thời cả hai

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế của người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên doanh nghiệp/tổ chức/người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ người khai
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	IMP
	1
	Số điện thoại
	String
	an..20
	x
	
	Số điện thoại liên hệ

	16
	
	IME
	1
	Email
	String
	an..20
	x
	
	Địa chỉ thư điện tử liên hệ

	17
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	18
	DanhSachBangKe
	
	1
	Tình hình sử dụng phương tiện quay vòng theo Bản kê Thông tin chi tiết từng bản kê
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	19
	
	SBK
	2
	Số Bản kê
	String
	An..100
	x
	
	Số Bản kê đăng ký trong kỳ hoặc đăng ký trước kỳ nhưng còn container/PT chứa chưa thanh khoản

	20
	
	NBK
	2
	Ngày Bản kê
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày của Bản kê tương ứng

	21
	
	CTT
	2
	Số lượng container/PT chứa tạm nhập/tạm xuất
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng container/PT chứa thực tế đã tạm nhập hoặc tạm xuất – Cột (1)

	22
	
	CTX
	2
	Số lượng container/PT chứa đã tái xuất/tái nhập
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng thực tế đã tái xuất hoặc tái nhập – Cột (2)

	23
	
	CTTX
	2
	Số lượng container/PT chứa đã thay đổi mục đích sử dụng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng đã được thanh khoản thông qua thay đổi mục đích sử dụng – Cột (3)

	24
	
	CTH
	2
	Số lượng container/PT chứa đã tiêu hủy
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng container/PT chứa đã tiêu hủy – Cột (4)

	25
	
	CCH
	2
	Số lượng chưa thanh khoản trong hạn
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng container/PT chứa chưa thanh khoản nhưng vẫn còn trong thời hạn tái xuất/tái nhập

	26
	
	CHH
	2
	Số lượng chưa thanh khoản quá hạn
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng container/PT chứa chưa thanh khoản đã quá thời hạn tái xuất/tái nhập

	27
	
	TKB
	2
	Thanh khoản bản kê
	String
	An..1
	x
	
	Đánh dấu "X" nếu Bản kê đã đủ điều kiện thanh khoản. Trường hợp chưa đủ điều kiện thanh khoản (do container/PT chưa tái xuất/tái nhập hết) thì người khai hải quan chọn "nil"

	28
	
	GCK
	2
	Ghi chú bản kê
	String
	un..500
	
	
	Ghi số, ngày tờ khai/biên bản tiêu hủy và số hiệu container/PT chứa liên quan đến thay đổi mục đích sử dụng, tiêu hủy, nếu có

	29
	DanhSachCont
	
	1
	Thông tin chi tiết từng container/ PT chứa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	30
	
	SBKC
	2
	Số Bản kê
	String
	An..100
	x
	
	Số Bản kê có container/PT chứa đã quá hạn tái xuất/tái nhập nhưng chưa thanh khoản

	31
	
	NBKC
	2
	Ngày Bản kê
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày Bản kê được cơ quan hải quan hoàn thành tiếp nhận

	32
	
	CON
	2
	Số hiệu container/PT chứa
	String
	An..4
	x
	
	Số hiệu của từng container/PT chứa quá thời hạn chưa thanh khoản

	33
	
	NTN
	2
	Ngày tạm nhập/tạm xuất
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày thực tế container/PT chứa được tạm nhập hoặc tạm xuất

	34
	
	NTX
	2
	Thời hạn tái xuất/tái nhập
	Date
	d..8
	x
	
	Thời hạn tái xuất hoặc tái nhập đã đăng ký

	35
	
	PSC
	2
	Cảng/cửa khẩu
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã cửa khẩu lưu trữ container/PT chứa theo UN LOCODE. (Tham khảo các bảng mã “Địa điểm nước ngoài”, “Sân bay nước ngoài” trên website của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn).

	36
	
	PSN
	2
	Tên cửa khẩu
	String
	An..35
	x
	
	Nhập tên cửa khẩu lưu trữ container/PT

	37
	
	ST
	2
	Địa điểm lưu giữ
	String
	An..7
	
	x
	Nhập mã địa điểm lưu giữ container/PT

	38
	
	NST
	2
	Tên Địa điểm lưu giữ
	String
	An..35
	
	
	Nhập tên địa điểm lưu giữ container/PT chứa.

	39
	
	GCH
	2
	Ghi chú
	String
	un..500
	
	
	Ghi rõ nguyên nhân chưa tái xuất hoặc tái nhập container/PT chứa


3.68. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Văn bản đề nghị chuyển khẩu hàng hóa
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế của người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên người khai hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên doanh nghiệp/tổ chức/người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	IMP
	1
	Số điện thoại
	String
	an..20
	x
	
	Số điện thoại liên hệ

	13
	
	IME
	1
	Email
	String
	an..20
	x
	
	Địa chỉ thư điện tử liên hệ

	14
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	15
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin chi tiết hàng hóa
	
	..
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	16
	
	BL
	2
	Số vận đơn
	String
	An.35
	x
	
	Nhập số vận đơn bao gồm cả phần số, phần chữ và các ký tự đặc biệt (nếu có) (số B/L, AWB).

	17
	
	CON
	2
	Số lượng container/Phương tiện chứa
	Number
	n..3
	x
	
	Nhập số lượng container/Phương tiện chứa hàng hóa

	18
	
	LCO
	2
	Loại container/Phương tiện chứa
	String
	An..1
	x
	x
	Căn cứ loại phương tiện chứa hàng để nhập các mã sau:
“2”: container 20ft
“4”: container 40ft
“L”: container 45ft
“M”: container 48ft
“T”: Bồn chứa khí, chất lỏng
“9”: Loại khác

	19
	
	SHC
	2
	Số hiệu container/Phương tiện chứa
	String
	An.20
	x
	
	Nhập số hiệu của từng container/Phương tiện chứa

	20
	
	SEAL
	2
	Số seal hãng tàu
	String
	An..20
	x
	
	Nhập số niêm phong của hãng vận chuyển (tàu bay, tàu biển)

	21
	
	CMN
	2
	Tên hàng
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên hàng hóa quá đề nghị chuyển khẩu

	22
	
	CMD
	2
	Mã số HS
	String
	an..12
	x
	
	Nhập đầy đủ mã số hàng hóa quy định tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi và các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành.

	23
	
	SLK
	2
	Số lượng hàng hóa
	Number
	n..8
	x
	
	Nhập tổng số lượng kiện hàng hóa (căn cứ vào vận đơn)
Lưu ý:
- Không nhập phần thập phân;
- Nhập là “1” đối với hàng hóa không thể thể hiện bằng đơn vị tính (kiện, thùng,…).

	24
	
	DVK
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập mã đơn vị tính 
Ví dụ: CS: thùng, BX: hộp,….
(Tham khảo bảng “Mã loại kiện” trên website Hải quan:
www.customs.gov.vn

	25
	
	BRD
	2
	Đơn giá (USD)
	Number
	n..20,6
	x
	
	Đơn giá (USD)

	26
	
	DPR
	2
	Trị giá (USD)
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá (USD)

	27
	
	SHDM
	2
	Hợp đồng mua hàng số
	String
	An..100
	x
	
	Hợp đồng mua hàng số

	28
	
	NHDM
	2
	Ngày hợp đồng mua hàng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hợp đồng mua hàng

	29
	
	SHDB
	2
	Hợp đồng bán hàng số
	String
	An..100
	x
	
	Hợp đồng bán hàng số

	30
	
	NHDB
	2
	Ngày hợp đồng bán hàng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hợp đồng bán hàng

	31
	
	IPN
	2
	Tên đối tác bán hàng
	String
	un..100
	x
	
	Tên đối tác bán hàng

	32
	
	IPA
	2
	Địa chỉ đối tác bán hàng
	String
	un..250
	x
	
	Khai báo địa chỉ của người bán hàng theo nguyên tắc: 2 ký tự cuối cùng là Mã nước bao gồm 02 ký tự theo bảng mã UN LOCODE (tham khảo bảng “Mã nước” tại Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn).
Ví dụ:  123 Main Street, San Francisco, CA 94105, US

	33
	
	EPN
	2
	Tên đối tác mua hàng
	String
	un..100
	x
	
	Tên đối tác mua hàng

	34
	
	EPA
	2
	Địa chỉ đối tác mua hàng
	String
	un..250
	x
	
	Khai báo địa chỉ của người mua hàng theo nguyên tắc: 2 ký tự cuối cùng là Mã nước bao gồm 02 ký tự theo bảng mã UN LOCODE (tham khảo bảng “Mã nước” tại Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn).
Ví dụ:  1-3-2 Kasumigaseki, Chiyod-ku, Tokyo, 100-8919, JP

	35
	
	VSQ
	2
	Tên phương tiện vận tải xuất cảnh
	String
	An..35
	
	
	Nhập tên, số hiệu phương tiện xuất cảnh chở hàng hóa chuyển khẩu từ Việt Nam ra nước ngoài 
(1) Nhập tên tàu trong trường hợp vận chuyển bằng đường biển.
(2) Trường hợp vận chuyển hàng không: nhập mã hãng hàng không (02 ký tự), số chuyến bay (04 ký tự), gạch chéo (01 ký tự), ngày/tháng (ngày: 02 ký tự, tháng 03 ký tự viết tắt của các tháng bằng tiếng Anh).
Ví dụ: AB0001/01JAN

	36
	
	NXC
	2
	Ngày xuất cảnh
	Date
	d..8
	
	
	Nhập ngày xuất cảnh phương tiện vận tải chở hàng hóa chuyển khẩu ra khỏi Việt Nam


3.69. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Bảng kê chi tiết hàng hóa nhập khẩu theo tổ hợp, dây chuyền
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	
	
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	IPN
	1
	Tên tổ chức/cá nhân
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên chủ dự án đầu tư

	17
	
	IPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của chủ dự án đầu tư

	18
	
	CCD
	1
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu
	String
	An..13
	x
	
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hàng hóa

	19
	
	CCN
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày cấp CCCD/Hộ chiếu

	20
	
	CCA
	1
	Nơi cấp
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào nơi cấp CCCD/Hộ chiếu

	21
	
	CCO
	1
	Quốc tịch
	String
	An..2
	x
	x
	Nhập vào quốc tịch của cá nhân có CCCD/Hộ chiếu

	22
	
	IPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của chủ dự án đầu tư

	23
	
	STL
	1
	Điện thoại
	String
	An..20
	x
	
	Nhập điện thoại của chủ dự án đầu tư

	24
	
	SFL
	1
	Fax
	String
	An..20
	
	
	Nhập số fax của chủ dự án đầu tư (nếu có)

	25
	
	IME
	1
	Email
	String
	An..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của chủ dự án đầu tư (nếu có)

	26
	
	TDA
	1
	Tên dự án đầu tư
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên dự án đầu tư

	27
	
	DDA
	1
	Địa điểm thực hiện dự án
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa điểm thực hiện dự án theo nội dung ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

	28
	
	SCT
	1
	Số chứng từ
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

	29
	
	NCT
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

	30
	
	THM
	1
	Tên tổ hợp, dây chuyền nhập khẩu
	String
	un..250
	x
	
	Nhập tên tổ hợp, dây chuyền nhập khẩu theo tờ khai hải quan

	31
	
	SDM
	1
	Số danh mục miễn thuế
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số Danh mục miễn thuế

	32
	
	NDM
	1
	Ngày danh mục miễn thuế
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày Danh mục miễn thuế

	33
	
	CH1
	1
	Cơ quan hải quan đăng ký
	String
	An..6
	x
	
	Nhập cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục miễn thuế

	34
	
	SDT
	1
	Ngày dự kiến kết thúc nhập khẩu hàng hóa miễn thuế
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày tháng năm dự kiến kết thúc nhập khẩu hàng hóa miễn thuế

	35
	
	EDT
	1
	Ngày dự kiến hoàn thành lắp đặt tổ hợp, dây chuyền
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày tháng năm dự kiến hoàn thành lắp đặt tổ hợp, dây chuyền

	36
	
	IP4
	1
	Tổng trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập tổng trị giá hàng hóa dự kiến nhập khẩu đối với trường hợp không xác định được trị giá của từng dòng hàng tại điểm 8.18

	37
	
	IP3
	1
	Mã nguyên tệ tổng trị giá
	String
	An..3
	x
	
	Mã nguyên tệ tổng trị giá

	38
	DanhSachHang
	
	1
	Danh sách hàng hóa nhập khẩu
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	39
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	40
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa nhập khẩu
	String
	un..500
	x
	
	Nhập vào tên hàng hóa nhập khẩu

	41
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập vào đơn vị tính của hàng hóa

	42
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập số lượng hàng hóa nhập khẩu

	43
	
	DPR
	2
	Trị giá/trị giá dự kiến
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập trị giá hoặc trị giá dự kiến

	44
	
	UPC
	2
	Mã nguyên tệ của trị giá
	String
	An..3
	
	x
	Nhập mã nguyên tệ của dự án


3.70. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Công văn đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	13
	
	SCT
	1
	Số công văn
	String
	An..100
	x
	
	Hệ thống tự động cấp số công văn

	14
	
	NCT
	1
	Ngày
	Date
	d..8
	x
	
	Hệ thống tự động cập nhật ngày phát hành công văn

	15
	
	IPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của tổ chức/cá nhân đề nghị giảm thuế

	16
	
	IPN
	1
	Tên tổ chức/cá nhân
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên tổ chức/cá nhân đề nghị giảm thuế

	17
	
	IPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	
	
	Nhập địa chỉ của tổ chức/cá nhân đề nghị giảm thuế

	18
	
	STL
	1
	Điện thoại
	String
	An..20
	
	
	Nhập điện thoại của tổ chức/cá nhân đề nghị giảm thuế

	19
	
	SFL
	1
	Fax
	String
	An..20
	
	
	Nhập số fax của tổ chức/cá nhân đề nghị giảm thuế

	20
	
	IME
	1
	Email
	String
	An..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của tổ chức/cá nhân đề nghị giảm thuế

	21
	
	CCD
	1
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu
	String
	An..13
	x
	
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch của tổ chức/cá nhân đề nghị giảm thuế

	22
	
	CCN
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày cấp CCCD/Hộ chiếu

	23
	
	CCA
	1
	Nơi cấp
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào nơi cấp CCCD/Hộ chiếu

	24
	
	CCO
	1
	Quốc tịch
	String
	An..2
	x
	x
	Nhập vào quốc tịch của cá nhân có CCCD/Hộ chiếu

	25
	
	NDP
	1
	Nội dung đề nghị giảm
	String
	un..500
	x
	
	Nhập nội dung đề nghị giảm thuế

	26
	
	LD
	1
	Lý do đề nghị giảm thuế
	String
	un..500
	x
	
	Nhập lý do đề nghị giảm thuế và điều, khoản văn bản quy phạm pháp luật áp dụng

	27
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin về hàng hóa bị thiệt hại đề nghị giảm thuế (có thể nhập nhiều lần)
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	28
	
	STK1
	2
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	29
	
	NTK1
	2
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	30
	
	SLH1
	2
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Mã loại hình tờ khai

	31
	
	CH1
	2
	Mã Hải quan nơi đăng ký tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan nơi đăng ký tờ khai

	32
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	33
	
	CMN
	2
	Tên hàng, quy cách, phẩm chất
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên hàng hóa, quy cách, phẩm chất của hàng hóa bị thiệt hại đề nghị giảm thuế theo tên đã khai báo trên tờ khai hải quan

	34
	
	QN1
	2
	Lượng hàng hóa nhập khẩu theo tờ khai hải quan
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập số lượng hàng hóa nhập khẩu theo số lượng đã khai báo trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa bị thiệt hại đề nghị giảm thuế

	35
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của hàng hóa đề nghị giảm thuế theo đơn vị tính đã khai trên tờ khai nhập khẩu

	36
	
	DPR
	2
	Trị giá tính thuế
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập trị giá tính thuế của hàng hóa đề nghị giảm thuế theo trị giá tính thuế đã khai báo trên tờ khai nhập khẩu

	37
	
	TLE
	2
	Tỷ lệ tổn thất
	Number
	n..3,2
	x
	
	Nhập tỷ lệ tổn thất của hàng hóa đề nghị giảm thuế tỷ lệ (%)

	38
	
	STH
	2
	Loại thuế
	String
	An..10
	x
	x
	Nhập loại thuế đề nghị giảm: 
- TXK:Thuế xuất khẩu, 
- TNK: Thuế nhập khẩu,
- TVCBPG: Thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp,
- TTDB: Thuế tiêu thụ đặc biệt, 
- BVMT: Thuế bảo vệ môi trường, 
- VAT: Thuế giá trị gia tăng

	39
	
	TTN
	2
	Số tiền thuế phải nộp
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổ chức/cá nhân đề nghị giảm thuế tự tính và nhập số tiền thuế phải nộp tương ứng với số hàng hóa đề nghị giảm thuế

	40
	
	TXG
	2
	Số tiền thuế đề nghị giảm
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổ chức/cá nhân đề nghị giảm thuế tự tính và nhập số tiền thuế đề nghị giảm đối với số hàng hóa bị thiệt hại

	41
	Files
	
	1
	Hồ sơ, tài liệu kèm theo
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	42
	
	ATT
	2
	Tên file
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào tên  file đính kèm

	43
	
	TYF
	2
	Loại file
	String
	an..5
	x
	
	Chỉ chấp nhận các file: pdf, doc, docx, xls, xlsx, png, jpg, jpeg

	44
	
	ND
	2
	Nội dung base64 file
	String
	none
	x
	
	Nội dung file đính kèm đã được Base64

	45
	
	FS
	2
	Dung lượng file
	Number
	n..10,2
	
	
	Dung lượng file


3.71. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Công văn đề nghị không thu thuế
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	13
	
	SCT
	1
	Số công văn
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số công văn đề nghị

	14
	
	NCT
	1
	Ngày
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày cấp công văn

	15
	
	IPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người nộp thuế

	16
	
	IPN
	1
	Tên người nộp thuế
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người nộp thuế

	17
	
	IPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	
	
	Nhập địa chỉ của người nộp thuế

	18
	
	STL
	1
	Điện thoại
	String
	An..20
	
	
	Nhập điện thoại của người nộp thuế

	19
	
	SFL
	1
	Fax
	String
	An..20
	
	
	Nhập số fax của người nộp thuế

	20
	
	IME
	1
	Email
	String
	An..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế

	21
	
	CCD
	1
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu
	String
	An..13
	x
	
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch của người nộp thuế

	22
	
	CCN
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày cấp CCCD/Hộ chiếu

	23
	
	CCA
	1
	Nơi cấp
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào nơi cấp CCCD/Hộ chiếu

	24
	
	CCO
	1
	Quốc tịch
	String
	An..2
	x
	x
	Nhập vào quốc tịch của cá nhân có CCCD/Hộ chiếu

	25
	
	NMC
	1
	Mã số thuế của người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác
	String
	An..13
	
	
	Nhập mã số thuế của người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác

	26
	
	NMN
	1
	Tên của người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên của người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác

	27
	
	DNM
	1
	Địa chỉ của người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác

	28
	
	STL2
	1
	Điện thoại của người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác
	String
	An..20
	
	
	Nhập số điện thoại của người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác

	29
	
	SFL2
	1
	Fax của người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác
	String
	An..20
	
	
	Nhập số fax của người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác

	30
	
	IME2
	1
	Email của người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác
	String
	An..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác

	31
	
	SHD
	1
	Số hợp đồng đại lý hải quan
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số hợp đồng đại lý hải quan đối với trường hợp người được ủy quyền là đại lý hải quan

	32
	
	NHD
	1
	Ngày hợp đồng đại lý hải quan
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày của hợp đồng đại lý hải quan đối với trường hợp người được ủy quyền là đại lý hải quan

	33
	
	CKT
	1
	Thực hiện thanh toán qua ngân hàng
	Number
	n..1
	x
	x
	Chọn một trong hai chỉ tiêu:
1: Có và nhập số chứng từ thanh toán
2: Không

	34
	
	CTT
	1
	Số chứng từ thanh toán
	String
	An..100
	
	
	Nhập trong trường hợp chọn Có tại chỉ tiêu Thực hiện thanh toán qua ngân hàng

	35
	
	SGC
	1
	Việc sử dụng, gia công, chế biến
	Number
	n..1
	x
	x
	Chọn một trong hai chỉ tiêu:
1: Chưa qua sử dụng, gia công, chế biến
2: Đã qua sử dụng, gia công, chế biến

	36
	
	TTH
	1
	Thời gian sử dụng và lưu lại Việt Nam
	String
	un..500
	
	
	“Thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam”: Nhập thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam đối với máy móc thiết bị.

	37
	
	TL
	1
	Tỷ lệ khấu hao
	Number
	n..3,2
	
	
	“Tỷ lệ mức khấu hao, phân bổ trị giá hàng hóa”: Nhập tỷ lệ mức khấu hao, phân bổ trị giá hàng hóa đối với máy móc thiết bị. Tỷ lệ là %

	38
	
	HTT
	1
	Thực hiện theo hình thức thuê
	String
	n..1
	
	x
	Chọn nhập thực hiện theo hình thức thuê máy móc, thiết bị:
1: Có
2: Không

	39
	
	GTT
	1
	Giá tính thuế nhập khẩu tính trên giá đi thuê, đi mượn
	String
	An..1
	
	
	Chọn một trong hai chỉ tiêu:
1: Có
2: Không

	40
	
	TDL
	1
	Họ và tên nhân viên đại lý hải quan
	String
	un..50
	x
	
	Nhập vào Họ và tên đầy đủ của nhân viên đại lý hải quan

	41
	
	SCC
	1
	Số chứng chỉ hành nghề
	String
	An..50
	x
	
	Nhập vào Số chứng chỉ hành nghề của nhân viên đại lý hải quan

	42
	
	NNT
	1
	Họ và tên người nộp thuế
	String
	un..50
	x
	
	Nhập vào Họ tên đầy đủ của người nộp thuế

	43
	
	NKC
	1
	Chức vụ
	String
	un..50
	x
	
	Nhập vào chức vụ của người nộp thuế

	44
	
	TXK
	1
	Thuế xuất khẩu
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền thuế xuất khẩu đề nghị không thu thuế

	45
	
	TNK
	1
	Thuế nhập khẩu
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền thuế nhập khẩu đề nghị không thu thuế

	46
	
	TTV
	1
	Thuế tự vệ
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền thuế tự vệ đề nghị không thu thuế

	47
	
	TBG
	1
	Thuế chống bán phá giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền thuế chống bán phá giá đề nghị không thu thuế

	48
	
	CTC
	1
	Thuế chống trợ cấp
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền thuế chống trợ cấp đề nghị không thu thuế

	49
	
	TTDB
	1
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đề nghị không thu thuế

	50
	
	BVMT
	1
	Thuế bảo vệ môi trường
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền thuế bảo vệ môi trường đề nghị không thu thuế

	51
	
	VAT
	1
	Thuế giá trị gia tăng
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền thuế giá trị gia tăng đề nghị không thu thuế

	52
	
	TTT
	1
	Tổng cộng tiền thuế
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổng số tiền các loại thuế đề nghị không thu của các loại thuế

	53
	
	REC
	1
	Lý do đề nghị không thu thuế
	String
	un..250
	x
	
	Nhập lý do đề nghị không thu thuế trong đó nêu rõ điều, khoản của văn bản áp dụng

	54
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin về hàng hóa đề nghị không thu thuế
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	55
	
	STK1
	2
	Số tờ khai hải quan
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập số tờ khai hải quan

	56
	
	NTK1
	2
	Ngày đăng ký của tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày tháng năm đăng ký tờ khai hải quan

	57
	
	SLH1
	2
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Mã loại hình tờ khai

	58
	
	CH1
	2
	Mã Hải quan nơi đăng ký tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập tên, mã số cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan có hàng hóa đề nghị không thu thuế

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	59
	
	CMN
	2
	Tên hàng đề nghị không thu thuế
	String
	un..500
	x
	
	Nhập mã hàng, tên hàng, mô tả hàng hóa đề nghị không thu thuế

	60
	
	QN1
	2
	Số lượng hàng hóa đề nghị không thu thuế
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập số lượng hàng hóa đề nghị không thu thuế

	61
	
	DPR
	2
	Trị giá hàng hóa đề nghị không thu thuế
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập trị giá hàng hóa đề nghị không thu thuế

	62
	Files
	
	1
	Hồ sơ, tài liệu kèm theo
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	63
	
	ATT
	2
	Tên file
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào tên  file đính kèm

	64
	
	TYF
	2
	Loại file
	String
	an..5
	x
	
	Chỉ chấp nhận các file: pdf, doc, docx, xls, xlsx, png, jpg, jpeg

	65
	
	ND
	2
	Nội dung base64 file
	String
	none
	x
	
	Nội dung file đính kèm đã được Base64

	66
	
	FS
	2
	Dung lượng file
	Number
	n..10,2
	
	
	Dung lượng file


3.72. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Hợp đồng cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí trong đó ghi rõ giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu trong trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa cho hoạt động dầu khí
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số hợp đồng

	17
	
	NCT
	1
	Ngày hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ký hợp đồng

	18
	
	NHL
	1
	Hiệu lực hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Thời hạn hiệu lực hợp đồng

	19
	
	IPC
	1
	Mã người mua hàng
	String
	An..13
	
	
	Nhập vào MST (nếu có) của người mua hàng

	20
	
	IPN
	1
	Tên người mua hàng
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào tên người mua hàng

	21
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người mua hàng
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ người mua

	22
	
	EPC
	1
	Mã người bán hàng
	String
	An..13
	
	
	Nhập vào MST (nếu có) của người bán hàng

	23
	
	EPN
	1
	Tên người bán hàng
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào tên của người bán hàng

	24
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người bán hàng
	String
	un..250
	x
	
	Nhập vào địa chỉ của người bán hàng

	25
	
	IP4
	1
	Tổng giá trị hợp đồng
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổng giá trị của hợp đồng

	26
	
	KVT
	1
	Giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu
	Number
	n..1
	x
	
	Giá hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu (checkbox true false)

	27
	
	IP3
	1
	Đồng tiền thanh toán
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ thanh toán

	28
	
	DTT
	2
	Điều kiện thanh toán
	String
	un..300
	
	
	Điều kiện thanh toán

	29
	
	IVP
	2
	Phương thức thanh toán
	String
	An..7
	x
	x
	Phương thức thanh toán

	30
	
	IP2
	2
	Điều kiện giao hàng
	String
	An..3
	x
	x
	Điều kiện giao hàng

	31
	
	GNH
	2
	Địa điểm giao/nhận hàng
	String
	un..100
	x
	
	Địa điểm giao/nhận hàng

	32
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác liên quan đến hợp đồng

	33
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin danh sách hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	34
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	An..12
	
	
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)

	35
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa

	36
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	37
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính hàng hóa

	38
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hàng hóa

	39
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa

	40
	
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác về hàng hóa


3.73. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Hợp đồng cho thuê tài chính trong trường hợp cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa cung cấp cho đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế, trong đó ghi rõ giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số hợp đồng

	17
	
	NCT
	1
	Ngày hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ký hợp đồng

	18
	
	NHL
	1
	Hiệu lực hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Thời hạn hiệu lực hợp đồng

	19
	
	IPC
	1
	Mã người cho thuê tài chính
	String
	An..13
	
	
	Nhập vào MST (nếu có) của người cho thuê tài chính

	20
	
	IPN
	1
	Tên người cho thuê tài chính
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào tên người cho thuê tài chính

	21
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người cho thuê tài chính
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ cho thuê tài chính

	22
	
	EPC
	1
	Mã người thuê tài chính
	String
	An..13
	
	
	Nhập vào MST (nếu có) của người thuê tài chính

	23
	
	EPN
	1
	Tên người thuê tài chính
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào tên của người thuê tài chính

	24
	
	EPA
	1
	Địa chỉ ngườithuê tài chính
	String
	un..250
	x
	
	Nhập vào địa chỉ của người thuê tài chính

	25
	
	IP4
	1
	Tổng giá trị hợp đồng
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổng giá trị của hợp đồng

	26
	
	KVT
	1
	Giá hợp đồng cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu
	Number
	n..1
	x
	
	Nhập Giá hợp đồng cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu (checkbox)

	27
	
	IP3
	1
	Đồng tiền thanh toán
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ thanh toán

	28
	
	DTT
	2
	Điều kiện thanh toán
	String
	un..300
	
	
	Điều kiện thanh toán

	29
	
	IVP
	2
	Phương thức thanh toán
	String
	An..7
	x
	x
	Phương thức thanh toán

	30
	
	IP2
	2
	Điều kiện giao hàng
	String
	An..3
	x
	x
	Điều kiện giao hàng

	31
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	32
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin danh sách hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	33
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	An..12
	
	
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)

	34
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa

	35
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	36
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính hàng hóa

	37
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hàng hóa

	38
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa

	39
	
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác


3.74. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Chứng từ chuyển nhượng hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế đối với trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế chuyển nhượng cho đối tượng miễn thuế khác, trong đó ghi rõ giá chuyển nhượng hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số chứng từ
	String
	An..100
	x
	
	Số chứng từ

	17
	
	NCT
	1
	Ngày chứng từ
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày chứng từ

	18
	
	IPC
	1
	Mã người nhận chuyển nhượng
	String
	An..13
	
	
	Nhập vào MST (nếu có) của người nhận chuyển nhượng

	19
	
	IPN
	1
	Tên người nhận chuyển nhượng
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào tên người nhận chuyển nhượng

	20
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người nhận chuyển nhượng
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ người nhận chuyển nhượng

	21
	
	EPC
	1
	Mã người chuyển nhượng
	String
	An..13
	
	
	Nhập vào MST (nếu có) của người chuyển nhượng

	22
	
	EPN
	1
	Tên người chuyển nhượng
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào tên của người chuyển nhượng

	23
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người chuyển nhượng
	String
	un..250
	x
	
	Nhập vào địa chỉ của người chuyển nhượng

	24
	
	IP4
	1
	Tổng giá trị chuyển nhượng
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổng giá trị chuyển nhượng

	25
	
	KVT
	1
	Giá chuyển nhượng không bao gồm thuế nhập khẩu
	Number
	n..1
	x
	
	Giá chuyển nhượng không bao gồm thuế nhập khẩu (checkbox)

	26
	
	IP3
	1
	Đồng tiền thanh toán
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ thanh toán

	27
	
	DTT
	1
	Điều kiện thanh toán
	String
	un..300
	
	
	Điều kiện thanh toán

	28
	
	IVP
	1
	Phương thức thanh toán
	String
	An..7
	x
	x
	Phương thức thanh toán

	29
	
	IP2
	1
	Điều kiện giao hàng
	String
	An..3
	x
	x
	Điều kiện giao hàng

	30
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	31
	DanhSachToKhai
	
	1
	Thông tin tờ khai miễn thuế ban đầu
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	32
	
	STK1
	2
	Số tờ khai nhập khẩu miễn thuế ban đầu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai nhập khẩu miễn thuế ban đầu

	33
	
	NTK1
	2
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai nhập khẩu miễn thuế ban đầu

	34
	
	SLH1
	2
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	35
	
	CH1
	2
	Mã HQ
	String
	An.6
	x
	x
	Nhập mã hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu miễn thuế ban đầu

	36
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin danh sách hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	37
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	An..12
	
	
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)

	38
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa

	39
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	40
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính hàng hóa

	41
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hàng hóa

	42
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa

	43
	
	GCK
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác


3.75. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Văn bản xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với phương tiện vận tải
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số xác nhận
	String
	An..100
	x
	
	Số xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ

	17
	
	NCT
	1
	Ngày xác nhận
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ

	18
	
	SS5
	1
	Tên đơn vị cấp xác nhận
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên đơn vị cấp xác nhận

	19
	
	XND
	1
	Nội dung xác nhận
	String
	un..250
	x
	
	Nhập nội dung xác nhận

	20
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	21
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	22
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin danh sách hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	23
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	An..12
	
	
	Mã số hàng hóa

	24
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa

	25
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hàng hóa

	26
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	27
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính hàng hóa


3.76. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Giấy phép lao động hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến công tác, làm việc tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số giấy phép lao động hoặc văn bản có giá trị tương đương
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số giấy phép lao động hoặc văn bản có giá trị tương đương

	17
	
	NCT
	1
	Ngày cấp giấy phép hoặc văn bản có giá trị tương đương
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày cấp giấy phép hoặc văn bản có giá trị tương đương

	18
	
	SS5
	1
	Cơ quan cấp giấy phép
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên cơ quan cấp giấy phép

	19
	
	IPN
	1
	Tên người được cấp phép
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người được cấp phép, tên người nhập khẩu trên tờ khai HQ

	20
	
	CCD
	1
	Số hộ chiếu
	String
	An..13
	x
	
	Nhập số hộ chiếu.
Hộ chiếu (có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu trên thị thực rời đối với trường hợp hộ chiếu được cấp thị thực rời)

	21
	
	NNC
	1
	Ngày nhập cảnh
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày nhập cảnh

	22
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	23
	Files
	
	1
	Thông tin hộ chiếu
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	24
	
	ATT
	2
	Tên file
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào tên  file đính kèm

	25
	
	TYF
	2
	Loại file
	String
	an..5
	x
	
	Chỉ chấp nhận các file: pdf, doc, docx, xls, xlsx, png, jpg, jpeg

	26
	
	ND
	2
	Nội dung base64 file
	String
	none
	x
	
	Nội dung file đính kèm đã được Base64

	27
	
	FS
	2
	Dung lượng file
	Number
	n..10,2
	
	
	Dung lượng file


3.77. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Văn bản chứng minh việc chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt thời hạn lao động ở nước ngoài đối với tổ chức, công dân Việt Nam có hoạt động ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên sau khi kết thúc hoạt động trở về nước
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số văn bản
	String
	An..100
	x
	
	Số văn bản

	17
	
	NCT
	1
	Ngày văn bản
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày văn bản

	18
	
	NDV
	1
	Nội dung văn bản
	String
	un..250
	x
	
	Nhập nội dung văn bản

	19
	
	NDCP
	1
	Tên người được cấp phép
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người được cấp phép

	20
	
	CCD
	1
	Số hộ chiếu
	String
	An..13
	x
	
	Nhập số hộ chiếu.
Hộ chiếu (có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu trên thị thực rời đối với trường hợp hộ chiếu được cấp thị thực rời)

	21
	
	NNC
	1
	Ngày nhập cảnh
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày nhập cảnh

	22
	
	XND
	1
	Nội dung chứng minh
	String
	un..250
	x
	
	Nhập nội dung chứng minh

	23
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	24
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	25
	Files
	
	1
	Thông tin hộ chiếu
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	26
	
	ATT
	2
	Tên file
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào tên  file đính kèm

	27
	
	TYF
	2
	Loại file
	String
	an..5
	x
	
	Chỉ chấp nhận các file: pdf, doc, docx, xls, xlsx, png, jpg, jpeg

	28
	
	ND
	2
	Nội dung base64 file
	String
	none
	x
	
	Nội dung file đính kèm đã được Base64

	29
	
	FS
	2
	Dung lượng file
	Number
	n..10,2
	
	
	Dung lượng file


3.78. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Hộ chiếu (có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý  xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu trên thị thực rời đối với trường hợp  hộ chiếu được cấp thị thực rời) hoặc giấy tờ thay hộ chiếu còn giá trị (có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu)  đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký thường trú tại Việt Nam
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	CCD
	1
	Số hộ chiếu
	String
	An..100
	x
	
	Số hộ chiếu

	17
	
	CCN
	1
	Ngày cấp hộ chiếu
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày cấp hộ chiếu

	18
	
	CCA
	1
	Cơ quan cấp hộ chiếu
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan cấp hộ chiếu

	19
	
	CCT
	1
	Tên người được cấp hộ chiếu
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người được cấp hộ chiếu

	20
	
	NGS
	1
	Ngày sinh
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày sinh của người được cấp hộ chiếu

	21
	
	CCO
	1
	Quốc tịch
	String
	An..2
	x
	x
	Nhập quốc tịch người được cấp hộ chiếu

	22
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	23
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	24
	Files
	
	1
	Thông tin hộ chiếu
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	25
	
	ATT
	2
	Tên file
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào tên  file đính kèm

	26
	
	TYF
	2
	Loại file
	String
	an..5
	x
	
	Chỉ chấp nhận các file: pdf, doc, docx, xls, xlsx, png, jpg, jpeg

	27
	
	ND
	2
	Nội dung base64 file
	String
	none
	x
	
	Nội dung file đính kèm đã được Base64

	28
	
	FS
	2
	Dung lượng file
	Number
	n..10,2
	
	
	Dung lượng file


3.79. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc miễn thuế đối với tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số quyết định
	String
	An..100
	x
	
	Số quyết định

	17
	
	NCT
	1
	Ngày quyết định
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày quyết định

	18
	
	SS5
	1
	Cơ quan ban hành quyết định
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan ban hành quyết định

	19
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	20
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	21
	DanhSachHang
	
	1
	Danh sách tài sản
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	22
	
	TSN
	2
	Tên tài sản di chuyển vượt định mức
	String
	un..250
	x
	
	Tên tài sản di chuyển vượt định mức

	23
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng

	24
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính hàng hóa

	25
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá


3.80. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Văn bản thỏa thuận biếu tặng trong trường hợp người nhận quà tặng là tổ chức
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số văn bản thỏa thuận
	String
	An..100
	x
	
	Số văn bản thỏa thuận

	17
	
	NCT
	1
	Ngày văn bản thỏa thuận
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày văn bản thỏa thuận

	18
	
	IPN
	1
	Tên người nhận quà
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người nhận quà

	19
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người nhận quà
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người nhận quà

	20
	
	EPN
	1
	Tên người tặng quà
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người tặng quà

	21
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người tặng quà
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người tặng quà

	22
	
	NDP
	1
	Nội dung thỏa thuận
	String
	un..500
	x
	
	Nhập nội dung thỏa thuận

	23
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	24
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	25
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	26
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Nhập Tên hàng hóa

	27
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập Số lượng

	28
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính hàng hóa

	29
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hàng hóa

	30
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ


3.81. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Văn bản của cơ quan chủ quản cấp trên về việc cho phép tiếp nhận để sử dụng hàng hóa miễn thuế 
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số văn bản
	String
	An..100
	x
	
	Số văn bản

	17
	
	NCT
	1
	Ngày văn bản
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày văn bản

	18
	
	SS5
	1
	Cơ quan ban hành văn bản
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan ban hành văn bản

	19
	
	IPC
	1
	Mã số thuế/Số định danh/Số CCCD
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế/Số định danh/Số CCCD người tiếp nhận, sử dụng hàng hóa

	20
	
	IPN
	1
	Tên người tiếp nhận, sử dụng hàng hóa
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người tiếp nhận, sử dụng hàng hóa

	21
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	22
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	23
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	24
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Nhập Tên hàng hóa

	25
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập Số lượng

	26
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính hàng hóa

	27
	
	BRD
	2
	Đơn giá
	Number
	n..20,6
	x
	
	Đơn giá của hàng hóa

	28
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá của hàng hóa

	29
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ


3.82. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc bộ, ngành chủ quản đối với quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số văn bản
	String
	An..100
	x
	
	Số văn bản

	17
	
	NCT
	1
	Ngày văn bản
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày văn bản

	18
	
	SS5
	1
	Cơ quan ban hành văn bản
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan ban hành văn bản

	19
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	20
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	21
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	22
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Nhập Tên hàng hóa

	23
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập Số lượng

	24
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính hàng hóa

	25
	
	BRD
	2
	Đơn giá
	Number
	n..20,6
	x
	
	Đơn giá của hàng hóa

	26
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá của hàng hóa

	27
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ


3.83. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Thông tin về số định danh cá nhân hoặc xuất trình Giấy thông hành biên giới.
Trường hợp cơ quan hải quan không khai thác được thông tin của người nộp thuế theo các phương thức quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, người nộp thuế xuất trình một trong các giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	CCD
	1
	Số định danh cá nhân
	String
	An..100
	
	
	Số định danh cá nhân

	17
	
	CCT
	1
	Tên người được định danh
	String
	un..100
	
	
	Nhập họ và tên. Bắt buộc nhập trong trường hợp có nhập số định danh cá nhân.

	18
	
	CCN
	1
	Ngày sinh
	Date
	d..8
	
	
	Nhập ngày sinh. Bắt buộc nhập trong trường hợp có nhập số định danh cá nhân.

	19
	
	CCO
	1
	Quốc tịch
	String
	An..2
	
	x
	Nhập quốc tịch. Bắt buộc nhập trong trường hợp có nhập số định danh cá nhân.

	20
	
	SCT
	1
	Số giấy thông hành biên giới
	String
	An..100
	
	
	Số giấy thông hành biên giới. Nhập trong trường hợp không có thông tin số định danh cá nhân.

	21
	
	NCT
	1
	Ngày cấp giấy thông hành biên giới
	Date
	d..8
	
	
	Ngày cấp giấy thông hành biên giới. Bắt buộc nhập trong trường hợp có nhập số giấy thông hành biên giới.

	22
	
	SS5
	1
	Cơ quan cấp giấy thông hành biên giới
	String
	un..100
	
	
	Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy thông hành biên giới

	23
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	24
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác


3.84. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Văn bản chỉ định giao hàng hóa tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài (Khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ đối với hàng hóa quy định, người xuất khẩu tại chỗ phải nộp thêm văn bản này)
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số văn bản
	String
	An..100
	x
	
	Số văn bản

	17
	
	NCT
	1
	Ngày văn bản
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày văn bản

	18
	
	IPN
	1
	Tên người chỉ định
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên của người chỉ định

	19
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người chỉ định
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của người chỉ định

	20
	
	EPC
	1
	Mã số thuế người được chỉ định
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người được chỉ định

	21
	
	EPN
	1
	Tên người được chỉ định
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên của người được chỉ định

	22
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người được chỉ định
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của người được chỉ định

	23
	
	NMC
	1
	Mã số thuế người nhận hàng hóa
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người nhận hàng hóa tại Việt Nam

	24
	
	NMN
	1
	Tên người nhận hàng hóa
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên của người nhận hàng hóa tại Việt Nam

	25
	
	DNM
	1
	Địa chỉ người nhận hàng hóa
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của người nhận hàng hóa tại Việt Nam

	26
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	27
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	28
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	29
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên hàng hóa

	30
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập số lượng

	31
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính hàng hóa

	32
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập trị giá

	33
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ

	34
	
	SHD
	2
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số, ngày hợp đồng

	34
	
	NHD
	2
	Ngày hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập số, ngày hợp đồng


3.85. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Văn bản của Ngân hàng Nhà nước cho phép tổ chức được phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng phục vụ hoạt động in, đúc tiền
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số văn bản
	String
	An..100
	x
	
	Số văn bản

	17
	
	NCT
	1
	Ngày văn bản
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày văn bản

	18
	
	SS5
	1
	Cơ quan ban hành
	String
	un..100
	x
	
	Tên Cơ quan ban hành

	19
	
	IPC
	1
	Mã số thuế tổ chức được phép nhập khẩu
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế của tổ chức được phép nhập khẩu

	20
	
	IPN
	1
	Tên tổ chức được phép nhập khẩu
	String
	un..100
	x
	
	Tên của tổ chức được phép nhập khẩu

	21
	
	IPA
	1
	Địa chỉ tổ chức được phép nhập khẩu
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của tổ chức được phép nhập khẩu

	22
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	23
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	24
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	25
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	An..12
	
	
	Mã số hàng hóa

	26
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa

	27
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	28
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính hàng hóa

	29
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hàng hóa

	30
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Nguyên tệ


3.86. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Công văn đề nghị miễn thuế của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố hoặc bộ hoặc cấp tương đương trong đó nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại và trị giá hàng hóa, số tiền đề nghị được miễn thuế
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số công văn
	String
	An..100
	x
	
	Số công văn

	17
	
	NCT
	1
	Ngày công văn
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày công văn

	18
	
	SS5
	1
	Tên cơ quan ban hành công văn
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan ban hành công văn

	19
	
	NDP
	1
	Lý do miễn thuế
	String
	un..500
	x
	
	Nhập nội dung

	20
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	21
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	22
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	23
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa

	24
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	An..12
	
	
	Mã số hàng hóa

	25
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	26
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính hàng hóa

	27
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hàng hóa

	28
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Nguyên tệ trị giá

	29
	
	TTH
	2
	Tiền thuế
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền thuế đề nghị được miễn


3.87. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	IPC
	1
	Mã số thuế tổ chức, cá nhân xuất, nhập khẩu
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế của tổ chức, số định danh cá nhân xuất, nhập khẩu

	17
	
	IPN
	1
	Tên tổ chức, cá nhân xuất, nhập khẩu
	String
	un..100
	x
	
	Tên của tổ chức, số định danh cá nhân xuất, nhập khẩu

	18
	
	IPA
	1
	Địa chỉ tổ chức, cá nhân xuất, nhập khẩu
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của tổ chức, số định danh cá nhân xuất, nhập khẩu

	19
	
	SCT
	1
	Số văn bản công bố dịch bệnh
	String
	An..100
	x
	
	Số văn bản

	20
	
	NCT
	1
	Ngày văn bản công bố dịch bệnh
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày văn bản

	21
	
	SS5
	1
	Cơ quan ban hành văn bản công bố dịch bệnh
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan ban hành văn bản

	22
	
	TDA
	1
	Tên chương trình, dự án
	String
	un..500
	x
	
	Tên chương trình, dự án

	23
	
	DDA
	1
	Địa điểm thực hiện chương trình, dự án
	String
	un..250
	x
	
	Địa điểm thực hiện chương trình, dự án

	24
	
	MHQ
	1
	Mã hải quan dự kiến làm thủ tục
	String
	An..6
	x
	
	Mã hải quan dự kiến làm thủ tục

	25
	
	THQ
	1
	Tên cơ quan hải quan dự kiến làm thủ tục
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan hải quan dự kiến làm thủ tục

	26
	
	NCK
	1
	Thời gian dự kiến xuất, nhập khẩu
	Date
	d..8
	x
	
	Thời gian dự kiến xuất, nhập khẩu

	27
	
	HCK
	1
	Thời gian dự kiến kết thúc việc xuất, nhập khẩu
	Date
	d..8
	x
	
	Thời gian dự kiến kết thúc việc xuất, nhập khẩu

	28
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	29
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	30
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	31
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa, quy cách phẩm chất
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa, quy cách phẩm chất hàng hóa

	32
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	33
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính hàng hóa

	34
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hàng hóa

	35
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Nguyên tệ trị giá

	36
	
	SHD
	2
	Số chứng từ liên quan
	String
	An..100
	x
	
	Số hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu, vận đơn hoặc chứng từ có liên quan

	37
	
	NHD
	2
	Ngày chứng từ liên quan
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu, vận đơn hoặc chứng từ có liên quan


3.88. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố hoặc bộ hoặc cấp tương đương về việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ yêu cầu cứu trợ khẩn cấp, trong đó nêu rõ tình hình thiệt hại do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh gây ra trên địa bàn;
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số văn bản
	String
	An..100
	x
	
	Số văn bản

	17
	
	NCT
	1
	Ngày văn bản
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày văn bản

	18
	
	SS5
	1
	Cơ quan ban hành văn bản
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan ban hành văn bản

	19
	
	NDP
	1
	Nội dung xác nhận
	String
	un..500
	x
	
	Nội dung xác nhận

	20
	
	MTH
	1
	Mức độ thiệt hại
	String
	un..500
	x
	
	Mức độ thiệt hại

	21
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	22
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)


3.89. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Danh mục hàng hóa nhập khẩu trực tiếp phục vụ cứu trợ khẩn cấp
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	IPC
	1
	Mã số thuế tổ chức, cá nhân xuất, nhập khẩu
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế của tổ chức, số định danh cá nhân xuất, nhập khẩu

	17
	
	IPN
	1
	Tên tổ chức, cá nhân xuất, nhập khẩu
	String
	un..100
	x
	
	Tên của tổ chức, số định danh cá nhân xuất, nhập khẩu

	18
	
	IPA
	1
	Địa chỉ tổ chức, cá nhân xuất, nhập khẩu
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của tổ chức, số định danh cá nhân xuất, nhập khẩu

	19
	
	TDA
	1
	Tên chương trình, dự án
	String
	un..500
	
	
	Tên chương trình, dự án (nếu có)

	20
	
	DDA
	1
	Địa điểm thực hiện chương trình, dự án
	String
	un..250
	
	
	Địa điểm thực hiện chương trình, dự án (nếu có)

	21
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	22
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	23
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	24
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	An..12
	
	
	Mã số hàng hóa

	25
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa

	26
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	27
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính hàng hóa

	28
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hàng hóa

	29
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Nguyên tệ trị giá


3.90. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã do cơ quan Kiểm lâm địa phương hoặc cơ quan do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ định cấp
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số giấy chứng nhận
	String
	An..100
	x
	
	Số giấy chứng nhận

	17
	
	NCT
	1
	Ngày chứng nhận
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày cấp chứng nhận

	18
	
	SS5
	1
	Cơ quan chứng nhận
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan chứng nhận

	19
	
	IPC
	1
	Mã số thuế hoặc mã định danh
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế hoặc mã định danh của người được chứng nhận

	20
	
	IPN
	1
	Tên người được chứng nhận
	String
	un..100
	x
	
	Họ và tên của người được chứng nhận

	21
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người được chứng nhận
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người được chứng nhận

	22
	
	NDP
	1
	Nội dung chứng nhận
	String
	un..500
	x
	
	Nhập nội dung chứng nhận

	23
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác về hàng hóa

	24
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)


3.91. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Giấy xác nhận số lượng trăn được giết mổ có nguồn gốc từ gây nuôi sinh sản do cơ quan Kiểm lâm địa phương xác nhận mỗi lần làm thủ tục xuất khẩu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số giấy xác nhận
	String
	An..100
	x
	
	Số giấy xác nhận

	17
	
	NCT
	1
	Ngày xác nhận
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ký xác nhận

	18
	
	SS5
	1
	Cơ quan xác nhận
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan xác nhận

	19
	
	QN1
	1
	Số lượng trăn được giết mổ
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập số lượng trăn được giết mổ

	20
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	21
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)


3.92. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Giấy tờ chứng minh đã hoàn thành việc tái xuất khẩu hoặc tiêu hủy hoặc chuyển nhượng
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SS2
	1
	Loại giấy tờ
	String
	n..1
	x
	x
	(1) Tái xuất khẩu
(2) Chuyển nhượng
(3) Tiêu hủy

	17
	
	SCT
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	
	
	Số hợp đồng mua bán/chuyển nhượng. Nhập nếu loại giấy tờ là Tái xuất khẩu hoặc chuyển nhượng.

	18
	
	NCT
	1
	Ngày hợp đồng
	Date
	d..8
	
	
	Ngày hợp đồng mua bán/chuyển nhượng. Nhập nếu loại giấy tờ là Tái xuất khẩu hoặc chuyển nhượng.

	19
	
	SVB
	1
	Số văn bản/xác nhận tiêu hủy
	String
	An..100
	
	
	Số văn bản hoặc xác nhận của tổ chức, cơ quan có liên quan về việc tiêu hủy. Nhập nếu loại giấy tờ là Tiêu hủy bắt buộc nhập số văn bản hoặc xác nhận của tổ chức, cơ quan có liên quan.

	20
	
	NVB
	1
	Ngày văn bản/xác nhận tiêu hủy
	Date
	d..8
	
	
	Ngày văn bản hoặc xác nhận của tổ chức, cơ quan có liên quan về việc tiêu hủy. Nhập nếu loại giấy tờ là Tiêu hủy thì nhập thông tin ngày văn bản tiêu hủy

	21
	
	SS5
	1
	Cơ quan ban hành văn bản/xác nhận tiêu hủy
	String
	un..100
	
	
	Cơ quan ban hành văn bản hoặc xác nhận của tổ chức, cơ quan có liên quan về việc tiêu hủy. Nhập nếu loại giấy tờ là Tiêu hủy. Bắt buộc nhập chỉ tiêu này

	22
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	23
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	24
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	An..12
	
	
	Mã số hàng hóa

	25
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa

	26
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	27
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính hàng hóa

	28
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hàng hóa

	29
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Nguyên tệ


3.93. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Văn bản xác nhận của Bộ Ngoại giao đối với trường hợp nhập khẩu hàng hóa
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số văn bản
	String
	An..100
	x
	
	Số văn bản

	17
	
	NCT
	1
	Ngày văn bản
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày văn bản

	18
	
	SS5
	1
	Cơ quan xác nhận
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan xác nhận

	19
	
	IPC
	1
	Mã số thuế/số định danh cá nhân
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế/số định danh cá nhân tổ chức, cá nhân được xác nhận

	20
	
	IPN
	1
	Tên tổ chức, cá nhân được xác nhận
	String
	un..100
	x
	
	Tên tổ chức, cá nhân được xác nhận

	21
	
	IPA
	1
	Địa chỉ tổ chức, cá nhân được xác nhận
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ tổ chức, cá nhân được xác nhận

	22
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	23
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	24
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	25
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa

	26
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng

	27
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính

	28
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	
	
	Trị giá hàng hóa

	29
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	
	x
	Nguyên tệ trị giá


3.94. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Quyết định miễn thuế của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp nhập khẩu hàng hóa quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số quyết định
	String
	An..100
	x
	
	Số quyết định của Thủ tướng Chính phủ

	17
	
	NCT
	1
	Ngày quyết định
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày quyết định của Thủ tướng Chính phủ

	18
	
	CLT
	1
	Số Điều ước quốc tế/thỏa thuận
	String
	An..100
	x
	
	Số Điều ước quốc tế/thỏa thuận

	19
	
	DLT
	1
	Ngày Điều ước quốc tế/thỏa thuận
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày Điều ước quốc tế/thỏa thuận

	20
	
	IPN
	1
	Tổ chức, cá nhân được miễn thuế
	String
	un..100
	x
	
	Tổ chức, cá nhân được miễn thuế

	21
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	22
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	23
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	24
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa

	25
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng

	26
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính

	27
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	
	
	Trị giá hàng hóa

	28
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	
	x
	Nguyên tệ trị giá


3.95. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Bảng kê khai thông tin, nội dung miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	IPC
	1
	Mã số thuế/số định danh
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế/số định danh của tổ chức cá nhân

	17
	
	IPN
	1
	Tên tổ chức, cá nhân
	String
	un..100
	x
	
	Tên của tổ chức cá nhân

	18
	
	IPA
	1
	Địa chỉ tổ chức, cá nhân
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của tổ chức cá nhân

	19
	
	TDA
	1
	Tên dự án đầu tư/cơ sở
	String
	un..500
	x
	
	Tên dự án đầu tư/cơ sở

	20
	
	DDA
	1
	Địa điểm thực hiện dự án
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa điểm thực hiện dự án theo nội dung ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

	21
	
	SCT
	1
	Số văn bản
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

	22
	
	NCT
	1
	Ngày văn bản
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

	23
	
	SS5
	1
	Cơ quan cấp
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

	24
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	25
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	26
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	27
	
	WEI
	2
	Khối lượng chất thải đầu vào (kg)
	Number
	n..20,3
	x
	
	Khối lượng chất thải đầu vào (kg)

	28
	
	WEO
	2
	Khối lượng sản phẩm sau tái chế, xử lý (kg)
	Number
	n..20,3
	x
	
	Khối lượng sản phẩm sau tái chế, xử lý có trong sản phẩm xuất khẩu đề nghị miễn thuế (kg)

	29
	
	WEK
	2
	Khối lượng phụ gia, nguyên liệu khác (kg)
	Number
	n..20,3
	x
	
	Khối lượng phụ gia, nguyên liệu khác có trong sản phẩm miễn thuế đề nghị miễn thuế (kg)

	30
	
	WEE
	2
	Khối lượng sản phẩm xuất khẩu (kg)
	Number
	n..20,3
	x
	
	Khối lượng sản phẩm xuất khẩu (kg)


3.96. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Giấy phép môi trường (GPMT) hoặc GPMT thành phần
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SS5
	1
	Cơ quan cấp phép
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan cấp phép

	17
	
	SCT
	1
	Số Giấy phép
	String
	An..100
	x
	
	Số Giấy phép

	18
	
	NCT
	1
	Ngày cấp phép
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày cấp phép

	19
	
	IPN
	1
	Tên tổ chức/cá nhân được cấp phép
	String
	un..100
	x
	
	Tên của tổ chức, cá nhân được cấp phép

	20
	
	IPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	x
	
	Ghi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với cá nhân ghi theo hộ khẩu thường trú/căn cước công dân

	21
	
	TMA
	1
	Tên dự áp đầu tư/cơ sở thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường
	String
	un..500
	x
	
	Tên dự áp đầu tư/cơ sở thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường

	22
	
	DDA
	1
	Địa điểm hoạt động
	String
	un..250
	x
	
	Địa điểm hoạt động

	23
	
	SGP
	1
	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư
	String
	An..100
	x
	
	Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư

	24
	
	IPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế/Mã định danh đối với cá nhân

	25
	
	LH
	1
	Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	String
	un..100
	x
	
	Nhập thông tin về loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

	26
	
	THC
	1
	Thời hạn của giấy phép
	String
	un..500
	x
	
	Thời hạn của giấy phép

	27
	
	NHL
	1
	Ngày bắt đầu
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày bắt đầu hiệu lực của giấy phép

	28
	
	NHH
	1
	Ngày kết thúc
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày kết thúc hiệu lực của giấy phép

	29
	
	SCT0
	1
	Số giấy phép ban đầu
	String
	An..100
	
	
	Số giấy phép ban đầu. Chỉ ghi trong trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy phép môi trường

	30
	
	NCT0
	1
	Ngày cấp số giấy phép ban đầu
	Date
	d..8
	
	
	Ngày giấy phép ban đầu. Chỉ ghi trong trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy phép môi trường

	31
	
	NDP
	1
	Nội dung cấp phép môi trường
	String
	un..2000
	x
	
	Nhập nội dung cấp phép liên quan đến nội dung được phép xử lý chất thải nguy hại

	32
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	33
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)


3.97. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Hợp đồng chứng minh điều kiện đảm bảo chất lượng hàng hóa xuất khẩu theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	
	Số hợp đồng

	17
	
	NCT
	1
	Ngày hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hợp đồng

	18
	
	NDP
	1
	Nội dung hợp đồng
	String
	un..500
	x
	
	Nội dung hợp đồng thể hiện điều kiện đảm bảo chất lượng hàng hóa xuất khẩu theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Nhập thông tin về nội dung điều kiện đảm bảo chất lượng hàng hóa xuất khẩu theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

	19
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	20
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	21
	DanhSachCacBenThamGia
	
	1
	Danh sách các bên tham gia hợp đồng
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	22
	
	IPC
	2
	Mã số thuế bên tham gia hợp đồng
	String
	An..13
	
	
	Mã số thuế bên tham gia hợp đồng (nếu có)

	23
	
	IPN
	2
	Tên bên tham gia hợp đồng
	String
	un..100
	x
	
	Tên bên tham gia hợp đồng

	24
	
	IPA
	2
	Địa chỉ bên tham gia hợp đồng
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ bên tham gia hợp đồng

	25
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	26
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa, chủng loại hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa, chủng loại hàng hóa

	27
	
	QN1
	2
	Số lượng hàng hóa
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	28
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính hàng hóa


3.98. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	String
	An..100
	x
	
	Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

	17
	
	NCT
	1
	Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

	18
	
	SS5
	1
	Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

	19
	
	TDA
	1
	Tên dự án đầu tư
	String
	un..500
	x
	
	Tên dự án đầu tư

	20
	
	GP4
	1
	Nhà đầu tư
	String
	un..100
	x
	
	Nhà đầu tư

	21
	
	MDA
	1
	Mã số dự án đầu tư
	String
	An..100
	x
	
	Mã số dự án đầu tư

	22
	
	DDA
	1
	Địa điểm thực hiện dự án đầu tư
	String
	un..250
	x
	
	Địa điểm thực hiện dự án đầu tư

	23
	
	DTK
	1
	Diện tích đất sử dụng
	Number
	n..20,3
	x
	
	Diện tích đất sử dụng

	24
	
	ODA
	1
	Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư
	String
	un..2000
	x
	
	Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư

	25
	
	VDT
	1
	Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động)
	Number
	n..20,4
	x
	
	Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động)

	26
	
	VNT
	1
	Nguyên tệ tổng vốn đầu tư
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ tổng vốn đầu tư

	27
	
	GDT
	1
	Vốn góp của nhà đầu tư
	Number
	n..20,4
	x
	
	Vốn góp của nhà đầu tư

	28
	
	GNT
	1
	Nguyên tệ vốn góp
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ vốn góp của nhà đầu tư

	29
	
	HDT
	1
	Vốn huy động
	Number
	n..20,4
	x
	
	Vốn huy động của nhà đầu tư

	30
	
	HNT
	1
	Nguyên tệ vốn huy động
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ vốn huy động của nhà đầu tư

	31
	
	THC
	1
	Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
	String
	un..500
	x
	
	Thời hạn hoạt động của dự án xác định theo năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

	32
	
	NHL
	1
	Ngày hiệu lực
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày bắt đầu hiệu lực của dự án đầu tư

	33
	
	NHH
	1
	Ngày hết hiệu lực
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày kết thúc hiệu lực của dự án đầu tư

	34
	
	GDA
	1
	Tiến độ thực hiện dự án đầu tư
	String
	un..2000
	x
	
	Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn/Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn

	35
	
	KDA
	1
	Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có)
	String
	un..2000
	
	
	Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có)

	36
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	37
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	38
	DanhSachGiayChungNhan
	
	1
	Thông tin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	39
	
	GCN
	2
	Số giấy chứng nhận
	String
	un..500
	
	
	Nhập trong trường hợp có điều chỉnh

	40
	
	NCN
	2
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	
	
	Nhập trong trường hợp có điều chỉnh

	41
	
	SS52
	2
	Cơ quan cấp
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư


3.99. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số văn bản
	String
	An..100
	x
	
	Số văn bản

	17
	
	NCT
	1
	Ngày văn bản
	Date
	d..8
	x
	
	Cấp lần đầu ngày…

	18
	
	NDC
	1
	Ngày điều chỉnh
	Date
	d..8
	
	
	Ngày điều chỉnh

	19
	
	DC
	1
	Lần điều chỉnh
	Number
	n..8
	
	
	Điều chỉnh lần thứ …

	20
	
	SS5
	1
	Cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư

	21
	
	TDA
	1
	Tên dự án
	String
	un..500
	x
	
	Tên dự án

	22
	
	ODA
	1
	Mục tiêu dự án
	String
	un..2000
	x
	
	Mục tiêu dự án

	23
	
	QDA
	1
	Quy mô dự án
	String
	un..2000
	x
	
	Quy mô dự án

	24
	
	VDT
	1
	Vốn đầu tư của dự án
	Number
	n..20,4
	x
	
	Vốn đầu tư của dự án

	25
	
	VNT
	1
	Nguyên tệ vốn đầu tư
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ vốn đầu tư

	26
	
	GDT
	1
	Vốn góp của nhà đầu tư
	Number
	n..20,4
	x
	
	Vốn góp của nhà đầu tư

	27
	
	GNT
	1
	Nguyên tệ vốn góp
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ vốn góp của nhà đầu tư

	28
	
	HDT
	1
	Vốn huy động
	Number
	n..20,4
	x
	
	Vốn huy động của nhà đầu tư

	29
	
	HNT
	1
	Nguyên tệ vốn huy động
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ vốn huy động của nhà đầu tư

	30
	
	THC
	1
	Thời hạn hoạt động của dự án
	String
	un..500
	x
	
	Thời hạn hoạt động của dự án

	31
	
	NHL
	1
	Ngày hiệu lực
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày bắt đầu hiệu lực của dự án

	32
	
	NHH
	1
	Ngày hết hiệu lực
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày kết thúc hiệu lực của dự án

	33
	
	DDA
	1
	Địa điểm thực hiện dự án
	String
	un..250
	x
	
	Địa điểm thực hiện dự án

	34
	
	GDA
	1
	Tiến độ thực hiện dự án
	String
	un..2000
	x
	
	Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn/Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn

	35
	
	CDA
	1
	Công nghệ áp dụng
	String
	un..2000
	
	
	Công nghệ áp dụng

	36
	
	UDA
	1
	Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng
	String
	un..2000
	x
	
	Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng

	37
	
	KDA
	1
	Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư
	String
	un..2000
	
	
	Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư

	38
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	39
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)


3.100. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SS5
	1
	Cơ quan cấp giấy
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan cấp giấy

	17
	
	IPN
	1
	Tên doanh nghiệp
	String
	un..100
	x
	
	Tên bằng tiếng Việt, tên bằng tiếng nước ngoài

	18
	
	IPC
	1
	Mã số doanh nghiệp
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số doanh nghiệp

	19
	
	IPA
	1
	Địa chỉ trụ sở chính
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ trụ sở chính

	20
	
	STL
	1
	Số điện thoại
	String
	An..20
	x
	
	Nhập số điện thoại

	21
	
	TTG
	1
	Vốn điều lệ
	Number
	n..20,4
	x
	
	Vốn điều lệ, mệnh giá cổ phần

	22
	
	IPD
	1
	Họ và tên người đại diện theo pháp luật
	String
	un..100
	x
	
	Nhập họ và tên người đại diện theo pháp luật

	23
	
	CNM
	1
	Số quốc tịch
	String
	An..2
	x
	
	Nhập số quốc tịch

	24
	
	CCD
	1
	Số căn cước công dân/ Số hộ chiếu
	String
	An..100
	x
	
	Số căn cước công dân/ Số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật

	25
	
	CCN
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày cấp căn cước công dân/ Số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật

	26
	
	CCA
	1
	Nơi cấp
	String
	un..100
	x
	
	Nơi cấp căn cước công dân/ Số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật

	27
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	28
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)


3.101. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Bảng kê khai thông tin, nội dung miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng để sử dụng trong công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường 
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	IPN
	1
	Tên tổ chức cá nhân
	String
	un..100
	x
	
	Tên tổ chức cá nhân

	17
	
	TDA
	1
	Tên dự án đầu tư/cơ sở
	String
	un..500
	x
	
	Tên dự án đầu tư/cơ sở

	18
	
	DDA
	1
	Địa điểm thực hiện dự án
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa điểm thực hiện dự án theo nội dung ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

	19
	
	SCT
	1
	Số giấy chứng nhận
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số, ngày Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

	20
	
	NCT
	1
	Ngày chứng nhận
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập số, ngày Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

	21
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	22
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	23
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	24
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Máy móc, thiết bị phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng để sử dụng trong công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường

	25
	
	CMD
	2
	Mã HS
	String
	An..12
	
	
	Mã HS

	26
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính

	27
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng

	28
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá

	29
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	
	x
	Nguyên tệ trị giá

	30
	
	MD2
	2
	Mục đích sử dụng
	String
	un..500
	
	
	Mục đích sử dụng


3.102. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số báo cáo
	String
	An..100
	x
	
	Số báo cáo

	17
	
	NCT
	1
	Ngày báo cáo
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày báo cáo

	18
	
	IPN
	1
	Đơn vị lập báo cáo
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị lập báo cáo

	19
	
	SS5
	1
	Đơn vị phê duyệt báo cáo
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị phê duyệt báo cáo

	20
	
	ODA
	1
	Mục tiêu
	String
	un..2000
	x
	
	Mục tiêu dự án

	21
	
	PDA
	1
	Phạm vi
	String
	un..2000
	x
	
	Phạm vi dự án

	22
	
	QDA
	1
	Quy mô
	String
	un..2000
	x
	
	Quy mô dự án

	23
	
	VDT
	1
	Tổng mức vốn dự kiến
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổng mức vốn dự kiến

	24
	
	VNT
	1
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ thanh toán

	25
	
	THC
	1
	Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
	String
	un..500
	x
	
	Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

	26
	
	NHL
	1
	Ngày hiệu lực
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày bắt đầu hiệu lực của dự án đầu tư

	27
	
	NHH
	1
	Ngày hết hiệu lực
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày kết thúc hiệu lực của dự án đầu tư

	28
	
	GDA
	1
	Tiến độ thực hiện dự án đầu tư
	String
	un..2000
	x
	
	Tiến độ thực hiện dự án đầu tư

	29
	
	EPN
	1
	Tổ chức quản lý dự án
	String
	un..100
	x
	
	Tên tổ chức quản lý dự án

	30
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	31
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	32
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	33
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa

	34
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	35
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính


3.103. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số Quyết định
	String
	An..100
	x
	
	Số báo cáo

	17
	
	NCT
	1
	Ngày quyết định
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày báo cáo

	18
	
	SS5
	1
	Đơn vị phê duyệt quyết định
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị phê duyệt báo cáo

	19
	
	TSA
	1
	Đơn vị thực hiện dự án
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị thực hiện dự án

	20
	
	TDA
	1
	Tên dự án
	String
	un..500
	x
	
	Tên dự án cần đánh giá tác động môi trường

	21
	
	DDA
	1
	Điạ điểm
	String
	un..250
	x
	
	Địa điểm thực hiện dự án

	22
	
	MDA
	1
	Mục tiêu
	String
	un..2000
	x
	
	Mục tiêu dự án

	23
	
	PDA
	1
	Phạm vi
	String
	un..2000
	x
	
	Phạm vi dự án

	24
	
	QDA
	1
	Quy mô
	String
	un..2000
	x
	
	Quy mô dự án

	25
	
	HQD
	1
	Hạng mục công trình, hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường
	String
	un..2000
	x
	
	Hạng mục công trình, hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường

	26
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	27
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	28
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	29
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa dùng để sử dụng trong công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường

	30
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa dùng để sử dụng trong công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường

	31
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính


3.104. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Hợp đồng mua bán hàng hóa (trong đó có danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng để sử dụng trong công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường) phục vụ triển khai dự án, cơ sở thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung và dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt tập trung.
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	
	Số hợp đồng

	17
	
	NCT
	1
	Ngày hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hợp đồng

	18
	
	IPC
	1
	Mã số thuế người mua hàng
	String
	An..13
	
	
	Mã số thuế các bên tham gia hợp đồng

	19
	
	IPN
	1
	Tên người mua hàng
	String
	un..100
	x
	
	Tên các bên tham gia hợp đồng

	20
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người mua hàng
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ các bên tham gia hợp đồng

	21
	
	EPC
	1
	Mã số thuế người bán hàng
	String
	An..13
	
	
	Mã số thuế các bên tham gia hợp đồng

	22
	
	EPN
	1
	Tên người bán hàng
	String
	un..100
	x
	
	Tên các bên tham gia hợp đồng

	23
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người bán hàng
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ các bên tham gia hợp đồng

	24
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	25
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	26
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	27
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa, chủng loại hàng hóa, danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng để sử dụng trong công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường

	28
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	29
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính

	30
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hàng hóa

	31
	
	IP3
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Nguyên tệ trị giá hàng hóa


3.105. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Giấy chứng nhận hoặc công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ chiến lược, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số giấy chứng nhận
	String
	An..100
	x
	
	Số giấy chứng nhận

	17
	
	NCT
	1
	Ngày chứng nhận
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày cấp chứng nhận

	18
	
	SS5
	1
	Cơ quan chứng nhận
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan chứng nhận

	19
	
	IPN
	1
	Tên doanh nghiệp được chứng nhận
	String
	un..100
	x
	
	Tên doanh nghiệp được chứng nhận

	20
	
	SGP
	1
	Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
	String
	An..100
	x
	
	Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

	21
	
	IPA
	1
	Địa chỉ doanh nghiệp được chứng nhận
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ doanh nghiệp được chứng nhận

	22
	
	STL
	1
	Số điện thoại doanh nghiệp được chứng nhận
	String
	An..20
	x
	
	Số điện thoại doanh nghiệp được chứng nhận

	23
	
	NDP
	1
	Nội dung chứng nhận
	String
	un..500
	x
	
	Nhập nội dung chứng nhận

	24
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác về hàng hóa

	25
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)


3.106. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế 
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số giấy chứng nhận
	String
	An..100
	x
	
	Số giấy chứng nhận

	17
	
	NCT
	1
	Ngày chứng nhận
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày cấp chứng nhận

	18
	
	SS5
	1
	Cơ quan chứng nhận
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan chứng nhận

	19
	
	IPN
	1
	Tên doanh nghiệp được chứng nhận
	String
	un..100
	x
	
	Tên doanh nghiệp được chứng nhận

	20
	
	SGP
	1
	Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
	String
	An..100
	x
	
	Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

	21
	
	IPA
	1
	Địa chỉ doanh nghiệp được chứng nhận
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ doanh nghiệp được chứng nhận

	22
	
	STL
	1
	Số điện thoại doanh nghiệp được chứng nhận
	String
	An..20
	x
	
	Số điện thoại doanh nghiệp được chứng nhận

	23
	
	NDP
	1
	Nội dung chứng nhận
	String
	un..500
	x
	
	Nhập nội dung chứng nhận

	24
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác về hàng hóa

	25
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)


3.107. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Hợp đồng dầu khí
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số hợp đồng

	17
	
	NCT
	1
	Ngày hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ký hợp đồng

	18
	
	NHL
	1
	Hiệu lực hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hiệu lực hợp đồng

	19
	
	IPC
	1
	Mã số thuế bên tham gia thứ nhất
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế của bên tham gia thứ nhất

	20
	
	IPN
	1
	Tên bên tham gia thứ nhất
	String
	un..100
	x
	
	Tên của bên tham gia thứ nhất

	21
	
	GP1
	1
	Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bên tham gia thứ nhất
	String
	An..100
	x
	
	Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của bên tham gia thứ nhất

	22
	
	IPA
	1
	Địa chỉ bên tham gia thứ nhất
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của bên tham gia thứ nhất

	23
	
	EPN
	1
	Tên bên tham gia thứ hai
	String
	un..100
	x
	
	Tên của bên tham gia thứ hai

	24
	
	GP2
	1
	Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhbên tham gia thứ hai
	String
	An..100
	x
	
	Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của bên tham gia thứ hai

	25
	
	EPA
	1
	Địa chỉ bên tham gia thứ hai
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của bên tham gia thứ hai

	26
	
	TDA
	1
	Tên dự án
	String
	un..500
	x
	
	Tên dự án

	27
	
	MDA
	1
	Mục tiêu dự án
	String
	un..2000
	x
	
	Mục tiêu dự án

	28
	
	QDA
	1
	Quy mô dự án
	String
	un..2000
	x
	
	Quy mô dự án

	29
	
	DDA
	1
	Địa điểm thực hiện
	String
	un..250
	x
	
	Địa điểm thực hiện dự án

	30
	
	VDT
	1
	Tổng vốn đầu tư
	String
	un..200
	x
	
	Tổng vốn đầu tư của dự án

	31
	
	GDA
	1
	Tiến độ thực hiện
	String
	un..2000
	x
	
	Tiến độ thực hiện dự án

	32
	
	TTG
	1
	Tổng giá trị hợp đồng
	Number
	n..20,4
	
	
	Tổng giá trị của hợp đồng

	33
	
	IP3
	1
	Đồng tiền thanh toán
	String
	An..3
	
	x
	Mã nguyên tệ thanh toán

	34
	
	DTT
	1
	Điều kiện thanh toán
	String
	un..300
	
	
	Điều kiện thanh toán

	35
	
	IVP
	1
	Phương thức thanh toán
	String
	An..7
	
	x
	Phương thức thanh toán

	36
	
	IP2
	1
	Điều kiện giao hàng
	String
	An..3
	
	x
	Điều kiện giao hàng

	37
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	38
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	39
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	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	40
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	An..12
	
	
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)

	41
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa

	42
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	43
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính hàng hóa

	44
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hàng hóa

	45
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa


3.108. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động dầu khí
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số quyết định
	String
	An..100
	x
	
	Số quyết định

	17
	
	NCT
	1
	Ngày quyết định
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày quyết định

	18
	
	SS5
	1
	Tên cơ quan ban hành
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên cơ quan ban hành quyết định

	19
	
	IPC
	1
	Mã số thuế cơ quan được giao nhiệm vụ
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế cơ quan được giao nhiệm vụ

	20
	
	IPN
	1
	Tên cơ quan được giao nhiệm vụ
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan được giao nhiệm vụ

	21
	
	IPA
	1
	Địa chỉ cơ quan được giao nhiệm vụ
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ cơ quan được giao nhiệm vụ

	22
	
	TDA
	1
	Tên dự án
	String
	un..500
	
	
	Tên dự án

	23
	
	DDA
	1
	Địa điểm thực hiện dự án
	String
	un..250
	
	
	Địa điểm thực hiện dự án

	24
	
	THC
	1
	Thời hạn thực hiện
	String
	un..500
	x
	
	Thời hạn thực hiện

	25
	
	NHL
	1
	Từ ngày
	Date
	d..8
	
	
	Ngày bắt đầu thực hiện

	26
	
	NHH
	1
	Đến ngày
	Date
	d..8
	
	
	Ngày kết thúc thực hiện

	27
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	28
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)


3.109. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chương trình công tác năm và ngân sách hàng năm về hoạt động dầu khí
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số văn bản
	String
	An..100
	x
	
	Số văn bản

	17
	
	NCT
	1
	Ngày văn bản
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày văn bản

	18
	
	SS5
	1
	Cơ quan ban hành văn bản
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan ban hành văn bản

	19
	
	NDP
	1
	Nội dung phê duyệt
	String
	un..2000
	x
	
	Nhập nội dung phê duyệt

	20
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	21
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)


3.110. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Hợp đồng đóng tàu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số hợp đồng

	17
	
	NCT
	1
	Ngày hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ký hợp đồng

	18
	
	NHL
	1
	Hiệu lực hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hiệu lực hợp đồng

	19
	
	IPC
	1
	Mã số thuế người mua
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế người mua

	20
	
	IPN
	1
	Tên người mua
	String
	un..100
	x
	
	Tên người mua

	21
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người mua
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người mua

	22
	
	EPN
	1
	Tên người bán
	String
	un..100
	x
	
	Tên người xuất khẩu bán

	23
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người mua
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người xuất khẩu bán

	24
	
	TTG
	1
	Tổng giá trị hợp đồng
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổng giá trị của hợp đồng

	25
	
	IP3
	1
	Đồng tiền thanh toán
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ thanh toán

	26
	
	DTT
	1
	Điều kiện thanh toán
	String
	un..300
	x
	
	Điều kiện thanh toán

	27
	
	IVP
	1
	Phương thức thanh toán
	String
	An..7
	x
	x
	Phương thức thanh toán

	28
	
	IP2
	1
	Điều kiện giao hàng
	String
	An..3
	x
	x
	Điều kiện giao hàng

	29
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	30
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	31
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	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	32
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	An..12
	
	
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)

	33
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa

	34
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	35
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính hàng hóa

	36
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hàng hóa

	37
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa


3.111. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Hợp đồng xuất khẩu tàu biển
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số hợp đồng

	17
	
	NCT
	1
	Ngày hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ký hợp đồng

	18
	
	NHL
	1
	Hiệu lực hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hiệu lực hợp đồng

	19
	
	IPC
	1
	Mã số thuế người nhập khẩu
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế người nhập khẩu

	20
	
	IPN
	1
	Tên người nhập khẩu
	String
	un..100
	x
	
	Tên người nhập khẩu

	21
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người nhập khẩu
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người nhập khẩu

	22
	
	EPN
	1
	Tên người xuất khẩu
	String
	un..100
	x
	
	Tên người xuất khẩu

	23
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người xuất khẩu
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người xuất khẩu

	24
	
	TTG
	1
	Tổng giá trị hợp đồng
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổng giá trị của hợp đồng

	25
	
	IP3
	1
	Đồng tiền thanh toán
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ thanh toán

	26
	
	DTT
	1
	Điều kiện thanh toán
	String
	un..300
	x
	
	Điều kiện thanh toán

	27
	
	IVP
	1
	Phương thức thanh toán
	String
	An..7
	x
	x
	Phương thức thanh toán

	28
	
	IP2
	1
	Điều kiện giao hàng
	String
	An..3
	x
	x
	Điều kiện giao hàng

	29
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	30
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	31
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	32
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	An..12
	
	
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)

	33
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa

	34
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	35
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính hàng hóa

	36
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hàng hóa

	37
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa


3.112. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Hợp đồng thuê chế tạo máy móc, thiết bị hoặc chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số hợp đồng

	17
	
	NHL
	1
	Hiệu lực hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hiệu lực hợp đồng

	18
	
	NCT
	1
	Ngày hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ký hợp đồng

	19
	
	IPC
	1
	Mã số thuế người thuê hàng hóa
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế người thuê hàng hóa

	20
	
	IPN
	1
	Tên người thuê hàng hóa
	String
	un..100
	x
	
	Tên người thuê hàng hóa

	21
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người thuê hàng hóa
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người thuê hàng hóa

	22
	
	EPC
	1
	Mã số thuế người cho thuê hàng hóa
	String
	An..13
	
	
	Mã số thuế người cho thuê hàng hóa

	23
	
	EPN
	1
	Tên người cho thuê hàng hóa
	String
	un..100
	x
	
	Tên người cho thuê hàng hóa

	24
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người cho thuê hàng hóa
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người cho thuê hàng hóa

	25
	
	TTG
	1
	Tổng giá trị hợp đồng
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổng giá trị của hợp đồng

	26
	
	IP3
	1
	Đồng tiền thanh toán
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ thanh toán

	27
	
	DTT
	1
	Điều kiện thanh toán
	String
	un..300
	x
	
	Điều kiện thanh toán

	28
	
	IVP
	1
	Phương thức thanh toán
	String
	An..7
	x
	x
	Phương thức thanh toán

	29
	
	IP2
	1
	Điều kiện giao hàng
	String
	An..3
	x
	x
	Điều kiện giao hàng

	30
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác liên quan đến hợp đồng

	31
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	32
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	33
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	An..12
	
	
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)

	34
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa

	35
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	36
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính hàng hóa

	37
	
	DPR
	2
	Trị giá thuê
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá thuê hàng hóa

	38
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được cấp phép (nếu có)


3.113. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Hợp đồng bảo hiểm
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	
	Số hợp đồng

	17
	
	NCT
	1
	Ngày hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hợp đồng

	18
	
	NHL
	1
	Hiệu lực hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hiệu lực hợp đồng

	19
	
	IPC
	1
	Mã số thuế người mua bảo hiểm
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế người mua bảo hiểm

	20
	
	IPN
	1
	Tên người mua bảo hiểm
	String
	un..100
	x
	
	Tên người mua bảo hiểm

	21
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người mua bảo hiểm
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người mua bảo hiểm

	22
	
	EPC
	1
	Mã số thuế người bán bảo hiểm
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế người bán bảo hiểm

	23
	
	EPN
	1
	Tên người bán bảo hiểm
	String
	un..100
	x
	
	Tên người bán bảo hiểm

	24
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người bán bảo hiểm
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người bán bảo hiểm

	25
	
	TTG
	1
	Giá trị hợp đồng bảo hiểm
	Number
	n..20,4
	x
	
	Giá trị hợp đồng bảo hiểm

	26
	
	IP3
	1
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Nhập mã nguyên tệ của giá trị hợp đồng bảo hiểm

	27
	
	KVT
	1
	Hợp đồng bảo hiểm không bao gồm nội dung bồi thường về thuế
	Number
	n..1
	x
	
	Nhập không bao gồm nội dung bồi thường về thuế đối với trường hợp hợp đồng bảo hiểm quy định

	28
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	29
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác


3.114. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Thông báo trả tiền bồi thường của tổ chức nhận bảo hiểm
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số thông báo
	String
	An..100
	x
	
	Số văn bản thông báo của cơ quan bảo hiểm về trả tiền bồi thường

	17
	
	NCT
	1
	Ngày thông báo
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày văn bản thông báo của cơ quan bảo hiểm về trả tiền bồi thường

	18
	
	IPC
	1
	Mã số thuế người thông báo
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế của cơ quan bảo hiểm thông báo của cơ quan bảo hiểm về trả tiền bồi thường

	19
	
	IPN
	1
	Tên người thông báo
	String
	un..100
	x
	
	Tên của cơ quan bảo hiểm thông báo của cơ quan bảo hiểm về trả tiền bồi thường

	20
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người thông báo
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của cơ quan bảo hiểm thông báo của cơ quan bảo hiểm về trả tiền bồi thường

	21
	
	TTG
	1
	Số tiền bồi thường
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền bồi thường

	22
	
	IP3
	1
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Nhập mã nguyên tệ của số tiền bồi thường

	23
	
	TLE
	1
	Tỷ lệ tổn thất
	Number
	n..3,2
	x
	
	Tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa (%)

	24
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	25
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác


3.115. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Xác nhận của tổ chức bảo hiểm về việc hợp đồng không bao gồm nội dung bồi thường về thuế
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai xuất nhập khẩu của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số xác nhận
	String
	An..100
	x
	
	Số xác nhận của tổ chức bảo hiểm

	17
	
	NCT
	1
	Ngày xác nhận
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày xác nhận của tổ chức bảo hiểm

	18
	
	SHD
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	
	Nhập thông tin Số hợp đồng

	19
	
	NHD
	1
	Ngày hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập thông tin Ngày hợp đồng

	20
	
	IPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế của cơ quan bảo hiểm

	21
	
	IPN
	1
	Tên cơ quan bảo hiểm
	String
	un..100
	x
	
	Tên của cơ quan bảo hiểm

	22
	
	IPA
	1
	Địa chỉ cơ quan bảo hiểm
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của cơ quan bảo hiểm

	23
	
	TKV
	1
	Hợp đồng bảo hiểm không bao gồm nội dung bồi thường về thuế nhập hợp đồng bảo hiểm không bao gồm nội dung bồi thường về thuế
	Number
	n..1
	x
	
	Check Xác nhận Hợp đồng bảo hiểm không bao gồm nội dung bồi thường về thuế nhập hợp đồng bảo hiểm không bao gồm nội dung bồi thường về thuế

	24
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	25
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác


3.116. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận đền bù của hãng vận tải
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số hợp đồng hoặc số biên bản thỏa thuận
	String
	An..100
	x
	
	Số hợp đồng hoặc số biên bản thỏa thuận

	17
	
	NCT
	1
	Ngày hợp đồng hoặc ngày biên bản thỏa thuận
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hợp đồng hoặc ngày biên bản thỏa thuận

	18
	
	IPC
	1
	Mã số thuế của người đến bù
	String
	An..13
	
	
	Nhập mã số thuế của người đền bù

	19
	
	IPN
	1
	Tên người đền bù
	String
	un..100
	x
	
	Tên hàng vận tải đền bù do hãng vận tải gây ra tổn thất

	20
	
	IPA
	1
	Địa chỉ hàng vận tải đền bù do hãng vận tải gây ra tổn thất
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ hàng vận tải đền bù do hãng vận tải gây ra tổn thất

	21
	
	EPC
	1
	Mã số thuế người được đền bù
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người được đền bù

	22
	
	EPN
	1
	Tên người được đền bù
	String
	un..100
	x
	
	Tên người được đền bù

	23
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người được đền bù
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người được đền bù

	24
	
	DPR
	1
	Số tiền đền bù
	Number
	n..20,4
	x
	
	Số tiền đền bù

	25
	
	IP3
	1
	Mã nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Nhập thông tin mã nguyên tệ

	26
	
	LD
	1
	Lý do đền bù
	String
	un..500
	x
	
	Nhập thông tin lý do đền bù

	27
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	28
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác

	29
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	30
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	31
	
	CMN
	2
	Tên hàng bị tổn thất
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng bị tổn thất

	32
	
	QN1
	2
	Số lượng tổn thất
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa bị tổn thất

	33
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính


3.117. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Văn bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	IPC
	1
	Mã số thuế tổ chức xác nhận
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế tổ chức xác nhận

	17
	
	IPN
	1
	Tên tổ chức xác nhận
	String
	un..100
	x
	
	Tên tổ chức xác nhận

	18
	
	IPA
	1
	Địa chỉ tổ chức xác nhận
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ tổ chức xác nhận

	19
	
	SCT
	1
	Số văn bản xác nhận
	String
	An..100
	x
	
	Số văn bản xác nhận

	20
	
	NCT
	1
	Ngày văn bản xác nhận
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày xác nhận

	21
	
	SS5
	1
	Cơ quan xác nhận
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan xác nhận

	22
	
	NDP
	1
	Nội dung xác nhận
	String
	un..1000
	x
	
	Nhập thông tin nội dung xác nhận

	23
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	24
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác ghi trên văn bản xác nhận


3.118. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Biên bản xác nhận vụ cháy của cơ quan công an có thẩm quyền
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	x
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số biên bản
	String
	An..100
	x
	
	Số biên bản

	17
	
	GBB
	1
	Thời gian lập biên bản
	String
	An..6
	x
	
	Thời gian lập biên bản (ví dụ 14h00)

	18
	
	NCT
	1
	Ngày biên bản
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày biên bản

	19
	
	IPC
	1
	Mã số thuế người xác nhận
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế người xác nhận

	20
	
	IPN
	1
	Tên người xác nhận
	String
	un..100
	x
	
	Tên người xác nhận

	21
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người xác nhận
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người xác nhận

	22
	
	SS5
	1
	Cơ quan công an có thẩm quyền
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan công an có thẩm quyền nơi xảy ra vụ cháy

	23
	
	NCK
	1
	Người chứng kiến (nếu có)
	String
	un..500
	
	
	Người chứng kiến (nếu có)

	24
	
	NDP
	1
	Nội dung biên bản
	String
	un..500
	x
	
	Nội dung biên bản

	25
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	26
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác


3.119. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	SCT
	1
	Số Giấy chứng nhận giám định
	String
	An..100
	x
	
	Số Giấy chứng nhận giám định

	16
	
	NCT
	1
	Ngày chứng nhận giám định
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày chứng nhận giám định do thương nhân kinh doanh giám định phát hành

	17
	
	IPC
	1
	Mã thương nhân
	String
	An..13
	x
	
	Tên, mã số thuế, địa chỉ của thương nhân kinh doanh giám định

	18
	
	IPN
	1
	Tên thương nhân
	String
	un..100
	x
	
	Tên, mã số thuế, địa chỉ của thương nhân kinh doanh giám định

	19
	
	IPA
	1
	Địa chỉ thương nhân
	String
	un..250
	x
	
	Tên, mã số thuế, địa chỉ của thương nhân kinh doanh giám định

	20
	
	EPC
	1
	Mã số thuế của chủ sở hữu
	String
	An..13
	x
	
	Tên, mã số thuế, địa chỉ của chủ sở hữu hàng hóa được giám định

	21
	
	EPN
	1
	Tên chủ sơ hữu
	String
	un..100
	x
	
	Tên, mã số thuế, địa chỉ của chủ sở hữu hàng hóa được giám định

	22
	
	EPA
	1
	Địa chỉ chủ sở hữu
	String
	un..250
	x
	
	Tên, mã số thuế, địa chỉ của chủ sở hữu hàng hóa được giám định

	23
	
	SS6
	1
	Người được giám định
	String
	un..100
	x
	
	Người được giám định

	24
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	25
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác

	26
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Thông tin lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	27
	
	CMN
	2
	Tên hàng bị tổn thất
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng bị tổn thất

	28
	
	QN1
	2
	Số lượng tổn thất
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa bị tổn thất

	29
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập thông tin đơn vị tính số lượng

	30
	
	TL
	2
	Tỷ lệ tổn thất
	Number
	n..3,2
	x
	
	Tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa


3.120. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số chứng từ
	String
	An..100
	x
	
	Nhập Số chứng từ

	17
	
	NCT
	1
	Ngày chứng từ
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập Ngày chứng từ

	18
	
	BAK
	1
	Tên ngân hàng tại Việt Nam thực hiện giao dịch
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên ngân hàng tại Việt Nam thực hiện giao dịch

	19
	
	IPC
	1
	Mã người nhận thanh toán
	string
	An..13
	
	
	Mã người nhận thanh toán

	20
	
	IPN
	1
	Tên Người nhận thanh toán
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người nhận thanh toán

	21
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người nhận thanh toán
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ người nhận thanh toán

	22
	
	EPC
	1
	Mã người thanh toán
	String
	An..13
	
	
	Mã người thanh toán

	23
	
	EPN
	1
	Người thanh toán
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người thanh toán

	24
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người thanh toán
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ người thanh toán

	25
	
	IP4
	1
	Số tiền thanh toán
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền thanh toán

	26
	
	IP3
	1
	Đồng tiền thanh toán
	String
	An..3
	x
	x
	Nhập mã nguyên tệ đồng tiền thanh toán

	27
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Nhập ghi chú khác

	28
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Nhập Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	29
	DanhSachHopDong
	
	1
	Thông tin liên quan đến hợp đồng hoặc hóa đơn thanh toán
	
	
	
	
	Thông tin lặp lại nhiều lần

	30
	
	SHD
	2
	Số hợp đồng/invoice thanh toán
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số hợp đồng /invoice thanh toán

	31
	
	NHD
	2
	Ngày hợp đồng/invoice thanh toán
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập Ngày hợp đồng /invoice thanh toán

	32
	
	DPR
	2
	Trị giá hóa đơn/hợp đồng
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hóa đơn/hợp đồng

	33
	
	UPC
	2
	Mã nguyên tệ của trị giá hóa đơn/hợp đồng
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ của trị giá hóa đơn/hợp đồng


3.121. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Hợp đồng xuất khẩu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số hợp đồng

	17
	
	NCT
	1
	Ngày hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày ký hợp đồng

	18
	
	NHL
	1
	Hiệu lực hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày hiệu lực hợp đồng

	19
	
	IPC
	1
	Mã số thuế người bán hàng
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế người bán hàng

	20
	
	IPN
	1
	Tên người bán hàng
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người bán hàng

	21
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người bán hàng
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ người bán hàng

	22
	
	EPC
	1
	Mã số thuế người mua hàng
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế người mua hàng

	23
	
	EPN
	1
	Tên người mua hàng
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người mua hàng

	24
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người mua hàng
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ người mua hàng

	25
	
	IP4
	1
	Tổng giá trị hợp đồng
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập tổng giá trị của hợp đồng

	26
	
	IP3
	1
	Đồng tiền thanh toán
	String
	An..3
	x
	x
	Nhập mã nguyên tệ thanh toán của hợp đồng

	27
	
	DTT
	1
	Điều kiện thanh toán
	String
	un..300
	x
	
	Nhập điều kiện thanh toán

	28
	
	IVP
	1
	Phương thức thanh toán
	String
	An..7
	x
	x
	Nhập phương thức thanh toán
BIENMAU: Cross- border payment
CAD: Cash against documents
CANTRU: Offset
CASH: Cash
CHEQUE: Cheque
DA: Documents against acceptance
DP: Documents against payment
GV: Capital contribution
H-D-H: Barter
H-T-N: Goods paid for debt (debt payment in goods)
HPH: Bill of exchange (or draft)
KHONGTT: Non - payment
LC: Letter of credit
LDDT: Joint venture investment
OA: Open account
TTR: Telegraphic transfer (telex transfer)
KC: Other

	29
	
	IP2
	1
	Điều kiện giao hàng
	String
	An..3
	x
	x
	Nhập điều kiện giao hàng
(1)CIF
(2)CIP
(3)FOB
(4)FCA
(5)FAS
(6)EXW
(7)C&F
(8)CFR
(9)CPT
(10)DDP
(11)DAP
(12)DAT
(13)C&I
(14)DAF
(15)DDU
(16)DES
(17)DEQ

	30
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Nhập ghi chú khác

	31
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Nhập địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	32
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin chi tiết
	
	
	
	
	Thông tin lặp lại nhiều lần

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	33
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	An..12
	
	
	Nhập mã HS của hàng hóa (nếu có)

	34
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên hàng hóa

	35
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập số lượng của hàng hóa

	36
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của hàng hóa

	37
	
	BRD
	2
	Đơn giá
	Number
	n..20,6
	x
	
	Nhập đơn giá của hàng hóa

	38
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập trị giá của hàng hóa

	39
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Nhập mã nguyên tệ của đơn giá/trị giá hàng hóa

	40
	
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Nhập ghi chú khác


3.122. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Hợp đồng nhập khẩu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số hợp đồng

	17
	
	NCT
	1
	Ngày hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ký hợp đồng

	18
	
	NHL
	1
	Hiệu lực hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hiệu lực hợp đồng

	19
	
	IPC
	1
	Mã số thuế người nhập khẩu
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế người bán hàng

	20
	
	IPN
	1
	Tên người nhập khẩu
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người bán hàng

	21
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người nhập khẩu
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ người bán hàng

	22
	
	EPC
	1
	Mã số thuế người xuất khẩu
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế người mua hàng

	23
	
	EPN
	1
	Tên người xuất khẩu
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người mua hàng

	24
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người xuất khẩu
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ người mua hàng

	25
	
	IP4
	1
	Tổng giá trị hợp đồng
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổng giá trị của hợp đồng

	26
	
	IP3
	1
	Đồng tiền thanh toán
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ thanh toán

	27
	
	DTT
	1
	Điều kiện thanh toán
	String
	un..300
	x
	
	Điều kiện thanh toán

	28
	
	IVP
	1
	Phương thức thanh toán
	String
	An..7
	x
	x
	Nhập phương thức thanh toán
BIENMAU: Cross- border payment
CAD: Cash against documents
CANTRU: Offset
CASH: Cash
CHEQUE: Cheque
DA: Documents against acceptance
DP: Documents against payment
GV: Capital contribution
H-D-H: Barter
H-T-N: Goods paid for debt (debt payment in goods)
HPH: Bill of exchange (or draft)
KHONGTT: Non - payment
LC: Letter of credit
LDDT: Joint venture investment
OA: Open account
TTR: Telegraphic transfer (telex transfer)
KC: Other

	29
	
	IP2
	1
	Điều kiện giao hàng
	String
	An..3
	x
	x
	Nhập điều kiện giao hàng
(1)CIF
(2)CIP
(3)FOB
(4)FCA
(5)FAS
(6)EXW
(7)C&F
(8)CFR
(9)CPT
(10)DDP
(11)DAP
(12)DAT
(13)C&I
(14)DAF
(15)DDU
(16)DES
(17)DEQ

	30
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	31
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	32
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin chi tiết
	
	
	
	
	Thông tin được lặp lại

	33
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	34
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	An..12
	
	
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)

	35
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa

	36
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	37
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính hàng hóa

	38
	
	BRD
	2
	Đơn giá
	Number
	n..20,6
	x
	
	Đơn giá hàng hóa

	39
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hàng hóa

	40
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	
	x
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được cấp phép (nếu có)


3.123. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Văn bản thỏa thuận với khách hàng nước ngoài về việc nhận lại hàng hóa
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất ban đầu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày khai báo xuất nhập khẩu
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số văn bản
	String
	An..100
	x
	
	Số văn bản

	17
	
	NCT
	1
	Ngày văn bản
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày văn bản

	18
	
	IPC
	1
	Mã số thuế khách hàng nước ngoài
	String
	An..13
	
	
	Mã số thuế khách hàng nước ngoài

	19
	
	IPN
	1
	Tên khách hàng nước ngoài
	String
	un..100
	x
	
	Tên khách hàng nước ngoài

	20
	
	IPA
	1
	Địa chỉ khách hàng nước ngoài
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ khách hàng nước ngoài

	21
	
	EPC
	1
	Mã số thuế người bán trong nước
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế người bán trong nước

	22
	
	EPN
	1
	Tên người bán trong nước
	String
	un..100
	x
	
	Tên người bán trong nước

	23
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người bán trong nước
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người bán trong nước

	24
	
	SHD
	1
	Số Hợp đồng (nếu có)
	String
	An..100
	
	
	Số Hợp đồng (nếu có)

	25
	
	NHD
	1
	Ngày hợp đồng (nếu có)
	Date
	d..8
	
	
	Ngày hợp đồng (nếu có)

	26
	
	IV
	1
	Số Hóa đơn thương mại (nếu có)
	String
	An..100
	
	
	Số Hóa đơn thương mại (nếu có)

	27
	
	IVD
	1
	Ngày Hóa đơn thương mại (nếu có)
	Date
	d..8
	
	
	Ngày Hóa đơn thương mại (nếu có)

	28
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Thông tin hàng hóa có lặp không?

	29
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai xuất
	Number
	n..12,0
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai xuất hàng hóa bị trả lại

	30
	
	CMN
	2
	Tên mặt hàng trả lại
	String
	un..500
	x
	
	Tên mặt hàng trả lại

	31
	
	QN1
	2
	Số lượng hàng trả lại
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng trả lại

	32
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập thông tin đơn vị tính

	33
	
	LD
	2
	Lý do trả lại hàng
	String
	un..500
	x
	
	Lý do trả lại hàng


3.124. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Thông báo của khách hàng nước ngoài về việc từ chối nhận hàng
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số văn bản
	String
	An..100
	x
	
	Số văn bản

	17
	
	NCT
	1
	Ngày văn bản
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày văn bản

	18
	
	IPC
	1
	Mã số thuế tên khách nước ngoài
	String
	An..13
	
	
	Mã số thuế tên khách nước ngoài

	19
	
	IPN
	1
	Tên khách hàng nước ngoài
	String
	un..100
	x
	
	Tên khách hàng nước ngoài

	20
	
	IPA
	1
	Địa chỉ khách hàng nước ngoài
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ khách hàng nước ngoài

	21
	
	EPC
	1
	Mã số thuế bán trong nước
	String
	An..13
	
	
	Mã số thuế bán trong nước

	22
	
	EPN
	1
	Tên người bán trong nước
	String
	un..100
	x
	
	Tên người bán trong nước

	23
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người bán trong nước
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người bán trong nước

	24
	
	SHD
	1
	Số Hợp đồng (nếu có)
	String
	An..100
	
	
	Số Hợp đồng (nếu có)

	25
	
	NHD
	1
	Ngày hợp đồng (nếu có)
	Date
	d..8
	
	
	Ngày hợp đồng (nếu có)

	26
	
	IV
	1
	Số Hóa đơn thương mại (nếu có)
	String
	An..100
	
	
	Số Hóa đơn thương mại (nếu có)

	27
	
	IVD
	1
	Ngày Hóa đơn thương mại (nếu có)
	Date
	d..8
	
	
	Ngày Hóa đơn thương mại (nếu có)

	28
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Thông tin hàng hóa có lặp không?

	29
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai xuất
	Number
	n..12,0
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai xuất hàng hóa bị trả lại

	30
	
	CMN
	2
	Tên mặt hàng trả lại
	String
	un..500
	x
	
	Tên mặt hàng trả lại

	31
	
	QN1
	2
	Số lượng hàng trả lại
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng trả lại

	32
	
	QT1
	2
	Mã đơn vi tính
	String
	An..4
	x
	x
	Mã đơn vi tính

	33
	
	LD
	2
	Lý do từ chối nhận lại hàng
	String
	un..500
	x
	
	Lý do từ chối trả lại hàng


3.125. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Văn bản thông báo của hãng vận tải về việc không có người nhận hàng có nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại hàng hóa trả lại đối với trường hợp hàng hóa do khách hàng trả lại
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	IPC
	1
	Mã số thuế người gửi hàng
	String
	An..13
	
	
	Mã số thuế người gửi hàng

	17
	
	IPN
	1
	Tên người gửi hàng
	String
	un..100
	x
	
	Tên người gửi hàng

	18
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người gửi hàng
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người gửi hàng

	19
	
	EPC
	1
	Mã số thuế người nhận hàng
	String
	An..13
	
	
	Mã số thuế người nhận hàng

	20
	
	EPN
	1
	Tên người nhận hàng,
	String
	un..100
	x
	
	Tên người nhận hàng,

	21
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người nhận hàng,
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người nhận hàng,

	22
	
	BL
	1
	Số vận đơn gốc
	String
	An..100
	x
	
	Số vận đơn gốc

	23
	
	VSN
	1
	Tên phương tiện
	String
	un..35
	x
	
	Tên phương tiện

	24
	
	ARR
	1
	Ngày cập cảng/điểm đến.
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày cập cảng/điểm đến.

	25
	
	LD
	1
	Lý do
	String
	un..500
	x
	
	Nêu cụ thể lý do tại sao hàng hóa không thể giao (ví dụ: không có người nhận, người nhận từ chối nhận hàng, địa chỉ không chính xác, hàng hóa bị hư hỏng).

	26
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	27
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Thông tin hàng hóa có lặp lại

	28
	
	STT
	2
	Số thứ dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	29
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa

	30
	
	QN1
	2
	Số lượng hàng hóa
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	31
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Mã đơn

	32
	
	TTH
	2
	Tình trạng hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tình trạng hàng hóa hư hỏng

	33
	
	GCH
	2
	Ghi chú hàng hóa
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú của hàng hóa


3.126. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Văn bản thỏa thuận trả lại hàng hóa
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế khai báo hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị khai báo hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số văn bản
	String
	An..100
	x
	
	Số văn bản thỏa thuận

	17
	
	NCT
	1
	Ngày văn bản
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày văn bản thỏa thuận

	18
	
	IPC
	1
	Mã số thuế người trả hàng
	String
	An..13
	
	
	Mã số thuế người trả lại hàng

	19
	
	IPN
	1
	Tên Người trả hàng
	String
	un..100
	x
	
	Tên, địa chỉ của người trả lại hàng hóa

	20
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người trả hàng
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người trả lại hàng hóa

	21
	
	EPC
	1
	Mã số thuế người nhận hàng
	String
	An..13
	
	
	Mã số thuế người nhận hàng

	22
	
	EPN
	1
	Tên người nhận hàng
	String
	un..100
	x
	
	Tên, địa chỉ của người nhận hàng

	23
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người nhận hàng
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người nhận hàng

	24
	
	LD
	1
	Lý do
	String
	un..500
	x
	
	Lý do trả lại hàng hóa

	25
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	26
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	27
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Thông tin hàng hóa có lặp lại được ko

	28
	
	STT
	2
	Số thứ dòng hàng
	Number
	n..12,0
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng trên tờ khai

	29
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa

	30
	
	QN1
	2
	Số lượng hàng hóa
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	31
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Mã đơn vị tính

	32
	
	TTH
	2
	Tình trạng hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tình trạng hàng hóa

	33
	
	GCH
	2
	Ghi chú hàng hóa
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú của hàng hóa


3.127. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Chứng từ thanh toán của các hãng tàu biển nước ngoài
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người khai hải quan.

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người khai hải quan trong trường hợp chưa được đăng ký với Hệ thống.

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	(1) Nhập địa chỉ của người khai hải quan (không phải nhập trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị).
(2) Trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị địa chỉ khác với khai báo thì nhập lại địa chỉ đúng.

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số chứng từ
	String
	An..100
	x
	
	Số chứng từ

	17
	
	NCT
	1
	Ngày chứng từ
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày chứng từ

	18
	
	IPC
	1
	Mã số thuế người trả hàng
	String
	An..13
	
	
	Mã số thuế người nhận thanh toán

	19
	
	IPN
	1
	Tên Người trả hàng
	String
	un..100
	x
	
	Tên người nhận thanh toán

	20
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người trả hàng
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người nhận thanh toán

	21
	
	EPC
	1
	Mã số thuế người nhận hàng
	String
	An..13
	
	
	Mã số thuế người thanh toán

	22
	
	EPN
	1
	Tên người nhận hàng
	String
	un..100
	x
	
	Tên, địa chỉ của người thanh toán

	23
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người nhận hàng
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người thanh toán

	24
	
	IP4
	1
	Số tiền thanh toán
	Number
	n..20,4
	x
	
	Số tiền thanh toán

	25
	
	IP3
	1
	Đồng tiền thanh toán
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ thanh toán

	26
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	27
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	28
	DanhSachHopDong
	
	1
	Thông tin hợp đồng
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	29
	
	SHD
	2
	Số hợp đồng/invoice thanh toán
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số hợp đồng /invoice thanh toán

	30
	
	NHD
	2
	Ngày hợp đồng/invoice thanh toán
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập Ngày hợp đồng /invoice thanh toán

	31
	
	DPR
	2
	Trị giá hợp đồng/hóa đơn
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hợp đồng/hóa đơn

	32
	
	UPC
	2
	Mã nguyên tệ của trị giá hợp đồng/hóa đơn
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ của trị giá hợp đồng/hóa đơn


3.128. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Văn bản thông báo của doanh nghiệp bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế về việc không giao được cho người nhận
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế khai báo hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị khai báo hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số thông báo
	String
	An..100
	x
	
	Số thông báo

	17
	
	NCT
	1
	Ngày thông báo
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày thông báo

	18
	
	IPC
	1
	Mã đơn vị thông báo
	String
	An..13
	
	
	Mã đơn vị thông báo

	19
	
	IPN
	1
	Tên đơn vị thông báo
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị của doanh nghiệp bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh

	20
	
	IPA
	1
	Địa chỉ đơn vị thông báo
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của doanh nghiệp bưu chính

	21
	
	EPC
	1
	Mã đơn vị nhận thông báo
	String
	An..13
	
	
	Mã đơn vị nhận thông báo

	22
	
	EPN
	1
	Tên người nhận thông báo
	String
	un..100
	x
	
	Tên người nhận thông báo

	23
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người nhận thông báo
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người nhận thông báo

	24
	
	LD
	1
	Lý do
	String
	un..500
	x
	
	Lý do trả lại

	25
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	26
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	27
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Thông tin hàng hóa có lặp lại được ko

	28
	
	STT
	2
	Số thứ dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	29
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa

	30
	
	QN1
	2
	Số lượng hàng hóa
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	31
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập thông tin đơn vị tính hàng hóa

	32
	
	TTH
	2
	Tình trạng hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tình trạng hàng hóa

	33
	
	GCH
	2
	Ghi chú hàng hóa
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú của hàng hóa


3.129. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Văn bản xác nhận của doanh nghiệp cung ứng tàu biển về số lượng, trị giá hàng hóa mua của doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu đã thực cung ứng cho tàu biển nước ngoài 
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế khai báo hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị khai báo hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số văn bản
	String
	An..100
	x
	
	Số văn bản xác nhận

	17
	
	NCT
	1
	Ngày văn bản
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày văn bản xác nhận

	18
	
	IPC
	1
	Mã số thuế người xác nhận
	String
	An..13
	
	
	Mã số doanh nghiệp cung ứng tàu biển

	19
	
	IPN
	1
	Tên người xác nhận
	String
	un..100
	x
	
	Tên doanh nghiệp cung ứng tàu biển

	20
	
	IPA
	1
	Địa chỉ của doanh nghiệp cung ứng tàu biển
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của doanh nghiệp cung ứng tàu biển

	21
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	22
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	23
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Thông tin lặp lại

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	24
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa của doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu đã thực cung ứng cho tàu biển nước ngoài

	25
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa của doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu đã thực cung ứng cho tàu biển nước ngoài

	26
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính của doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu đã thực cung ứng cho tàu biển nước ngoài

	27
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	
	
	Trị giá hàng hóa của doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu đã thực cung ứng cho tàu biển nước ngoài


3.130. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Quyết định của đơn vị chủ quản về việc giao nhiệm vụ quản lý và thực hiện dự án hoặc quyết định phê duyệt dự án ODA của cơ quan chủ quản dự án trong đó ghi rõ hình thức cung cấp là ODA không hoàn lại
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người khai hải quan.

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người khai hải quan trong trường hợp chưa được đăng ký với Hệ thống.

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	(1) Nhập địa chỉ của người khai hải quan (không phải nhập trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị).
(2) Trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị địa chỉ khác với khai báo thì nhập lại địa chỉ đúng.

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số quyết định
	String
	An..100
	x
	
	Số quyết định

	17
	
	NCT
	1
	Ngày quyết định
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày quyết định

	18
	
	SS4
	1
	Cơ quan ban hành
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan ban hành

	19
	
	IPN
	1
	Đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện dự án/thông tin phê duyệt dự án
	String
	un..100
	x
	
	Đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện dự án/thông tin phê duyệt dự án

	20
	
	EPN
	1
	Tổ chức, cá nhân nước ngoài nhận viện trợ
	String
	un..100
	x
	
	Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài nhận viện trợ

	21
	
	THC
	1
	Thời gian thực hiện
	String
	un..500
	x
	
	Thời gian thực hiện

	22
	
	NHL
	1
	Ngày thực hiện
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày thực hiện

	23
	
	NHH
	1
	Ngày kết thúc
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày kết thúc

	24
	
	DDT
	1
	Địa điểm thực hiện
	String
	un..500
	x
	
	Địa điểm thực hiện

	25
	
	IP4
	1
	Tổng vốn
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổng vốn

	26
	
	IP3
	1
	Mã nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Đồng tiền tổng vốn

	27
	
	CCV
	1
	Cơ cấu vốn (vốn không hoàn lại)
	Number
	n..20,4
	x
	
	Cơ cấu vốn (vốn không hoàn lại)

	28
	
	UPC
	
	Mã nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ của cơ cấu vốn

	29
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác

	30
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)


3.131. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Danh mục chi tiết hàng hóa viện trợ cho nước ngoài do đơn vị thực hiện dự án lập
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế khai báo hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị khai báo hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số danh mục
	String
	An..100
	x
	
	Số danh mục

	17
	
	NCT
	1
	Ngày cấp danh mục
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày danh mục

	18
	
	SS4
	1
	Cơ quan cấp danh mục
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan cấp danh mục

	19
	
	SCT0
	1
	Số chứng từ liên quan
	String
	un..500
	
	
	Số, ngày chứng từ liên quan

	20
	
	CT
	1
	Chứng từ đặc thù
	String
	un..500
	
	
	Chứng từ đặc thù (nếu có)

	21
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác về hàng hóa

	22
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	23
	DanhSachHang
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	24
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	An..12
	
	
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)

	25
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa viện trợ

	26
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng viện trợ

	27
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính viện trợ

	28
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá viện trợ

	29
	
	IP3
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Ngoại tệ của trị giá hàng hóa


3.132. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Giấy xác nhận nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xuất bản đối với hàng hóa là báo, tạp chí, bản tin, đặc san, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học-kỹ thuật, sách phục vụ thông tin đối ngoại, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người khai hải quan.

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người khai hải quan trong trường hợp chưa được đăng ký với Hệ thống.

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	(1) Nhập địa chỉ của người khai hải quan (không phải nhập trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị).
(2) Trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị địa chỉ khác với khai báo thì nhập lại địa chỉ đúng.

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số Giấy xác nhận
	String
	An..100
	x
	
	Số Giấy xác nhận

	17
	
	NCT
	1
	Ngày xác nhận
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày xác nhận

	18
	
	SS4
	1
	Cơ quan xác nhận
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan xác nhận

	19
	
	IPC
	1
	Mã đơn vị xác nhận
	String
	An..13
	x
	
	Tên, mã số thuế, địa chỉ của người được xác nhận

	20
	
	IPN
	1
	Tên đơn vị xác nhận
	String
	un..100
	x
	
	Tên người được xác nhận

	21
	
	IPA
	1
	Địa chỉ đơn vị xác nhận
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người được xác nhận

	22
	
	EPN
	1
	Tên nhà cung cấp/Nhà xuất bản
	String
	un..500
	x
	
	Tên nhà cung cấp/Nhà xuất bản

	23
	
	CH0
	1
	Cơ quan hải quan dự kiến nhập khẩu
	String
	un..500
	x
	x
	Cơ quan hải quan dự kiến nhập khẩu

	24
	
	THC
	1
	Thời hạn hiệu lực của xác nhận
	String
	un..500
	x
	
	Thời hạn hiệu lực của xác nhận

	25
	
	NHL
	1
	Ngày bắt đầu
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày bắt đầu

	26
	
	NHH
	1
	Ngày hết hạn
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hết hạn

	27
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác về hàng hóa

	28
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	29
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa
	
	
	
	
	Thông tin được lặp lại

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	30
	
	CMD
	2
	Mã HS
	String
	An..12
	
	
	Mã HS (nếu có)

	31
	
	CMN
	2
	Tên sản phẩm nhập khẩu
	String
	un..500
	x
	
	Tên sản phẩm nhập khẩu

	32
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng

	33
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính hàng hóa

	34
	
	XXU
	2
	Xuất xứ
	String
	An..2
	x
	x
	Nhập mã nước/ tên nước xuất xứ


3.133. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án và văn kiện chương trình, dự án, phi dự án
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người khai hải quan.

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người khai hải quan trong trường hợp chưa được đăng ký với Hệ thống.

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	(1) Nhập địa chỉ của người khai hải quan (không phải nhập trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị).
(2) Trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị địa chỉ khác với khai báo thì nhập lại địa chỉ đúng.

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số Quyết định
	String
	An..100
	x
	
	Số Quyết định

	17
	
	NCT
	1
	Ngày quyết định
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày quyết định

	18
	
	SS4
	1
	Cơ quan ban hành
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan ban hành

	19
	
	TDA
	1
	Tên của chương trình, dự án hoặc phi dự án
	String
	un..500
	x
	
	Tên của chương trình, dự án hoặc phi dự án

	20
	
	MDA
	1
	Mã ngành dự án, mã số dự án
	String
	un..500
	x
	
	Mã ngành dự án, mã số dự án

	21
	
	NTT
	1
	Tên cơ quan chủ quản, chủ khoản viện trợ
	String
	un..500
	x
	
	Tên cơ quan chủ quản, chủ khoản viện trợ

	22
	
	IPN
	1
	Bên cung cấp viện trợ
	String
	un..500
	x
	
	Bên cung cấp viện trợ

	23
	
	EPA
	1
	Mã số thuế chủ dự án
	String
	An..13
	x
	
	Tên, mã số thuế của chủ dự án

	24
	
	EPN
	1
	Tên Chủ dự án
	String
	un..500
	x
	
	Tên chủ dự án

	25
	
	TTH
	1
	Thời gian thực hiện
	String
	un..500
	x
	
	Thời gian thực hiện

	26
	
	NHL
	1
	Ngày bắt đầu
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày bắt đầu thực hiện dự án

	27
	
	NHH
	1
	Ngày hết hạn
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hết hạn thực hiện dự án

	28
	
	DTH
	1
	Địa điểm thực hiện
	String
	un..250
	x
	
	Địa điểm thực hiện

	29
	
	IP4
	1
	Tổng vốn
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập nội dung vốn viện trợ không hoàn lại/Vốn đối ứng (tiền mặt, hiện vật)/Vốn do các bên quản lý thực hiện (của chủ dự án, của bên tài trợ)/Vốn viện trợ (thuộc nguồn thu ngân sách, không thuộc nguồn thu ngân sách)

	30
	
	IP3
	1
	Mã nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ

	31
	
	CCV
	1
	Cơ cấu vốn (vốn không hoàn lại)
	Number
	n..20,4
	x
	
	Cơ cấu vốn (vốn không hoàn lại, vốn đối ứng)

	32
	
	UPC
	1
	Mã nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ

	33
	
	CCU
	1
	Cơ cấu vốn (vốn đối ứng)
	Number
	n..20,4
	x
	
	Cơ cấu vốn (vốn đối ứng)

	34
	
	MUS
	1
	Mã nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ

	35
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác

	36
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)


3.134. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Văn kiện chương trình, dự án, phi dự án
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người khai hải quan.

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người khai hải quan trong trường hợp chưa được đăng ký với Hệ thống.

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	(1) Nhập địa chỉ của người khai hải quan (không phải nhập trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị).
(2) Trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị địa chỉ khác với khai báo thì nhập lại địa chỉ đúng.

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số văn kiện
	String
	An..100
	x
	
	Số văn kiện

	17
	
	NCT
	1
	Ngày văn kiện
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày văn kiện

	18
	
	SS4
	1
	Cơ quan ban hành
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan ban hành

	19
	
	TDA
	1
	Tên khoản viện trợ
	String
	un..500
	x
	
	Tên khoản viện trợ

	20
	
	IPN
	1
	Bên viện trợ
	String
	un..500
	x
	
	Tên bên viện trợ

	21
	
	EPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	
	
	Mã số thuế

	22
	
	EPN
	1
	Tên liên lạc của cơ quan chủ quan và chủ khoản viện trợ
	String
	un..100
	x
	
	Tên, liên lạc của cơ quan chủ quan và chủ khoản viện trợ

	23
	
	EPA
	1
	Địa chỉ liên lạc của cơ quan chủ quan và chủ khoản viện trợ
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ liên lạc của cơ quan chủ quan và chủ khoản viện trợ

	24
	
	THC
	1
	Thời gian dự kiến thực hiện viện trợ
	String
	un..500
	x
	
	Thời gian dự kiến thực hiện viện trợ

	25
	
	NHL
	1
	Ngày bắt đầu
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày bắt đầu

	26
	
	NHH
	1
	Ngày kết thúc
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày kết thúc

	27
	
	DTH
	1
	Địa điểm thực hiện
	String
	un..250
	x
	
	Địa điểm thực hiện

	28
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác

	29
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)


3.135. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận cụ thể về vốn ODA không hoàn lại
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người khai hải quan.

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người khai hải quan trong trường hợp chưa được đăng ký với Hệ thống.

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	(1) Nhập địa chỉ của người khai hải quan (không phải nhập trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị).
(2) Trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị địa chỉ khác với khai báo thì nhập lại địa chỉ đúng.

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số, ngày văn bản trao đổi về việc cam kết và tiếp nhận vốn ODA không hoàn lại
	String
	An..100
	x
	
	Số, ngày văn bản trao đổi về việc cam kết và tiếp nhận vốn ODA không hoàn lại

	17
	
	MSA
	1
	Mã số thuế cơ quan chủ quản
	String
	An..13
	
	
	Mã cơ quan chủ quản, chủ khoản viện trợ

	18
	
	TSA
	1
	Tên cơ quan chủ quản, chủ khoản viện trợ
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan chủ quản, chủ khoản viện trợ

	19
	
	DSA
	1
	Địa chỉ cơ quan chủ quản.
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ cơ quan chủ quản

	20
	
	NDP
	1
	Nội dung cam kết về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu (nếu có)
	String
	un..500
	
	
	Chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu TTĐB, BVMT, GTGT, thuế XNK bổ sung…

	21
	
	NDP1
	1
	Nội dung cam kết về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)
	String
	un..500
	
	
	Số lượng, chủng loại, đơn vị cung cấp….

	22
	
	NDP2
	1
	Nội dung cam kết về tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa liên quan đến nguồn vốn ODA (nếu có)
	String
	un..500
	
	
	Nhập nội dung trên cam kết (nếu có)

	23
	
	TTC
	1
	Thời gian thực hiện
	String
	un..500
	x
	
	Thời gian thực hiện

	24
	
	NHL
	1
	Ngày bắt đầu
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày bắt đầu

	25
	
	NHH
	1
	Ngày kết thúc
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày kết thúc

	26
	
	DTH
	1
	Địa điểm thực hiện
	String
	un..250
	x
	
	Địa điểm thực hiện

	27
	
	IP4
	1
	Tổng vốn
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổng vốn

	28
	
	IP3
	1
	Mã nguyên tệ
	Number
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ

	29
	
	CCV
	1
	Cơ cấu vốn (đối ứng)
	Number
	n..20,4
	x
	
	Cơ cấu vốn (vốn không hoàn lại, vốn đối ứng)

	30
	
	UPC
	1
	Mã nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ

	31
	
	CCU
	1
	Cơ cấu vốn (vốn không hoàn lại)
	Number
	n..20,4
	x
	
	Cơ cấu vốn (vốn không hoàn lại)

	32
	
	MUS
	1
	Mã nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ

	33
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác

	34
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)


3.136. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án hoặc Quyết định đầu tư chương trình và Văn kiện dự án 
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	x
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số hợp đồng

	17
	
	NCT
	1
	Ngày ký hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ký hợp đồng

	18
	
	NHL
	1
	Hiệu lực hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hiệu lực hợp đồng

	19
	
	TDA
	1
	Tên dự án
	String
	un..500
	x
	
	Tên dự án ODA

	20
	
	MSA
	1
	Mã số thuế cơ quan chủ quản
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế của cơ quan chủ quản, chủ khoản viện trợ

	21
	
	TSA
	1
	Tên cơ quan chủ quản, chủ khoản viện trợ
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan chủ quản, chủ khoản viện trợ

	22
	
	SS4
	1
	Cơ quan chủ quản, đơn vị đề xuất và chủ dự án
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan chủ quản, đơn vị đề xuất và chủ dự án

	23
	
	NTT
	1
	Tên nhà tài trợ, đồng tài trợ nước ngoài (nếu có)
	String
	un..100
	
	
	Tên nhà tài trợ, đồng tài trợ nước ngoài (nếu có)

	24
	
	TTH
	1
	Thời gian thực hiện
	String
	un..500
	x
	
	Thời gian thực hiện

	25
	
	NTH
	1
	Ngày bắt đầu
	Date
	d..8
	x
	
	

	26
	
	NHH
	1
	Ngày kết thúc
	Date
	d..8
	x
	
	

	27
	
	DTH
	1
	Địa điểm thực hiện
	String
	un..250
	x
	
	Địa điểm thực hiện

	28
	
	MCT
	1
	Mục tiêu, hoạt động và kết quả
	String
	un..2000
	x
	
	Nêu rõ mục tiêu tổng quát và cụ thể

	29
	
	PTH
	1
	Phương thức thực hiện
	String
	un..300
	x
	
	Phương thức thực hiện

	30
	
	IP4
	1
	Tổng vốn
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổng vốn

	31
	
	IP3
	1
	Mã nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ

	32
	
	CCV
	1
	Cơ cấu vốn (vốn không hoàn lại)
	Number
	n..20,4
	x
	
	Cơ cấu vốn (vốn không hoàn lại, vốn đối ứng)

	33
	
	UPC
	1
	Mã nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ

	34
	
	CCU
	1
	Cơ cấu vốn (vốn đối ứng)
	Number
	n..20,4
	x
	
	Cơ cấu vốn (vốn đối ứng)

	35
	
	MUS
	1
	Mã nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ

	36
	
	DHT
	1
	Đối tượng thụ hưởng
	String
	un..300
	x
	
	Nêu rõ đối tượng thụ hưởng trực tiếp và gián tiếp

	37
	
	DKB
	1
	Điều kiện ràng buộc
	String
	un..500
	x
	
	Điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài nếu có

	38
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác

	39
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)


3.137. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Văn kiện hoặc điều chỉnh văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai của cơ quan có thẩm quyền
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	x
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số văn kiện
	String
	An..100
	x
	
	Số văn kiện

	17
	
	NCT
	1
	Ngày văn kiện
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày văn kiện

	18
	
	SS5
	1
	Cơ quan ban hành
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan ban hành

	19
	
	IPC
	1
	Mã cơ quan chủ quản viện trợ
	String
	An..13
	
	
	Mã cơ quan chủ quản viện trợ

	20
	
	IPN
	1
	Tên cơ quan chủ quản, chủ khoản viện trợ
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan chủ quản, chủ khoản viện trợ

	21
	
	KVC
	1
	Tên khoản viện trợ
	String
	un..100
	x
	
	Tên khoản viện trợ

	22
	
	EPN
	1
	Bên viện trợ
	String
	un..100
	x
	
	Bên viện trợ

	23
	
	TTC
	1
	Thời gian thực hiện
	String
	un..500
	x
	
	Thời gian thực hiện viện trợ

	24
	
	NHL
	1
	Ngày bắt đầu
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày bắt đầu

	25
	
	NHH
	1
	Ngày kết thúc
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày kết thúc

	26
	
	DD
	1
	Địa điểm thực hiện
	String
	un..100
	x
	
	Địa điểm thực hiện

	27
	
	ND
	1
	Nội dung viện trợ
	String
	un..500
	x
	
	Nội dung viện trợ

	28
	
	HT
	1
	Hình thức viện trợ
	String
	un..300
	x
	
	Hình thức viện trợ

	29
	
	DT
	1
	Đối tượng thủ hưởng
	String
	un..500
	x
	
	Đối tượng thủ hưởng

	30
	
	CCV
	1
	Cơ cấu vốn (vốn không hoàn lại)
	Number
	n..20,4
	x
	
	Cơ cấu vốn (vốn không hoàn lại, vốn đối ứng)

	31
	
	VNT
	1
	Mã nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	
	Mã nguyên tệ

	32
	
	CCU
	1
	Cơ cấu vốn (vốn đối ứng)
	Number
	n..20,4
	x
	
	Cơ cấu vốn (vốn đối ứng)

	33
	
	MUS
	1
	Mã nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	
	Mã nguyên tệ

	34
	
	IP4
	1
	Tổng trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổng trị giá

	35
	
	IP3
	1
	Mã nguyên tệ
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ

	36
	
	IP2
	1
	Điều kiện giao hàng
	String
	A..3
	x
	x
	(1)CIF
(2)CIP
(3)FOB
(4)FCA
(5)FAS
(6)EXW
(7)C&F
(8)CFR
(9)CPT
(10)DDP
(11)DAP
(12)DAT
(13)C&I
(14)DAF
(15)DDU
(16)DES
(17)DEQ

	37
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác về hợp đồng

	38
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	39
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin chi tiết
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần (có thông tin hàng ko)

	
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	40
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	An..12
	
	
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)

	41
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa.

	42
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	43
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa

	44
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hàng hóa

	45
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	
	x
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được cấp phép (nếu có)

	46
	
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác về hàng hóa


3.138. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Hợp đồng cung cấp hàng hóa cho dự án ODA viện trợ không hoàn lại cho nước ngoài
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	x
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số hợp đồng

	17
	
	NCT
	1
	Ngày ký hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày ký hợp đồng

	18
	
	NHL
	1
	Hiệu lực hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày hiệu lực hợp đồng

	20
	
	TDA
	1
	Tên dự án
	String
	un..500
	x
	
	Tên dự án ODA

	21
	
	IPC
	1
	Mã số thuế người mua hàng
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế người mua hàng

	22
	
	IPN
	1
	Tên người mua hàng
	String
	un..100
	x
	
	Tên người mua hàng

	32
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người mua hàng
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người mua hàng

	32
	
	EPC
	1
	Mã người bán hàng
	String
	An..13
	x
	
	Mã người bán hàng

	33
	
	EPN
	1
	Tên người bán hàng
	String
	un..100
	x
	
	Tên người bán hàng

	34
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người bán hàng
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ người bán hàng

	35
	
	IP4
	1
	Tổng giá trị hợp đồng
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổng giá trị của hợp đồng

	36
	
	IP3
	1
	Đồng tiền thanh toán
	String
	An..3
	x
	x
	Mã nguyên tệ thanh toán

	37
	
	DTT
	1
	Điều kiện thanh toán
	String
	un..300
	x
	
	Điều kiện thanh toán

	38
	
	IVP
	1
	Phương thức thanh toán
	String
	An..7
	x
	x
	BIENMAU: Cross- border payment
CAD: Cash against documents
CANTRU: Offset
CASH: Cash
CHEQUE: Cheque
DA: Documents against acceptance
DP: Documents against payment
GV: Capital contribution
H-D-H: Barter
H-T-N: Goods paid for debt (debt payment in goods)
HPH: Bill of exchange (or draft)
KHONGTT: Non - payment
LC: Letter of credit
LDDT: Joint venture investment
OA: Open account
TTR: Telegraphic transfer (telex transfer)
KC: Other

	39
	
	IP2
	1
	Điều kiện giao hàng
	String
	An..3
	x
	x
	(1)CIF
(2)CIP
(3)FOB
(4)FCA
(5)FAS
(6)EXW
(7)C&F
(8)CFR
(9)CPT
(10)DDP
(11)DAP
(12)DAT
(13)C&I
(14)DAF
(15)DDU
(16)DES
(17)DEQ

	40
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác về hợp đồng

	41
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	42
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin chi tiết
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần (có tách riêng ra không)

	43
	
	STT
	2
	Số thự tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Nhập vào STT dòng hàng trên tờ khai tương ứng

	29
	
	CMD
	2
	Mã số hàng hóa
	String
	An..12
	
	
	Mã HS của hàng hóa (nếu có)

	29
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa
	String
	un..500
	x
	
	Tên hàng hóa.

	29
	
	QN1
	2
	Số lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Số lượng hàng hóa

	29
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Đơn vị tính của số lượng hàng hóa

	
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Trị giá hàng hóa

	
	
	UPC
	2
	Nguyên tệ
	String
	An..3
	
	x
	Nguyên tệ của trị giá hàng hóa được cấp phép (nếu có)

	
	
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Các ghi chú khác về hàng hóa


3.139. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Công văn đề nghị gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan (nơi nhận)
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập tên, mã cơ quan hải quan có thẩm quyền gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	17
	
	SCT
	1
	Số công văn
	String
	An..100
	
	
	Nhập số công văn

	18
	
	NCT
	1
	Ngày công văn
	Date
	d..8
	
	
	Cập nhật ngày phát hành công văn

	22
	
	EPN
	1
	Tên người nộp thuế
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người nộp thuế

	23
	
	EPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người nộp thuế

	24
	
	EPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của người nộp thuế

	25
	
	STL
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	x
	
	Nhập điện thoại của người nộp thuế

	26
	
	IME
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế (nếu có)

	29
	
	NMC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	
	
	Nhập mã số thuế của người được ủy quyền

	28
	
	NMN
	1
	Tên người được ủy quyền
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên người được ủy quyền (trường hợp là cá nhân thì mới nhập thông tin ủy quyền)

	34
	
	DNM
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	
	
	Nhập địa chỉ của người được ủy quyền

	35
	
	STL2
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	
	
	Nhập điện thoại của người được ủy quyền

	36
	
	SFL
	1
	Fax
	String
	an..20
	
	
	Nhập số fax của người được ủy quyền (nếu có)

	37
	
	IME2
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của người được ủy quyền (nếu có)

	30
	
	CCD
	1
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu
	String
	An..13
	
	
	Nhập số Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền

	31
	
	CCN
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	
	
	Nhập ngày cấp Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền

	32
	
	CCA
	1
	Nơi cấp
	String
	un..100
	
	
	Nhập nơi cấp Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền

	33
	
	CCO
	1
	Quốc tịch
	String
	An..2
	
	x
	Nhập quốc tịch của người được ủy quyền

	39
	
	DPR
	1
	Số tiền đề nghị gia hạn
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền đề nghị gia hạn (bằng số và bằng chữ)

	40
	
	NGH
	1
	Thời gian đề nghị gia hạn
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập thời gian đề nghị gia hạn

	41
	
	LD
	1
	Lý do đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
	String
	un..500
	x
	
	Nhập lý do đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

	42
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác

	43
	DanhSachToKhai
	
	1
	Thông tin tờ khai gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt
	
	
	
	
	

	44
	
	STK1
	2
	Số tờ khai xuất nhập khẩu/Số quyết định ấn định thuế
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	45
	
	NTK1
	2
	Ngày đăng ký tờ khai/Ngày quyết định ấn định thuế
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	46
	
	SLH1
	2
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	47
	
	CH1
	2
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã hải quan khai báo tờ khai

	48
	
	TXK1
	2
	Thuế xuất khẩu
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế xuất khẩu

	49
	
	TNK1
	2
	Thuế nhập khẩu
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế nhập khẩu

	50
	
	TTV1
	2
	Thuế tự vệ
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế tự vệ

	51
	
	TBG1
	2
	Thuế chống bán phá giá
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế chống bán phá giá

	52
	
	CTC1
	2
	Thuế chống trợ cấp
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế chống trợ cấp

	53
	
	TTDB1
	2
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế tiêu thụ đặc biệt

	54
	
	BVMT1
	2
	Thuế bảo vệ môi trường
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế bảo vệ môi trường

	55
	
	VAT1
	2
	Thuế giá trị gia tăng
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế giá trị gia tăng

	56
	
	TCN1
	2
	Tiền chậm nộp
	Number
	n..20,4
	
	
	Tiền chậm nộp

	57
	
	TP1
	2
	Tiền phạt
	Number
	n..20,4
	
	
	Tiền phạt

	58
	
	LTK1
	2
	Các loại tiền khác
	Number
	n..20,4
	
	
	Các loại tiền khác

	59
	Files
	
	1
	Hồ sơ, tài liệu kèm theo
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	60
	
	ATT
	2
	Tên file
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào tên file đính kèm

	61
	
	TYF
	2
	Loại file
	String
	An..5
	x
	
	Chỉ chấp nhận các file: pdf, doc, docx, xls, xlsx, png, jpg, jpeg

	62
	
	ND
	2
	Nội dung base64 file
	String
	none
	x
	
	Nội dung file đính kèm đã được Base64

	63
	
	FS
	2
	Dung lượng file
	Number
	n..10,2
	
	
	Dung lượng file


3.140. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Công văn đề nghị hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	13
	
	IPC
	1
	Mã người nộp thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người nộp thuế

	14
	
	IPN
	1
	Tên người nộp thuế
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên của người nộp thuế

	15
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người nộp thuế
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của người nộp thuế

	16
	
	STL
	1
	Điện thoại người nộp thuế
	String
	an..20
	x
	
	Nhập điện thoại của người nộp thuế

	17
	
	SFL
	1
	Số Fax
	String
	an..20
	
	
	Nhập số fax của người nộp thuế (nếu có)

	18
	
	IME
	1
	Email người nộp thuế
	String
	an..50
	x
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế (nếu có)

	19
	
	CQQ
	1
	Cơ quan hải quan quản lý người nộp thuế
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế

	20
	
	CQA
	1
	Địa chỉ cơ quan hải quan quản lý người nộp thuế
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ cơ quan hải quan có thẩm quyền để hoàn thuế

	21
	
	EPC
	1
	Mã người được ủy quyền
	String
	An..13
	
	
	Nhập mã số thuế của người được ủy quyền

	22
	
	EPN
	1
	Tên người được ủy quyền
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên người được ủy quyền

	23
	
	EPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	
	
	Nhập địa chỉ của người được ủy quyền

	24
	
	STL2
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	
	
	Nhập điện thoại của người được ủy quyền

	25
	
	SFL2
	1
	Fax
	String
	an..20
	
	
	Nhập số fax của người được ủy quyền (nếu có)

	26
	
	IME2
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của người được ủy quyền (nếu có)

	27
	
	CCD
	1
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu
	String
	An..13
	x
	
	Nhập số Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền. Nếu là người ủy quyền cần nhập thông tin này

	28
	
	CCN
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	
	
	Nhập ngày cấp Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền

	29
	
	CCA
	1
	Nơi cấp
	String
	un..100
	
	
	Nhập nơi cấp Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền

	30
	
	CCO
	1
	Quốc tịch
	String
	An..2
	
	x
	Nhập quốc tịch của người được ủy quyền

	31
	
	LD
	1
	Lý do đề nghị hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa
	String
	un..500
	x
	
	Nhập lý do đề nghị hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

	32
	
	ICK1
	1
	Người nộp thuế cam kết số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu đã kê khai khấu trừ với cơ quan thuế, người nộp thuế sẽ thực hiện kê khai điều chỉnh với cơ quan thuế số tiền thuế GTGT được cơ quan hải quan hoàn.
	Number
	n..1
	x
	
	Check box tích chọn

	33
	
	ICK2
	1
	Người nộp thuế cam kết số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu chưa được kê khai, khấu trừ, chưa được hoàn tại cơ quan thuế
	Number
	n..1
	x
	
	Check box tích chọn

	34
	
	IBT1
	1
	Hình thức hoàn trả Bù trừ với số tiền thuế, khoản thu khác còn nợ thuộc tờ khai hải quan số... ngày...;
	Number
	n..1
	
	
	Check box tích chọn và nhập vào danh sách tờ khai

	35
	
	IBT2
	1
	Bù trừ vào số tiền thuế phải nộp cho các tờ khai hải quan làm thủ tục tiếp theo
	Number
	n..1
	
	
	Check box tích chọn

	36
	
	ICB
	1
	Hoàn trả trực tiếp
	Number
	n..1
	
	
	Check box tích chọn

	37
	
	TDH
	1
	Số tiền hoàn trả
	Number
	n..20,4
	
	
	Nhập vào số tiền hoàn trả

	38
	
	UPC
	1
	Mã nguyên tệ
	String
	An..3
	
	
	Mã đồng tiền của số tiền hoàn trả

	39
	
	HTH
	1
	Hình thức hoàn trả
	n..1
	n..1
	
	x
	1: Chuyển khoản
2: Tiền mặt

	40
	
	TKNH
	1
	Số tài khoản ngân hàng
	String
	an..50
	
	
	Bắt buộc khi hình thức là chuyển khoản

	41
	
	TNG
	1
	Tên tài khoản ngân hàng
	String
	un..100
	
	
	Bắt buộc khi hình thức là chuyển khoản

	42
	
	DDN
	1
	Nơi nhận tiền hoàn thuế
	String
	un..100
	
	
	Nhập nơi nhận tiền, áp dụng cho tiền mặt

	43
	ThongTinDeNghiHoan
	
	1
	Thông tin đề nghị hoàn tiền
	
	
	
	
	Có thể lạp lại nhiều lần

	44
	
	CHT
	2
	Tên khoản tiền nộp thừa
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên khoản tiền nộp thừa

	45
	
	STK2
	2
	Số tờ khai/Quyết định ấn định thuế
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai (nếu chọn cách thức hoàn trả này)

	46
	
	NTK2
	2
	Ngày tờ khai/Ngày Quyết định ấn định thuế
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày của tờ khai

	47
	
	SLH2
	2
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập vào mã loại hình của tờ khai

	48
	
	CH2
	2
	Mã hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập vào mã cơ quan Hải quan đăng ký tờ khai

	49
	
	SCT
	2
	Số giấy nộp tiền
	String
	An..100
	x
	
	Nhập vào số Giấy nộp tiền

	50
	
	NCT
	2
	Ngày giấy nộp tiền
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày của giấy nộp tiền

	51
	
	TNS
	2
	Số tiền phải nộp (thu NSNN)
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập vào số tiền phải nộp vào tài khoản thu NSNN

	52
	
	TGU
	2
	Số tiền phải nộp (Tiền gửi)
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập vào số tiền phải nộp vào tài khoản tiền gửi

	53
	
	NSDN
	2
	Số tiền đã nộp vào tài khoản (thu NSNN)
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập vào số tiền đã nộp vào tài khoản thu NSNN

	54
	
	GUDN
	2
	Số tiền đã nộp vào tài khoản (Tiền gửi)
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập vào số tiền đã nộp vào tài khoản tiền gửi

	55
	
	STHT
	2
	Số tiền được hoàn
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền được hoàn

	56
	
	STHT2
	2
	Số tiền đề nghị hoàn
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền đề nghị hoàn

	57
	
	GCK
	2
	Ghi chú
	String
	un..500
	
	
	Nhập thông tin ghi chú khác (nếu có)

	58
	DanhSachToKhai
	
	1
	Thông tin tờ khai được bù trừ
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần
Khi tích vào hình thức Bù trừ với số tiền thuế, khoản thu khác còn nợ thuộc tờ khai hải quan số... ngày...;

	59
	
	STK3
	2
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai (nếu chọn cách thức hoàn trả này)

	60
	
	NTK3
	2
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày của tờ khai

	61
	
	SLH3
	2
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập vào mã loại hình của tờ khai

	62
	
	CH3
	2
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập vào mã cơ quan Hải quan đăng ký tờ khai


3.141. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Thông báo tiếp nhận/không tiếp nhận hồ sơ
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	CCQ
	1
	Tên cơ quan cấp trên
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan cấp trên ban hành văn bản

	2
	
	MCQ
	1
	Mã số đơn vị ban hành công văn
	String
	An..13
	x
	
	Mã số đơn vị ban hành công văn

	3
	
	TSA
	1
	Tên đơn vị
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị

	4
	
	DSA
	1
	Địa chỉ đơn vị
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ đơn vị

	5
	
	SCT
	1
	Số công văn
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số công văn

	6
	
	NCT
	1
	Ngày công văn
	Date
	d..8
	x
	
	Cập nhật ngày phát hành công văn

	7
	
	IPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người nộp thuế

	8
	
	IPN
	1
	Tên người nộp thuế
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người nộp thuế nhận thông báo

	9
	
	IPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của người nộp thuế

	10
	
	STL
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	x
	
	Nhập điện thoại của người nộp thuế

	11
	
	SFL
	1
	Fax
	String
	an..20
	
	
	Nhập số fax của người nộp thuế (nếu có)

	12
	
	IME
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế (nếu có)

	13
	
	CCD
	1
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu
	String
	An..13
	x
	
	Nhập số Căn cước công dân/Hộ chiếu

	14
	
	CCN
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày cấp Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nộp thuế

	15
	
	CCA
	1
	Nơi cấp
	String
	un..100
	x
	
	Nhập nơi cấp Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nộp thuế

	16
	
	CCO
	1
	Quốc tịch
	String
	An..2
	x
	x
	Nhập quốc tịch của người nộp thuế

	17
	
	EPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	
	
	Nhập mã số thuế của người được ủy quyền

	18
	
	EPN
	1
	Tên người được ủy quyền
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên người được ủy quyền

	19
	
	EPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	
	
	Nhập địa chỉ của người được ủy quyền

	20
	
	STL2
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	
	
	Nhập điện thoại của người được ủy quyền

	21
	
	SFL2
	1
	Fax
	String
	an..20
	
	
	Nhập số fax của người được ủy quyền (nếu có)

	22
	
	IME2
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của người được ủy quyền (nếu có)

	23
	
	CCD2
	1
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu
	String
	An..13
	
	
	Nhập số Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền

	24
	
	CCN2
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	
	
	Nhập ngày cấp Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền

	25
	
	CCA2
	1
	Nơi cấp
	String
	un..100
	
	
	Nhập nơi cấp Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền

	26
	
	CCO2
	1
	Quốc tịch
	String
	An..2
	
	x
	Nhập quốc tịch của người được ủy quyền

	27
	
	EPC2
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	
	
	Nhập mã số thuế của tổ chức nhận ủy thác

	28
	
	EPN2
	1
	Tên tổ chức nhận ủy thác
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên tổ chức nhận ủy thác

	29
	
	EPA2
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	
	
	Nhập địa chỉ của tổ chức nhận ủy thác

	30
	
	STL3
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	
	
	Nhập điện thoại của tổ chức nhận ủy thác

	31
	
	SFL3
	1
	Fax
	String
	an..20
	
	
	Nhập số fax của tổ chức nhận ủy thác (nếu có)

	32
	
	IME3
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của tổ chức nhận ủy thác (nếu có)

	33
	
	SHD
	1
	Số hợp đồng đại lý hải quan
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số hợp đồng đại lý hải quan

	34
	
	NHD
	1
	Ngày hợp đồng đại lý hải quan
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày hợp đồng đại lý hải quan

	35
	
	SHS
	1
	Số của hồ sơ được tiếp nhận
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số của hồ sơ được tiếp nhận

	36
	
	NHS
	1
	Ngày của hồ sơ được tiếp nhận
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày của hồ sơ

	37
	
	TRY
	1
	Trích yếu của hồ sơ được tiếp nhận
	String
	un..250
	x
	
	Nhập trích yếu của hồ sơ

	38
	
	TPC
	1
	Thành phần của hồ sơ được tiếp nhận
	String
	un..100
	x
	
	Liệt kê thành phần của hồ sơ được tiếp nhận

	39
	
	THP
	1
	Thời gian nhận hồ sơ
	Date
	d..8
	x
	
	Hệ thống tự động cập nhật ngày, tháng, năm tiếp nhận hồ sơ

	40
	
	KQPL
	1
	Kết quả phân loại hồ sơ
	String
	un..250
	x
	
	Nhập kết quả phân loại hồ sơ đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế/không thu thuế

	41
	
	THP2
	1
	Thời hạn giải quyết hồ sơ
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập thời hạn giải quyết hồ sơ đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế/không thu thuế

	42
	
	LD
	1
	Lý do không tiếp nhận hồ sơ
	String
	un..500
	x
	
	Nhập lý do không tiếp nhận trong trường hợp không tiếp nhận hồ sơ

	43
	DanhSachHang
	
	1
	Thông báo số tiền thuế, khoản thu khác,  tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được xác định theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền, bản án, quyết định của Tòa án
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	44
	
	SQD
	2
	Số quyết định/bản án
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền, bản án, quyết định của Tòa án

	45
	
	NQD
	2
	Ngày quyết định/bản án
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày ký ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền, bản án, quyết định của Tòa án

	46
	
	LD2
	2
	Lý do nộp thừa
	String
	un..500
	x
	
	Nhập lý do số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được xác định theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền, bản án, quyết định của Tòa án

	47
	
	DPR
	2
	Số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt được xác định là nộp thừa

	48
	
	STK
	2
	Số tờ khai hải quan
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập số tờ khai hải quan có số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt được xác định là nộp thừa

	49
	
	NTK
	2
	Ngày tờ khai hải quan
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày tờ khai hải quan có số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt được xác định là nộp thừa

	50
	
	SLH
	2
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loại hình của tờ khai

	51
	
	CH
	2
	Mã hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập vào mã cơ quan Hải quan đăng ký tờ khai

	52
	
	LST
	2
	Loại thuế
	String
	un..100
	x
	
	Nhập loại thuế được xác định là nộp thừa

	53
	
	GCH
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác


3.142. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Thông báo về việc không được miễn thuế/giảm thuế/hoàn thuế/không thu thuế/xử lý tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa/gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt/miễn tiền chậm nộp/xoá nợ/phục hồi xoá nợ
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	IPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người nộp thuế

	17
	
	IPN
	1
	Tên người nộp thuế
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người nộp thuế nhận thông báo

	18
	
	IPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của người nộp thuế

	19
	
	STL
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	x
	
	Nhập điện thoại của người nộp thuế

	20
	
	SFL
	1
	Fax
	String
	an..20
	
	
	Nhập số fax của người nộp thuế (nếu có)

	21
	
	IME
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế (nếu có)

	22
	
	CCD
	1
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu
	String
	An..13
	x
	
	Nhập số Căn cước công dân/Hộ chiếu

	23
	
	CCN
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày cấp Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nộp thuế

	24
	
	CCA
	1
	Nơi cấp
	String
	un..100
	x
	
	Nhập nơi cấp Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nộp thuế

	25
	
	CCO
	1
	Quốc tịch
	String
	An..2
	x
	x
	Nhập quốc tịch của người nộp thuế

	27
	
	EPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	
	
	Nhập mã số thuế của người được ủy quyền

	28
	
	EPN
	1
	Tên người được ủy quyền
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên người được ủy quyền

	29
	
	EPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	
	
	Nhập địa chỉ của người được ủy quyền

	30
	
	STL2
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	
	
	Nhập điện thoại của người được ủy quyền

	31
	
	SFL2
	1
	Fax
	String
	an..20
	
	
	Nhập số fax của người được ủy quyền (nếu có)

	32
	
	IME2
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của người được ủy quyền (nếu có)

	33
	
	CCD2
	1
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu
	String
	An..13
	
	
	Nhập số Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền

	34
	
	CCN2
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	
	
	Nhập ngày cấp Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền

	35
	
	CCA2
	1
	Nơi cấp
	String
	un..100
	
	
	Nhập nơi cấp Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền

	36
	
	CCO2
	1
	Quốc tịch
	String
	An..2
	
	x
	Nhập quốc tịch của người được ủy quyền

	38
	
	EPC2
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	
	
	Nhập mã số thuế của tổ chức nhận ủy thác

	39
	
	EPN2
	1
	Tên tổ chức nhận ủy thác
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên tổ chức nhận ủy thác

	40
	
	EPA2
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	
	
	Nhập địa chỉ của tổ chức nhận ủy thác

	41
	
	STL3
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	
	
	Nhập điện thoại của tổ chức nhận ủy thác

	42
	
	SFL3
	1
	Fax
	String
	an..20
	
	
	Nhập số fax của tổ chức nhận ủy thác (nếu có)

	43
	
	IME3
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của tổ chức nhận ủy thác (nếu có)

	44
	
	SHD
	1
	Số hợp đồng đại lý hải quan
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số hợp đồng đại lý hải quan

	45
	
	NHD
	1
	Ngày hợp đồng đại lý hải quan
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày hợp đồng đại lý hải quan

	46
	
	SHS
	1
	Số của hồ sơ
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số của hồ sơ không được miễn thuế/giảm thuế/hoàn thuế/không thu thuế/xử lý tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa/gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt/miễn tiền chậm nộp/xoá nợ/phục hồi xoá nợ…

	47
	
	NHS
	1
	Ngày của hồ sơ
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày của hồ sơ không được miễn thuế/giảm thuế/hoàn thuế/không thu thuế/xử lý tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa/gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt/miễn tiền chậm nộp/xoá nợ/phục hồi xoá nợ…

	48
	
	TRY
	1
	Trích yếu của hồ sơ
	String
	un..250
	x
	
	Nhập trích yếu của hồ sơ không được miễn thuế/giảm thuế/hoàn thuế/không thu thuế/xử lý tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa/gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt/miễn tiền chậm nộp/xoá nợ/phục hồi xoá nợ…

	49
	
	LD
	1
	Lý do
	String
	un..500
	x
	
	Nhập rõ lý do hồ sơ không được miễn thuế/giảm thuế/hoàn thuế/không thu thuế/xử lý tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa/gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt/miễn tiền chậm nộp/xoá nợ/phục hồi xoá nợ…

	50
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác


3.143. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Công văn đề nghị miễn tiền chậm nộp
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SS5
	1
	Tên tổ chức
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên tổ chức (đối với cá nhân thì bỏ trống)

	17
	
	SCT
	1
	Số công văn
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số công văn

	18
	
	NCT
	1
	Ngày công văn
	Date
	d..8
	x
	
	Cập nhật ngày phát hành công văn

	19
	
	CH1
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	
	Nhập mã cơ quan hải quan có thẩm quyền miễn tiền chậm nộp

	20
	
	CHN
	1
	Tên hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan hải quan có thẩm quyền miễn tiền chậm nộp

	24
	
	IPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người nộp thuế

	25
	
	IPN
	1
	Tên người nộp thuế
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người nộp thuế

	26
	
	IPA
	1
	Địa chỉ nhận thông báo
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của người nộp thuế

	27
	
	STL
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	x
	
	Nhập điện thoại của người nộp thuế

	28
	
	IME
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế (nếu có)

	30
	
	EPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	
	
	Nhập mã số thuế của người được ủy quyền

	31
	
	EPN
	1
	Tên người được ủy quyền
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên người được ủy quyền

	32
	
	EPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	
	
	Nhập địa chỉ của người được ủy quyền

	33
	
	STL2
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	
	
	Nhập điện thoại của người được ủy quyền

	34
	
	SFL2
	1
	Fax
	String
	an..20
	
	
	Nhập số fax của người được ủy quyền (nếu có)

	35
	
	IME2
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của người được ủy quyền (nếu có)

	36
	
	CCD
	1
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu
	String
	An..13
	
	
	Nhập số Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền

	37
	
	CCN
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	
	
	Nhập ngày cấp Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền

	38
	
	CCA
	1
	Nơi cấp
	String
	un..100
	
	
	Nhập nơi cấp Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền

	39
	
	CCO
	1
	Quốc tịch
	String
	An..2
	
	x
	Nhập quốc tịch của người được ủy quyền

	40
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác

	42
	
	LD
	1
	Lý do miễn tiền chậm nộp
	String
	un..500
	x
	
	Nhập lý do miễn tiền chậm nộp

	43
	
	DPR
	1
	Giá trị vật chất bị thiệt hại
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập Giá trị vật chất bị thiệt hại đơn vị tính là đồng

	44
	
	DPR2
	1
	Số tiền đề nghị miễn tiền chậm nộp
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền đề nghị miễn tiền chậm nộp (bằng số và bằng chữ)

	45
	Files
	
	1
	Hồ sơ, tài liệu kèm theo
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	46
	
	ATT
	2
	Tên file
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào tên file đính kèm

	47
	
	TYF
	2
	Loại file
	String
	An..5
	x
	
	Chỉ chấp nhận các file: pdf, doc, docx, xls, xlsx, png, jpg, jpeg

	48
	
	ND
	2
	Nội dung base64 file
	String
	none
	x
	
	Nội dung file đính kèm đã được Base64

	49
	
	FS
	2
	Dung lượng file
	Number
	n..10,2
	
	
	Dung lượng file


3.144. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Công văn đề nghị hoàn thuế
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	13
	
	SCT
	1
	Số công văn
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số công văn

	14
	
	NCT
	1
	Ngày công văn
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày phát hành công văn

	15
	
	CH1
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế

	16
	
	CHN
	1
	Tên hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế

	18
	
	IPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người nộp thuế

	19
	
	IPN
	1
	Tên người nộp thuế
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người nộp thuế

	20
	
	IPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của người nộp thuế

	21
	
	STL
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	x
	
	Nhập điện thoại của người nộp thuế

	22
	
	SFL
	1
	Fax
	String
	an..20
	
	
	Nhập số fax của người nộp thuế

	23
	
	IME
	1
	Email
	String
	an..50
	x
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế

	24
	
	CCD
	1
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu
	String
	An..13
	x
	
	Nhập số Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền

	25
	
	CCN
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày cấp Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền

	26
	
	CCA
	1
	Nơi cấp
	String
	un..100
	x
	
	Nhập nơi cấp Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền

	27
	
	CCO
	1
	Quốc tịch
	String
	An..2
	x
	x
	Nhập quốc tịch của người được ủy quyền

	29
	
	EPC
	1
	Mã số thuế của người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác
	String
	An..13
	
	
	Nhập mã số thuế của người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác

	30
	
	EPN
	1
	Tên của người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác trong trường hợp nộp thuế theo ủy quyền/ủy thác

	31
	
	EPA
	1
	Địa chỉ của người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác
	String
	un..250
	
	
	Nhập địa chỉ của người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác

	32
	
	STL2
	1
	Điện thoại của người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác
	String
	an..20
	
	
	Nhập số điện thoại của người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác

	33
	
	SFL2
	1
	Fax của người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác
	String
	an..20
	
	
	Nhập số fax của người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác

	34
	
	IME2
	1
	Email của người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác
	String
	an..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác

	35
	
	SHD
	1
	Số hợp đồng đại lý hải quan
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số hợp đồng đại lý hải quan đối với trường hợp người được ủy quyền là đại lý hải quan

	36
	
	NHD
	1
	Ngày hợp đồng đại lý hải quan
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày của hợp đồng đại lý hải quan

	37
	DanhSachHang
	
	1
	Nội dung đề nghị hoàn trả số tiền đã nộp
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	38
	
	LST
	2
	Loại thuế
	String
	un..100
	x
	
	Thuế xuất khẩu
Thuế nhập khẩu
Thuế tự vệ
Thuế chống bán phá giá
Thuế chống trợ cấp
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế bảo vệ môi trường
Thuế giá trị gia tăng

	39
	
	STK1
	2
	Tờ khai hải quan, tờ khai bổ sung
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập số tờ khai hải quan, tờ khai bổ sung

	40
	
	NTK1
	2
	Ngày tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày tờ khai hải quan, tờ khai bổ sung

	41
	
	SLH1
	2
	Mã loại hình
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loại hình của tờ khai

	42
	
	CH1
	2
	Mã hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập vào mã cơ quan Hải quan đăng ký tờ khai

	43
	
	SQD
	2
	Số Quyết định ấn định thuế
	String
	An..100
	
	
	Nhập số Quyết định ấn định thuế

	44
	
	NQD
	2
	Ngày Quyết định
	Date
	d..8
	
	
	Nhập ngày ban hành Quyết định ấn định thuế

	45
	
	NSDN
	2
	Số tiền thuế đã nộp vào tài khoản(thu NSNN)
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập vào số tiền đã nộp vào tài khoản Thu NSNN cho từng sắc thuế

	46
	
	GUDN
	2
	Số tiền thuế đã nộp vào tài khoản (Tài khoản tiền gửi)
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập vào số tiền đã nộp vào tài khoản tiền gửi cho từng sắc thuế

	47
	
	BTTK
	2
	Số tiền thuế đề nghị bù trừ số tiền thuế, thu khác còn nợ
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền thuế đề nghị bù trừ cho số tiền thuế, thu khác còn nợ

	48
	
	BTPN
	2
	Số tiền thuế đề nghị bù trừ vào số tiền thuế phải nộp
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền thuế đề nghị bù trừ vào số tiền thuế phải nộp

	49
	
	TIHO
	2
	Số tiền thuế đề nghị hoàn trả trực tiếp
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền thuế đề nghị hoàn trả trực tiếp

	50
	
	TRC
	2
	Tổng cộng tiền thuế đề nghị hoàn
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổng tiền đề nghị hoàn được tính là tổng của các mục đề nghị hoàn

	51
	
	TTA
	1
	Tổng cộng tiền thuế
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổng cộng tiền thuế đề nghị hoàn

	52
	
	LD
	1
	Lý do đề nghị hoàn
	String
	un..500
	x
	
	Nhập nội dung đề nghị hoàn theo quy định tại điểm, khoản, Điều của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

	55
	
	ISNH
	1
	Thực hiện thanh toán qua ngân hàng
	Number
	n..1
	x
	x
	Chọn một trong hai chỉ tiêu:
1: Có
2: Không

	56
	
	CTTT
	1
	Số chứng từ thanh toán
	String
	An..100
	
	
	Nhập số chứng từ thanh toán

	57
	
	NONH
	1
	Việc sử dụng, gia công, chế biến
	Number
	n..1
	
	x
	Lựa chọn giá trị 1 trong 2 giá trị
1: Chưa qua sử dụng, gia công, chế biến
2: Đã qua sử dụng, gia công, chế biến

	61
	
	LLVN
	1
	Thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam
	String
	un..250
	x
	
	“Thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam”: Nhập thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam

	62
	
	TLE
	1
	Tỷ lệ mức khấu hao, phân bổ trị giá hàng hóa
	String
	An..10
	x
	
	“Tỷ lệ mức khấu hao, phân bổ trị giá hàng hóa”: Nhập tỷ lệ mức khấu hao, phân bổ trị giá hàng hóa

	63
	
	ISCT
	1
	Thực hiện theo hình thức thuê
	String
	An..1
	x
	x
	“Thực hiện theo hình thức thuê”: Chọn nhập thực hiện theo hình thức thuê:
1: Có
2: Không

	64
	
	ISGM
	1
	Giá tính thuế nhập khẩu tính trên giá đi thuê, đi mượn
	String
	An..1
	x
	x
	“Giá tính thuế nhập khẩu tính trên giá đi thuê, đi mượn”: Chọn nhập một trong hai ô sau:
1: Có
2: Không

	66
	
	IBT1
	1
	Hình thức hoàn trả Bù trừ với số tiền thuế, khoản thu khác còn nợ thuộc tờ khai hải quan số... ngày...;
	Number
	n..1
	
	
	Check box tích chọn và nhập vào danh sách tờ khai

	67
	
	IBT2
	1
	Bù trừ vào số tiền thuế phải nộp cho các tờ khai hải quan làm thủ tục tiếp theo
	Number
	n..1
	
	
	Check box tích chọn. Nếu tích chọn vào thì sẽ nhập thông tin tờ khai hải quan làm thủ tục bù trừ

	68
	
	ICB
	1
	Hoàn trả trực tiếp
	Number
	n..1
	
	
	Check box tích chọn

	69
	
	TDH
	1
	Số tiền hoàn trả
	Number
	n..20,4
	
	
	Nhập vào số tiền hoàn trả

	70
	
	UPC
	1
	Mã nguyên tệ
	String
	An..3
	
	
	Mã đồng tiền của số tiền hoàn trả

	71
	
	HTH
	1
	Hình thức hoàn trả
	n..1
	n..1
	
	x
	1: Chuyển khoản
2: Tiền mặt

	72
	
	TKNH
	1
	Số tài khoản ngân hàng
	String
	an..50
	
	
	Bắt buộc khi hình thức là chuyển khoản

	73
	
	TNG
	1
	Tên tài khoản ngân hàng
	String
	un..100
	
	
	Bắt buộc khi hình thức là chuyển khoản

	74
	
	DDN
	1
	Nơi nhận tiền hoàn thuế
	String
	un..100
	
	
	Nhập nơi nhận tiền, áp dụng cho tiền mặt

	86
	
	DLNA
	1
	Họ và tên
	String
	un..100
	
	
	Nhập họ tên đầy đủ của nhân viên đại lý hải quan

	87
	
	CCHN
	1
	Số chứng chỉ hành nghề
	String
	an..50
	
	
	Nhập vào số chứng chỉ hành nghề của nhân viên đại lý hải quan

	75
	DanhSachToKhai
	
	1
	Danh sách tờ khai bù trừ tiền thuế khoản thu khác còn nợ
	
	
	0
	
	Được phép lặp lại nhiều lần.
Khi tích vào hình thức Bù trừ với số tiền thuế, khoản thu khác còn nợ thuộc tờ khai hải quan số... ngày...; Nhập vào số tờ khai (nếu chọn cách thức hoàn trả này)

	76
	
	STK2
	2
	Số tờ khai
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai

	77
	
	NTK2
	2
	Ngày tờ khai/
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày của tờ khai

	78
	
	SLH2
	2
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loại hình của tờ khai

	79
	
	CH2
	2
	Mã hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập vào mã cơ quan Hải quan đăng ký tờ khai

	80
	Files
	
	1
	Hồ sơ, tài liệu kèm theo
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	81
	
	ATT
	2
	Tên file
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào tên file đính kèm

	82
	
	TYF
	2
	Loại file
	String
	An..5
	x
	
	Chỉ chấp nhận các file: pdf, doc, docx, xls, xlsx, png, jpg, jpeg

	83
	
	ND
	2
	Nội dung base64 file
	String
	none
	x
	
	Nội dung file đính kèm đã được Base64

	84
	
	FS
	2
	Dung lượng file
	Number
	n..10,2
	
	
	Dung lượng file


3.145. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Thông báo bổ sung hồ sơ
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	SCT
	1
	Số thông báo
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số thông báo

	2
	
	NCT
	1
	Ngày thông báo
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày phát hành thông báo

	4
	
	IPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người nộp thuế

	5
	
	IPN
	1
	Tên người nộp thuế
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người nộp thuế nhận thông báo

	6
	
	IPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của người nộp thuế

	7
	
	STL
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	x
	
	Nhập điện thoại của người nộp thuế

	8
	
	SFL
	1
	Fax
	String
	an..20
	
	
	Nhập số fax của người nộp thuế (nếu có)

	9
	
	IME
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế (nếu có)

	10
	
	CCD
	1
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu
	String
	An..13
	x
	
	Nhập số Căn cước công dân/Hộ chiếu

	11
	
	CCN
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày cấp Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nộp thuế

	12
	
	CCA
	1
	Nơi cấp
	String
	un..100
	x
	
	Nhập nơi cấp Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nộp thuế

	13
	
	CCO
	1
	Quốc tịch
	String
	An..2
	x
	x
	Nhập quốc tịch của người nộp thuế

	15
	
	EPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	
	
	Nhập mã số thuế của người được ủy quyền

	16
	
	EPN
	1
	Tên người được ủy quyền
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên người được ủy quyền

	17
	
	EPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	
	
	Nhập địa chỉ của người được ủy quyền

	18
	
	STL2
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	
	
	Nhập điện thoại của người được ủy quyền

	19
	
	SFL2
	1
	Fax
	String
	an..20
	
	
	Nhập số fax của người được ủy quyền (nếu có)

	20
	
	IME2
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của người được ủy quyền (nếu có)

	21
	
	CCD2
	1
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu
	String
	An..13
	
	
	Nhập số Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền

	22
	
	CCN2
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	
	
	Nhập ngày cấp Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền

	23
	
	CCA2
	1
	Nơi cấp
	String
	un..100
	
	
	Nhập nơi cấp Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền

	24
	
	CCO2
	1
	Quốc tịch
	String
	An..2
	
	x
	Nhập quốc tịch của người được ủy quyền

	26
	
	NMC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	
	
	Nhập mã số thuế của tổ chức nhận ủy thác

	27
	
	NMN
	1
	Tên tổ chức nhận ủy thác
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên tổ chức nhận ủy thác

	28
	
	DNM
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	
	
	Nhập địa chỉ của tổ chức nhận ủy thác

	29
	
	STL3
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	
	
	Nhập điện thoại của tổ chức nhận ủy thác

	30
	
	SFL3
	1
	Fax
	String
	an..20
	
	
	Nhập số fax của tổ chức nhận ủy thác (nếu có)

	31
	
	IME3
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của tổ chức nhận ủy thác (nếu có)

	32
	
	SHD
	1
	Số hợp đồng đại lý hải quan
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số hợp đồng đại lý hải quan

	33
	
	NHD
	1
	Ngày hợp đồng đại lý hải quan
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày hợp đồng đại lý hải quan

	35
	
	THP
	1
	Thời hạn bổ sung
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập thời hạn bổ sung hồ sơ, tài liệu

	36
	
	NDV
	1
	Nội dung cần giải trình
	String
	un..250
	x
	
	Nhập nội dung cần giải trình

	38
	
	ISVB
	1
	Giải trình bằng văn bản
	Number
	n..1
	x
	
	Check box tích vào có giá trị 0,1

	39
	
	ISTT
	1
	Giải trình trực tiếp
	Number
	n..1
	x
	
	Check box tích vào có giá trị 0,1

	40
	
	THP2
	1
	Thời hạn giải trình
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập thời hạn giải trình

	41
	Files
	
	1
	Hồ sơ, tài liệu kèm theo
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	42
	
	ATT
	2
	Tên file
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào tên file đính kèm

	43
	
	TYF
	2
	Loại file
	String
	An..5
	x
	
	Chỉ chấp nhận các file: pdf, doc, docx, xls, xlsx, png, jpg, jpeg

	44
	
	ND
	2
	Nội dung base64 file
	String
	none
	x
	
	Nội dung file đính kèm đã được Base64

	45
	
	FS
	2
	Dung lượng file
	Number
	n..10,2
	
	
	Dung lượng file


3.146. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Thông báo chuyển nhượng dự án
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	13
	
	SCT
	1
	Số công văn
	String
	An..100
	x
	
	Nhập vào số công văn chuyển nhượng dự án

	14
	
	NCT
	1
	Ngày công văn
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngàycông văn chuyển nhượng dự án

	15
	
	IPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của chủ dự án đầu tư

	16
	
	IPN
	1
	Tên tổ chức/cá nhân
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên chủ dự án đầu tư

	17
	
	IPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của chủ dự án đầu tư

	18
	
	STL
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	x
	
	Nhập điện thoại của chủ dự án đầu tư

	19
	
	SFL
	1
	Fax
	String
	an..20
	
	
	Nhập số fax của chủ dự án đầu tư

	20
	
	IME
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của chủ dự án đầu tư

	21
	
	CCD
	1
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu
	String
	An..13
	x
	
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hàng hóa

	22
	
	CCN
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày cấp CCCD/Hộ chiếu

	23
	
	CCA
	1
	Nơi cấp
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào nơi cấp CCCD/Hộ chiếu

	24
	
	CCO
	1
	Quốc tịch
	String
	An..2
	x
	x
	Nhập vào quốc tịch của cá nhân có CCCD/Hộ chiếu

	25
	
	TDA
	1
	Tên dự án đầu tư
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên dự án đầu tư

	26
	
	MSA
	1
	Địa điểm thực hiện dự án
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa điểm thực hiện dự án theo nội dung ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

	27
	
	SQD
	1
	Số giấy chứng nhận
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

	28
	
	NQD
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

	29
	
	CQQ
	1
	Cơ quan cấp giấy chứng nhận
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào tên cơ quan cấp giấy chứng nhận

	30
	
	LD
	1
	Lý do miễn thuế
	String
	un..500
	x
	
	Nhập văn bản quy định việc miễn thuế (ghi rõ điều khoản áp dụng)

	33
	
	EPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	
	
	Nhập mã số thuế của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hàng hóa

	32
	
	EPN
	1
	Tên tổ chức/cá nhân
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hàng hóa

	35
	
	EPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	
	
	Nhập địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hàng hóa

	36
	
	STL2
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	
	
	Nhập điện thoại của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hàng hóa

	37
	
	SFL2
	1
	Fax
	String
	an..20
	
	
	Nhập số fax của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hàng hóa

	38
	
	IME2
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hàng hóa

	21
	
	CCD2
	1
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu
	String
	An..13
	
	
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hàng hóa

	22
	
	CCN2
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	
	
	Nhập ngày cấp CCCD/Hộ chiếu

	23
	
	CCA2
	1
	Nơi cấp
	String
	un..100
	
	
	Nhập vào nơi cấp CCCD/Hộ chiếu

	24
	
	CCO2
	1
	Quốc tịch
	String
	An..2
	
	x
	Nhập vào quốc tịch của cá nhân có CCCD/Hộ chiếu

	39
	
	TEA
	1
	Số Danh mục miễn thuế
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập số Danh mục miễn thuế đã được cơ quan hải quan tiếp nhận

	40
	
	TED
	1
	Ngày đăng ký danh mục
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày của danh mục miễn thuế

	41
	
	CH2
	1
	Cơ quan hải quan tiếp nhận danh mục
	string
	An..6
	x
	x
	Nhập vào cơ quan hải quan tiếp nhận danh mục miễn thuế

	42
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin về hàng hóa đã được miễn thuế theo tờ khai
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	43
	
	STK1
	2
	Tờ khai nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập số ngày tờ khai nhập khẩu hàng hóa đã được miễn thuế

	44
	
	NTK1
	2
	Ngày đăng ký
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày của tờ khai

	45
	
	SLH1
	2
	Mã loại hình
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loại hình của tờ khai

	46
	
	CH3
	2
	Mã hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập vào mã cơ quan Hải quan đăng ký tờ khai

	47
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa nhập khẩu
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên hàng hóa đã được miễn thuế theo tờ khai hải quan

	48
	
	QN1
	2
	Số lượng hàng hóa
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập số lượng hàng hóa đã được miễn thuế

	49
	
	DPR
	2
	Trị giá
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập trị giá hàng hóa miễn thuế

	54
	
	QN2
	2
	Số lượng hàng hóa (chuyển nhượng toàn phần)
	Number
	n..12,4
	
	
	Nhập số lượng hàng hóa miễn thuế chuyển nhượng toàn phần

	55
	
	DPR2
	2
	Trị giá (chuyển nhượng toàn phần)
	Number
	n..20,4
	
	
	Nhập trị giá hàng hóa miễn thuế chuyển nhượng toàn phần

	54
	
	QN3
	2
	Số lượng hàng hóa (chuyển nhượng một phần)
	Number
	n..12,4
	
	
	Nhập số lượng hàng hóa miễn thuế chuyển nhượng toàn phần

	55
	
	DPR3
	2
	Trị giá (chuyển nhượng một phần)
	Number
	n..20,4
	
	
	Nhập trị giá hàng hóa miễn thuế chuyển nhượng toàn phần

	56
	
	GCK
	2
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Ghi chú khác


3.147. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	13
	
	SCT
	1
	Số công văn
	String
	An..100
	x
	
	Nhập vào số công văn

	14
	
	NCT
	1
	Ngày công văn
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày công văn

	15
	
	IPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của chủ dự án đầu tư

	16
	
	IPN
	1
	Tên tổ chức/cá nhân
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên chủ dự án đầu tư

	17
	
	IPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của chủ dự án đầu tư

	18
	
	STL
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	x
	
	Nhập điện thoại của chủ dự án đầu tư

	19
	
	SFL
	1
	Fax
	String
	an..20
	
	
	Nhập số fax của chủ dự án đầu tư

	20
	
	IME
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của chủ dự án đầu tư

	21
	
	CCD
	1
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu
	String
	An..13
	x
	
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hàng hóa

	22
	
	CCN
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày cấp CCCD/Hộ chiếu

	23
	
	CCA
	1
	Nơi cấp
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào nơi cấp CCCD/Hộ chiếu

	24
	
	CCO
	1
	Quốc tịch
	String
	An..2
	x
	x
	Nhập vào quốc tịch của cá nhân có CCCD/Hộ chiếu

	25
	
	TDA
	1
	Tên dự án đầu tư
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên dự án đầu tư

	26
	
	NHL
	1
	Thời điểm bắt đầu thực hiện dự án đầu tư
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày tháng năm bắt đầu thực hiện dự án đầu tư

	27
	
	NHH
	1
	Thời điểm dự kiến kết thúc nhập khẩu hàng hóa
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày tháng năm dự kiến kết thúc nhập khẩu hàng hóa

	28
	
	SCT2
	1
	Số giấy phép
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

	29
	
	NCT2
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

	30
	
	SHD
	1
	Số hợp đồng
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số hợp đồng

	31
	
	NHD
	1
	Ngày hợp đồng
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày tháng của hợp đồng

	32
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin về hàng hóa đã được miễn thuế nhập khẩu
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	33
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa nhập khẩu miễn thuế
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên hàng hóa đã được miễn thuế nhập khẩu

	34
	
	QN1
	2
	Số lượng hàng hóa
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập số lượng hàng hóa đã được miễn thuế nhập khẩu

	35
	
	STK2
	2
	Tờ khai hải quan
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập số tờ khai hải quan nhập khẩu

	36
	
	NTK2
	2
	Ngày đăng ký
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày của tờ khai

	37
	
	SLH2
	2
	Mã loại hình
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loại hình của tờ khai

	38
	
	CH2
	2
	Mã hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập vào mã cơ quan Hải quan đăng ký tờ khai

	39
	
	QN2
	2
	Số lượng sử dụng đúng mục đích
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập số lượng hàng hóa đã sử dụng đúng mục đích

	40
	
	QN3
	2
	Số lượng hàng hóa đã tiêu hủy
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập số lượng hàng hóa đã tiêu hủy

	41
	
	QN4
	2
	Số lượng hàng hóa chưa sử dụng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập số lượng hàng hóa còn tồn kho, chưa sử dụng

	42
	
	QN5
	2
	Số lượng hàng hóa thay đổi mục đích
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập số lượng hàng hóa đã thay đổi mục đích miễn thuế

	43
	
	STK3
	2
	Tờ khai hải quan chuyển mục đích sử dụng
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập số ngày tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa đã thay đổi mục đích miễn thuế

	44
	
	NTK3
	2
	Ngày tờ khai chuyển mục đích sử dụng
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập số ngày tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa đã thay đổi mục đích miễn thuế

	45
	
	HTTS
	2
	Hạch toán vào tài sản cố định
	String
	An..1
	x
	x
	Chọn một trong hai hình thức sau:
1: Hàng hóa nhập khẩu được hạch toán vào tài sản cố định
2: Hàng hóa nhập khẩu không được hạch toán vào tài sản cố định

	46
	
	GCH
	2
	Ghi chú
	String
	un..500
	
	
	Nhập thông tin cần ghi chú


3.148. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Thông báo hoàn thành chế tạo máy móc, thiết bị
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	13
	
	SCT
	1
	Số công văn
	String
	An..100
	x
	
	Nhập vào số công văn

	14
	
	NCT
	1
	Ngày công văn
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày công văn

	15
	
	IPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của chủ dự án đầu tư

	16
	
	IPN
	1
	Tên tổ chức/cá nhân
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên chủ dự án đầu tư

	17
	
	IPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của chủ dự án đầu tư

	18
	
	STL
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	x
	
	Nhập điện thoại của chủ dự án đầu tư

	19
	
	SFL
	1
	Fax
	String
	an..20
	
	
	Nhập số fax của chủ dự án đầu tư

	20
	
	IME
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của chủ dự án đầu tư

	21
	
	CCD
	1
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu
	String
	An..13
	x
	
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hàng hóa

	22
	
	CCN
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày cấp CCCD/Hộ chiếu

	23
	
	CCA
	1
	Nơi cấp
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào nơi cấp CCCD/Hộ chiếu

	24
	
	CCO
	1
	Quốc tịch
	String
	An..2
	x
	x
	Nhập vào quốc tịch của cá nhân có CCCD/Hộ chiếu

	25
	
	TDA
	1
	Tên dự án đầu tư
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên dự án đầu tư

	26
	
	DDA
	1
	Địa điểm thực hiện dự án
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa điểm thực hiện dự án theo nội dung ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

	27
	
	SCT2
	1
	Số giấy chứng nhận
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

	28
	
	NCT2
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

	29
	
	TEA
	1
	Số Danh mục miễn thuế
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập số Danh mục hàng hóa miễn thuế

	30
	
	TED
	1
	Ngày đăng ký danh mục
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày của danh mục miễn thuế

	31
	
	CH2
	1
	Cơ quan hải quan tiếp nhận danh mục
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập vào cơ quan hải quan tiếp nhận danh mục miễn thuế

	32
	
	GCK
	1
	Ghi chú
	String
	un..500
	
	
	Nhập thông tin cần ghi chú

	33
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa nhập khẩu dùng để chế tạo
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	34
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa nhập khẩu dùng để chế tạo
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên hàng hóa theo tờ khai hải quan

	35
	
	STK2
	2
	Tờ khai nhập khẩu dùng để chế tạo
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập số ngày tờ khai nhập khẩu hàng hóa dùng để chế tạo

	36
	
	NTK2
	2
	Ngày đăng ký Tờ khai nhập khẩu dùng để chế tạo
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập số ngày tờ khai nhập khẩu hàng hóa dùng để chế tạo

	37
	
	SLH2
	2
	Mã loại hình
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loại hình của tờ khai

	38
	
	CH3
	2
	Mã hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập vào mã cơ quan Hải quan đăng ký tờ khai

	39
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính hàng hóa nhập khẩu dùng để chế tạo
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính hàng hóa dùng để chế tạo theo tờ khai hải quan

	40
	
	QN1
	2
	Số lượng hàng hóa nhập khẩu dùng để chế tạo
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập số lượng hàng hóa dùng để chế tạo theo tờ khai hải quan

	41
	
	QN2
	2
	Số lượng hàng hóa đã sử dụng để chế tạo
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập số lượng hàng hóa đã sử dụng để chế tạo

	42
	
	QN3
	2
	Số lượng hàng hóa dư thừa sau chế tạo
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập số lượng hàng hóa dư thừa sau chế tạo

	43
	
	CMN2
	2
	Tên hàng hóa sau chế tạo
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên hàng hóa sau khi chế tạo

	44
	
	QT4
	2
	Đơn vị tính hàng hóa sau chế tạo
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của hàng hóa sau khi chế tạo

	45
	
	QN4
	2
	Số lượng hàng hóa sau chế tạo
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập số lượng của hàng hóa sau khi chế tạo

	46
	
	GCH
	2
	Ghi chú
	String
	un..500
	
	
	Nhập thông tin cần ghi chú


3.149. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Thông báo hoàn thành lắp đặt tổ hợp, dây chuyền
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số công văn
	String
	An..100
	x
	
	Hệ thống tự động cấp

	17
	
	NCT
	1
	Ngày công văn
	Date
	d..8
	x
	
	Hệ thống tự động cập nhật ngày, tháng, năm

	21
	
	IPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của chủ dự án đầu tư

	20
	
	IPN
	1
	Tên tổ chức/cá nhân
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên chủ dự án đầu tư

	17
	
	CCD
	1
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu
	String
	An..13
	x
	
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hàng hóa

	18
	
	CCN
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày cấp CCCD/Hộ chiếu

	19
	
	CCA
	1
	Nơi cấp
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào nơi cấp CCCD/Hộ chiếu

	20
	
	CCO
	1
	Quốc tịch
	String
	An..2
	x
	x
	Nhập vào quốc tịch của cá nhân có CCCD/Hộ chiếu

	23
	
	IPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của chủ dự án đầu tư

	24
	
	STL
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	x
	
	Nhập điện thoại của chủ dự án đầu tư

	25
	
	SFL
	1
	Fax
	String
	an..20
	
	
	Nhập số fax của chủ dự án đầu tư

	26
	
	IME
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Nhập địa chỉ thư điện tử của chủ dự án đầu tư

	28
	
	TDA
	1
	Tên dự án đầu tư
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên dự án đầu tư

	26
	
	DDA
	1
	Địa điểm thực hiện dự án
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa điểm thực hiện dự án theo nội dung ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

	27
	
	SVB
	1
	Số văn bản
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

	28
	
	NVB
	1
	Ngày cấp văn bản
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/ Báo cáo của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

	31
	
	TEA
	1
	Số Danh mục miễn thuế
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập số Danh mục hàng hóa miễn thuế

	
	
	TED
	1
	Ngày đăng ký danh mục
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày đăng ký danh mục miễn thuế

	
	
	CBH
	1
	Mã hải quan tiếp nhận
	String
	An..6
	x
	
	Mã hải quan tiếp nhận

	
	
	TBH
	1
	Tên cơ quan hải quan tiếp nhận danh mục
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan hải quan tiếp nhận danh mục

	29
	
	GCK
	1
	Ghi chú
	String
	un..500
	
	
	Nhập thông tin cần ghi chú

	30
	DanhSachHang
	
	1
	Thông tin hàng hóa nhập khẩu dùng để chế tạo
	
	
	
	
	Được phép lặp lại nhiều lần

	33
	
	STK1
	2
	Tờ khai nhập khẩu dùng để chế tạo
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập số tờ khai nhập khẩu hàng hóa dùng để lắp đặt tổ hợp dây chuyền

	33
	
	NTK
	2
	Ngày đăng ký Tờ khai nhập khẩu dùng để chế tạo
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày tờ khai nhập khẩu hàng hóa dùng để lắp đặt tổ hợp dây chuyền

	34
	
	SLH1
	2
	Mã loại hình
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loại hình tờ khai

	35
	
	CH1
	2
	Mã hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Nhâp mã hải quan tờ khai

	36
	
	STT
	2
	Số thứ tự dòng hàng
	Number
	n..12,0
	
	
	Số thứ từ dòng hàng trên tờ khai

	37
	
	CMN
	2
	Tên hàng hóa nhập khẩu dùng để lắp đặt tổ hợp dây chuyền
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên hàng hóa theo tờ khai hải quan

	38
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính hàng hóa nhập khẩu dùng để lắp đặt tổ hợp dây chuyền
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính hàng hóa dùng để lắp đặt tổ hợp dây chuyền theo tờ khai hải quan

	39
	
	QN1
	2
	Số lượng hàng hóa nhập khẩu dùng để lắp đặt tổ hợp dây chuyền
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập số lượng hàng hóa dùng để lắp đặt tổ hợp dây chuyền theo tờ khai hải quan

	40
	
	QN2
	2
	Số lượng hàng hóa đã sử dụng để lắp đặt tổ hợp dây chuyền
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập số lượng hàng hóa đã sử dụng để lắp đặt tổ hợp dây chuyền

	41
	
	QN3
	2
	Số lượng hàng hóa dư thừa sau lắp đặt tổ hợp dây chuyền
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập số lượng hàng hóa dư thừa sau lắp đặt tổ hợp dây chuyền

	
	
	CMN2
	2
	Tên hàng hóa sau lắp đặt
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên tổ hợp, dây chuyền sau lắp đặt

	42
	
	QT4
	2
	Đơn vị tính hàng hóa sau lắp đặt
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của hàng hóa sau lắp đặt

	43
	
	QN4
	2
	Số lượng hàng hóa sau lắp đặt
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập số lượng của hàng hóa sau lắp đặt

	44
	
	GCH
	2
	Ghi chú
	String
	un..500
	
	
	Nhập thông tin cần ghi chú


3.150. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	TLD
	1
	Tên cơ quan chủ quản
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên cơ quan chủ quản

	2
	
	GP7
	1
	Tên cơ quan ban hành văn bản
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên cơ quan ban hành văn bản

	3
	
	SCT
	1
	Số công văn
	String
	An..100
	x
	
	Hệ thống tự động cấp số công văn

	4
	
	NCT
	1
	Ngày công văn
	Date
	d..8
	x
	
	Hệ thống tự động cập nhật ngày phát hành công văn

	5
	
	CH
	1
	Mã cơ quan hải quan có thẩm quyền
	String
	An..6
	x
	
	Nhập tên, mã cơ quan hải quan có thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

	6
	
	THQ
	1
	Tên cơ quan hải quan có thẩm quyền
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên, mã cơ quan hải quan có thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

	7
	
	IPC
	1
	Mã người nộp thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã người nộp thuế đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

	8
	
	IPN
	1
	Tên người nộp thuế
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người nộp thuế đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

	9
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người nộp thuế
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ người nộp thuế đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

	10
	
	SQD
	1
	Số tờ khai/Số QĐ ấn định thuế
	String
	An..100
	
	
	Nếu nhập loại hồ sơ là 2 thì nhập số quyết định ấn định thuế. Nhập vào số Quyết định ấn định thuế (Nếu đã nhập vào thông tin tờ khai thì không cần phải nhập chỉ tiêu này)

	11
	
	NQD
	1
	Ngày tờ khai/Ngày quyết định ấn định thuế
	Date
	d..8
	
	
	Ngày tờ khai/Ngày quyết định ấn định thuế

	12
	
	CBH
	1
	Mã hải quan ban hành
	String
	An..6
	
	
	Mã hải quan ban hành

	13
	
	TBH
	1
	Tên cơ quan hải quan/Tên cơ quan ban hành
	String
	un..100
	
	
	Tên cơ quan hải quan/Tên cơ quan ban hành

	14
	
	LD
	1
	Lý do đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
	String
	un..500
	x
	
	Nhập lý do đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

	15
	
	XNT
	1
	Thuộc trường hợp xóa nợ
	String
	un..500
	x
	
	Nhập trường hợp xóa nợ

	16
	
	TTT
	1
	Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đủ điều kiện xóa nợ
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đủ điều kiện xóa nợ

	17
	DanhSachToKhai
	
	1
	Thông tin tờ khai xuất nhập khẩu xin xóa nợ tiền thuế chậm nộp và nộp phạt
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	18
	
	STK1
	2
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	19
	
	NTK1
	2
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	20
	
	SLH1
	2
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	21
	
	CH1
	2
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	
	x
	Mã hải quan khai báo tờ khai

	22
	
	TXK1
	2
	Thuế xuất khẩu
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế xuất khẩu

	23
	
	TNK1
	2
	Thuế nhập khẩu
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế nhập khẩu

	24
	
	TTV1
	2
	Thuế tự vệ
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế tự vệ

	25
	
	TBG1
	2
	Thuế chống bán phá giá
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế chống bán phá giá

	26
	
	CTC1
	2
	Thuế chống trợ cấp
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế chống trợ cấp

	27
	
	TTDB1
	2
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế tiêu thụ đặc biệt

	28
	
	BVMT1
	2
	Thuế bảo vệ môi trường
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế bảo vệ môi trường

	29
	
	VAT1
	2
	Thuế giá trị gia tăng
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế giá trị gia tăng

	30
	
	TCN1
	2
	Tiền chậm nộp
	Number
	n..20,4
	
	
	Tiền chậm nộp

	31
	
	TP1
	2
	Tiền phạt
	Number
	n..20,4
	
	
	Tiền phạt

	32
	
	LTK1
	2
	Các loại tiền khác
	Number
	n..20,4
	
	
	Các loại tiền khác


3.151. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Công văn đề nghị phục hồi tiền thuế nợ đã được xóa
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	TLD
	1
	Tên cơ quan chủ quản
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên cơ quan chủ quản

	2
	
	GP7
	1
	Tên cơ quan ban hành văn bản
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên cơ quan ban hành văn bản

	3
	
	SCT
	1
	Số công văn
	String
	An..100
	x
	
	Hệ thống tự động cấp số công văn

	4
	
	NCT
	1
	Ngày công văn
	Date
	d..8
	x
	
	Hệ thống tự cập nhật ngày phát hành công văn

	5
	
	CH
	1
	Mã hải quan có thẩm quyền
	String
	An..6
	x
	x
	Nơi nhận tên cơ quan hải quan có thẩm quyền phục hồi tiền thuế nợ đã được xóa

	6
	
	THQ
	1
	Tên hải quan có thẩm quyền
	String
	un..100
	x
	
	Nơi nhận tên cơ quan hải quan có thẩm quyền phục hồi tiền thuế nợ đã được xóa

	7
	
	SVB
	1
	Số quyết định xóa tiền nợ thuế
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số hiệu quyết định xóa tiền thuế nợ

	8
	
	NVB
	1
	Ngày ban hành
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày của số hiệu quyết định xóa tiền thuế nợ

	9
	
	SS5
	1
	Đơn vị ban hành
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào tên đơn vị ban hành quyết định xóa tiền thuế nợ

	10
	
	SQD
	1
	Số tờ khai/Số QĐ ấn định thuế
	String
	An..100
	
	
	Nếu nhập loại hồ sơ là 2 thì nhập số quyết định ấn định thuế. Nhập vào số Quyết định ấn định thuế (Nếu đã nhập vào thông tin tờ khai thì không cần phải nhập chỉ tiêu này)

	11
	
	NQD
	1
	Ngày tờ khai/Ngày quyết định ấn định thuế
	Date
	d..8
	
	
	Ngày tờ khai/Ngày quyết định ấn định thuế

	12
	
	CBH
	1
	Mã hải quan/Tên cơ quan ban hành
	String
	An..6
	
	x
	Mã hải quan/Tên cơ quan ban hành

	13
	
	TBH
	1
	Tên cơ quan hải quan/Tên cơ quan ban hành
	String
	un..100
	
	
	Tên cơ quan hải quan/Tên cơ quan ban hành

	14
	
	IPC
	1
	Mã người nộp thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã người nộp thuế được đề nghị phục hồi tiền thuế nợ đã được xóa

	15
	
	IPN
	1
	Tên người nộp thuế
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người nộp thuế được đề nghị phục hồi tiền thuế nợ đã được xóa

	16
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người nộp thuế
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ người nộp thuế được đề nghị phục hồi tiền thuế nợ đã được xóa

	17
	
	LD
	1
	Lý do đề nghị phục hồi tiền thuế nợ đã được xóa
	String
	un..500
	x
	
	Lý do đề nghị phục hồi tiền thuế nợ đã được xóa

	18
	
	TTT
	1
	Tổng cộng
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổng cộng số tiền thuế của các loại sắc thuế theo bảng kê chi tiết

	19
	BangKe
	
	1
	Bảng chi tiết số tiền thuế nợ đã được xóa đề nghị phục hồi
	
	
	
	
	Có thể lặp lại nhiều lần

	20
	
	LST
	2
	Loại sắc thuế
	String
	un..100
	x
	x
	Nhập vào loại sắc thuế:
- TXK:Thuế xuất khẩu, 
- TNK: Thuế nhập khẩu,
- TVCBPG: Thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp,
- TTDB: Thuế tiêu thụ đặc biệt, 
- BVMT: Thuế bảo vệ môi trường, 
- VAT: Thuế giá trị gia tăng

	21
	
	TM
	2
	Tiểu mục
	String
	an..50
	x
	
	Nhập vào số tiểu mục của sắc thuế tương ứng

	22
	
	TBK
	2
	Số tiền
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập vào số tiền thuế

	23
	DanhSachToKhai
	
	1
	Thông tin tiền thuế chi tiết của tờ khai. Nếu có thì nhập không có bỏ trống
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	24
	
	STK1
	2
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	25
	
	NTK1
	2
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	26
	
	SLH1
	2
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	27
	
	CH1
	2
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã hải quan khai báo tờ khai

	28
	
	TXK1
	2
	Thuế xuất khẩu
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế xuất khẩu

	29
	
	TNK1
	2
	Thuế nhập khẩu
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế nhập khẩu

	30
	
	TTV1
	2
	Thuế tự vệ
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế tự vệ

	31
	
	TBG1
	2
	Thuế chống bán phá giá
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế chống bán phá giá

	32
	
	CTC1
	2
	Thuế chống trợ cấp
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế chống trợ cấp

	33
	
	TTDB1
	2
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế tiêu thụ đặc biệt

	34
	
	BVMT1
	2
	Thuế bảo vệ môi trường
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế bảo vệ môi trường

	35
	
	VAT1
	2
	Thuế giá trị gia tăng
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế giá trị gia tăng

	36
	
	TCN1
	2
	Tiền chậm nộp
	Number
	n..20,4
	
	
	Tiền chậm nộp

	37
	
	TP1
	2
	Tiền phạt
	Number
	n..20,4
	
	
	Tiền phạt

	38
	
	LTK1
	2
	Các loại tiền khác
	Number
	n..20,4
	
	
	Các loại tiền khác

	39
	Files
	
	1
	Thông tin hồ sơ đính kèm
	
	
	
	
	Có thể lặp lại nhiều lần

	40
	
	ATT
	2
	Tên file
	String
	un..100
	x
	
	Nhập Tên file

	41
	
	TYF
	2
	Loại file
	String
	An..5
	x
	
	Chỉ chấp nhận các file: pdf, doc, docx, xls, xlsx, png, jpg, jpeg

	42
	
	ND
	2
	Nội dung base64 file
	String
	none
	x
	
	Nội dung file đính kèm

	43
	
	FS
	2
	Dung lượng file
	Number
	n..10,2
	
	
	Dung lượng file


3.152. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Công văn đề nghị nộp dần tiền thuế nợ
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	13
	
	SCT
	1
	Số công văn
	String
	An..100
	x
	
	Hệ thống tự cập nhật số công văn

	14
	
	NCT
	1
	Ngày công văn
	Date
	d..8
	x
	
	Hệ thống tự cập nhật ngày phát hành công văn

	15
	
	CH1
	1
	Mã cơ quan hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập tên, mã cơ quan hải quan có thẩm quyền giải quyết nộp dần tiền thuế nợ

	
	
	THQ
	1
	Tên cơ quản hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên, mã cơ quan hải quan có thẩm quyền giải quyết nộp dần tiền thuế nợ

	16
	
	IPC
	1
	Mã người nộp thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã người nộp thuế

	17
	
	IPN
	1
	Tên người nộp thuế
	String
	un..100
	x
	
	Nhập vào tên người nộp thuế

	18
	
	IPA
	1
	Địa chỉ người nộp thuế
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ người nộp thuế

	19
	
	STL
	1
	Số điện thoại
	String
	an..20
	
	
	Nhập vào số điện thoại người nộp thuế

	20
	
	SFL
	1
	Số Fax
	String
	an..20
	
	
	Nhập vào số Fax của người nộp thuế

	21
	
	SVB
	1
	Số thư bảo lãnh
	String
	An..100
	x
	
	Nhập rõ số chức từ bảo lãnh, số tiền bảo lãnh, thời hạn bảo lãnh

	22
	
	NVB
	1
	Ngày cấp bảo lãnh
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập rõ số, ngày, tên tổ chức bảo lãnh, số tiền bảo lãnh, thời hạn bảo lãnh

	23
	
	SS4
	1
	Tổ chức cấp bảo lãnh
	String
	un..100
	x
	
	Nhập rõ số, ngày, tên tổ chức bảo lãnh, số tiền bảo lãnh, thời hạn bảo lãnh

	24
	
	SBL
	1
	Số tiền bảo lãnh
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập rõ số, ngày, tên tổ chức bảo lãnh, số tiền bảo lãnh, thời hạn bảo lãnh

	25
	
	THH
	1
	Thời hạn bảo lãnh
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập rõ số, ngày, tên tổ chức bảo lãnh, số tiền bảo lãnh, thời hạn bảo lãnh

	26
	
	SQD
	1
	Số tờ khai/Số QĐ ấn định thuế
	String
	An..100
	
	
	Nếu nhập loại hồ sơ là 2 thì nhập số quyết định ấn định thuế. Nhập vào số Quyết định ấn định thuế (Nếu đã nhập vào thông tin tờ khai thì không cần phải nhập chỉ tiêu này)

	27
	
	NQD
	1
	Ngày tờ khai/Ngày quyết định ấn định thuế
	Date
	d..8
	
	
	Ngày tờ khai/Ngày quyết định ấn định thuế

	29
	
	CBH
	1
	Mã cơ quan hải quan
	String
	An..6
	
	x
	Mã cơ quan hải quan ban hành

	30
	
	TBH
	1
	Tên cơ quan hải quan/Tên cơ quan ban hành
	String
	un..100
	
	
	Tên cơ quan hải quan/Tên cơ quan ban hành

	31
	
	LD
	1
	Lý do không có khả năng nộp một lần tiền thuế
	String
	un..500
	x
	
	Nhập lý do không có khả năng nộp một lần tiền thuế

	32
	
	TTT
	1
	Tổng số tiền nộp dần
	Number
	n..20,4
	x
	
	Tổng số tiền nộp dần

	33
	DanhSachToKhai
	
	1
	Thông tin tờ khai xuất nhập khẩu nhập khi có thông tin tờ khai
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	34
	
	STK1
	2
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	35
	
	NTK1
	2
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	36
	
	SLH1
	2
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	
	Nhập thông tin mã loại hình tờ khai

	37
	
	CH1
	2
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã hải quan khai báo tờ khai

	38
	
	TXK1
	2
	Thuế xuất khẩu
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế xuất khẩu

	39
	
	TNK1
	2
	Thuế nhập khẩu
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế nhập khẩu

	40
	
	TTV1
	2
	Thuế tự vệ
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế tự vệ

	41
	
	TBG1
	2
	Thuế chống bán phá giá
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế chống bán phá giá

	42
	
	CTC1
	2
	Thuế chống trợ cấp
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế chống trợ cấp

	43
	
	TTDB1
	2
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế tiêu thụ đặc biệt

	44
	
	BVMT1
	2
	Thuế bảo vệ môi trường
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế bảo vệ môi trường

	45
	
	VAT1
	2
	Thuế giá trị gia tăng
	Number
	n..20,4
	
	
	Thuế giá trị gia tăng

	46
	
	TCN1
	2
	Tiền chậm nộp
	Number
	n..20,4
	
	
	Tiền chậm nộp

	47
	
	TP1
	2
	Tiền phạt
	Number
	n..20,4
	
	
	Tiền phạt

	48
	
	LTK1
	2
	Các loại tiền khác
	Number
	n..20,4
	
	
	Các loại tiền khác

	49
	ThongTinKeHoach
	
	1
	Kế hoạch đăng ký nộp dần tiền thuế nợ, tiền chậm nộp của tiền thuế nợ trường hợp có thông tin thì bắt buộc nhập
	
	
	
	
	Được lặp lại nhiều lần

	50
	
	NTT
	2
	Tháng
	Number
	n..2
	x
	
	Nhập cụ thể kế hoạch nộp dần theo từng tháng

	51
	
	NST
	2
	Số tiền
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền kế hoạch từng tháng


3.153. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Công văn đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày tiếp nhận chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	DAA
	1
	Giờ tiếp nhận chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An..13
	x
	
	Mã số người khai hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên của người khai hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người khai hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	13
	
	SCT
	1
	Số công văn
	String
	An..100
	
	
	Hệ thống tự động nhập số công văn

	14
	
	NCT
	1
	Ngày công văn
	Date
	d..8
	
	
	Hệ thống tự động nhập ngày công văn

	15
	
	CH1
	1
	Cơ quan hải quan nhận đề nghị
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập tên, mã cơ quan hải quan có thẩm quyền xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

	16
	
	IPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của công ty/chi nhánh công ty

	17
	
	IPN
	1
	Tên Công ty/cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên công ty/cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

	18
	
	IPA
	1
	Địa chỉ liên hệ
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ liên hệ của Công ty/cơ quan nhà nước có thẩm quyền

	19
	
	STL
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	x
	
	Nhập số điện thoại liên hệ của Công ty/cơ quan nhà nước có thẩm quyền

	20
	
	LD
	1
	Lý do xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
	String
	un..500
	x
	
	Nhập lý do đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (ghi rõ để giải thể, đóng mã số thuế, mục đích khác).

	21
	
	SS6
	1
	Tên người xác nhận
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của Công ty/thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

	22
	
	NKC
	1
	Chức vụ
	String
	un..100
	x
	
	Nhập chức vụ người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của Công ty/thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

	23
	Files
	
	1
	Thông tin file đính kèm
	
	
	
	
	

	24
	
	LDK
	2
	Loại Hồ sơ đính kèm
	Number
	An..1
	x
	x
	Nhập danh sách hồ sơ đính kèm: 1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư 
2: Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế 
3: Giấy ủy quyền đối với trường hợp Công ty có người được ủy quyền đại diện theo pháp luật (trường hợp xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Chi nhánh Công ty thì hồ sơ phải bao gồm của Công ty và Chi nhánh Công ty)

	25
	
	ATT
	2
	Tên hồ sơ đính kèm
	String
	un..100
	x
	
	Nhập danh sách hồ sơ đính kèm: 1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư 
2 Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế 
3 Giấy ủy quyền đối với trường hợp Công ty có người được ủy quyền đại diện theo pháp luật (trường hợp xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Chi nhánh Công ty thì hồ sơ phải bao gồm của Công ty và Chi nhánh Công ty)

	26
	
	TYF
	2
	Loại file
	String
	An..5
	x
	
	Chỉ chấp nhận các file: pdf, doc, docx, xls, xlsx, png, jpg, jpeg

	27
	
	ND
	2
	Nội dung base64 file
	String
	none
	x
	
	Nội dung file đính kèm đã được Base64

	28
	
	FS
	2
	Dung lượng file
	Number
	n..10,2
	
	
	Dung lượng file


3.154. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Công văn yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	SCT
	1
	Số công văn
	String
	An..100
	
	
	Hệ thống tự cập nhập số công văn

	2
	
	NCT
	1
	Ngày
	Date
	d..8
	
	
	Hệ thống tự cập nhật ngày phát hành công văn

	3
	
	IPC
	1
	Mã số nơi nhận
	String
	An..13
	
	
	Mã số thuế người nộp thuế/Tổ chức tin dụng/ Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

	4
	
	IPN
	1
	Nơi nhận
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người nộp thuế

	5
	
	IPA
	1
	Địa chỉ nơi nhận
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của người nộp thuế

	6
	
	EPC
	1
	Mã số thuế người nộp thuế
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế người nộp thuế

	7
	
	EPN
	1
	Tên người nộp thuế
	String
	un..100
	x
	
	Tên người nộp thuế

	8
	
	EPA
	1
	Địa chỉ kinh doanh của người nộp thuế
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ kinh doanh của người nộp thuế

	11
	
	TDC
	1
	Mã số thuế tổ chức tín dụng
	String
	An..13
	
	
	Mã số thuế tổ chức tín dụng

	12
	
	TDN
	1
	Tên tổ chức tin dụng
	String
	un..100
	x
	
	Tên tổ chức tin dụng

	13
	
	TDD
	1
	Địa chỉ tổ chức tin dụng
	String
	un..250
	
	
	Nhập địa chỉ tổ chức tín dụng

	14
	
	THQ
	1
	Tên cơ quan hải quan
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên cơ quan hải quan quản lý nhận văn bản phục đáp

	15
	
	DHQ
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	
	
	Nhập địa chỉ của cơ quan hải quan quản lý nhận văn bản phục đáp

	16
	
	STL
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	
	
	Nhập số điện thoại cơ quan hải quan quản lý nhận văn bản phục đáp

	17
	
	IME
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Địa chỉ email liên hệ hải quan tiếp nhận (nếu có)

	18
	
	TBP
	1
	Bộ phận liên hệ
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên bộ phận liên hệ (nếu có)

	19
	
	NKC
	1
	Chức danh Người ký
	String
	un..100
	
	
	Nhập chức danh của người ký văn bản

	20
	
	SS6
	1
	Tên Người ký
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên của người ký văn bản


3.155. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Công văn yêu cầu cung cấp thông tin về khoản tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	1
	
	CCQ
	1
	Tên cơ quan cấp trên
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan cấp trên ban hành văn bản

	2
	
	SS5
	1
	Mã số đơn vị ban hành công văn
	String
	An..13
	x
	
	Mã số đơn vị ban hành công văn

	3
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị

	4
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ đơn vị

	5
	
	SCT
	1
	Số công văn
	String
	An..100
	x
	
	Hệ thống tự động cập nhập số công văn

	6
	
	NCT
	1
	Ngày
	Date
	d..8
	x
	
	Hệ thống tự động cập nhật ngày phát hành công văn

	8
	
	IPC
	1
	Mã số nơi nhận
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế người nộp thuế/Tổ chức tin dụng/ Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

	9
	
	IPN
	1
	Nơi nhận
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người nộp thuế

	10
	
	IPA
	1
	Địa chỉ nơi nhận
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của người nộp thuế

	11
	
	EPC
	1
	Mã số thuế người nộp thuế
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế người nộp thuế

	12
	
	EPN
	1
	Tên người nộp thuế
	String
	un..100
	x
	
	Tên người nộp thuế

	13
	
	EPA
	1
	Địa chỉ kinh doanh của người nộp thuế
	String
	un..250
	
	
	Địa chỉ kinh doanh của người nộp thuế

	14
	
	TTL
	1
	Số tiền lương và thu nhập
	Number
	n..20,4
	x
	
	Số tiền lương và thu nhập

	15
	
	THQ
	1
	Tên cơ quan hải quan
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên cơ quan hải quan quản lý nhận văn bản phục đáp

	16
	
	DHQ
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	
	
	Nhập địa chỉ của cơ quan hải quan quản lý nhận văn bản phục đáp

	17
	
	STL
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	
	
	Nhập số điện thoại cơ quan hải quan quản lý nhận văn bản phục đáp

	
	
	IME
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Địa chỉ email liên hệ hải quan tiếp nhận (nếu có)

	
	
	TBP
	1
	Bộ phận liên hệ
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên bộ phận liên hệ (nếu có)

	
	
	NKC
	1
	Chức danh Người ký
	String
	un..100
	
	
	Nhập chức danh của người ký văn bản

	
	
	SS6
	1
	Tên Người ký
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên của người ký văn bản


3.156. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Công văn đề nghị cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	2
	
	CCQ
	1
	Tên cơ quan cấp trên
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan cấp trên ban hành văn bản

	3
	
	SS5
	1
	Mã số đơn vị ban hành công văn
	String
	An..13
	x
	
	Mã số đơn vị ban hành công văn

	4
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị

	5
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ đơn vị

	6
	
	SCT
	1
	Số công văn
	String
	An..100
	x
	
	Hệ thống tự động cập nhập số công văn

	7
	
	NCT
	1
	Ngày công văn
	Date
	d..8
	x
	
	Hệ thống tự động cập nhật ngày phát hành công văn

	8
	
	IPC
	1
	Mã số nơi nhận
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế người nộp thuế/Tổ chức tin dụng/ Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

	9
	
	IPN
	1
	Nơi nhận
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người nộp thuế

	10
	
	IPA
	1
	Địa chỉ nơi nhận
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của người nộp thuế

	11
	
	SQD
	1
	Số quyết định
	String
	An..100
	x
	
	Của quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành quyết định cưỡng chế

	12
	
	NQD
	1
	Ngày quyết định
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày quyết định

	13
	
	CQD
	1
	Cơ quan ban hành quyết định
	String
	un..200
	x
	
	Cơ quan ban hành quyết định

	14
	
	EPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người nộp thuế

	15
	
	EPN
	1
	Tên người nộp thuế
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người nộp thuế

	16
	
	EPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của người nộp thuế

	17
	
	TTN
	1
	Số thuế nợ/nợ tiền phí, lệ phí/nợ khoản thu khác bị cưỡng chế
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số thuế nợ/nợ tiền phí, lệ phí/nợ khoản thu khác bị cưỡng chế

	18
	
	LD
	1
	Lý do đề nghị cưỡng chế
	String
	un..500
	x
	
	Nhập lý do đề nghị cưỡng chế

	19
	
	GCK
	1
	Hồ sơ
	String
	un..500
	
	
	Nhập chi tiết và liệt kê đầy đủ hồ sơ (- Thông báo/Quyết định/Văn bản về tiền thuế nợ/nợ tiền phí, lệ phí/nợ khoản thu khác…của….(tên người nộp thuế)…. - Tài liệu liên quan khác.)

	20
	
	THQ
	1
	Tên cơ quan hải quan
	String
	un..100
	
	
	Tên cơ quan hải quan tiếp nhận

	21
	
	DHQ
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	
	
	Địa chỉ hải quan tiếp nhận

	22
	
	STL
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	
	
	Điện thoại liên hệ hải quan tiếp nhận (nếu có)

	23
	
	IME
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Địa chỉ email liên hệ hải quan tiếp nhận (nếu có)

	24
	
	TBP
	1
	Bộ phận liên hệ
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên bộ phận liên hệ (nếu có)

	25
	
	NKC
	1
	Chức danh Người ký
	String
	un..100
	
	
	Nhập chức danh của người ký văn bản

	26
	
	SS6
	1
	Tên Người ký
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên của người ký văn bản


3.157. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Công văn yêu cầu cung cấp thông tin về tiền, tài sản đang nắm giữ hoặc công nợ phải trả đối với người nộp thuế bị cưỡng chế
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	
	
	CCQ
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	10
	
	SS5
	1
	Tên cơ quan cấp trên
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan cấp trên ban hành văn bản

	9
	
	IMC
	1
	Mã số đơn vị ban hành công văn
	String
	An..13
	x
	
	Mã số đơn vị ban hành công văn

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ đơn vị

	12
	
	SCT
	1
	Số công văn
	String
	An..100
	x
	
	Hệ thống tự động cập nhập số công văn

	13
	
	NCT
	1
	Ngày công văn
	Date
	d..8
	x
	
	Hệ thống tự động cập nhật ngày phát hành công văn

	8
	
	IPC
	1
	Mã số nơi nhận
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế người nộp thuế/Tổ chức tin dụng/ Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

	9
	
	IPN
	1
	Nơi nhận
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người nộp thuế

	10
	
	IPA
	1
	Địa chỉ nơi nhận
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của người nộp thuế

	18
	
	EPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người nộp thuế

	19
	
	EPN
	1
	Tên người nộp thuế
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người nộp thuế

	20
	
	EPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của người nộp thuế

	21
	
	TTL
	1
	Số tiền lương hoặc thu nhập
	Number
	n..20,4
	x
	
	Số tiền lương hoặc thu nhập

	22
	
	GCK
	1
	Các thông tin khác nếu có
	String
	un..500
	
	
	Nhập Các thông tin khác nếu có

	23
	
	TS
	1
	Tài sản
	String
	un..500
	
	
	Nhập thông tin về tài sản, yêu cầu cung cấp các thông tin về danh mục các tài sản bên thứ ba đang nắm giữ.

	
	
	TC
	1
	Tổ chức, cá nhân có khoản nợ
	String
	un..500
	
	
	Tổ chức, cá nhân có khoản nợ

	
	
	BT3
	1
	Bên thứ 3
	String
	un..100
	
	
	Bên thứ 3

	
	
	THH
	1
	Thời hạn cung cấp thông tin
	String
	un..200
	
	
	Nhập thời hạn cung cấp thông tin trong vòng… ngày làm việc theo quy định

	26
	
	THQ
	1
	Tên cơ quan hải quan
	String
	un..100
	
	
	Tên cơ quan hải quan tiếp nhận

	27
	
	DHQ
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	
	
	Địa chỉ hải quan tiếp nhận

	28
	
	STL
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	
	
	Điện thoại liên hệ hải quan tiếp nhận (nếu có)

	
	
	IME
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Địa chỉ email liên hệ hải quan tiếp nhận (nếu có)

	
	
	TBP
	1
	Bộ phận liên hệ
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên bộ phận liên hệ (nếu có)

	
	
	NKC
	1
	Chức danh Người ký
	String
	un..100
	
	
	Nhập chức danh của người ký văn bản

	
	
	SS6
	1
	Tên Người ký
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên của người ký văn bản


3.158. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Công văn xác minh tài sản
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	1
	
	CCQ
	1
	Tên cơ quan cấp trên
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan cấp trên ban hành văn bản

	2
	
	SS5
	1
	Mã số đơn vị ban hành công văn
	String
	An..13
	x
	
	Mã số đơn vị ban hành công văn

	3
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị

	4
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ đơn vị

	5
	
	SCT
	1
	Số công văn
	String
	An..100
	x
	
	Hệ thống tự động cập nhập số công văn

	6
	
	NCT
	1
	Ngày công văn
	Date
	d..8
	x
	
	Hệ thống tự động cập nhật ngày phát hành công văn

	7
	
	IPC
	1
	Mã số nơi nhận
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế người nộp thuế/Tổ chức tin dụng/ Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

	8
	
	IPN
	1
	Nơi nhận
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người nộp thuế

	9
	
	IPA
	1
	Địa chỉ nơi nhận
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của người nộp thuế

	12
	
	EPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người nộp thuế

	13
	
	EPN
	1
	Tên người nộp thuế
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người nộp thuế

	14
	
	EPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của người nộp thuế

	15
	
	NDP
	1
	Nội dung yêu cầu
	String
	un..1000
	x
	
	Nhập 
1. Loại tài sản, địa chỉ sử dụng/cất trữ hiện nay, tình trạng tài sản (được cầm cố, thế chấp đăng ký giao dịch bảo đảm,…), quyền sở hữu của tài sản (trừ các loại tài sản đã được quy định tại khoản 3, Điều 133 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14).
2. Giá trị tài sản được phản ánh trên sổ sách kế toán của người nộp thuế bị cưỡng chế, kết quả sản xuất kinh doanh của người nộp thuế, hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc tặng cho, giấy chứng nhận về quyền sở hữu tài sản.

	16
	
	TTH
	1
	Thời hạn phúc đáp
	String
	un..100
	x
	
	Nhập 05 ngày làm việc

	17
	
	THQ
	1
	Tên cơ quan tiếp nhận
	String
	un..100
	
	
	Tên cơ quan đề nghị, địa chỉ, số điện thoại

	18
	
	DHQ
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	
	
	Tên cơ quan đề nghị, địa chỉ, số điện thoại

	19
	
	STL
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	
	
	Điện thoại liên hệ hải quan tiếp nhận (nếu có)

	20
	
	IME
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Địa chỉ email liên hệ hải quan tiếp nhận (nếu có)

	21
	
	TBP
	1
	Bộ phận liên hệ
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên bộ phận liên hệ (nếu có)

	22
	
	NKC
	1
	Chức danh Người ký
	String
	un..100
	
	
	Nhập chức danh của người ký văn bản

	23
	
	SS6
	1
	Tên Người ký
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên của người ký văn bản


3.159. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Công văn đề nghị cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	2
	
	CCQ
	1
	Tên cơ quan cấp trên
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan cấp trên ban hành văn bản

	3
	
	SS5
	1
	Mã số đơn vị ban hành công văn
	String
	An..13
	x
	
	Mã số đơn vị ban hành công văn

	4
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị

	5
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ đơn vị

	6
	
	SCT
	1
	Số công văn
	String
	An..100
	x
	
	Hệ thống tự động cập nhập số công văn

	7
	
	NCT
	1
	Ngày công văn
	String
	d..8
	x
	
	Hệ thống tự động cập nhật ngày phát hành công văn

	8
	
	IPC
	1
	Mã số nơi nhận
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế người nộp thuế/Tổ chức tin dụng/ Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

	9
	
	IPN
	1
	Nơi nhận
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên UBND cấp xã/ tỉnh nơi có tài sản kê biên...

	10
	
	IPA
	1
	Địa chỉ nơi nhận
	String
	un..250
	
	
	Nhập địa chỉ UBND cấp xã/ tỉnh nơi có tài sản kê biên...

	11
	
	SQD
	1
	Số quyết định quản lý hành chính
	String
	un..100
	x
	
	Nhập số .... ngày ... tháng ... năm ... của ...;

	12
	
	NQD
	1
	Ngày quyết định
	String
	d..8
	x
	
	Ngày quyết định

	13
	
	CQD
	1
	Cơ quan ban hành
	String
	un..100
	x
	
	Cơ quan ban hành

	14
	
	SBB
	1
	Số biên bản
	String
	An..100
	x
	
	Số biên bản giữa tên cơ quan thuế và tên người nộp thuế bị cưỡng chế

	15
	
	NBB
	1
	Ngày biên bản
	date
	d..8
	x
	
	Ngày biên bản giữa tên cơ quan thuế và tên người nộp thuế bị cưỡng chế

	16
	
	EPC
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người nộp thuế

	17
	
	EPN
	1
	Tên người nộp thuế
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người nộp thuế

	18
	
	EPA
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của người nộp thuế

	19
	
	LD
	1
	Lý do bị cưỡng chế
	String
	un..500
	x
	
	Nhập lý do bị cưỡng chế

	20
	
	TTG
	1
	Số tiền bị cưỡng chế
	String
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền bị cưỡng chế (chữ và số)

	21
	
	NDP
	1
	Thông tin về tài sản bị cưỡng chế
	String
	un..500
	x
	
	Nhập thông tin về tài sản bị cưỡng chế, liệt kê

	22
	
	TLK
	1
	Hồ sơ tài liệu khác
	String
	un..2000
	x
	
	- (Tên quyết định hành chính về quản lý thuế).... số .... ngày ... tháng ... năm ... của ...;
- Biên bản xác minh tài sản kê biên số…ngày giữa…(tên cơ quan thuế)…và …(tên người nộp thuế bị cưỡng chế)…
- Hồ sơ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản của người nộp thuế;
- Tài liệu liên quan khác (nếu có).

	23
	
	THQ
	1
	Tên cơ quan hải quan
	String
	un..100
	
	
	Tên cơ quan hải quan tiếp nhận

	24
	
	DHQ
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	
	
	Địa chỉ hải quan tiếp nhận

	25
	
	STL
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	
	
	Điện thoại liên hệ hải quan tiếp nhận (nếu có)

	26
	
	IME
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Địa chỉ email liên hệ hải quan tiếp nhận (nếu có)

	27
	
	TBP
	1
	Bộ phận liên hệ
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên bộ phận liên hệ (nếu có)

	28
	
	NKC
	1
	Chức danh Người ký
	String
	un..100
	
	
	Nhập chức danh của người ký văn bản

	29
	
	SS6
	1
	Tên Người ký
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên của người ký văn bản


3.160. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Công văn đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	2
	
	CCQ
	1
	Tên cơ quan cấp trên
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan cấp trên ban hành văn bản

	3
	
	SS5
	1
	Mã số đơn vị ban hành công văn
	String
	An..13
	x
	
	Mã số đơn vị ban hành công văn

	4
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị

	5
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ đơn vị

	6
	
	SCT
	1
	Số công văn
	String
	An..100
	x
	
	Hệ thống tự động cập nhập số công văn

	7
	
	NCT
	1
	Ngày công văn
	Date
	d..8
	x
	
	Hệ thống tự động cập nhật ngày phát hành công văn

	8
	
	IPC
	1
	Mã số nơi nhận
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế người nộp thuế/Tổ chức tin dụng/ Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

	9
	
	IPN
	1
	Nơi nhận
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên cơ quan cấp giấy

	10
	
	IPA
	1
	Địa chỉ nơi nhận
	String
	un..250
	
	
	Nhập địa chỉ của cơ quan cấp giấy

	11
	
	EPC
	1
	Mã người nộp thuế
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế người nộp thuế

	12
	
	EPN
	1
	Tên người nộp thuế
	String
	un..100
	x
	
	Tên người nộp thuế

	13
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người nộp thuế
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ của người nộp thuế

	14
	
	SVB
	1
	Số giấy chứng nhận
	String
	An..100
	
	
	Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

	15
	
	NVB
	1
	Ngày cấp
	Date
	d..8
	
	
	Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

	16
	
	CVB
	1
	Nơi cấp
	String
	un..100
	
	
	Nơi cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh

	17
	
	NMC
	1
	Mã đối tượng bị cưỡng chế
	String
	An..13
	x
	
	Mã đối tượng bị cưỡng chế

	18
	
	NMN
	1
	Tên đối tượng bị cưỡng chế
	String
	un..100
	x
	
	Tên đối tượng bị cưỡng chế

	19
	
	NMA
	1
	Địa chỉ đối tượng bị cưỡng chế
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ đối tượng bị cưỡng chế

	20
	
	LD
	1
	Lý do đề nghị thu hồi
	String
	un..500
	x
	
	Nhập lý do đề nghị thu hồi

	21
	
	TTH
	1
	Thời hạn phúc đáp
	String
	un..100
	
	
	Nhập 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản

	22
	
	MHQ
	1
	Mã cơ quan hải quan tiếp nhận
	String
	An..6
	
	
	Mã cơ quan hải quan tiếp nhận

	23
	
	THQ
	1
	Tên cơ quan hải quan tiếp nhận
	String
	un..100
	
	
	Tên cơ quan hải quan tiếp nhận

	24
	
	DHQ
	1
	Địa chỉ
	String
	un..250
	
	
	Địa chỉ hải quan tiếp nhận

	25
	
	STL
	1
	Điện thoại
	String
	an..20
	
	
	Điện thoại liên hệ hải quan tiếp nhận

	26
	
	IME
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Địa chỉ email liên hệ hải quan tiếp nhận (nếu có)

	27
	
	TBP
	1
	Bộ phận liên hệ
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên bộ phận liên hệ (nếu có)

	28
	
	NKC
	1
	Chức danh Người ký
	String
	un..100
	
	
	Nhập chức danh của người ký văn bản

	29
	
	SS6
	1
	Tên Người ký
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên của người ký văn bản


3.161. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Công văn đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	2
	
	CCQ
	1
	Tên cơ quan cấp trên
	String
	un..100
	x
	
	Tên cơ quan cấp trên ban hành văn bản

	3
	
	SS5
	1
	Mã số đơn vị ban hành công văn
	String
	An..13
	x
	
	Mã số đơn vị ban hành công văn

	4
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị

	5
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ đơn vị

	6
	
	SCT
	1
	Số công văn
	String
	An..100
	x
	
	Hệ thống tự động cập nhập số công văn

	7
	
	NCT
	1
	Ngày công văn
	Date
	d..8
	x
	
	Hệ thống tự động cập nhật ngày phát hành công văn

	8
	
	IPC
	1
	Mã số nơi nhận
	String
	An..13
	x
	
	Mã số thuế người nộp thuế/Tổ chức tin dụng/ Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

	9
	
	IPN
	1
	Nơi nhận
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp...

	10
	
	IPA
	1
	Địa chỉ nơi nhận
	String
	un..250
	
	
	Nhập địa chỉ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp...

	11
	
	EPC
	1
	Mã người nộp thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập tên người nộp thuế

	12
	
	EPN
	1
	Tên người nộp thuế
	String
	un..100
	x
	
	Nhập mã số thuế người nộp thuế

	13
	
	EPA
	1
	Địa chỉ người nộp thuế
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ của người nộp thuế

	14
	
	SVB
	1
	Số văn bản
	String
	un..250
	x
	
	Số văn bản đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

	15
	
	NVB
	1
	Ngày văn bản
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày văn bản đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

	16
	
	LD
	1
	Lý do khôi phục
	String
	un..500
	x
	
	Nhập lý do khôi phục.

	18
	
	TBP
	1
	Bộ phận liên hệ
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên bộ phận liên hệ (nếu có)

	17
	
	IME
	1
	Email
	String
	an..50
	
	
	Nhập email của bộ phận liên hệ (nếu có)

	19
	
	NKC
	1
	Chức danh Người ký
	String
	un..100
	
	
	Nhập chức danh của người ký văn bản

	20
	
	SS6
	1
	Tên Người ký
	String
	un..100
	
	
	Nhập tên của người ký văn bản


3.162. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống hải quan tự động ghi nhận ngày đăng ký tờ khai bổ sung

	3
	
	DAA
	1
	Giờ đăng ký chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống hải quan tự động ghi nhận giờ đăng ký tờ khai bổ sung

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An.13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người khai hải quan.

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người khai hải quan trong trường hợp chưa được đăng ký với Hệ thống.

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	(1) Nhập địa chỉ của người khai hải quan (không phải nhập trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị).
(2) Trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị địa chỉ khác với khai báo thì nhập lại địa chỉ đúng.

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	GP4
	1
	Tên người nộp thuế
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người nộp thuế

	18
	
	GP3
	1
	Mã số thuế
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế

	19
	
	SHD
	1
	Số Hợp đồng nhập khẩu
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số Hợp đồng nhập khẩu

	20
	
	NHD
	1
	Ngày Hợp đồng nhập khẩu
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày Hợp đồng nhập khẩu

	21
	
	HDX
	1
	Số Hợp đồng xuất khẩu
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số Hợp đồng xuất khẩu

	22
	
	NHX
	1
	Ngày Hợp đồng xuất khẩu
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày Hợp đồng xuất khẩu

	23
	
	SCT
	1
	Số công văn đề nghị hoàn thuế
	String
	An..100
	x
	
	Nhập vào số tiếp nhận của công văn hoàn thuế

	24
	
	NCT
	1
	Ngày công văn
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày tiếp nhận của công văn hoàn thuế

	25
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Nhập ghi chú khác

	26
	DanhSachHang
	
	1
	Tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện (NL, VT, LK)
	
	
	
	
	Thông tin lặp lại nhiều lần

	27
	
	STKN
	2
	Số tờ khai nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập số tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện (NL, VT, LK)

	28
	
	NTKN
	2
	Ngày tờ khai nhập khẩu hải quan
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện (NL, VT, LK)

	29
	
	CMN1
	2
	Tên nguyên liệu, vật tư theo tờ khai hải quan
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên nguyên liệu, vật tư theo tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện (NL, VT, LK)

	30
	
	STT1
	2
	Số thứ tự dòng hàng
	String
	An..100
	x
	
	Số thứ tự dòng hàng nguyên liệu, vật tư, linh kiện (NL, VT, LK)

	31
	
	QN1
	2
	Lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập lượng nguyên liệu, vật tư theo tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện (NL, VT, LK)

	32
	
	QT1
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của lượng nguyên liệu, vật tư theo tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện (NL, VT, LK)

	33
	
	DPR
	2
	Trị giá tính thuế
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập trị giá tính thuế của nguyên liệu, vật tư theo tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện (NL, VT, LK)

	35
	
	TXA
	2
	Thuế suất thuế NK
	String
	un..500
	x
	
	Nhập thuế suất thuế NK của nguyên liệu, vật tư theo tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện (NL, VT, LK)

	36
	
	ITM
	2
	Số tiền thuế NK phải nộp
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền thuế NK phải nộp của nguyên liệu, vật tư theo tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện (NL, VT, LK)

	37
	
	STKX
	2
	Số tờ khai xuất khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập số tờ khai xuất khẩu sản phẩm

	38
	
	NTKX
	2
	Ngày tờ khai xuất khẩu
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày tờ khai xuất khẩu sản phẩm

	39
	
	CMN2
	2
	Tên sản phẩm theo tờ khai xuất khẩu
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên sản phẩm theo tờ khai xuất khẩu sản phẩm

	40
	
	QN2
	2
	Lượng
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập lượng sản phẩm theo tờ khai xuất khẩu sản phẩm

	41
	
	QT2
	2
	Đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Nhập đơn vị tính của lượng sản phẩm theo tờ khai xuất khẩu sản phẩm

	42
	
	NPL
	2
	Mã nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập kho
	String
	un..500
	x
	
	Nhập mã nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập kho

	43
	
	SP
	2
	Mã sản phẩm xuất khẩu
	String
	un..500
	x
	
	Nhập mã sản phẩm xuất khẩu

	44
	
	QN3
	2
	Lượng NL, VT, LK sử dụng cho SPXK
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện sử dụng cho sản phẩm xuất khẩu

	45
	
	DMTT
	2
	Định mức sử dụng thực tế
	String
	un..500
	x
	
	Nhập định mức sử dụng thực tế

	46
	
	ITMN
	2
	Số tiền thuế nhập khẩu đã nộp
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền thuế nhập khẩu đã nộp

	47
	
	STH
	2
	Số tiền thuế đề nghị hoàn/không thu
	Number
	n..20,4
	x
	
	Nhập số tiền thuế đề nghị hoàn/không thu


3.163. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Tài liệu chứng minh có quyền sở hữu cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống hải quan tự động ghi nhận ngày đăng ký tờ khai bổ sung

	3
	
	DAA
	1
	Giờ đăng ký chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống hải quan tự động ghi nhận giờ đăng ký tờ khai bổ sung

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai ban đầu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày khai báo xuất nhập khẩu
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An.13
	x
	
	Mã số thuế khai báo hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị khai báo hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCN
	1
	Số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất

	17
	
	NCN
	1
	Ngày giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất

	18
	
	SS5
	1
	Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất

	19
	
	EPN
	1
	Tên người sở hữu cơ sở sản xuất
	String
	un..100
	x
	
	Nhập thông tin tên người sở hữu cơ sơ sản xuất, Phải trùng với tên người chủ sản xuất.

	20
	
	DC
	1
	Địa chỉ cơ sở sản xuất
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ cơ sở sản xuất

	21
	
	SCT
	1
	Số công văn đề nghị hoàn thuế
	String
	An..100
	x
	
	Nhập thông tin số tiếp nhận công văn hoàn thuế

	22
	
	NCT
	1
	Ngày công văn
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày công văn hoàn thuế

	23
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Nhập địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	24
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Nhập ghi chú khác


3.164. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Tài liệu chứng minh có quyền sử dụng cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống hải quan tự động ghi nhận ngày đăng ký tờ khai bổ sung

	3
	
	DAA
	1
	Giờ đăng ký chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống hải quan tự động ghi nhận giờ đăng ký tờ khai bổ sung

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	STK
	1
	Số tờ khai ban đầu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	9
	
	NTK
	1
	Ngày khai báo xuất nhập khẩu
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	10
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	11
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	12
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An.13
	x
	
	Mã số thuế khai báo hải quan

	13
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị khai báo hải quan

	14
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan

	15
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	16
	
	SCT
	1
	Số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất

	17
	
	NCT
	1
	Ngày giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất

	18
	
	SS5
	1
	Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất

	19
	
	IPA
	1
	Địa chỉ cơ sở sản xuất
	String
	un..250
	x
	
	Nhập địa chỉ cơ sở sản xuất

	20
	
	IPN
	1
	Tên người sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất

	21
	
	SHD
	1
	Số hợp đồng thuê, mượn đất của cơ sở sản xuất
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số hợp đồng thuê, mượn đất của cơ sở sản xuất

	22
	
	NHD
	1
	Ngày hợp đồng thuê, mượn đất của cơ sở sản xuất
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày hợp đồng thuê, mượn đất của cơ sở sản xuất

	23
	
	EPN
	1
	Tên người cho thuê, mượn đất của cơ sở sản xuất
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người cho thuê, mượn đất của cơ sở sản xuất

	24
	
	EPC
	1
	Mã số thuế của người cho thuê, mượn đất của cơ sở sản xuất
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người cho thuê, mượn đất của cơ sở sản xuất

	25
	
	THC
	1
	Thời hạn cho thuê
	String
	un..500
	x
	
	Nhập thời hạn cho thuê

	26
	
	SVB
	1
	Số công văn đề nghị hoàn thuế
	String
	An..100
	x
	
	Số tiếp nhận của số công văn đề nghị hoàn

	27
	
	NVB
	1
	Ngày công văn
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày công văn đề nghị hoàn

	28
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Nhập ghi chú khác

	29
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Nhập địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)


3.165. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Tài liệu chứng minh có quyền sở hữu đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	2
	
	ICD
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống hải quan tự động ghi nhận ngày đăng ký tờ khai bổ sung

	3
	
	DAA
	1
	Giờ đăng ký chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống hải quan tự động ghi nhận giờ đăng ký tờ khai bổ sung

	4
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	5
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	9
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An.13
	x
	
	Mã số thuế khai báo hải quan

	10
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị khai báo hải quan

	11
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan

	12
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	13
	
	SCT
	1
	Số công văn đề nghị hoàn thuế
	String
	An..100
	x
	
	Số tiếp nhận của số công văn đề nghị hoàn

	14
	
	NCT
	1
	Ngày công văn
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày công văn đề nghị hoàn

	15
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Nhập ghi chú khác

	16
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Nhập địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	17
	DanhSachToKhai
	
	1
	Trường hợp nhiều tờ khai nhập khẩu có thông tin tờ khai thì bắt buộc nhập
	
	
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	18
	
	STK1
	2
	Số tờ khai nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập số tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu

	19
	
	NTK1
	2
	Ngày tờ khai nhập khẩu
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu

	20
	
	SLH1
	2
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Mã loại hình tờ khai

	21
	
	CH1
	2
	Mã cơ quan hải quan tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Mã cơ quan hải quan tờ khai

	22
	
	CMN
	2
	Tên máy móc, thiết bị
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên máy móc, thiết bị

	23
	
	QN
	2
	Số lượng máy móc, thiết bị
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập Số lượng máy móc, thiết bị

	24
	
	QT
	2
	Mã đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	

	25
	DanhSachHoaDon
	
	1
	Thông tin hóa đơn
	
	
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	26
	
	IV
	2
	Số hóa đơn, chứng từ mua máy móc, thiết bị
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số hóa đơn, chứng từ mua máy móc, thiết bị

	27
	
	IVD
	2
	Ngày hóa đơn, chứng từ mua máy móc, thiết bị
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày hóa đơn, chứng từ mua máy móc, thiết bị

	28
	
	EPN
	2
	Tên người bán hàng
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người bán hàng

	29
	
	EPA
	2
	Mã số người bán hàng
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người bán hàng

	30
	
	CMN1
	2
	Tên máy móc, thiết bị
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên máy móc, thiết bị

	31
	
	QN1
	2
	Số lượng máy móc, thiết bị
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập Số lượng máy móc, thiết bị

	32
	
	QT1
	2
	Mã đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Mã đơn vị tính


3.166. Chỉ tiêu thông tin chứng từ Tài liệu chứng minh có quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa
	STT
	Tên thẻ (Tag name)
	Thuộc tính (Property)
	Level
	Mô tả (Description)
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Bắt buộc
	Bảng mã
	Mô tả, ghi chú

	1
	
	
	1
	Thông tin chung
	
	
	
	
	

	2
	
	STN
	1
	Số tiếp nhận
	Number
	n..15
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	3
	
	ICD
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống hải quan tự động ghi nhận ngày đăng ký tờ khai bổ sung

	4
	
	DAA
	1
	Giờ đăng ký chứng từ
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập liệu, hệ thống hải quan tự động ghi nhận giờ đăng ký tờ khai bổ sung

	5
	
	B35
	1
	Ngày tiếp nhận sửa chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	6
	
	DAB
	1
	Giờ đăng ký sửa
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	7
	
	B31
	1
	Ngày tiếp nhận hủy chứng từ
	Date
	d..8
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	8
	
	DA8
	1
	Giờ đăng ký hủy
	Number
	n..6
	
	
	Không phải nhập, hệ thống tự động trả về

	9
	
	STK
	1
	Số tờ khai xuất nhập khẩu
	Number
	n..12
	x
	
	Nhập vào số tờ khai của chứng từ đang khai báo

	10
	
	NTK
	1
	Ngày đăng ký tờ khai
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập vào ngày đăng ký của tờ khai chứng từ đang khai báo

	11
	
	SLH
	1
	Mã loại hình tờ khai
	String
	An..6
	x
	x
	Nhập mã loai hình tờ khai

	12
	
	CH
	1
	Mã Hải quan
	String
	An..6
	x
	x
	Mã Hải quan

	13
	
	IMC
	1
	Mã số thuế khai báo hải quan
	String
	An.13
	x
	
	Mã số thuế khai báo hải quan

	14
	
	IMN
	1
	Tên đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..100
	x
	
	Tên đơn vị khai báo hải quan

	15
	
	IMA
	1
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan
	String
	un..250
	x
	
	Địa chỉ đơn vị khai báo hải quan

	16
	
	ICC
	1
	Mã đại lý khai báo
	String
	An..5
	
	
	Mã đại lý khai báo

	17
	
	SVB
	1
	Số công văn đề nghị hoàn thuế
	String
	An..100
	x
	
	Số công văn đề nghị hoàn thuế

	18
	
	NVB
	1
	Ngày công văn
	Date
	d..8
	x
	
	Ngày công văn

	19
	
	GCK
	1
	Ghi chú khác
	String
	un..500
	
	
	Nhập ghi chú khác

	20
	
	TDL
	1
	Thông điệp dữ liệu
	String
	un..200
	
	
	Nhập địa chỉ tra cứu trong trường hợp được cấp dưới dạng điện tử (ví dụ: địa chỉ website,...)

	21
	DanhSachHopDong
	
	1
	Thông tin hợp đồng có thì nhập
	
	
	
	
	Lặp lại thông tin

	22
	
	SCT
	2
	Số hợp đồng thuê, mượn máy móc
	String
	An..100
	x
	
	Nhập số hợp đồng thuê, mượn máy móc
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	NCT
	2
	Ngày hợp đồng thuê, mượn máy móc
	Date
	d..8
	x
	
	Nhập ngày hợp đồng thuê, mượn máy móc

	24
	
	IPN
	2
	Tên người cho thuê, mượn máy móc
	String
	un..100
	x
	
	Nhập tên người cho thuê, mượn máy móc
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	IPC
	2
	Mã số người cho thuê, mượn máy móc
	String
	An..13
	x
	
	Nhập mã số thuế của người cho thuê, mượn máy móc

	26
	
	CMN
	2
	Tên máy móc, thiết bị
	String
	un..500
	x
	
	Nhập tên máy móc, thiết bị
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	QN1
	2
	Số lượng máy móc, thiết bị
	Number
	n..12,4
	x
	
	Nhập Số lượng máy móc, thiết bị
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	QT1
	2
	Mã đơn vị tính
	String
	An..4
	x
	x
	Mã đơn vị tính



